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Từ đáy vực sâu vươn mình đứng dậy rồi đạt đến tột đỉnh quang vinh, tựa như 
cánh sen xanh từ đáy bùn nhơ, vượt qua lớp bùn tanh tưởi, thoát khỏi nước ao tù 
hạn hẹn, tỏa rạng hương sắc trong ánh dương quang. 

Cũng vậy, Đức Mogsgallana (Mụckiềnliên) từ địa ngục khổ đau, nương tựa vào 
pháp lành Balamật (paramn), thoát ra khỏi chốn tù đày, rồi cũng nương vào các hạnh 
lành này trở thành vị Thượng thủ Thinh văn tay trái của Đức Thế Tôn Gotama, đệ 
nhất thần thông trong hàng Tăng lữ. 

Một đời vẫy vùng ngang dọc, tam giới ra vào như chổ trống không người. Cõi 
Phạm thiên thường lui tới như khách nhàn du viếng thăm miền đất lạ, chốn chư 
thiên đi về như kẻ tha hương thường về thăm quê xưa làmg cũ. 

Tay vươn ra lay động càn khôn, chân bước tới mấy dãy tỉnh hà chuyển động, trái 
đất thu gọn trong lòng bàn tay, ngón chân làm rung chuyển điện ngọc Chiến thắng 
(Vejayanta), thiên nhân kinh hoàng, ngọc nữ khiếp đãm, thiên vương Sakka 
(ĐếThích) chẳng còn chút tự hào, lập lại lời Phật dạy không sót một từ, không sai 
một chữ. 

Vươn tay ra đưa gã ác giới ra khỏi nơi trong sạch, trả lại nguồn thanh tịnh cho 
cộng đồng Tăng lữ, ngón chân khẻ chạm vào, tòa giảng đường mẹ Migara 
(Migaramatupasada) lung lay dường như muốn sụp đổ, Tăng chúng hãi hùng không 
còn náo động. 

Khẻ lay động thân mình, rồng chúa Nandopananda hung hăng phải cuống cuồng 
bỏ chạy, để rồi quỳ đảnh lễ dưới chân xin tha mạng. Đứng yên lặng nhìn, rắn chúa 
Ahichatta cuồng ngông phải cúi đầu khuất phục, tình nguyện làm lọng che chắn gió 
rét sương lạnh trong đêm của núi rừng thâm u bí hiểm. 

Khẻ nhắc tay đưa người hữu duyên về vùng đất lành chân lý. 

Âm thanh phát ra, Phạm thiên phải từ bỏ tà kiến ôm ấp từ trước. 

Tia mắt hướng phương nào, Pham thiên, thiên nhân cùng những chúng sinh kỳ 
hình dị tướng phải xuất hình lộ diện. 

Có thể nắm chân núi Sineru (Tudi) như cầm chiếc lọng ngao du giữa hư không, 
xoay tít trái đất như xoay quả bóng tròn trên đầu ngón tay. 

Đường xa vạn dăm gần lại trong gang tấc, chỉ một ít bôt nướng đủ cúng dường 
đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng, Dốc bánh ãy còn ghi tích diệu kỳ. 

Hiểu biết rất nhiều nhưng Ít nói, điềm đạm thận trọng trong từng lời và cử chỉ. 
Luôn ẩn mình trong nếp sống cô liêu, đồng hành với người bạn đường cô tịch, giữa 
chốn kinh thành náo nhiệt mà dường như đang sống nơi rừng sâu núi thắm, mỗi 
bước chân đi không gián đoạn tâm thiền. 

Từng bước chân là pháp lành Như ý (iddhipada). 

Kết hợp hài hòa với trí tuệ và uy lực, tùy bối cảnh tế độ người hữu duyên bằng trí 
tuệ hay bằng thần lực, hoặc cả hai 

Đó là khái lược chân dung của Đức Mogsallana, tất cả thành tựu từ nỗ lực rèn 
luyện bốn pháp Như ý. 

Đó là những nét hào hùng hoành tráng của những trang Phật sử mà Đức 
Moggallana tô điểm vào. 

Nhưng than ôi! Bi thảm chen vào, đau thương choán chổ, thần thông diệu kỳ đầy 
uy lực không thể cản ngăn quả ác nghiệp. Ngài bị đánh tan xác rồi viên tịch. 

Kinh cảm thay cho ác nghiệp, chỉ một lần vấp ngả, hằng trăm kiếp chịu bị 
thương: chỉ một lần vấp ngả, hằng trăm kiếp chịu đọa đày. 

Kinh sợ thay cho ái dục, chúng luôn làm mù quáng lương tri của những kẻ bị 
chúng bắt làm nô lệ. Chúng dìm sâu những kẻ dưới quyền vào vùng tăm tối, khó tìm 
ra lối thoát. 


Thoát ra rồi vươn đến đỉnh cao tột cùng là tấm gương dũng mảnh rất khó tìm 
trong khắp cối nhân thiên. 

Kỳ tích không hề xuất hiện hai lần, Ngài là tấm gương trong sáng để hậu học noi 
theo, tự kiên trì nỗ lực vượt qua tất cả những chướng ngại, trói buộc. 

Ngài là ánh đuốc soi đường để hậu học cẩn trọng trong hành động, lời nói và ý 
tưởng: lánh xa việc ác, thực hành thiện nghiệp. 

Ngài là những vần thơ kiên nghị giúp hậu học trui rèn ý chí dũng mãnh kiên 
cường, không hề khuất phục trước ác pháp, bằng nỗ lực chính mình để chiến thắng 
mọi ác pháp và ô nhiễm. 

Ngài là cánh hoa sen ngạt ngào hương trong làn gió dịu hiền của khung trời Phật 
đạo. 

Kinh đảnh lễ Đức Moggallana với nguồn tâm ý kính thành và tri ân vô hạn. 


Tkhưu Chánh Minh cẩn bút. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.Kính đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, Bậc Alaháún Chánh Đăng Giác. 
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LI - Đức Moggllana (Muckiềnliên). 

Không xa kinh thành RaJagaha (Vương xá) lắm®), có ngôi làng Kolita cạnh bên 
làng Upatissa ®), có gia tộc Bàlamôn Mogzsallana là trưởng làng. 

Chữ Moggallana xuất phát từ ngữ căn Mudgola nghĩa là “nhà thiên uăn”. 
Mogsallana là một tộc họ Bàlamôn cổ thuộc hệ “xem thiên văn”. 

Làng Kolita là ngôi làng do Bàlamôn Kolita thành lập từ xa xưa, Bàlamôn Kolita 
thuộc tộc họ Mogsallana, trong làng hầu như không có người nghèo. 

VỊ trưởng làng Kolita trong thời Đức Phật hiện tiên được xem như “một tiểu 
vương”, nữ Bàlamôn trưởng làng là Mogsalli. 

Hai gia tộc trưởng làng Upatissa và Kolita giao du mật thiết từ 7 đời qua. 

Vào ngày hài tử Upatissa chào đời, cũng là ngày bà Mogøgalli (còn được viết là 
Mogsallam) sinh ra một hài tử, hài tử này được đặt tên là Kolita. 

Tuy cùng sinh ra một ngày nhưng có khả năng Kolita sinh sau Dpatissa. 

Hai cậu bé khi lớn khôn trở thành hai người bạn rất thân, không ai có thể tách 
ha hai cậu bé, khi chơi đùa cũng như khi học tập cả hai luôn gắn bó và đồng tình với 
nhau. Ơ đâu có Upatissa thì nơi đó có Kolita, ở đầu có Kolita thì nơi đó có Dpatissa. 

Tình bạn này không phải kéo dài chỉ trong gia1 đoạn thời gian nào đó, mà kéo dài 
đến trọn kiếp sống của hai người. 

Khác với bà Rupasar1 có đến 7 người con, bà Mogsalli chỉ có độc nhất một người 
con là Kolita 

Điều đặc biệt là, tuy có vài ý thích khác nhau nhưng không vì thế mà tình bạn bị 
giao động, mỗi người đều có 5oo tùy tùng. Thanh niên Upatissa có 5oo kiệu vàng để 
di chuyển, còn thanh niên Kolita có 5oo cổ xe do ngựa thuần chủng Sindhu kéo đi. 

Tính tình của Ủpatissa phóng khoáng và nhu hòa, trái lại tính của Kolita thì 
nghiêm khắc và thận trọng, nếu không muốn nói là bảo thủ. 

Thanh niên Upatissa thì tháo vát tìm kiếm những gì chưa có, tìm hiểu những điều 
mới lạ, phát huy những sáng kiến, trái lại thanh niên Kolita thì gìn giữ phát triển 
những gì đã có, hai tính khí này thoạt nhìn thì trái ngược lẫn nhau nhưng thật ra lại 
bổ túc cho nhau rất mật thiết, nên không bao giờ hai người có bất đồng ý kiến hoặc 
sự bất bình nào với nhau dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. 

Trong một lễ hội Giraggasama]Ja (Sơn đỉnh) được tổ chức hằng năm ở thành 
RaJagaha (Vương xá), hai thanh niên Dpatissa và Kolita tham dự lễ hội. 

Hai vị cùng phát sinh kinh cảm trí (samvegañana), cùng nhau từ bỏ gia đình sống 
đời sống xuất gia, được gọi là du sĩ Upatissa và du sĩ Kolita. 

Về sau khi du sĩ Upatissa nghe được kệ ngôn về Bốn sự thật vắn tắt của Đức 
Assa]I là: 

Ye dhamma hetuppabhava; ye sam hetum Tathagato. 

Tesañca yo nirodho ca; evam vadI mahasamano. 

“Các pháp sinh lên do có nhân; Đống Như Lai chỉ rõ nhân ấu. 

Và nhân ấu diệt thì pháp ấu diệt; Bậc Đại Sarmnôn đã dạu như thế”. 

Du sĩ Upatissa chứng Thánh quả Dự lưu, rồi tìm đến du sĩ Kolita lập lại kệ ngôn 
trên, du sĩ Kolita chứng Thánh quả Dự lưu và hai vị cùng 250 tùy chúng của mình đi 
đến Veluvana (rừng Trúc) xin Đức Thế Tôn được xuất gia trong Giáo pháp này. 


Ú)- SnA. ¡. 326; DhpA. ¡. 73; Mtu. iii. 56. 
2)~ Nay thuộc tiểu bang Bihar, Ấn Độ. 


Tất cả đều được xuất gia theo cách Etha bhikkhauo (Hãy đến đây này các 
Tkhưu). Sau khi xuất gia, Ngài Upatissa được các Tỳkhưu gọi là Sariputta (con bà 
SarI ), còn Ngài Kolita được gọi là Mogsallana (con bà Moggalli) hay 
Mahamogsallana để phân biệt với các vị Mogsallana khác như: Sikkhamogsallana, 
Ganakamoggallana, Gopakamoggallana ... 

Khi xuất gia xong, Ngài Moggallana (Mụckiềnliên) đến trú ngụ trong làng 
Kallavalamutta, trong quốc độ Magadha (Makiệtđà) do quá nỗ lực hành pháp, Ngài 
mệt mỏi ngồi ngủ gục (pacalayamano), Đức Thế Tôn dùng thần thông xuất hiện 
trước mặt Ngài, dạy cách trừ diệt buồn ngủ như sau: 

1 Khi trú có tưởng (tức chú ý đến đề mục), buồn ngủ xâm nhập thì chớ có tác Ú 
đến đến nó, chớ có tưởng nhiều đến nót), 

2 Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy quán xét pháp đã được nghe, đã được học 
thuộc lòng. 

3'- Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy đọc tụng pháp một cách rộng rãi. 

4 Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy kéo hai lỗ tai, lấy tay xoa bóp tay chân. 

5 - Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy đứng lên lấy nước rửa mắt, nhìn lên trời, nhìn 
các vì sao. 

6ˆ- Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy tác ý đến ánh sáng, hãy tưởng đến ban ngày. 

7- Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy đi kinh hành. 

8'- Nếu buồn ngủ chưa bị diệt, hãy nằm như dáng nằm sư tử, về phía hông phải, 
hai chân gác lên nhau, ngủ với tác ý tưởng thức giấc. Sau khi thức giấc hãy thức giấc 
thật nhanh (tức là ngồi dậy thật nhanh). 

Đức Thế Tôn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến buồn ngủ là hiên hệ quá nhiều uới các 
gia chủ. Đức Thế Tôn dạy Đức Moggallana rằng: “Thật uậu, nàu Moggallana, ta 
không tán thán các uị xuất gia có sự hiên hệ uới các gia chủ. Nhưng uới các trú xứ 
(senasanam) ít tiếng ôn, ít tiếng động, thoát khỏi hơi thở của nhiều người 
(uÙanauatani), những chỗ ở cô độc xa uắng loài người, thích hợp cho đời sống 
thiên thịnh (pafisallanasaruppamt), Ta tán thán sự liên hệ uới những trú xứ như 
uậu” (HT TMC d). 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn dạy Ngài Moggallana pháp dẫn đến chứng đạt Thánh quả 
Alahán®), 

Vào ngày thứ 8 kể từ khi xuất gia trong Giáo pháp này, Ngài Moggallana chứng 
Thánh quả Alahán. 

Tuân lễ kế tiếp sau đó Đức Thế Tôn huấn luyện thiền tịnh cho Ngài Moggallana và 
Ngài chứng đạt 5 thắng trí thế gian6). 

Trong tập Tương ưng kinh (IV), chương Moggallanasamyuttam (Tương ưng 
Moggallana), Ngài Moggallana có giảng cho các Tỳkhưu về các tầng thiền từ Sơ thiền 
đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, luôn cả Vô tướng tâm định. Mỗi bài kinh Ngài 
Moggallana đều nêu rõ: 

“Nếu ai nói một cách chân chánh: “VỊ đệ tử được Bậc Đạo sư hổ trợ, chứng 
được đại thắng trữ, người ấu sẽ nói uề ta như sau: “Ta là người đệ tử được Bậc 
Đạo sư hổ trợ, chứng được đại thắng trí” (HT. TMC đ)42. 

Đồng thời cho thấy rằng, khi Đức Moggallana an trú tâm trong thiền quả, thì đó là 
Vô tướng tâm định6G). 

Mười lăm ngày sau, Ngài Ủpatissa chứng Thánh quả Alahán, đó là ngày trăng tròn 
tháng Magha (tháng Giêng âl, theo lịchVN). Vào buổi chiều ngày trăng tròn của 


@)- Tức là thay đổi đề mục và đừng chú ý đến đề mục nhiều. 

)- A.iv, 85. Chương 7 pháp. Kinh Ngủ gục (pacalayamanasuttam). 

@)- SA.H, 235. 

(2- S.1v, 262. 

@)- Là an trú tâm trong tướng Vô thường. Nếu an trú tâm trong tướng khóa thì gọi là Vô nguyện tâm định, an 
trú trong tướng Vô ngã gọi là Không tánh tâm định. 


tháng Magha, Đức Thế Tôn thành lập Tăng đoàn, Ngài ban cho Ngài Sãriputta 
(Xálợiphất) địa vị “Đệ nhất thánh Thinh văn cánh tay phải”, Ngài Moggallana địa vị 
“đệ nhất thinh văn cánh tay trái”. 

XTiên sự: 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú cũng như Bản Sớ giải kinh Tăng chi, cách đây 1 
Atăngkỳ và 10o ngàn kiếp trái đất, vào thời nhân loại có tuổi thọ là 1oo ngàn tuổi, 
thế gian đang rực sáng với hào quang của Đức Phật Chánh giác Anomadass1. 

Bấy giờ tiên thân của Đức Mogøsallana là trưởng giả Sirivaddhana, trưởng giả 
Sirivaddhana là bạn của ẩn sĩ Sarada. 

Dưới chân Đức Phật Anomasassl, ẩn sĩ Sarada ước nguyện thành “Thượng thủ 
thinh văn tay phải của Đức Chánh Giác trong tương lai”, nghĩ đến người bạn thân 
của mình là trưởng giả Sirivaddhana, ẩn sĩ Sarada đi đến dinh của trưởng giả 
Sirivaddhana khuyên trưởng giả nên ước nguyện là “Thượng thủ thính văn tay trái 
của Đức Chánh giác tương lai”. 

Nghe theo lời của ẩn sĩ Sarada, cùng với sự trợ giúp của ẩn sĩ Sarada, trưởng giả 
Sirivaddhana cúng dường trọng thể đến Đức Phật AnomadassI cùng Tăng chúng trọn 
7 ngày. Vào ngày thứ 7 sau khi Đức Phật Anomadassi và Tăng chúng thọ thực xong 
rồi, trưởng giả Sirivaddhana đi đến đảnh lễ dưới chân Đức Phật AnomadassI cùng 
Tăng chúng, cúng dường mỗi Ngài một bộ Tam y, rồi phát nguyện rằng: 

- Bạch Thế Tôn, bạn của con là ẩn sĩ Sarada (hay Sarada) đã ước nguyện thành 
Thượng thủ thinh văn tay phải của Đức Chánh giác trong tương lai. Với phước lành 
con đã thực hành trong 7 ngày qua, xin cho con được trở thành Thượng thủ thinh 
văn tay trái của Đức Chánh giác tương tương laI, như bạn của con. 

Đức Phật Anomadassl đưa VỊ lai trí quán xét rồi tuyên bố rằng: 

“Này các Tỳkhưu, sau 1 Atăngkỳ và 1oo ngàn kiếp trái đất, kể từ kiếp này; ước 
nguyện của thiện gia tử này sẽ trở thành hiện thực trong thời của Đức Thế Tôn có 
hồng danh là Gotama (CồôĐàm). Thiện gia tử này có tên là Kolita, là Thượng thủ 
thinh văn tay trái của Đức Thế Tôn ấy0!), 

Bản Sutta nipata-atthakatha (Sớ giải kinh Tập) cũng ghi nhận tương tự như vậy®), 
Nhưng trong tập Apadana (Ký sự) lại ghi nhận: Vào thời Đức Phật Anomadassl, tiền 
thân của Ngài Mogøsallana là Long vương (nagaraJa) Varuna. 

Có lần Đức Thế Tôn AnomadassI cùng các Tỳykhưu cư ngụ nơi núi Himavanta 
(Hymãlạpsơn), Long vương Varuna cùng các long nữ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, các 
long nữ ca múa để cúng dường đến Đức Phật, chư thiên cũng hòa nhạc cùng các long 
nữ để cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Như có Pali sau: 

374- AnomadassI bhagava lokaJettho narasabho. 

Vihasi himavantamhi devasanghapurakkhato. 

“Đức Thế Tôn Anornadasst, bậc trưởng thượng của thếgïan, Đáng Nhân Ngưu. 

Đã cư ngụ tại nút Hụmđñlạpsơn đứng đầu hội chúng chư thiên”. 

375- Varuno nama nagaraja aham tada. 

Kamarup1 vikubbami mahodadhi nivasaham” 

“Lúc bấu giờ tôi là Long uương có tên là Varuno. Tôi biến hóa thành dáng uóc 
theo như Ú muốn. Tôi đã cư ngụ ở đại dương). 

Rồi Long vương Varuna thỉnh Đức Thế Tôn Anomadassl cùng với 1.OOO VỊ 
Tkhưu Alahán ngự đến “xứ rồng”. 


6)- DhpA. Câu số 11-12; AA. i. 84. 
2)- SnA. 1. 326 
G)~ ĐĐ Indacando (d). Thánh nhân ký sự (tập I). Ký sự trưởng lão Maha Mogsgallana. 
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Long vương Varuna cúng dường vật thực đến Đức Phật Anomadass1 cùng 1.OOO vị 
Tkhưu Alahán, tự thân Long vương đánh đàn cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng 
chúng. 

Sau khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn Anomadassi tiên tri rằng: “Long vương 
Varuna sẽ là chúa chư thiên 77 lần, là vị vua cối người 8oo lần; là vua Chuyển luân 
vương 55 lần. 

Vào thời Đức Phật Gotama, hậu thân Long vương Varuna từ địa ngục sinh lên 
nhân giới, tái sinh vào gia tộc Bàlamôn, có tên là Kolita, sẽ đạt được “đệ nhất thần 
thông trong giáo pháp của Đức Phật Gotama (CôĐàm). Như có Pali sau: 

382-Yo so sangham apuJesi buddhañca lokayanakam; 

tena cIttappasadena devalokam gamIssati. 

“Người nào đã cúng dường đến Đức Phật, Đấng Lãnh đạo thế gian uà hột 
chúng; uới sự tịnh tín ấu trong tâm, người ấu đi đến thế giới chư thiên”. 

383- Sattasattatikkhattuñeca, devarajjam karIssatI; 

Pathabya raJJjam atthasatam, vasudham avasissat. 

“Người ấu sẽ cai quản thiên quốc 77 lần, uà sẽ ngự tr† Soo quốc độ thuộc đất liền 
ở trái đốt”. 

384- Pañcapaññasakkhattuñca, cakkavatti bhavIssatl; 

Bhoga asankhiya tassa, uppaJJIssanti tavade. 

“Người ấu sẽ trở thành Đấng Chuuến luân uương 55 lần. Trong thời gian ấu các 
của cải không thể ước lượng được sẽ sinh lên cho người đó”. 

385- Aparimeyye 1to kappe, okkakakulasambhavo; 

Gotamo nama gottena sattha loke bhavissat1. 

“Và uô lượng kiếp uề sau nàu, có Bậc Đạo sư tên Gotama, xuất thân từ gia tộc 
Okkqaka sẽ xuất hiện ở thếgtan”. 

386- Niraya so cavitvana, manussatam gam1ssatl; 

Kolito nama namena, brahmabandhu bhavissati. 

“Squ khi mệnh chung từ địa ngục, người ấu sẽ đi đến bản thể nhân loạt, sẽ trở 
thành thân quuến của Phạm thiên (dòng dõi Bàlamôn) uới tên là Kohlta”(Sđd). 

Hỏi. Do quả ác nghiệp nào mà tiền thân Ngài Mogsallana phải rơi vào địa ngục ở 
kiếp áp chót? 

Đứúáp. Có khả năng là quả của ác nghiệp khi tiền thân Ngài Moggallana là ác ma 
Dusi (Dusimara), ác ma Dũsi nhập vào đứa bé, ném đá vào đầu của Đức Vidhura vị 
Thượng thủ thinh văn của Đức Phật Kakusandha (CâuLưưTôn). 

Ác ma Dusi đã rơi vào đại địa ngục có ba tên gọi: Lục xúc xứ địa ngục 
(Chaphassayatanika), Cọc sắt địa ngục (Sankusamahata) và Nấu sôi địa ngục 
(Paccattavedaniya)®), 

Trong kinh Hàng phục ác ma, Đức Moggallana cho ác ma biết: Vào thời Ngài là ác 
ma Dusi, Ngài có người chị là Kali, ác ma hiện tại chính là con của Kali. 

Như vậy, chỉ mới trải qua hơn một kiếp sống ở cõi Tha hoá tự tại, tuổi thọ của 
thiên nhân cối Tha hoá tự tại là 8.256 triệu năm (tính theo cối nhân loại)(2, tức là 
mới trải qua khoảng hơn 10 triệu năm. 

Mặt khác, tuổi thọ chúng sinh thời Đức Phật Kakusandha là 4o.ooo năm, khi 
nhân loại lui sụt tuổi thọ đến 3o.ooo tuổi thì Đức Phật Konagamana (Câu 
AHàmMâuNI) xuất hiện trong thế gian, khi tuổi thọ nhân loại lui sụt còn 20.OOO 
năm, thì Đức Phật Kassapa xuất hiện. Đến thời của Đức Phật Gotama tuổi thọ nhân 
loại là 1oo năm. 


@- M.i, Kinh Hàng ma (Maãratajjaniyasuttam). Kinh số 5o. 

2)- Xem A.i, 205. Kinh các lễ Uposatha. Đức Phật giảng cho bà Visakha biết: Một ngày đêm cối Tha hoá tự tại 
bằng 1.6o0o năm cõi nhân loại, 3o ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là một năm; tuổi thọ cõi Tha hoá tự tại là 
1.60o măm (öoõi ấy), tương đương với 8,256 trtiệu năm cõi nhân loại. 
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Đối chiếu cho thấy thời gian ác ma Dusi rơi vào địa ngục phù hợp với những sự 
kiện được nêu trên. 

Ngài Moggallana có da màu xanh như bông sen xanh, truyền thuyết Tích Lan giải 
thích rằng: “Do vì Ngài bị đọa dưới địa ngục, rồi tái sinh làm người”. 

Có Pali sau đây. 

58- Ga]JJIta kalameghova, nluppalasamasadIso; 

Iddhibalena asamo, moggallano mahiddhiko. 

“Như sấm nổ trong đám mâu đen; tương tự như hoa sen xanh hiện ra. 

Là Như ú lực tối thẳng, Moggdllana có nhiều thần lực”). 

Đoạn kinh văn trên nói đến Thần thông lực của Đức Mụckiền liên, nhưng “hoa 
sen xanh” là chỉ cho thân của Ngài. Bản Sớ giải có ghi: 

NIuppalasamasqadisofr nlakuvalayasadisavanno: 

“Giống như hoa sen xanh hiện ra” là màu sắc tương tự như đoá hoa sen xanh 
đậm”®), 

*Sự chứng đắc Thánh quả Alahán của Đức Moggallana. 

Thực hành pháp để thành tựu Thánh quả Alahán có bốn cách là: 

- Thực hành pháp khổ, chứng đạt Thánh quả chậm. 

- Thực hành pháp khổ, chứng đạt Thánh quả nhanh. 

- Thực hành pháp an lạc, chứng đạt thánh quả chậm. 

- Thực hành pháp an lạc, chứng đạt Thánh quả nhanh. 

Trong bốn cách thực hành pháp trên, Đức Mogsallana thuộc dạng “thực hành 
pháp khổ, chứng đắc Thánh quả nhanh”6), 

Trong bốn cách thực hành pháp này, Đức Thế Tôn có dạy: 

- Thực hành khổ, chứng đắc chậm. 

Là thực hành khó khăn, chứng Thánh quả chậm, được xem là thấp kém cả hai 
phương diện. 

- Thực hành khổ, chứng đạt Thánh quả nhanh. 

Là thực hành pháp khó khăn, chứng Thánh quả nhanh, được xem là thấp kém 
một phương diện. 

- Thực hành an lạc, chứng đắc Thánh quả chậm. 

Là thực hành pháp dễ dàng, chứng thánh quả chậm, được xem là thấp kém một 
phương diện (chỉ cho phương diện chứng Thánh quả chậm). 

- Thực hành an lạc, chứng đắc Thánh quả nhanh. 

Là thực hành pháp dễ dàng. chứng Thánh quả nhanh. Được xem là tối thắng cả 
hai phương diệnÉ. 

Nguujên rthâm. 

Đức Thế Tôn có giải thích ngắn gọn những nguyên nhân dẫn đến bốn cách thực 
hành trên là: 

a- Thực hành khổ chứng Thánh quả chậm. 

- Thực hành khổ. Là do có bản tính khát ái rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ 
khổ ưu do khát ái (raga) sinh khởi; có bản tính sân rất cường thịnh ... có bản tính sĩ 
rất cường thịnh, luôn luôn cảm thọ khổ ưu do sĩ sinh khởi. 

- Chứng Thánh quả chậm. Là do năm quyền: Tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, 
định quyền và tuệ quyền sinh khời rất mềm yếu. 

Do vậy, không chứng đạt được vô gián tâm định (anantariyam) để diệt trừ những 
ô nhiễm (asava). 

b-Thực hành khổ, chứng Thánh quả nhanh. 

- Thực hành khổ. (như trên). 


@- Buv.1, 58. 
@)- BvA.i,58. 
@)- A.1i, 154 (b). 
(4)- A.11, 154 (a). 
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- Chứng Thánh quả nhanh . Do năm quyền sinh khởi rất mạnh, người ấy đạt Vô 
gián tâm định nhanh chóng, diệt trừ được những ô nhiễm. 

c- Thực hành an lạc, chứng Thánh quả chậm. 

- Thực hành an lạc. Là do không có bản tính khát ái cường thịnh, nên cảm thọ khổ 
ưu do khát ái ít sinh khởi; không có bản tính sân cường thịnh ... không có bản tính sĩ 
cường thịnh, nên cảm thọ khổ ưu do sĩ ít sinh khởi. 

- Chứng Thánh quả chậm. Là do nắm quyền: Tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, 
định quyền và tuệ quyền sinh khời rất mềm yếu. Do vậy, không chứng đạt được vô 
gián tâm định (anantariyam) để diệt trừ những ô nhiễm. 

d- Thực hành an lạc, chứng Thánh quả nhanh. 

- Thực hành an lạc. (Như trên). 

- Chứng Thánh quả nhanh. Do năm quyền sinh khởi rất mạnh, người ấy đạt Vô 
gián tâm định nhanh chóng, diệt trừ được những ô nhiễm©'), 

*Đạt danh hiệu “đệ nhất uÊ thần thông”. 

Đức Thế Tôn sau khi dùng Song thông lực nhiếp phục chúng dị giáo, Ngài suy 
nghĩ: “Chư Phật quá khứ sau khi nhiếp phục chúng dị giáo rồi, các Ngài sẽ làm gì?”, 
Đức Thế Tôn thấy rằng: “Chư Phật quá khứ ngự đến cung trời Tavatimsa (Ba mươi 
Ba), thuyết lên Tạng Abhidhamma (Thắng pháp) để tế độ vị thiên tử mà kiếp trước 
là “mẫu hoàng của Ngài”. 

Sau khi thấy rõ thông lệ chư Phật quá khứ, Đức Thế Tôn đi đến cung trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba), thuyết lên Tạng Abhidhamma để tế độ vị Thiên tử Maya ở 
cõi Trời Tusita (Đẩusuất). Và Đức Thế Tôn đã an cư mùa mưa lần thứ 7 tại cung trời 
Tavatimsa nơi tảng đá màu hồng Pandukampala, tảng đá này dài rộng 6o dotuần, 
cao 15 dotuần®), là ngai vàng của vua Trời Sakka (ĐếThích). 

Các cận sự nam nữ thành Savatthi (Xávệ) chờ đợi Đức Thế Tôn suốt 3 tháng mùa 
mưa, khi gần mãn mùa an cư, các cận sự đi đến bạch với Đức Mogsallana rằng: 

- Kính bạch Trưởng lão Mogøgallana, bao giờ Đức Thế Tôn trở về nhân giới? Nếu 
chúng con không được trông thấy Đức Thế Tôn trở lại nhân giới, chúng con sẽ không 
rời khỏi nơi này. 

Đức Moggallana an trú tâm vào Tứ thiền Sắc giới, xuất thiền rồi nguyện rằng: 
“Tất cả những người nơi đây hãy thấy ta đi đến cõi trời Tavatimsa”. 

Rồi Ngài an trú tâm trở lại Tứ thiền Sắc giới, sau khi xuất thiên, Đức Moggallana 
lặn vào trong đất (độn thổ), rồi nổi lên nơi chân núi Sineru (Tudl), núi Sineru nứt đôi 
để lộ ra con đường từ chân núi đến đỉnh núi ở giữa lòng núi, Đức Mogsgallana theo 
con đường đó đi đến cối trời Tavatimsa, trồi lên đỉnh núi, đảnh lễ dưới chân Đức Thế 
Tôn. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Ngài đang đi từ núi Sineru đến cõi trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba) như đang ở trước mặt mình. 

Đức Mogsallana đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi xuống một bên hợp lẽ, 
bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Kính bạch Thế Tôn, đại chúng mong đợi Đức Thế Tôn trở về nhân giới, đại 
chúng sẽ không giải tán nếu như chưa được diện kiến Đức Thế Tôn. 

- Này Moggallana, hiện nay Sariputta (Xálợiphất) an cư mùa mưa tại nơi nào? 

- Kính bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta hiện đang an cư mùa mưa nơi cổng thành 
Sankassa. 

- Vậy, này Mogsallana, sau 7 ngày nữa kể từ hôm nay, Như Lai sẽ trở về nhân giới 
tại cổng thành Sankassa. 

- Lành thay, lành thay, bạch Đức Thế Tôn. 

Rồi Đức Mogsallana đảnh lễ Đức Thế Tôn, trở về nhân giới theo lộ trình trước, 
thông báo cho các cư sĩ nam nữ biết: 


Œ)~ A.1i, 149. 
(2)- DA. 1, 482. 
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- Này các cận sự, sau 7 ngày nữa Đức Thế Tôn sẽ trở về nhân giới tại cổng thành 
Sankassa. 

Khi Đức Thế Tôn từ cung trời Tavatimsa ngự về nhân giới nơi cổng thành 
Sankassa, Đức Mogsallana đưa hội chúng rộng 12 dotuần đến cổng thành Sankassa 
cung đón Đức Thế Tôn. 

Sau khi giảng Pháp thoại đến đại chúng ở cổng thành Sankassa, Đức Thế Tôn 
cùng đại chúng trở về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) của trưởng giả Anathapundika 
(Cấp cô Độc) cúng dường, gần thành Savatthi (Xávệ). 

Nơi Giảng pháp đường của jJetavanavihara (Đại tự Kwviên), giữa đại chúng 
Tykhưu, Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

Etadagsam, bhikkhave, mama savakanam bhikkhunam I1ddhimantanam yadidam 
Maha Mogsallano: 

“Nàu các Tùkhưu, trong các Tùkhưu đệ tử của ta, thần thông tối thắng là 
Maha Moggallana”t). 

* Các rrăng lực thắn thông. 

Sự tu tiến thiền tịnh (samadhibhavana) mang lại nhiều lợi ích, trong đó có việc 
chứng đắc thần thông (iddh1)®, như Đức Phật đã dạy: 

238- So evam samahite cItte parIsuddhe pariyodate anangane vigatupakkilese 
mudubhute kammaniye thite aneñjappatte Iddhividhaya cittam abhimihharati 
abhininnameti. So anekavihitam 1ddhividham paccanubhotI — ekopl hutva bahudha 
hotl, bahudhapi hutva eko hoti; avibhavam tirobhavam tirokuttam tiropakaram 
tiropabbatam asaJjamano gacchati seyyathapi akase. PathaviyapI ummuJJanimuJJam 
karotil seyyathapil udake. UdakepI abhijjamane gacchati seyyathapI pathaviya. 
Akasepi pallaikena kamati seyyathapi pakkhi sakuno. Imepi candimasuriye 
evammahiddhike evammahanubhave panina paramasat parimajJjail. Yava 
brahmalokaplI kayena vasam vattetl. 

“Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuuến, 
dễ sử dụng, uững chắc, bình thản như uậu, uị Tùkhưu chú tâm hướng tâm đến các 
loạt thần thông, một thânn hoá hiện nhiều thân, nhiều thân hoá hiện một thân, biến 
hình, đi ngang qua uách, qua tường, qua núi như đi ngang hư không; độn thổ, trồi 
ngang qua đất hền như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất hồn; 
ngồi kiết già trên hư không như con chứn; uớt bàn tau rờ uà chạm mặt trăng uà 
mặt trời, những uật có đạt uụ lực, đại oai thắn như uậu; có thể tự thân bau đến cối 
Phạm thiên” (HT. TMC d) 6). 

Thiên nhĩ thông (dibbasota), tha tâm thông (cetopartifiandq), túc mạng thông 
(pubbeniuasanussafl), Thiên nhãn thông haụ sinh tử thông (cuftupapataffiana). 

Sách Thanh Tịnh Đạo®có giải thích: 

Muốn biến hoá nhờ năng lực thần thông như “một thân biến thành nhiều thân... ”, 
thiền giả phải hoàn tất tám thiền chứng (từ Sơ thiền đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiền) với 8 biến xứ (kasina) là: Đất (pathav1), nước (apo), lửa (teJo), gió (vayo), xanh 
(ma), vàng (pita), đỏ (lohita), trắng (odata) (mỗi biến xứ với 8 thiền chứng). 

Với vị chứng đắc thần thông kiếp trước thì chỉ cần đạt đến Tứ thiền Sắc giới là có 
thể luyện thông được. Nếu vị chưa từng chứng đắc thần thông trong quá khứ, bắt 
buộc phải chứng đạt đến thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, rồi quay trở về tầng Tứ 
thiền Sắc giới để luyện thông. 

Hành giả cần phải điều phục tâm theo 14 cách: 

1¬ Thứ tự các biến xứ theo chiêu thuận. 


@)~ A.1, 23. Pháp một chi. Phẩm “Người tối thắng” (Etadaggavaggo). 

)- Chỉ cho 5 loại thần thông thế gian là: Thần thông, Thiên nhĩ thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, và 
Thiên nhãn thông. 

G)- D.i, kinh Samôn quả (Samaññaphalasuttam), số 238. 

4)- Vsm. Chương XII. Thắng trí —- Các năng lực thần thông. 
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Là nhập - xuất thiền (hằng trăm ngàn lần) từ biến xứ đết (pathavikasina) tuần tự 
đến biến xứ trắng (odãätakasina). 

2¬ Thứ tự các biến xứ theo chiều nghịch. 

Là nhập - xuất thiền khởi đầu là biến xứ trắng rồi tuần tự ngược chiều đến biến 
xứ đất. 

3 Thứ tự các biến xứ thuận - nghịch chiêu 

Như nhập - xuất thiền từ biến xứ đất đến biến xứ trắng, rồi từ biến xứ trắng trở 
lui đến biến xứ đất. 

4¬ Thứ tự thiên theo chiều thuận. 

Là nhập - xuất từ Sơ thiền tuần tự đến Phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiền. 

5“ Thứ tự thiền theo chiêu nghịch. 

Là nhập - xuất thiền từ Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền tuần tự trở lui đến Sơ 
thiền. 

6 Thứ tự thiên theo chiêu thuận - nghịch. 

Là nhập - xuất từ Sơ thiền tuần tự đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền, rồi từ Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ thiền tuần tự trở lui lại Sơ thiền. 

7¬ Bỏ băng tĩng thiên. 

Là bỏ tầng thiền nhưng không bỏ biến xứ. 

Như vị ấy nhập Sơ thiền với biến xứ đất, xuất Sơ thiền, lập tức nhập ngay Tam 
thiền với biến xứ đất; rồi bỏ biến xứ đất nhập vào Không vô biên xứ thiền, xuất 
Không vô biên xứ thiền nhập nhập vào Vô sở hữu xứ thiền. 

Tương tự như vậy với các biến xứ còn lại. 

8ˆ Bỏ băng biến xứ. 

Là bỏ biến xứ nhưng không bỏ tầng thiền. 

Như vị nhập- xuất Sơ thiền với biến xứ đất, nhập - xuất Nhị thiền với biến xứ lửa, 
nhập - xuất Tam thiền với biến xứ xanh ... 

9“ Bỏ băng tầng thiền cùng biến xứ. 

Là băng ngang tầng thiền cùng với biến xứ. 

Như nhập - xuất Sơ thiền với biến xứ đất, rồi nhập - xuất Tam thiền với biến xứ 
lửa, rồi dời bỏ biến xứ xanh nhập vào Không vô biên xứ thiền, xuất Không vô biên xứ 
thiền dời bỏ biến xứ đỏ nhập vào Vô sở hữu xứ thiền. 

10 Đổi thiền chỉ. 

Là đổi tầng thiên nhưng không thay đổi biến xứ. 

Như đáắc Sơ thiền với biến xứ đất, cũng từ biến xứ đất chứng các tầng thiền khác. 

11 Đổi biến xứ. 

Là đổi biến xứ nhưng không đổi tầng thiền. 

Như nhập Sơ thiền với biến xứ đất, xuất Sơ thiền nhập lại Sơ thiền với biến xứ 
nước... 

12 Đổi thiên chỉ cùng biến xứ. 

Là thay đổi tâng thiền cùng với biến xứ. 

Như nhập - xuất Sơ thiền với biến xứ đất, nhập xuất Nhị thiền với biến xứ nước, 
nhập -xuất Tam thiền với biến xứ lửa, nhập - xuất Tứ thiền với biến xứ gió, dời bỏ 
biến xứ xanh nhập vào Không vô biên xứ thiền, dời bỏ biến xứ vàng nhập vào Thức 
vô biên xứ thiền, dời bỏ biến xứ đỏ nhập vào Vô sở hữu xứ thiền, dời bỏ biến xứ trắng 
nhập vào Phi tưởng phi tưởng xứ thiền. 

13 Nhận định rõ chỉ thiên. 

Là nhận định rõ ràng: Sơ thiền có 5 chỉ thiền: Tầm, tứ, hỷ, lạc, định. 

Nhị thiền có 3 chi thiền: Hỷ, lạc, định. 

Tam thiền có 2 chi thiền: Lạc và định. 

Tứ thiền có hai chi thiền: Xã và định. 

Bốn tầng thiền Vô sắc cũng có 2 chi thiền như Tứ thiền. 

14 Nhận định rõ biến xứ. 
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Là nhận định rõ: Đây là biến xứ đất, đây là biến xứ nước ... 

*Mười loại Thần thông. 

Trong tập Patisambhida magga (Đạo Vô ngại giải), Đức Sariputta (Xálợiphất) có 
nêu ra 10 loại thần thông, Ngài có giải thích: 

Kã iddhYti? Itthithanatthana iddhi. 

“Điều gì là thân thông? Theo Ú nghĩa thành tựu là thần thông ”. 

Thần thông (1ddh]) có 1o loại là: 

1~ Thần thông do chú nguyjyện (aditthana 1ddh1). 

qa-Là một thân hóa ra nhiều thân. 

Như Ngài Cula Panthaka hóa ra ngàn vị Tỳkhưu giống như mình (sẽ trình bày ở 
những tập sau). 

Đức Thế Tôn trong lần dùng song thông để nhiếp phục ngoại giáo, Ngài hoá ra 
một vị Chánh giác giống như Ngài, hai vị Phật (Hiện Phật và Hoá Phật) vấn đáp như 
hai vị khác biệt nhau. 

Đây là điểm khác biệt giữa vị Chánh Giác với vị Thánh Thinh Văn, vị Thánh Thinh 
văn tuy hoá ra nhiều người, nhưng khi hiện thân nói thì các hoá thân cũng nói theo y 
như vậy, khi vị hiện thân im lặng thì các hoá thân im lặng. 

* Nhiều thân gom lại thành một thâm. 

Như Ngài Cula Panthaka từ 1.ooo thân gom lại thành một thân, nhưng nếu không 
làm như vậy, vị ấy vẫn trở lại thành một thân khi thời gian ấn định trôi qua. 

*Hiện ra (avibhavam). 

Là không bị ngăn che, không bị che đậy bởi bất cứ vật gì. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong bộ sách Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đao) có 
trưng dẫn: Thần thông này do chính Đức Thế Tôn làm ra. 

Khi Đức Thế Tôn được nàng Cula Subhadda (Tiểu Hiền) con gái của trưởng giả 
Anathapindika (Cấp cô Độc) thỉnh đến tư gia của nhà chồng của nàng ở Saketa, cách 
thành Savatthi (Xávệ) 7 dotuần để thọ thực cùng với 5oo vị Tỳkhưu. 

Vua Trời Sakka (ĐếThích) sai thiên thần kiến trúc là Vissakamma kiến tạo 5OO 
chiếc kiệu vàng cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng theo đường hư không 
nối liền thành Savatthi và thành phố Saketa. 

Đức Thế Tôn làm cho đại chúng hai thành phố thấy Ngài đi từ thành Savatthi đến 
thành phố Saketa, Ngài hạ thân xuống trung tâm của thành phố Saketa. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn vẹt đất để chúng sinh thấy được địa ngục AvIcl (Atỳ), rồi 
Đức Thế Tôn vẹt bầu trời để đại chúng thấy được cối Phạm thiên. 

Hoặc Đức Thế Tôn khiến cho đại chúng thấy Ngài ngự lên cõi trời Tavatimsa (Ba 
mươi Ba) với hai bước chân: Bước thứ nhất từ mặt đất Ngài đặt chân lên đỉnh 
Yugandhara (Trì song sơn), bước thứ hai Ngài đặt chân lên đỉnh Sineru. 

Khi từ cung trời Tavatimsa trở về nhân giới, Đức Thế Tôn cũng làm cho đại chúng 
thấy hiện cảnh rõ ràng0), 

XBiến mất (tirobhava). 

Là bị ngăn che, bị che đậy với bất cứ vật gì, bị đóng lại, bị lật úp lại. 

Biến mất có hai cách: Tự mình biến mất và làm người khác biến mất. 

- Tự mình biến mất. Như Đức Thế Tôn biến mất trước Phạm thiên Baka, cùng các 
Phạm chúng của Baka, nhưng âm thanh giảng pháp của Ngài vẫn vang lên®), 

- Làm người khác biến mất. 

Ngài Buddhaghosa trưng dẫn: Đức Thế Tôn che khuất Ngài Yasa, khiến cha Ngài 
Yasa không nhìn thấy Ngài Yasa. 


@- Vsm. Chương XII. Giải thích các năng lực thần thông (Iddividha niddesa), số 71.. 
@)- M.1, Kinh Phạm thiên thỉnh kinh (Brahmanimantanikasuttam), kinh số 49. 
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Hoặc Đức Thế Tôn vượt cả 2.ooo dotuần bằng thần thông để tế độ vua Maha 
Kappina, an trú đức vua vào quả Thánh quả Bất lai, 1.ooo vị quan đại thần tùy tùng 
vào Thánh quả Dự lưu. 

Rồi Đức Thế Tôn làm cho Hoàng hậu Anoja (vợ của vua Maha Kappina) cùng 
1.OOO nữ nhân tùy tùng (vợ của các quan đại thần) tuy ngồi gần cũng không thấy 
được chồng mình (sẽ trình bày trong những tập sau). 

Sau khi nghe pháp thoại, những nữ nhân này chứng đạt Thánh quả Dự Lưu, các 
quan Đại thần chứng đạt Thánh quả Bất Lai, vua Maha Kappina chứng Thánh quả 
Alahán®, 

Ngài Mahinda khi đến đảo Tích lan cũng sử dụng thần thông này, Ngài ngăn che 
không cho vua Devanampiyatissa của xứ Tích lan thấy những vị đi chung đoàn với 
Ngài®), 

*Đi xuuên qua uách nhà, đi xuuên qua tường thành, xuuên qua núi không bị 
ngăn cản như là ở khoảng không (tirokuttam tiropakaram tiropabbatam 
asajjamano gacchati, seyyathapi akãse). 

VỊ thành tựu biến xứ hư không (akasakasina), chú nguyện: “Vách nhà, tường 
thành, núi hãy trở thành trống rỗng như hư không”, vách nhà, tường thành hay núi 
bổng trống rỗng như hư không, vị ấy đi vào nơi đó như người bình thường đi vào chỗ 
không có vách nhà, không có tường thành hay không có núi. 

Sách Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) lại giải rông như sau: 

Có câu hỏi rằng: VỊ ấy đang đi giữa khoảng trống, mà gặp phải ngọn núi khác, hay 
vách chắn khác thì phải làm sao? VỊ ấy có phải nhập tứ thiền rồi chú nguyện trở lại 
không? 

Đúp. Không có hại gì trong sự kiện này. Nếu vị ấy nhập Tứ thiền rồi chú nguyện 
trở lại thì giống như nhận sự hầu hạ trước mặt vị thầy nương nhờ (y chỉ sư), đó là 
điều không đáng làm®). 

Với chú nguyện đầu tiên của vị ấy, không thể nào có núi hay vách chắn xuất hiện 
trong thời gian vị ấy chú nguyện. 

Tuy nhiên, nếu có núi hay vách chắn, đó là do thần thông của vị khác tạo ra trước 
đó, thần thông này đang chiếm ưu thế, người có thần thông sau phải đi phía trên hay 
đi vòng qua núi hoặc vách chắn ấy(2, 

*Trôi lên, lặn xuống trong đất như là ở trong nước (pathaviyäpi 
ummuJjanimujJJjam karoti, seyyathapi udake). 

VỊ thành tựu biến xứ nước (apokasina) chú nguyện: “Đất hãy trở thành nước”, và 
vị ấy lặn xuống, trồi lên trong đất như ở trong nước. 

Sách Visuddhimagga có giải thích ý nghĩa này là: Không phải đất chỉ trở thành 
nước mà thôi, đất sẽ trờ thành đầu, bơ hay sữa hoặc bất cứ chất lỏng nào theo chú 
nguyện của vị ấy. Và những thứ ấy là thật sự như thế, nếu là sữa thì thật sự là sữa ... 

Nếu vị ấy muốn thân thấm ướt với chất lỏng ấy thì thân thấm ướt, nếu không 
muốn thì thân khô ráo. 

Nếu vị ấy muốn là nước với vị ấy, thì đối với những người khác đất vẫn là đất, 
người khác có thể đi, cày bừa ... trên đất ấy. 

Nếu vị ấy muốn: “Hãy là nước đối với chúng”, thì đất trở thành nước với tất cả 
những người ấy. Khi hết thời gian ấn định thì nước trở thành đất như cũ (sđd, số o4). 

*ĐIi trên nước mà không chao động như là ở trên đất (udakepI abhiJjamane 
gacchati, seyyathapI pathaviyam). 


@- AA.1, 322; DhpA.ii, 124. 

)- Mhv. 

@)- Vin.1, 58; Vin.H,274. 

4)- Vsm. Chương XII. Giải thích các năng lực thần thông (Iddividha niddesa), số o1.. 
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VỊ thành tựu biến xứ đất (pathavikasina) chú nguyện: “Nước hãy trở thành đất”, 
vị ấy đi trên nước như đi trên đất. 

Sách Visuddhimagga giải thích: Không phải chỉ là đất, mà còn là vàng, ngọc, đá 
quý hay bất cứ vật cứng nào mà vị ấy muốn. 

Nếu vị ấy muốn: “Nước thành đất đối với ta”, thì đất ấy chỉ có với vị ấy, cá, rùa, 
tôm ... vẫn bơi lội trong đất ấy được. 

Nếu vị ấy muốn: “Hãy thành đất với tất cả”, thì nước trở thành đất đối với tất cả. 
Hết thời gian ấn định thì đất ấy trở thành nước như cũ (sđd, số 97). 

*Di chuuển, ngồi kiết già ở giữa hư không như loài chữn có cánh (akasepl 
pallankena kamati, seyyathapi pakkhI sakuno). 

VỊ thành tựu biến xứ đất (pathavikasina) chú nguyện: “Hư không hãy trở thành 
đất”, vị ấy di chuyển, ngồi, nằm trên hư không như trên đất. 

Sách Visuddhimagza giải thích rông như sau: Nếu vị ấy muốn di chuyển trong hư 
không, phải chứng đắc được Thiên nhãn thông, ởì sao? 

Đúáp. Vì khi di chuyển trong hư không, vị ấy có thể gặp núi cao, cây ... hoặc các 
loài rồng hay Kim xí điểu (supanna)... nên vị ấy cần phải thấy trước những vật này. 

Hoặc vị ấy có thể hạ thân xuống nơi công công như hồ tắm, bến nước, hố xí ... nên 
vị ấy cần phải thấy trước nơi vắng vẻ để hạ thân (sđd, số 101). 

*Với bàn tau sờ chạm mnặt trời, mặt trăng có đại uụ lực. 

VỊ có thần thông đạt được năng lực của ý; đang ngồi hoặc nằm, hướng tâm đến 
mặt trăng hoặc mặt trời “hãy ở trong tâm tay của ta”. 

Bàn tay sờ chạm được mặt trời, mặt trăng như người không có thần thông dùng 
tay chạm vào vật thể chung quanh. 

Sách Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) giải thích: 

Thần thông này chỉ thành công nhờ thiền làm căn bản cho thắng trí, không có đắc 
thiền với bất cứ biến xứ (kasina) đặc biệt nào (sđd, số 103). 

Lại nữa, chẳng phải chỉ sờ chạm mặt trời, mặt trăng, vị ấy có thể biến chúng làm 
chõ để chân, làm ghế ngồi, làm giường để nằm ... (sđd, số 118). 

Thật ra, đây là loại thần thông tạo ra một uật đo như vật thật và mặt trời hay mặt 
trăng được thu nhỏ như mắt thường nhìn thấy, do đó sức nóng mặt trời hay sức lạnh 
của mặt trăng không ảnh hưởng đến thân của vị ấy. 

Cách tạo ra vật ảo này được Đức Thế Tôn thực hiện khi tế độ Hoàng hậu Khema, 
hay tế độ nàng Rupananda. Đức Thế Tôn hoá ra một cô gái nhan sắc xinh đẹp hơn cả 
Hoàng hậu Khema (hay nàng Rupanada), đang đứng hầu quạt cho Ngài, chỉ có 
Hoàng hậu Khema (hay nàng Rupananda) trông thấy mà thôi (sẽ đề cập đến ở những 
tập sau). 

Điều này cũng giống như người dùng kính hay chậu nước “soi mặt trời hoặc mặt 
trăng”, đem kính hay chậu nước làm chiếc gối gối đầu, hoặc đặt dưới chân... 

*Bằng thân, uị ấu thể hiện sự tác động đến tận cối Phạm thiên (Yäva 
brahmalokapI kayena vasam vattetl). 

Sách Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) giải thích: 

Trước tiên vị ấy phải thành tựu Thiên nhãn thông và Thiên nhĩ thông. 

Với Thiên nhãn thông vị ấy thấy được cối Phạm thiên ấy, với Thiên nhĩ thông vị 
ấy nghe được tiếng nói vị Phạm thiên. 

VỊ ấy chú nguyện: “Hấy trở thành gắn”. 

Cách 1.VỊ ấy chuyển tâm cho phù hợp với thân, lấy tâm thiền căn bản (Tứ thiền 
Sắc giới) để lên thân xác của mình, khiến tâm vận hành chậm lại ngang với sự vận 
hành của thân (vì thân vận hành chậm hơn so với tầm). 

VỊ ấy an trú tâm vào lạc tưởng (sukhasaññ) và khinh tưởng (lahusañña). 

Lạc (sukha) ở đây nên hiểu là xả (upekka) của Tứ thiền, vì xả này là lạc vi tế nhất. 

Nhẹ (lahuta) là do thoát khỏi năm pháp chướng ngại (nIvarana) cùng các pháp 
đối lập khởi đầu là tham... 
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Khi ấy thân của vị ấy nhẹ như bông, vị ấy đặt thân trên tâm, tâm hướng đến cối 
Phạm thiên ấy lập tức trên cối Phạm thiên ấy xuất hiện một thân hữu hình của vị ấy. 
Giống như người xạ thủ dương dây cung rồi buông tay, tiếng “tách” được phát ra từ 
sợi dây cung. 

Thân thông này tạo ra một thân ảo giống như thân thật, gọi là ý hoá thân (hay 
hoá tâm mĩnh) 

Nếu hiện thân vị ấy ngồi thì ảo thân ngồi, vị ấy đứng thì ảo thân đứng ... Nếu vị ấy 
ở trên mặt đất thì ảo thân ở trên mặt đất. 

Nếu muốn vị ấy tạo ra con đường giữa hư không với biến xứ đất rồi đi trên đó, thì 
ảo thân trên cối Phạm thiên sẽ đi lại giữa khoảng không, hoặc ngồi giữa hư không ... 

Với thiên nhãn, thiên nhĩ vị ấy và thấy nghe vị Phạm thiên nói, vị ấy sẽ đàm luận 
với vị Phạm thiên bằng hiện thân, ảo thân của vị ấy sẽ lập lại y như hiện thân. 

Cách 2. VỊ ấy chuyển thân vận hành giống như vận hành của tâm, đưa tâm đặt lên 
thân, rồi an trú tâm vào tưởng lạc và tưởng nhẹ (như trên) . 

Rồi vị ấy hướng tâm đến cõi Phạm thiên, lập tức trên cối Phạm thiên ấy xuất hiện 
một thân hữu hình của vị ấy (sđd, số 132 — 133). 

Điều chủ yếu ở đây là chú nguuện (adhitthana), do mãnh lực chú nguyện, thân 
hữu hình được mang đi như mũi tên do một cung thủ bắn ra, trên mũi tên là vật đính 
kèm như phong thư, cánh hoa .... 

Thân thật xuất hiện ở cối Phạm thiên, thân ấy phù hợp với sắc pháp sinh khởi và 
tồn tại nơi cõi ấy. 

Như Đức Thế Tôn xuất hiện ở cối Tavatimsa (Ba mươi Ba) thuyết lên tạng Thắng 
Pháp, hay ở cối Phạm thiên Quảng quả tế độ Phạm thiên Baka. 

* Vê xa trở thành gắn. 

Sách Visuddhimagsa (Thanh Tịnh Đạo) có giải thích rộng: 

- Mặc dù vật ở xa, vị ấy chú nguyện: Hãy trở thành gần. 

Lập tức vật ấy trở nên gần theo ý muốn của vị ấy. Ai là người thực hiện điều này? 

Chính Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn làm cho núi Yugandhara (Trì song sơn) gần với 
trái đất, gần với núi Sineru (Tudi), từ trái đất đến núi Yugandhara chỉ một bước chân 
của Ngài, từ núi Yugandhara đến núi Sineru cũng chỉ với một bước chân của Ngài. 

Ngài Moggallana cũng thực hiện xa thành gắn. 

Sau khi điểm tâm sáng xong, Ngài Mogøgallana rút ngắn con đường dài 3o dotuần 
từ thành Savatthi đến thành Sankassa, để đại chúng đến thành Sankassa nghênh đón 
Đức Thế Tôn từ cối Trời Ba mươi Ba về nhân giới (sđd, số 122). 

- Mặc dù vật ở gắn, vị ấy chú nguyện thành xa thì vật thể kia sẽ ở xa vị ấy. 

AI đã làm gần thành xa? 

Chính Đức Thế Tôn, Ngài làm cho Angulimala đang ở gần Ngài thành xa, khi 
Angulimala cầm gươm rượt theo Ngài0), 

- Mặc dù vật có í vị ấy chú nguyện: “Hãy thành nh?ều”, lập tức vật ấy trở thành 
nhiều. 

AI làm cho ít thành nhiều. 

Chính Đức Mogøsallana, Ngài làm cho bánh bột trét mật ong (trong câu chuyện 
trưởng giả Maccharikosiya sẽ giải ở phần sau) ít trở thành nhiều. 

Đức Thế Tôn cũng thực hiện pháp thần thông ít thành nhiều này, khi Ngài cùng 
50O vị Tykhưu dùng bát cháo lạt trộn rau của vợ chồng người nghèo khổ 
Kakavaliyat2) như sau: 

XTInưởng giả Kakaualtua. 

Trưởng giả Kakavaliya (hay Kakavallya) là một trong năm người giàu nhất trong 
xứ Ấn cổ thời Đức Phật còn tại tiền. 


@)- M.1i, o9). 
2)~ Bản Miến Điện viết là Kalavaliya 
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Cả năm vị trưởng giả này đều nằm trong xứ Magadha của vua Bimbisara (Bìnhsa), 
đó là: Trưởng giả Jotiya (Jotika), trưởng giả Jatlla, trưởng giả Mendaka, trưởng giả 
Kakavaliya và trưởng giả Punnaka®'), 

Giai thoại về trưởng giả Kakavalya được tìm thấy trong bản Sớ giải 
Dparipannasa gh1 nhận tóm gọn như sau: 

Trước khi có đại tài sản, ông Kakavaliya là một người nghèo khổ sống trong thành 
RaJagaha (Vương xá). 

Khi Đức Phật trú ngụ ở nơi thành RaJagaha (có khả năng là hạ thứ hai của Đức 
Thế Tôn. Vì trưởng giả Anathapindika viếng thăm Đức Thế Tôn nơi SItavana (rừng 
Mát) vào hạ thứ hai, rồi Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) được xây dựng vào hạ thứ ba 
của Đức Thế Tôn. 

Trước đó, vua Pasenadi (Patưnặc) có đến xin vua Bimbisara (Bìnhsa) một trong 5 
vị đại trưởng giả đang sống trong quốc độ Magadha (Makiệtđà). Như vậy, Kakavaliya 
trở thành vị Đại trưởng giả không thể sau mùa an cư lần thứ ba của Đức Thế Tôn). 

Một hôm trong nhà Kakavaliya chỉ còn gạo đủ nấu lên bát cháo lạt, vợ Kakavaliya 
suy nghĩ: “Chồng ta đang đi tìm việc làm, bát cháo này để dành cho chồng ta, ta ăn lá 
rau cũng được”, bà tìm rau để trộn với cháo lạt ấy. 

Bấy giờ, Đức Maha Kasssapa vừa xuất khỏi thiền Diệt thọ tưởng, Ngài quán xét 
thế gian tìm người nghèo khổ để tế độ, hình ảnh vợ chồng Kakavaliya xuất hiện trong 
Thiên nhãn thông của Ngài, Đức Maha Kassapa cầm lấy y bát đi đến đứng trước nhà 
của Kakavaliya. Vợ của Kakavaliya nhìn thấy vị samôn đang đứng trước nhà, ôm bát 
đang chờ vật thực cúng dường, bà suy nghĩ: 

- Vợ chồng ta nghèo khổ do trong quá khứ không tạo phước lành bố thí, nay ta chỉ 
có bát cháo lạt trộn với rau, nếu vợ chồng ta dùng chỉ được đở lòng trong vài giờ. 
Nếu cúng dường đến vị Samôn này, trong tương lai vợ chồng ta sẽ hưởng nhiều quả 
an lạc. 

Vợ Kakavaliya mạnh dạn dâng bát cháo trộn với rau duy nhất của hai vợ chồng 
vào bát của trưởng lão Maha Kassapa, không giữ lại cho mình chút ít cháo nào cả. 

Hành động bố thí này được gọi là nrauasena dang (bố thí với sự hy sinh). 

Để làm tăng trưởng phước báu cho vợ chồng Kakavaliya, Đức Maha Kassapa 
mang bát cháo trộn rau ấy về Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm) cúng dường đến 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn tuyên bố phần cháo này đủ cho 5oo vị Tỳkhưu dùng và 
Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu thọ dụng món cháo vừa đủ. 

Đức Maha Kassapa bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, phước báu cúng dường cháo lạt trộn rau của vợ chồng Kakavaliya 
như thế nào? 

- Này Maha Kassapa, với phước thiện này, 7 ngày nữa kể từ hôm nay, Kakavaliya 
sẽ trở thành một đại trưởng giả. 

Kakavaliya đi đến Veluvana (rừng Trúc) tìm tàn thực của chư Tăng để dùng, đã 
nghe được lời tiên đoán của Đức Thế Tôn, tâm của Kakavaliya vô cùng hân hoan, vội 
vàng trở về nhà thuật cho vợ nghe lời tiên đoán của Đức Thế Tôn. 

Bấy giờ trong thành Raajagaha có một tên trộm bị bắt, y bị xử tội đầm cọc vào 
mình, y bị đưa ra ngoài thành để chờ giờ xử tội. 

Vua Bimbisara (Bìnhsa) đi kiểm tra dân tình, đi đến nơi tên trộm bị trói vào cọc 
chờ giờ xử tội. Nhìn thấy vua Bimbisara, tên trộm ngạo mạn rằng: 

- Thưa Đại vương, trước khi chết tôi muốn ăn bữa ăn của đại vương có được 
không? 

- Này gã tử tội kia, được thôi, ta sẽ ban cho ngươi bữa ăn mà ta thường dùng. 

Tên tử tội nói với những người hành quyết rằng: 


0) - DhpA. 1.385; AA. ï. 220. 
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- Các ngươi nghe chưa, Đức vua hứa cho ta bữa ăn của Đức vua đấy. Nếu ta chưa 
được ăn bữa ăn ấy, các ngươi chưa được hành quyết ta. 

Vào buổi tối, bữa ăn tối của vua Bimbisara (Bìnhsa) được mang lên, đức vua chợt 
nhớ đến lời hứa ban trưa, với gã tử tội bị đầm cọc. 

Nhưng ngoài thành Vương xá, những dạ xoa đi tìm vật thực lúc ban đêm rất 
nhiều, nên dân thành Vương xá ít ai dám ra khỏi thành vào ban đêm. 

Vua Bìnhsa ra lịnh tìm người mang vật thực ra cho tử tội, nhưng không một ai 
dám đảm nhận, vua treo giải thưởng 1.ooo đồng vàng cho ai dám mang vật thực ra 
cho tử tội. 

Chiêng đánh lần thứ nhất thông báo, không ai dám ra nhận 1.ooo đồng vàng để 
mang vật thực ra cho tử tội, lần thứ hai tiếng chiêng đáng lên cũng không ai dám 
nhận mang vật thực ra cho tử tội, khi tiếng chiêng đánh lần thứ ba thì vợ của 
Kakavaliya giả dạng nam nhân mang 5 loại vũ khí trên mình đi đến hoàng cung nhận 
vật thực mang đi cho tử tội, không hề có trạng thái sợ hãi. 

Khi ra cổng thành bà bị dạxoa DIghataphala bắt lại, nói rằng: 

- Hãy dừng lại, ngươi giờ đây là vật thực của ta. 

Không chút sợ hãi, bà Kakavaliya nói rằng: 

- Này dạxoa, ngươi không được quyền bắt ta, vì ta là người của vua Bimbisara 
(Bìnhsa), có nhiệm vụ mang vật thực ra cho gã tử tội. 

Dạ xoa này được xem như một dạxoa chúa hay một thiên nhân, vì trú trên cây 
thốt nốt (tala) nên được gọi là Dighataphala. 

Nghe vậy, dạxoa chúa Dighataphala nói rằng: 

- Vậy ngươi có thể là người báo tin cho ta chăng? 

- Được, nhưng ngươi cần ta báo tin gì? 

- Ngươi hãy báo tin cho mọi người biết rằng: “Ái nữ của thiên tử Sumana là nàng 
Kal, vợ của chúa dạxoa Dighataphala vừa sinh con trai. Có 7 hủ châu báu được chôn 
nơi cội thốtnốt (tala) này là thù lao của ngươi. 

- Tốt lắm, này dạxoa. 

Vợ của Kakavaliya trên đường đi đến gã tử tội đã la lớn rằng: 

- Thiên nữ Kah, con gái của thiên tử Sumana, vợ của chúa dạxoa Dighataphala 
vừa sinh được đứa con trai. 

Thiên vương Sumana đang dự đại hội chư thiên, nghe thông báo mình có đứa 
cháu trai, hoan hỷ cho thiên tử tùy tùng đưa bà Kakavaliya đến, hỏi rằng: 

- Này người kia, tin thiên nữ Ka]i con gái thiên vương Sumana, vợ chúa dạxoa 
Dighataphala vừa sinh ra một bé trai, ngươi có được từ đầu? 

- Thưa Đại vương, tôi có được tin này là do chúa dạxoa Dighataphala nhờ tôi 
thông báo hộ. 

- Ö! Tốt đẹp thay cho ngươi. Này người kia, có 7 kho báu ở đưới bóng cây cổ thụ 
này, ta ban cho ngươi đấy. 

BàKakavaliya mang vật thực đến cho gã tử tù ăn, khi gã tử tù ăn xong bà dùng 
khăn tay chùi miệng cho gã. Do xúc chạm với nữ nhân, gã tử tù nổi lên khát ái, y cắn 
chặt lấy tóc của bà Kakavaliya, bà Kakavaliya dùng gươm cắt đứt lọn tóc ấy. 

Khi trở về trình diện vua Bimbisara (Bìnhsa) để lảnh thưởng 1.ooo đồng vàng, 
vua Bìnhsa hỏi: 

- Này người kia, có chứng cớ gì cho thấy ngươi đã mang vật thực đến gã tử tù? 

- Thưa đại vương, có lọn tóc của tôi trong miệng của gã tử tù, gã tử tù đã cắn chặt 
lấy tóc của tôi, tôi dùng gươm cắt bỏ lọn tóc ấy. 

- Nhưng này người kia, lọn tóc ấy có thể là của người khác. 

- Thưa đại vương, trên đường mang vật thực đến gã tử tù, tôi gặp dạxoa 
Dighataphala, gặp thiên tử Sumana. 
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Rồi bà nói lại chuyện bà gặp hai vị thiên nhân ấy, vua Bimbisara cho người đào 
dưới gốc cây thốtnốt và dưới bóng cây cổ thụ. Tất cả những châu ngọc quý báu được 
mang về hoàng cung đổ ra trước sân chầu. 

Vua Bìnhsa cho triệu tập các đại thần đến hỏi rằng: 

- Trong thành Vương xá này có alI là chủ nhân những loại châu ngọc quý giá này 
chăng? 

- Thưa Đại vương, không có đâu. 

- Này các đại thần, một người làm chủ những tài sản như thế này, ta phải làm sao 
với người ấy? 

- Thưa đại vương, hãy phong cho người này địa vị trưởng giá, ban cho người này 
cây lọng trắng biểu tượng địa vị trưởng giả đến y. 

- Lành thay, lành thay, này các đại thần. 

Và Kakavaliya trở thành vị đại trưởng giả đứng hàng thứ tư trong 5 vị đại trưởng 
giả giàu nhất trong xứ Ấn cổ thời Đức Phật tại tiền0). 

Trở lại chú nguuyện thần thông. 

- Mặc dù vật có nhiều, vị ấy chú nguyện: “Hãy trở thành í£”. vật ấy đang nhiều trở 
thành ít. 

AI đã thực hiện điều này? 

Chính Đức Maha Kassapa. Khi Đức Thế Tôn trú ngụ gần thành Savatthi (Xávệ), 
nơi Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) của trưởng giả Anathapindika (Cấp cô Độc ) cúng 
dường. Vào ngày lễ Uposatha, Đức Thế Tôn cùng các vị Tỳkhưu đi vào thành Savatthi 
để khất thực, trên đường đi, Đức Thế Tôn thấy 5oo đứa trẻ mang theo 50O giỏ bánh 
đặt lên vai, cùng nhau hướng về vườn Ngư Uyển (ngược chiều với Đức Thế Tôn). 

Thấy Đức Thế Tôn, chúng đặt giỏ bánh xuống, đảnh lẽ Đức Thế Tôn rồi mang g1ỏ 
bánh lên vai ra đi. Khi chúng đi qua, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳkhưu: 

- Các ngươi có thấy 5oo đứa bé kia chăng? 

- Thưa có, bạch Thế Tôn. 

- Chúng mang 500 giỏ bánh, các ngươi có muốn dùng bánh ấy chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng không có cúng dường bánh đến ai cả. 

- Này các Tykhưu, chúng không cúng dường bánh đến Ta hay các ngươi. Nhưng 
chúng sẽ cúng dường bánh đến vị Tykhưu là chủ của chúng, đang đi phía sau. Ta và 
các ngươi thọ dụng bánh ấy rồi hãy đi. 

Đức Thế Tôn đi đến một cội cây cạnh vệ đường, Ngài ngồi nơi côi cây có bóng mát 
ấy, các Tỳ khưu tùy tùng cũng đến ngồi quanh cội cây ấy. 

Năm trăm đứa trẻ đi ngược chiều với tăng chúng, vừa nhìn thấy Đức Maha 
Kassapa, chúng hân hoan đi đến đảnh lễ Ngài Maha Kassapa, rồi cúng dường 500 g1ỏ 
bánh đến Ngài. Ngài Maha Kassap đưa bát ra nhận hết 5oo giỏ bánh vào trong bát 
(tức là nhiều làm thành ít). 

Rồi Ngài Maha Kassapa mang bánh ấy dâng đến Đức Thế Tôn cùng các vị 
Tkhưu. Các vị Tykhưu phàm đàm luận rằng: 

- Các đứa bé này cúng dường cũng chọn mặt. Đức Thế Tôn cùng các vị Trưởng lão 
khác chúng không cúng dường, nhưng khi vừa gặp Ngài Maha kassapa chúng hân 
hoan cúng dường hết 5oo giỏ bánh. 

Nghe chư Tykhưu đàm luận như thế, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, một vị Tỳykhưu như Maha Kassapa chư thiên và nhân loại đều 
ái mộ. VỊ Tỳkhưu như vậy, aI cũng hoan hỷ cúng dường tứ sự. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

217- S1ladassanasampannam dhammattham saccavedinam. 

Attano kamma kubbanam; tam jano kurute piyam. 

“Đủ giới đức, chánh kiến; trú pháp chứng chân lú. 


@- MA.H, 818. 
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Tự làm công uiệc mình; được quần chúng ái kính” (HT TMC d). 

Nghe xong kệ ngôn này, 5oo đứa bé chứng quả Dư Lưu®'), 

(Sách Visuddhimagsa ghi nhận: Là 5oo thiếu nữ). 

Sách Visuddhimagga (Thanh Tịnh đạo) còn giải thích thêm là: Chẳng phải chỉ bấy 
nhiêu. VỊ có thần thông với tâm tự tại như vậy, có thế làm vật không ngọt thành ra 
ngọt; vật ngọt thành không ngọt... 

Trường hợp không ngọt thành ngọt là do trưởng lão Maha Amula ở Tích Lan thực 
hiện. Tương truyền, trưởng lão Maha Anula thấy các Tykhưu ngồi cạnh sông Hằng (ở 
Tích lan) đang dùng đơn thuần là cơm trắng, là vật thực duy nhất có được sau khi đi 
bát, trưởng lão Maha Anula chú nguyện: “Nước sông Hằng hãu trở thành bơ”. 

Ngài bảo các Sadi lấy bát múc nước sông ấy mang đến các vị Tỳykhưu đang ngôi 
dùng cơm trắng. Và các vị Tykhưu ấy dùng cơm trắng với bơ ngọt (sđd, số 126). 

2” Thầm thông do biến hóa (vikubbanaä iddhi). 

Là từ bỏ hình dáng thông thường hiện ra hình dáng khác như thành một thiếu 
niên, trung niên, lão niên, hay con rắn... 

Thần thông này do ai tạo ra? Do Đức Moggallana hoá thân thàng rồng chúa hay 
Kimxí điểu (supanna) để thu phục rồng chúa Nandopananda, hay do Tôn giả 
Devadatta hoá ra chàng thanh niên trên người có 5 con rắn độc đeo bám để thu phục 
thái tử Ajatasattu (Axàthế) ... 

3” Thầm thông do Ú tạo thành (manomaya iddhi). 

Với ý vị ấy hóa hiện thân sai khác ttheo như ý muốn, hoặc hoá hiện nhiều ảo thân 
giống như hiện thân. 

4” Thần thông do trí sinh ra (ñãnavippharä ¡iddhì). 

Do trí sẽ sinh khởi. 

Là chỉ cho trí đạo Alahán sẽ sinh khởi, như Ngài Sankicca bị lửa thiêu, Ngài 
Bakula bị cá nuốt vào bụng nhưng không chết. 

Hay trường hợp cậu bé Bhũutapala an toàn khi bị dạxoa bắt lấy. 

Đây là do trí đạo Alahán sẽ sinh khởi trong hiện kiếp của các vị ấy. 

*Do trí đang sinh khởi. 

Do quán xét vô thường tướng từ bỏ được thường tưởng; do quán xét khổ tướng 
từ bỏ được lạc tưởng, do quán xét vô ngã tướng từ bỏ được ngã tưởng. 

Gọi là thần thông do trí đang sinh khởi. 

*Do trí đã sinh khởi. 

Là dứt trừ trọn vẹn mọi ô nhiễm do chứng đắc Thánh quả Alahán, là thần thông 
do trí Alahán đạo đã sinh khởi. 

5ˆ Thầm thông do định sữnh (samadhivipphara iddhi). 

Thành tựu từ định sinh có ba loại: 

* Trước khi đắc định. Như từ bỏ được “năm pháp chướng ngại” chứng đắc Sơ 
định; từ bỏ được “tầm (vitakka), tứ (vicara)” chứng đắc được nhị định; từ bỏ “hỷ 
(pIti)”, chứng đắc được tam đỉnh ... từ bỏ được Vô sở hữu xứ, chứng đắc được định 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

*Trong khi đắc định. Như Đức Sãriputta đang an trú trong định Diệt thọ tưởng, 
bình an khi bị dạxoa Nanda đánh chùy vào đầu. 

Đức Sañjiva; Đức Khanu Kondañña ... 

*Sau khi đắc định. Như nàng tín nữ Uttarä vô sự khi bị nàng Sirima tạt đầu sôi 
vào người; nàng SamavatI vô sự khi bị vua Udena bắn mũi tên vào người, mũi tên 
chạm vào luồng tâm từ của nàng, đã quay ngược lại vua Udena®?), 

Tức là sau khi an trú tâm vào đề mục Từ, xuất khỏi định, hướng tâm Từ đến người 
đối diện. 


@)- DhpA. Câu số 217, 
)- DhpA. Câu số 21-22-23. 
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*Đức SafVtuda. 

Đức Sañjrva là Thượng thủ thinh văn tay trái của Đức Chánh giác Kakusandha®), 
vị Thượng thủ thĩnh văn tay phải là Đức Vidhura. 

Đức Sañjiva thường ẩn cư nơi thanh vắng để thiền tịnh; một hôm Ngài an trú 
trong định “diệt thọ tưởng” nơi cội cây lớn, những người chăn bò, chăn thú, thợ rừng 
thấy Ngài ngồi yên bất động, ngỡ Ngài đã chết, họ tìm củi chất lên người Ngài rồi nổi 
lửa thiêu xác Ngài. 

Sau 7 ngày, Đức Sañjiva xuất khỏi thiền diệt, Ngài đứng dậy rủ tro bụi bám vào y, 
rồi cầm y bát đi vào làng khất thực, những người chăn bò, chăn thú, thợ rừng đã tán 
thán rằng: 

- Này các người, thật vi diệu thay, vi Samôn này chết ngồi nay sống lại. 

Cũng do sự kiện này, từ đó Ngài được biết với danh hiệu Sañjva®). 

XTInưởng lão Khartu Konrdaffa. 

Trưởng lão Kondañña sau khi thọ trì đề mục thiền quán từ nơi Đức Thế Tôn, Ngài 
đi vào rừng hành đạo, nỗ lực hành pháp chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Trên đường trở về Đại tự Kỳviên yết kiến Đức Thế Tôn để trình lên Đức Thế Tôn 
sự thành đạt của mình. Khi đi đến một khu rừng khác, trưởng lão Kondañña đi vào 
rừng để nghỉ đêm, vì đi đường xa mệt mỏi Ngài thiền định cạnh tảng đá bằng phẳng. 

Trong đêm có 5oo tên cướp vừa đi đánh cướp một ngôi làng, chúng mang những 
chiến lợi phẩm thu được đi vào rừng, mỗi tên mang một gói đồ lớn. 

Vì mệt mỏi chúng dừng chân nơi Ngài Kondañña ngồi thiền tịnh bất động, để 
nghỉ mệt. Trong đêm tối chúng ngỡ Ngài là “gốc cây (khanu)”, nên chất đồ vật đánh 
cướp được “vào gốc cây”, rồi nằm lăn ra cạnh tảng đá để ngủ. 

Vào sáng hôm sau, khi tỉnh giấc chúng nhặt những gói đồ của mình, chợt thấy 
Trưởng lão, ngỡ là phi nhân chúng kinh hoàng bỏ chạy, Trưởng lão gọi: 

- Này các gia chủ đừng có sợ, ta là người không phái là ma quỷ . 

Năm trăm tên cướp quay lại, quỳ đảnh lễ xin sám hối Trưởng lão vì nhầm tưởng 
Trưởng lão là gốc câu (khanu). 

Được trưởng lão tha lỗi, tên chánh đảng suy nghĩ: “Người bị 5oo gói đồ lớn chất 
lên người với thời gian gần nửa đêm mà vô sự. VỊ Samôn này là bậc có đại uy lực, là 
bậc có đại thần lực, ta nên xuất gia với vị này, vị này sẽ là thầy tế độ của ta”. 

Tên chánh đảng ngỏ ý xin được xuất gia với Ngài Kondañña, các tên cướp khác 
cũng theo tên chánh đảng xin được xuất gia. 

Và Ngài Kondañña cho chúng xuất gia, thọ giới Sadi. Do sự kiện này, Ngài 
Kondañña được gọi là Khanu Kondañña (KiêuTrầnNhư gốc cây ). 

Đức Kondañña dẫn 5oo môn đệ về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) yết kiến Đức 
Thế Tôn, do duyên sự này Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

111- Yo ca vassasatam jJIve; duppañño asamahito. 

Ekaham jivitam seyyo; paññavantassa JhayIno. 

“AI sống một trăm năm; ác tuệ không thiên định. 

Tốt hơn sống rmnột ngàu; có tuệ, tu thiên định” (HT. TMC d)). 

Nghe được kệ ngôn này, 500 vị tân Samôn chứng đắc Thánh quả Alahán. 

6 Thăm thông thuộc bậc Thánh (ariya 1ddh]). 

Là vị Thánh an trú tâm trong không ghê tởm với vật đáng ghê tởm; ghê tởm với 
vật không đáng ghê tởm; ghê tởm uà không ghê tởm. 

Như Đức Maha Kassapa không ghê tởm vắt cơm do người cùi cúng dường. 

? Thầm thông do quả của nghiệp (kammavipakajä iddhi). 


@- D.1i. 4; J. 1.42; Bu. xxIi1. 20. 
)-~ M.i. 333. Kinh Hàng phục ác ma (kinh số 50); DA. ii. 417; MA. ï. 522; PsA. 496 
@)- DhpA. Câu số 111. 
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Là của tất cả loài có cánh, của chư thiên nhớ lại nghiệp lành, một số nhân loại như 
như nô lệ BlJaka, tướng quân Alata, công chúaRuJa (sẽ giải ở phần sau) nhớ lại tiền 
kiếp, của một số thuộc hàng đọa xứ (như peta). 

8 ”- Thăm thông do phước (puññavato 1ddh1). 

Như vua Chuyển Luân đi trên hư không với bốn đạo binh chủng. Như gia chủ 
Jotika, gia chủ Mendaka, gia chủ Jatila gia chủ Ghosita®), 

9” Thần thông rrhờ chú thuật (viJjamaya iddhì). 

Là sau khi đọc lấm nhẩm chú thuật, thuật sĩ có thể đi trong hư không, hóa thành 
VOI, CỌD... 

10°- Thần thông do nỗ lực cùng uới duyên trợ giúp (tattha tattha samma 
payogapaccaya 1JJjhanatthena 1ddh]). 

Như mục đích từ bỏ dục tham nhờ thành tựu xả ly; mục đích từ bỏ mọi ô nhiễm 
do thành tựu Alahán đạo). 

Trong 10 loại thần thông, có ba loại: Thần thông do chú nguyện, thần thông biến 
hoá và thần thông do ý là thật sự ám chỉ năng lực đặc biệt trong câu nói “các loại 
thần thông (iddhividha)” ®). 

Đây là loại thần thông do tu tập thiền tịnh. 

Trong ba loại thần thông này cần phải hoàn tất: 

a-Bốn tầng thiên Sắc giới. 

Đây là chỉ cho vị đã thành tựu thần thông trong những kiếp quá khứ. Nếu chưa có 
thần thông trong quá khứ, bắt buộc phải đạt đến tầng thiền Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, rồi trở lại tầng Tứ thiền Sắc giới làm nền tảng để luyện thần thông. Vì sao? 

Đúp. Vì muốn luyện thần thông phải dùng biến xứ thuộc sắc pháp như: Đất, 
nước, gió, lửa, xanh, vàng, đỏ, trắng. Lại nữa, khi ấy tâm có được tám yếu tố: Định 
tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, không cấu uế (kilesa), nhu nhuuếẽn, dễ sử dụng, uững 
chắc, bất động. 

- Gọi là định tĩnh. Là do năng lực Tứ thiền mà bậc Thánh gọi là xđ riệm thanh 
tịnh. 

- Gọi là thuần tịnh. Là do năng lực của miệm và xả vững vàng. 

- Gọi là trong sáng. Chính là do năng lực thuần tịnh. 

- Gọi là không cấu uế“(kilesa) Vì tâm không có lõi lầm như tham, sân, nghi hoặc ... 

- Gọi là nhu nhuuến. Vì vị ấy khéo tu tập làm chủ được tâm. 

- Gọi là dễ xử dụng. Vì tâm có được tính nhu nhuyến. 

- Gọi là uững chắc. Vì bền vững trong sự thuần tịnh. 

- Gọi là bất động. Vì có được sự vững chắc. Như thế nào? 

Vì tâm có tím mạnh nên bất động trước vô tín, có tấn mạnh nên bất động trước 
sự giải đãi, có niệm mạnh nên bất động trưóc sự quên lãng, có định mạnh nên bất 
động trước lao chao (phóng dật), có ftưệ mạnh nên bất động trước mê sĩ, có chói 
sáng nên bất động trước bóng tối của cấu uế tham, sân ... 

Tám yếu tố này chỉ có trong Tứ thiền, đồng thời cũng là 8 yếu tố căn bản để luyện 
thần thông. Ba tầng thiền đầu (Sơ, Nhị, Tam thiền) gọi là cận hành thần thông vì 
dẫn đến thành tựu thần thông. 

Cũng do điều này nên các vị Phạm thiên cối Vô sắc không thể luyện thần thông. 

b- Bốn nền tảng như ú (iddh1[ada). 

Là bốn con đường (pada) dẫn đến thành tựu (iddh1), đó là: 

- Định (samadhI) do nương vào dục (chanda) và chuyên cñn (padhana). 

- Định do nương vào tỉnh tấn (viriya) và chuuên cần. 

- Định do nương vào tâm (citta) và chuyên căn. 


@)- Điều kỳ diệu của những vị này sẽ được trình bày trong những tập sau. 
2)~ ĐĐ Indacando (d). Phân tích Đạo (tạp II). Phẩm “Giải về thần thông” (Iddhikath3). 
G)- VWsm. Chương XII. Các năng lực thần thông”. 
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- Định do nương vào frf (vimamsa) và chuuên căn. 

c- Tám bước. 

-VỊ ấy biết rõ: Định này do có dục hổ trợ. Định là khác, dục là khác; định không 
phải là dục, dục không phải là định. 

- VỊ ấy biết rõ: Định này do tỉnh tấn hổ trợ. Định là khác, tỉnh tấn là khác; định 
không phải là tỉnh tấn, tỉnh tấn không phải là định. 

- VỊ ấy biết rõ: Định này do tâm thuần tịnh hổ trợ. Định là khác, tâm là khác; định 
không phải là tâm, tâm không phải là định. 

- VỊ ấy biết rõ: Định này do trí hổ trợ. Định là khác, trí là khác; định không phải là 
trí, trí không phải là định. 

d- Mười sáu căn bản của tâm. 

17- Tâm không chán nãn, nên bất động trước giải đãi. 

2”- Tâm không vui thích, nên bất động trước tán loạn (phóng dật). 

3”- Tâm không bị cảnh lôi kéo, nên bất động trước tham dục. 

4”- Tâm không chán ghét, nên bất động trước ác ý. 

5”- Tâm yên lặng, nên bất động trước tà kiến. 

6”- Tâm không vướng mắc, nên bất động trước dục tham. 

7”- Tâm giải thoát, nên bất động trước năm dục: Sắc, thính, hương, vị và xúc. 

8”- Tâm không liên hệ đến cấu uế (kilesa), nên bất động trước cấu uế. 

9”- Tâm rộng mở, nên bất động trước rào cản. 

107”- Tâm thuần nhất, nên bất động trước sai biệt. 

117- Tâm có tín trợ giúp, nên bất động trước vô tín. 

12”- Tâm có tấn trợ giúp, nên bất động trước biếng nhác. 

13”- Tâm có niệm trợ giúp, nên bất động trước xao nhãng. 

14”- Tâm có định trợ giúp, nên bất động trước tán loạn. 

15”- Tâm có trí trợ giúp, nên bất động trước mê sĩ. 

16”- Tâm chói sáng, nên bất động trước bóng tối của vô minh. 

A- Đức Phật uà Ngài Moggallana. 

Tương tự như Đức Sariputta, Đức Moggallana được Đức Thế Tôn đặt vào cương vị 
“gương mẫu” trong hàng Tỳkhưu. 

Saddho, bhikkhave, bhikkhu evam samma ayacamano ayaceyya — “tadiso homi 
yadisa sarIputtamoggallana't1... 

“Tùkhưu có lòng tin, nếu chơn chánh mong cầu, hãu mong cầu như sau: “Mong 
ta sẽ được như Sariputta, Mụcktênkiên”... ©). 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Sariputta như sinh mẫu, còn Moggallana như dưỡng 
mẫu. Sãäriputta có thể giảng giải, khai triển bốn thánh đế, hướng dẫn tu tập chứng 
quả Dự lưu, còn Mogsallana có thể hướng dẫn tu tập đạt đến Thánh quả Alahán bằng 
cách an trú tâm vào Như ú (iddhipatihariya)®). 

Nghĩa là Đức Sariputta có khuynh hướng về trí, còn Đức Moggallana có khuynh 
hướng về định. 

Đức Mogsallana rất thận trọng trong việc làm cũng như lời nói; điểm đặc biệt của 
Đức Mogsallana là nghiêm khắc với môn đệ, nhờ đó các vị đệ tử nhanh chóng thành 
đạt Thánh quả cao hơn, sự nghiêm khắc này nảy sinh do ú thức được trách nhiệm 
của Đức Moggallana. 

Có lần tại làng Catuma trong rừng AmalakI (Amalặc) của các Thích tử, Đức 
Sariputta và Mogsallana dẫn về 5oo Tykhưu đệ tử, các vị Tỳkhưu này làm ồn ào, nên 
Đức Thế Tôn ra lịnh tẩn xuất. 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi Đức Sariputta: 

- Này Sariputta, ngươi đã nghĩ gì khi chúng Tỳkhưu bị Ta đuổi đĩ?. 


0)- A.i, 88. Phẩm Hy cầu (Äyäcanavaggo); A.ii, 164. 
2)- BuvA. 31. 
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-Bạch Đức Thế Tôn, khi chúng Tykhưu bị Đức Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: 
“Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được hiện tại an lạc trú. Chúng con nay cũng 
được ít bận rộn, sẽ được hiện tại an lạc trú”. 

Đức Thế Tôn rầy Đức Sariputta rằng: 

- Này SarIputta, hãy chờ đợi, này SarIputta, hãy chờ đợi. Này SarIiputta, chớ để tư 
tưởng như uậu khởi lên nơi ngươi nữa®), 

Rồi Đức Thế Tôn hỏi Đức Moggallana: 

- Này Moggallana, ngươi đã nghĩ gì khi chúng Tỳkhưu bị Ta đuổi đi?. 

- Bạch Đức Thế Tôn, khi chúng Tỳkhưu bị Đức Thế Tôn đuổi, con nghĩ như sau: 
“Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ được hiện tại an lạc trú. Và nay con và Tôn giả 
SarIputta sẽ lãnh đạo chúng Tkhưu. 

- Lành thay, lành thay, Mogsgallana. Này Moggallana, chỉ có Ta hay Sariputta và 
Moggallana lãnh đạo chúng Tỳkhưu được®), 

Y thức trách nhiệm: Thay Thế Tôn giáo huấn các vị Tykhưu trẻ, nên Đức 
Mogsallana thường khích lệ các vị Tykhưu nỗ lực hành pháp, như trong Theragatha 
(Kệ ngôn trưởng lão Tăng) có ghi nhận: 

1149- Araññikã pindapätikã; uñchãpattägate rat. 

Dalemu maccuno senam; aJjhattam susamahita. 

“Chúng ta người ở rừng; sống đồ ăn, khất thực. 

Bằng lòng uới miếng ăn; được bỏ rơi trong bát. 

Phá nát ma, na quân; nếu nội tâm khéo định”. 

1150- Araññikã pindapatikã; uñchãpattägate rata. 

Dhunama maccuno senam; nalagaramva kuñJaro. 

“Chúng ta người ở rừng; sống đồ ăn, khất thực. 

Bằng lòng uới miếng ăn; được bỏ rơi trong bát. 

Dọn sạch ma, ma quân; như uoi nhà bằng lau”. 

1151- Rukkhamulika satatika; uñchapattagate rata. 

Dalemu maccuno senam; aJJjhattam susamahita. 

“Chúng ta ở gốc câu; nhẫn nại, tâm kiên trì. 

Bằng lòng uới miếng ăn; được bỏ rơi trong bát. 

Phá nát ma, na quân; nếu nội tâm định tỉnh”. 

1152- Rukkhamulika satatika; uñchapattagate rata. 

Dhunama maccuno senam; nalagaramva kuñJaro. 

“Chúng ta ở gốc câu; nhẫn nại, tâm kiên trì. 

Bằng lòng uới miếng ăn; được bỏ rơi trong bát. 

Dọn sạch ma, ma quân; như uoi nhà bằng lau” (HT.TMC d)G). 

Tính nghiêm khắc của Đức Mogsallana còn được thể hiện trong lần Đức Thế Tôn 
không đọc Huấn từ giải thoát. 

Vào ngày lễ Uposatha (Bốtát), Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng hội họp ở 
Pubbarama (chùa Đông Phương) để hành lễ Bốtát. 

Đức Thế Tôn ngồi yên lặng cho đến khi đêm gần mãn, khi đêm gần mãn, Ngài 
Ananda bạch với Đức Thế Tôn lần thứ ba rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, rạng đông đã khởi, mặt đêm 
đã sáng tỏ, chúng Tăng ngồi đã lâu. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn hãy đọc Huấn từ giải 
thoát cho các Tykhưu. 

- Này Ananda, hội chúng không được trong sạch. 


@- Theo Bản Sớ giải (MA.ii, 176). Ngài Sariputta không biết bổn phận của mình (bharabhava) là hướng dẫn 
các Tỳkhưu. Nên Đức Thế Tôn rầy là : “Chớ có đểtư tưởng như uậu khởi lên cho ngươi nữa”, còn Đức 
Mogsallana ý thức trách nhiệm của mình, nên được Đức Thế Tôn ngợi khen. Đôi lần Đức Säriputta bị Đức Thế 
Tôn rầy, như trong lần tế độ ông Bàlamôn Dhanañjäni ... 

(2)- M.1i. kinh Catumã (số 67). 

@)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 
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Tôn giả Moggallana suy nghĩ: “Đề cập đến ai, Thế Tôn đã nói: “Này Ananda, hội 
chúng không được trong sạch?”. 

Với tâm của mình, Đức Moggallana thấy được một vị Tykhưu ác giới, Ngài từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đi đến vị Tỳkhưu ấy, nói rằng: “Này hiền giả, hãy đứng dậy. Thế Tôn 
đã thấy ngươi. Ngươi không thể chung sống với các Tykhưu”. 

Nhưng vị Tỳkhưu ấy vẫn im lặng ngồi yên, sau khi nghe Đức Moggallana nhắc 
nhở đến lần thứ ba. 

Đức Mogsallana nắm tay vị Tỳkhưu ấy đưa ra khỏi cửa (tựa như nhắc một vật nhẹ 
đưa ra ngoài), đóng chốt cửa lại, rồi đi đến Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, người ấy đã bị con đuổi, hội chúng đã trong sạch. Bạch Thế Tôn, 
xin Thế Tôn hãy thuyết lên Huấn từ cho các Tỳkhưu. 

- Thật vi diệu thay, này Moggallana. Thật kỳ diệu thay, này Moggallana, cho đến 
khi bị nắm tay, kẻ ngu sĩ kia mới đi6), 

Rồi Đức Thế Tôn dạy các vị Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, bắt đầu từ nay Ta sẽ không làm Uposatha nữa, Ta sẽ không 
tụng giới bổn Patimokkha nữa. Bắt đầu từ hôm nay. Các ngươi hãy làm Uposatha, 
các ngươi hãy tụng giới bổn Patimokkha. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với bài kinh 7ám điều uiï 
điệu của biển. 

Sau khi hiểu rõ ý nghĩa này, Đức Thế Tôn hoan hỷ nói lên kệ Udana (Cảm hứng 
ngữ) như sau: 

Channamativassatl; vivatam natIvassatl. 

Tasma channam vIvaretha; evam tam nativassatTt. 

“Che kín, trời có mưa; mở rộng, trời không mưa. 

Do uậu, hấu mở rộng; cát gì DỊ che kín. 

Như uậu trời không mưa” (HT. TMC d)®), 

Một lần khác, Ngài trông thấy một tên trộm đang nằm nghỉ tại lối vào liêu thất 
của Ngài, lập tức Ngài đuổi tên trộm đi vì e ngại phiền luy đến Ngài và sẽ ảnh hưởng 
đến uy tín của Tăng chúng. 

Một lúc sau những người đuổi bắt tên trộm kéo đến, nhưng họ không tìm thấy tên 
trộm nơi ấy. Giả như Ngài không đuổi tên trộm đi, tên trộm bị bắt ngay chỗ trú ngụ 
của Ngài, nhóm dị giáo sẽ nhân đó loan tin rằng: “Môn đệ của Samôn Gotama chứa 
chấp bọn trộm cắp ...”, như thế uy tín của Tăng chúng bị tổn hại. 

Và chuyện này được trình lên Đức Thế Tôn Tôn, Đức Thế Tôn dạy: Mogsallana đã 
hành động hợp lý, nhân đó Đức Thế Tôn nói lên Bổn sự Pucimanda (chuyện cây 
Nimba)6). 

Đức Mogsallana huấn luyện các môn đệ siêng năng thực hành bốn pháp nên tảng 
như ú (iddhipada), nên phần đông hội chúng của Ngài rất giỏi về thần thông. Có lần, 
Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu rằng: “Này các Tùkhưu, hội chúng của Moggdallana là 
hột chúng của thần thông 2. 

Các vị Tỳkhưu đối với Đức Sariputta thì uừa kính uừa mến, còn với Đức 
Mogsallana thì uờa kính uừa rể. 

Do có khuynh hướng thiên về định nên Đức Moggallana ít giao tiếp với các gia 
chủ cận sự (do Ngài vâng theo lời dạy của Đức Thế Tôn, khi Ngài ngồi ngủ gục - xem 
ở trước). 

Ngài Mogsallana có tự nhận xét mình trong tập Apadana (Ký sự): 

392- Pavivekamanuyutto samadhibhavanarato. 

Sabbasave parIññaya viharamI anasavo. 


@)- A,1v, 204. 

)- Ud.51. Chương V. Sonavagsa, kinh Bốtát (Uposathasuttam) 
G)- JA. Pucimanda jataka (chuyện cây Nimba). Số 311. 

@)- M.1. 
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“Được gắn bó uới sự cô tịch, được thỏa thích trong sự tu tập uề định. 

Sau khi biết toàn điện uề tất cả các lậu hoặc, tôi sống không còn lậu hoặc”), 

Mỗi khi đi du hành cùng với Đức Sariputta, Đức Mogsallana kính trọng Đức 
SarIputta như người anh vì Đức Mogsallana chứng Thánh quả Dụ lưu nhờ nghe Đức 
SarIputta lập lại kệ ngôn của Đức Assaji thuyết giảng. 

Chính địa vị Thượng thủ thĩnh uăn tau phải, được Đức Thế Tôn ban cho Ngài 
Sariputta đã nói lên điều này. Có khả năng tuy hai vị sinh cùng ngày, nhưng Đức 
SarIputta chào đời trước Đức Mogsallana. 

Mặt khác, Đức Moggallana có khuynh hướng an tịnh, nên mọi việc đều do Đức 
SarIputta xử lý, và Đức Mogsallana tùy thuận theo. 

Một lần khác, không cách xa Đức Thế Tôn bao nhiêu, Ngài Moggallana ngồi thiền 
tịnh an trú tâm vào “thân hành niệm” để được hiện tại lạc trú. 

Hiểu được ý nghĩa này, Đức Thế Tôn đã khen ngợi Ngài Moggallana bằng kệ 
Udana (Cảm hứng ngữ) rằng: 

5- SatI kayagata upatthiti; chasu phassayatanesu samvuto. 

Satatam bhikkhu samahito; Jañña nibbanamattano ti. 

“An trú, ghi nhận thân; phòng hộ sáu xúc xứ. 

Tùkhưu thường thiền tịnh; tự thấu rõ Nípbàn”). 

Đức Thế Tôn rất tin tưởng Đức Moggallana cả hai phương diện trí tuệ lẫn năng 
lực thần thông. 

*Về trí tuệ. 

Trong các vị Thánh Alahán đệ tử, Đức Sariputta là đệ nhất trí tuệ thì Đức 
Mogsallana là đệ nhị trí tuệ, hai vị có thể đàm luận pháp cùng nhau mà các vị Thánh 
Alahán khác không thể nắm bắt trọn vẹn các ý nghĩa), 

Trước khi ngự lên cối trời Tavatimsa (Ba mươi Ba) thuyết lên Tạng Abhidhamma 
(Thắng pháp) để tế độ thiên tử Maya, Đức Thế Tôn dạy Ngài Mogsallana thuyết 
giảng pháp đến hội chúng rộng đến 12 do tuần, đang tề tựu ngoài thành Savatthi 
(Xávệ), trong và ngoài Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) , chờ đợi Đức Thế Tôn trở lại 
nhân giới (vì khi ấy Đức Sariputta an cử mùa mưa ở cổng thành Sankassa). 

Trưởng giả Cula Anathapindika (Tiểu Cấp cô độc) đảm nhận cung cấp vật thực 
cho đại chúng). 

Một lần khác, khi du hành trở về kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ), Đức Thế 
Tôn trú ngụ trong Tự viện Nigrodha (cây Bàng) của các vương tử dòng Sakka 
(ThíchCa) cúng dường. 

Bấy giờ một hội trường mới của những người Sakka (ThíchCa) vừa xây dựng 
xong, những người Sakka thỉnh Đức Thế Tôn là người đầu tiên sử dụng hội trường 
này, Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Vào chiều tối khi hội trường được sửa soạn xong, ngọn đèn đầu lớn được treo giữa 
hội trường, những người Sakka ở Kapilavatthu (Catylavệ) thỉnh Đức Thế Tôn cùng 
các Tỳykhưu ngự đến hội trường. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳkhưu đi đến hội trường, sau khi rửa chân đi vào 
hội trường, Đức Thế Tôn ngồi dựa vào cây cột ở giữa hội trường, mặt hướng về phía 
Đông, các vị Tykhưu sau khi rửa chân đi vào hội trường, ngồi phía sau Đức Thế Tôn, 
lưng dựa vào bức tường phía Tây, mặt hướng về phía Đông. 

Những người Sakka ở Kapilavatthu, sau khi rửa chân đi vào hội trường, ngồi dựa 
vào bức tường phía Đông, mặt hướng về phía Tây với Đức Thế Tôn ở trước mặt. 


@~ ĐĐ Indacando (đ). Apadana I (Thánh nhân ký sự I). Mahamoggallanatherapadanam (Ký sự trưởng lão 
Mahamoggallana). 

2) Ud.27. Chương Nanda (chương II), kệ ngôn số 5. 

G@)- DhpA.1i, 227. 

4)- DhpA. Câu số 181. 
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Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại đến hội chúng người Sakka đến hơn nửa 
đêm, rồi cho hội chúng người Sakka (ThíchCa) ra về. 

Bấy giờ các Tykhưu vẫn còn tỉnh táo, Đức Thế Tôn dạy Moggallana thay Đức Thế 
Tôn giảng pháp đến các Tỳykhưu. 

Vâng lời Đức Thế Tôn, Moggallana thuyết lên pháp thoại rrhiếm dục lậu uà 
không nhiễm dục lậu. 

Dứt hời pháp thoại Đức Thế Tôn tán thán Ngài Mogsallana, các Tykhưu hoan hỷ 
tín thọ lời dạy của Ngài Moggallana®), 

*Vềê thần thông. 

Với những việc cần phải dùng thần thông lực để tế độ người hữu duyên, Đức Thế 
Tôn thường giao phó cho Ngài Moggallana, như: 

1- Tế độ trưởng giả Kosiua keo kiệt (Maccharikosiya)®). 

Cách thành RaJagaha (Vương xá) không xa là thị trấn Sakkara (còn được viết là 
Sakkhara). Nơi thị trấn này, có một trưởng giả (setthï) tên là Kosiya, tài sản của ông 
là 8oo triệu tiền vàng, nhưng ông quá keo kiệt, không hề cho ai dù chỉ là một giọt 
đầu, nên thị dân gọi ông là Maccharikosiya (Kosiya keo kiệt). 

Nguyên mấy ngày hôm trước trưởng giả Kosiya keo kiệt có đi vào Hoàng cung để 
yết kiến vua Bimbisara (Bìnhsa), trên đường trở về, trưởng giả nhìn thấy một người 
nông dân đang ăn bánh bột có trét mật ong, trưởng giả Kosiya đột nhiên thèm ăn 
món ăn bình thường này lạ lùng. 

Về đến nhà, trưởng giả Kosiya suy nghĩ “nếu ta nói thèm ăn bánh bột có trét mật 
ong, sẽ có nhiều người cùng ăn chúng với ta, như vậy rất hao tốn”. 

Trưởng giả Kosiya cố đè nén sự thèm khát của mình, nhưng càng lúc sự thèm ăn 
bánh bột trét mật càng tăng cao, ông trở nên biếng nói, gương mặt có vẻ buồn rầu, 
rồi đi vào phòng riêng nằm ủ dột. 

Bà trưởng giả vào chăm sóc cho chồng, thấy vậy hỏi rằng: 

- Thưa ông, ông bịnh chi vậy? 

- Ta nào có bịnh chi đâu. 

- Vậy chuyện gì khiến ông phiền muộn? Có phải Đức vua quở trách ông không?. 

- Đức vua không có quở trách ta. 

- Hay con trai, con gái hoặc gia nhân đã làm việc gì khiến ông buồn phiền? 

- Không có chuyện chi cả. 

- Hay là ông đang thèm khát món chi chăng? 

Nghe vợ hỏi, trưởng giả im lặng, sau cùng do bà trưởng giả gặn hỏi nhiều lần, 
trưởng giả Kosiya tỏ thật là: Thèm ăn bánh bột trét mật ong. 

Bà trưởng giả nói: 

- Ô! Chỉ có thế thôi sao? Vậy tôi sẽ làm món bánh đó để đãi tất cả dân trong thị 
trấn này. 

- Sao bà lo cho nhiều người thế? Họ muốn ăn thì họ tự làm lấy mà ăn chứ? 

- Vậy tôi làm bánh bột trét mật để đãi hết người trong nhà của chúng ta dùng. 

- Bà giàu có quá nhỉ? 

- Vậy tôi làm bánh bột trét mật cho thân tộc chúng ta dùng mà thôi. 

- Bà lo cho họ làm gì? 

- Thôi thì tôi làm bánh bột trét mật đủ vợ chồng mình dùng. 

- Bà đâu có thèm bánh bột trét mật, bà dùng bánh bột trét mật này làm gì? 

- Thôi được, tôi chỉ làm bánh bột trét mật đủ cho ông dùng thôi. 

- Nhưng nếu bà làm bánh nơi này, sẽ có người đến xin bánh ăn, ta biết phải làm 
sao? Bà nên mang những vật liệu lên lầu 7 để làm bánh. 


Œ)- S.iv, 182. 
)- Việc tế độ trưởng giả Kosiya keo kiệt, sớm lắm cũng phải từ hạ thứ tư của Đức Thế Tôn.Vì khi ấy đã có Đại 
tự Kỳviên . 
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- Vâng, thưa ông. 

Khi chuẩn bị đầy đủ bột, sữa tươi, mật ong, đầu mè, bà trưởng giả cho mang lên 
lầu 7, cho những nữ tỳ lui xuống, rồi cho mời trưởng giả Kosiya lên lầu 7. 

Vào buỗi hừng sáng, nơi Gandhakuti (Hương thất) ở trong Jetavanavihara (Đại tự 
Kỳviên) cách thị trấn Sakkara 45 dotuần, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, 
hình ảnh trưởng giả Maccharikosiya hiện ra trong võng trí của Ngài. 

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành Thánh quả Dự lưu của hai vợ chồng trưởng 
giá Kosiya keo kiệt. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Moggallana đến, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, nơi thị trấn Sakkara cách đây 45 dotuần, có trưởng giả Kosiya 
keo kiệt muốn ăn bánh bột trét mật, nhưng sợ người thấy nên lên lầu 7 nướng bánh 
ăn. Này Mogsallana, hãy đến tế độ trưởng giả Kosiya keo kiệt ấy, mang hai vợ chồng 
trưởng giả ấy đến đây, Như lai cùng đại chúng Tykhưu sẽ dùng bánh bột trét mật ấy. 

-Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Đức Moggallana theo đường hư không đi đến thị trấn Sakkara, Ngài ôm bát đứng 
trước cửa sổ lầu 7 của trưởng giả Kosiya. 

Nhìn thấy Đức Moggallana đang đứng trước cửa sổ, tay ôm bát xin ăn, trưởng giả 
Kosiya rúng động tâm, nghĩ thầm rằng: “Ta đã sợ gặp những người đến xin bánh bột 
trét mật ăn, nên lên lầu 7 này. Vậy mà ông này cũng theo đến đây”. 

Trưởng giả Kosiya nói rằng: 

- Này ông Samôn, hãy đi đi, không có bánh cho ông đâu. 

Đức Mogøsallana vẫn đứng yên lặng, trưởng giá Kosiya bực tức nói với giọng như 
muối ném vào trong lửa đỏ: 

- Dù ông có đi qua lại làm thành con đường mòn giữa hư không, ông cũng không 
có bánh ăn đâu. 

Đức Mogsallana liền đi kinh hành qua lại giữa hư không, ông trưởng giả lại nói: 

- Dù ông có ngồi kiết già (pallanka - ngồi gác tréo hai chân lên nhau) ở giữa hư 
không, ông cũng không có bánh ăn đâu. 

Đức Mogsallana liền ngồi kiết già ở giữa hư không, trưởng giả lại nói: 

- Dù ông có đứng trước ngạch cửa sổ, ông cũng không có bánh ăn đâu. 

Đức Mogsallana đi đến đứng trước ngạch của sổ, trưởng giả Kosiya lại nói: 

- Dù ông có phun ra khói, ông cũng không có bánh ăn đâu. 

Đức Mogsallana vận dụng thần thông lực khiến khói đen tuôn ra mù mịt cả lầu 7, 
khói đen xông vào mắt trưởng giả khiến ông bị xốn xang mắt, ông định thách thức 
ĐứcMogsallana phun lửa ra, nhưng sợ cháy nhà, trưởng giả Kosiya suy nghĩ: 

- Ông Samôn này gan lỳ thật, nếu không có bánh ông không chịu đi khỏi nơi đây. 
Thôi đành phải cho ông Samôn một cái bánh, để ông đi khỏi nơi đây vậy. 

Trưởng giả Kosiya nói với vợ rằng: 

- Này bà, hãy nướng một cái bánh nhỏ, cho ông Samôn để ông đi khỏi nơi này đi. 

Bà trưởng giả đổ chút ít bột vào khuôn, nướng bánh, nhưng chiếc bánh nở lớn 
choán đầy cả khuôn, trưởng giả Kosiya nghĩ “bà này múc bột quá nhiều”, tự thân ông 
đến múc một ít bột đổ vào khuôn, nhưng chiếc bánh thứ hai lại càng nở lớn hơn 
chiếc bánh thứ nhất, trưởng giả lại tiếc của nên múc ít bột hơn, nhưng rồi bánh lại nở 
to hơn cái trước (đây là thần lực làm cho nhỏ thành lớn). 

Trưởng giả Kosiya càng giảm bớt bột thì bánh càng nở lớn hơn trước, trưởng giả 
Kosiya cảm thấy mệt mỏi nên nói với vợ rằng: 

- Thôi cho ông Samôn một cái bánh đi. 

Nhưng tất cả những cái bánh nướng dính chùm với nhau thành một khối, bà 
trưởng giả nói với chồng rằng: 

- Ông ơi, những cái bánh dính cứng vào nhau, tôi gỡ không ra. 

- Bà để đó cho tôi. 
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Nhưng cả ông cũng gỡ không ra, hai ông bà trưởng giả một người nắm hai đầu 
chùm bánh cố sức tách chùm bánh ra, nhưng không thể tách rời ra được. 

Một lát sau, hai người mệt nhoài, buông chùm bánh ra, cơn thèm khát bánh bột 
trét mật ong của trưởng giả cũng chấm dứt, ông nói với vợ rằng: 

- Hãy cho ông Samôn chùm bánh này đi, ta không còn muốn ăn bánh này nữa. 

Bà trưởng giả mang giỏ bánh đến cúng dường Đức Moggallana, Đức Mogsallana 
nhận lãnh bánh, Ngài thuyết lên pháp thoại tán thán ân đức Tam bảo rồi nói đến 
hạnh lành bố thí, nhờ hạnh lành này sẽ phát sinh tài sản đồi dào, như trăng tròn 
trong đêm rằm. 

Được nghe thời pháp thoại này, hai ông bà trưởng giả Kosiya phát sinh tâm tịnh 
tín, thỉnh Đức Moggallana rằng: 

- Kính thỉnh Ngài vào an tọa nơi lầu 7 này để thọ thực. 

- Này các gia chủ, Đức Thế Tôn cùng với 5oo vị Tỳkhưu muốn thọ dụng bánh bột 
trét mật này. Đức Thế Tôn muốn hai gia chủ đến yết kiến Ngài. 

- Bạch Ngài, Đức Thế Tôn đang ở đâu? 

- Này các gia chủ, Đức Thế Tôn hiện đang trú ngụ ở Jetavanavihara (Đại tự 
Kỳviên) gần thành Savatthi (Xávệ), cách đây 45 dotuần. 

- Bạch Ngài, nơi đó quá xa, làm sao chúng con đi đến nơi ấy cho kịp bây giờ? 

- Này các gia chủ, nếu các gia chủ muốn đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, ta sẽ đưa đi. 

- Lành thay, bạch Ngài. 

Đức Mogsallana chú nguyện rằng: “Nơi đây là đầu cầu thang, chân cầu thang là 
cổng Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên)”, lập tức một cầu thang hiện ra như theo lời chú 
nguyện. 

Đức Moggallana cùng vợ chồng trưởng giả Kosiya theo cầu thang đến trước cổng 
Jetavanavihara thời gian còn nhanh hơn từ lầu 7 xuống đất lúc bình thường. 

Đức Mogsallana đưa vợ chồng trưởng giả đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, đồng thời báo 
tin rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đã đến giờ thọ thực, vật thực đã chuẩn bị sẵn sàng. 

Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu ngự đến trai đường, vợ chồng trưởng giả Kosiya 
cúng dường bánh bột trét mật đến Đức Thế Tôn cùng các Tykhưu. 

Đức Thế Tôn cùng 5oo Tỳkhưu dùng bánh bột trét mật đến thoả mãn, số bánh 
vẫn còn nhiều, vợ chồng trưởng giả Kosiya dùng bánh bột trét mật ấy. Số bánh còn 
lại phần phát cho những người dùng tàn thực trong Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), 
nhưng bánh vẫn không hất. 

Số bánh còn thừa được mang ra đổ gần cổng Jetavanavihara cao như một con đốc 
đài, nơi này được gọi là Kapallapuvapabbhara (Dốc bánh chiên hay Dốc bánh 
nướng), đến nay vẫn còn di tích này. 

Sau khi đổ bánh dư thừa xong rồi, vợ chồng trưởng giả Kosiya đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, rồi ngồi vào một bên hợp lẽ. 

Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại thích hợp với cơ tánh của vợ chồng trưởng giả 
Kosiya, nghe xong thời pháp thoại vợ chồng trưởng giả Kosiya chứng Thánh quả Dự 
lưu. Vợ chồng trưởng giả Kosiya đảnh lẽ Đức Thế Tôn, theo cầu thang từ cổng 
Jetavanavihara trở về nhà. 

Từ đó trưởng giả Kosiya không còn tính keo kiệt, trở thành mgười ủng hộ Phật 
pháp nhiệt thành. 

Hôm sau, nơi Giảng pháp đường trong Jetavanavihara, các Tỳkhưu đàm luận về 
sự “tế độ trưởng giả Kosiya keo kiệt” kỳ diệu của Đức Mogsallana. 

- Này chư hiền, thần lực củaTôn giả Moggallana thật là kỳ diệu, tế độ trưởng giả 
Kosiya có được niềm tin trong Giáo pháp này, mà không thiệt hại gì đến tài sản của 
trưởng giả ấy. 
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Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ thông thanh tịnh siêu nhân, nghe được sự luận bàn 
của các Tỳkhưu, Ngài ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào pháp tọa được soạn sẵn, 
hỏi các Tỳkhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang bàn luận về đề tài gì? Vấn đề gì được khởi lên 
nơi đây? 

Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn đề tài đang bàn luận, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, ví như con ong chỉ hút mật hoa, không làm hại cánh hoa. VỊ 
Tykhưu khéo huấn luyện, sẽ không làm mất niềm tin, không làm thiệt hại tài sản của 
người gia chủ, không gây khó nhọc đến gia tộc người gia chủ, như con trai Như Lai là 
Mogsallana vậy. 

Và Đức Thế Tôn đã thuyết lên kệ ngôn: 

49 -YathapI bhamaro puppham; vannagandhamahethayam. 

Paleti rasamadaya; evam game munI care. 

“Ví như ong lấu mật; không hại sắc hương hoa. 

VỊ samôn hành khất; uào làng lại trở ra” (HT. TMC dịch). 

Dứt kệ ngôn nhiều vị Tykhưu chứng đạt Thánh quả nhất là Thánh quả Dự lưu. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, thuở quá khứ tiền thân của Moggallana đã từng thu phục tiền 
thân của trưởng giả Kosiya này 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Illisa (còn viết là IIlisa)0). 

XThị trấn Sakkara (hay Sakkhara). 

Là thị trấn của dân Sakka (Thích Ca), Đức Phật và các Tỳkhưu có lưu trú ở đây. 
Chính ở đây, Đức Ananda có bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, một nửa Phạm hạnh này là thiện bạn hữu (kalyanamitttat3), 
thiện hữu đồng hành (kalyanasahayat), thiện thân tình (kalyasampavankata). 

Đức Thế Tôn rây Đức Ananda rằng: 

- Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, chớ có nói vậy. Này Ananda, toàn bộ 
phạm hạnh này là thiện bạn hữu, thiên đồng hành, thiện thân tình. 

Này Ananda, với Tỳkhưu thiện bạn hữu, thiên đồng hành, thiện thân tình; thời 
được chờ đợi là fu tập Thánh đạo 8 chỉ phần được uiên rmnãn®). 

*Bốn sự IIltsqœ (Trưởng giả IIlIsa). 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasli (Balanal), trong thành 
có một trưởng giả rất keo kiệt tên là Illisa, tài sản của ông là 8oo triệu tiền vàng, 
nhưng ông vừa gù, vừa lé lại vừa què. 

Bảy đời tổ phụ của trưởng giả Illisa là người thực hành bố thí hạnh, đến đời 
trưởng giả IllIsa, trưởng giả Illisa cho đốt bỏ Bố thí đường, đuổi tất cả những người 
nghèo khổ ra đi. 

Chính bản thân ông cũng không dám thọ dụng tài sản ấy, tài sản của ông giống 
như hồ nước bị dạxoa chiếm lấy, không một ai có thể dùng nước hồ ấy. 

Một hôm, trên đường đến yết kiến Đức vua trở về, thấy người nông phu uống 
rượu với cá khô, ông chợt thèm uống rượu với cá khô. 

Sau một thời gian tự kêm chế, ông sai tên nô lệ trong nhà ra quán mua một đồng 
rượu và giấu rượu trong lùm cây gần mé sông để ông uống không ai thấy. 

Lúc bấy giờ, cha của Illsa tái sinh là Thiên chủ Sakka (Đếthích), biết được con 
mình là người bần tiện, nên xuống nhân giới để giáo hóa con. 

Thiên chủ Sakka hóa thân thành Illsa, đi vào Hòang cung xin hiến tất cả tài sản 
của mình cho Đức vua, nhưng Đức vua Brahmadatta từ chối. 

IIHsa (giả) xin được đem ra bố thí, Đức vua chấp thuận. 

IIlhsa (giả) cho mở tất cả kho ra, rao truyền rằng: Ai cần vật gì hãy lấy theo ý. 


@)- DhpA. Câu số 49; JA. Chuyện số 78. 
Œ)- S.v, 2. 
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Bà trưởng giả Illsa cùng gia nhân tưởng tưởng Tllisa say rượu nên có hành động 
hào phóng đó, nhưng không một ai phản đối cả. 

Trong số những người được hưởng lộc bất ngờ, có một nông dân từng đánh xe cho 
Ilsa, người này chất lên cổ xe bò của mình những món quý giá lấy được từ nhà của 
trưởng giả, trên đường về nhà y hân hoan ca hát tán thán IIlisa. 

Nghe người khen ngợi mình, Illisa từ trong làm cây bước ra và ngạc nhiên thấy tài 
sản của mình bị chở đi, ông tìm cách cản ngăn nhưng bị người đánh xe đánh ngả. 

IIlhsa lật đật về nhà nhưng bị ngăn lối, Illisa sầu khổ đến yết kiến Đức vua; nghe 
ông phân trần, vua cho điều tra và biết có hai Illsa giống nhau như hai giọt nước, 
không thể phân biệt ai thật, a1 giả. 

Khi mời vợ của IÏlsa cùng các gia nhân ra nhận diện, mọi nười đều đứng bên 
Ilhsa (giả), nói rằng: 

- Thưa Đại vương, đây là trưởng giả Illisa thật, còn Illisa kia là giả. 

IIHsa (thật ) sầu khổ thưa rằng: 

- Thưa đại vương, người thợ cạo tóc cho tôi, có thể nhận biết “ai là thật, ai là giả”. 

- Này Illisa, vì sao người thợ cạo tóc có thể nhận biết ai thật, ai giả được? 

- Thưa Đại vương, vì trên đầu của tôi có mục ruồi, chỉ có người thợ cạo và tôi biết 
mà thôi. 

Nhưng vua Trời Sakka kịp thời hóa ra một nốt ruồi trên đầu giống IIlIsa (thật). 

Quá đau khổ, Illisa ngả ra bất tỉnh; vua Trời Sakka hiện nguyên hình và nói với 
Ilhsa rằng: 

-Này Ilhsa, ta chính là cha của ngươi kiếp trước, gia tài là của ta không phải của 
ngươi, vì ngươi không tạo ra, ngươi chỉ là người thừa hưởng. Kiếp trước ta nhờ hạnh 
bố thí nên tái sinh là vua trời Sakka. Truyền thống bố thí tốt đẹp của gia tộc 7 đời đã 
bị ngươi phá vỡ. 

Thiên chủ Sakka dạy Illisa làm việc tốt và nên hào phóng, bằng không Tllisa sẽ bị 
lưỡi tầm sét của Inda giáng xuống đầu. 

Nghe lời khuyên, Illisa trở nên người hành thiện. 

Nhận diện tiên thân. 

Ilhsa nay là trưởng giá Kosiya keo kiệt, thiên chủ Sakka nay là Đức Moggallana, 
người thợ cạo tóc nay là Đức Thế Tôn ®), 

2- Đi gọi Uggasena ©®). 

Uggasena là con trai độc nhất của một đại trưởng giả trong thành Rajagaha 
(Vương xá). Vào lúc bấy giờ khoảng 6 tháng hay một năm, một đoàn diễn kịch xiếc 
có khoảng 5oo diễn viên thường đến thành Rajagaha biểu diễn nghệ thuật “nhào lộn 
giữa hư không” cùng những tiết mục khác để Đức vua cùng dân chúng thành 
RãJagaha thưởng thức. Đoàn diễn kịch xiếc này lưu diễn 7 ngày đêm nơi kinh thành. 

Trong đoàn xiếc có một nàng diễn viên trẻ là con gái của chủ đoàn xiếc, cô vừa 
xinh đẹp lại có biệt tài “nhào lộn giữa hư không” để biểu diễn những vũ khúc điêu 
luyện. Cô cho bắt một tấm ván ngang qua hai thanh tre cao, rồi trên tấm ván ấy nàng 
biểu diễn “những vũ khúc ở giữa hư không” với những động tác uyển chuyển, mềm 
mại tràn đầy nghệ thuật. 

Trong một lần đi xem đoàn diễn kịch xiếc biểu diễn nghệ thuật, thanh niên 
Uggasena phát sinh ái luyến cô diễn viên “nhào lộn giữa hư không”. 

Về đến nhà, Uggasena luôn mơ tưởng đến hình dáng của nàng diễn viên xinh đẹp, 
bỏ cả ăn uống. Khi cha mẹ hỏi, Uggasena thú thật tâm trạng mình. 

Là một gia đình vọng tộc, cha mẹ Uggasena không muốn kết thân với gia đình 
người chủ đoàn diễn kịch xiếc, vì đó thuộc giai cấp thấp kém so với giai cấp của gia 
đình Ủggasena. 


@- JA. Chuyện số 78. 
)- Việc tế độ Uggasena xảy ra vào khoảng thời gian hạ thứ ba và thứ tư của Đức Thế Tôn. 
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Nhưng Uggasena bỏ ngoài tai những lời khuyên giải của cha mẹ cùng thân quyến, 
chỉ nói rằng: “Nếu ta không được nàng ấy làm vợ, chắc ta phải chết thôi”. 

Cuối cùng, người chủ đoàn diễn kịch xiếc được mời đến, cha mẹ Uggasena trao 
cho chủ đoàn diễn kịch xiếc một số tiền vàng lớn nói rằng: 

- Này ông, ông hãy nhận số tiền vàng này, ông hãy gả con gái ông cho con trai 
chúng tôi là Uggasena, hãy để con gái ông ở lại đây. 

- Thưa ông bà, tôi không thể gả con gái tôi cho con trai ông bà được. Cả đoàn diễn 
kịch của tôi chỉ trông cậy vào mình nó, không có nó, đoàn diễn kịch xiếc này sẽ bị 
thất thu, sẽ không thể tồn tại được. 

- Này ông, xin ôngđừng làm thế, con trai tôi nếu không cưới được con gái ông, nó 
sẽ chết mất. 

Suy gãm giây lâu người chủ đoàn diễn kịch xiếc nói: 

- Tôi sẽ gả con gái tôi cho cậu Uggasena, nếu như cậu Uggasena bằng lòng theo 
đoàn diễn kịch xiếc của chúng tôi đi lưu diễn. 

Và Uggasena bằng lòng điều kiện này, từ bỏ gia tộc danh tiếng cùng với đại tài sản 
để chạy theo tiếng gọi củakhát ái. 

Uggasena cùng với đoàn diễn kịch xiếc dong ruổi giang hồ, lang bạt qua các làng 
mạc, thị trấn, kinh thành cùng với những vùng quê xa xôi của vùng biên địa. 

Uggasena vì không có nghiệp nghệ gì nên chủ đoàn xiếc phân công chàng có phận 
sự “mang cỏ đến cho những con vật trong đoàn xiếc ăn”, hay chất những tặng phẩm 
lên những cổ xe, dọn dẹp những vật dụng trong đoàn xiếc ... 

Nói gọn hơn, Uggasena giống như một phụ việc trong đoàn xIếc. 

Một năm trôi qua, nàng diễn viên ưu tú hạ sinh một bé trai, một hôm nàng cùng 
con đùa giốn. Nhìn ra ngoài thấy Uggasena đang mang cỏ đến cho bò ăn, rồi chất 
những tặng phẩm vào bên trong xe, nàng cảm thấy thương chồng vô cìng, suy nghĩ 
rằng: “Chỉ vì thương mến ta mà chàng đã từ bỏ gia tộc cao sang, cùng với đại tài sản. 
Bằng lòng cùng ta trôi giạt khắp nơi, chịu đựng cực khổ với đoàn diễn kịch xiếc này”. 

Nàng hát trêu cợt chồng với tình thương mến rằng: 

“Hỡi này con trai, con của người giữ xe, con của người chất hàng, con của người 
chẳng biết làm chi cả”. 

Nghe câu hát cỉa vợ, Uggasena hổ thẹn, hỏi rằng: 

- Này nàng, có phải nàng hát trêu ta đấy chăng? 

- Thưa anh, thật sự là như vậy mà. 

- Nếu nàng nói thế, ta sẽ bỏ đoàn trở về nhà của ta. 

- Thưa anh, sự ra đi của anh có làm thiệt hại gì cho đoàn đâu, sự ở lại của anh có 
giúp ích gì cho đoàn đâu. Không có anh vẫn có người thay thế được những công việc 
của anh kia mà. 

Uggasena suy nghĩ: “Vì sao nàng này tự hào như thế? À thì ra nàng tự hào về sắc 
đẹp của mình, đồng thời nghĩ rằng: Không ai có thể sánh bằng nàng về nghệ thuật 
nhào lộn ở giữa hư không, không ai có thể thay thế nàng về công việc của nàng, còn 
ta thì người khác có thể thay thế những việc mà ta đang làm. Ta sẽ chứng tỏ cho nàng 
thấy rằng không ai có thể thay thế ta, nếu ta lìa bỏ đoàn này ra đĩ”. 

Lập ý như vậy rồi, Uggasena đi đến người chủ đoàn diễn kịch xiếc, nói rằng: 

- Thưa cha, con muốn học nghệ thuật nhào lộn ở giữa hư không của cha. 

- Này con, tốt thôi. Vậy con hãy cố gắng rèn luyện đi. 

Uggasena cố tâm rèn luyện nghệ thật nhào lộn ở giữa hư không, chẳng bao lầu 
Uggasena thành tựu nghệ thuật này, xem ra Uggasena có phần điêu luyện hơn cả vợ. 

Theo đường lưu diễn, đoàn diễn kịch xiếc lại trở về kinh thành RaJjagaha, đoàn 
diễn kịch xiếc thông báo khắp kinh thành rằng: “Sau 7 ngày kể từ hôm nay, thanh 
niên Uggasena sẽ biểu diễn nghệ thuật nhào lộn ở giửa hư không. Đại chúng hãy 
đến xem thanh niên Uggasena trình diễn nghệ thuật điêu luyện này”. 
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Vào ngày thứ 7, khi đại chúng tụ hội nơi quảng trường rộng lớn để xem thanh iên 
Uggasena biểu diễn, Uggasena cho bắt miếng ván gác trên hai thanh tre cao 6o hắc 
tay (# 3o m), chàng vận mặc y phục gọn gàng, trang điểm thật xinh đẹp như một 
thiên thần, đi qua lại trên tấm ván để chuẩn bị cho buổi diễn. 

Vào hừng sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian, tìm người 
hữu duyên nên tế độ, hình ảnh Uggasena lọt vào trong võng trí của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành Thánh quả Alahán của Uggasena, đồng thời 
nương theo đó có 84 ngàn chúng sinh chứng đạt Thánh đạo từ Dự lưu trở lên. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu ngự vào thành RaJagaha 
khất thực, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu đi đến quảng trường của Ủggasena 
đang biểu diễn nghệ thuật. 

Bấy giờ Uggasena sau khi ra hiệu cho đại chúng chú ý, chàng biểu diễn nghệ thuật 
nhào lộn giữa hư không 7 vòng, rồi rơi xuống đúng vào miếng ván đặt trên hai cây 
tre cao 6o hắc tay một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rơi, đầy nghệ thuật. 

Đại chúng chưa kịp võ tay tán thán thì Đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngự đến, Đức 
Thế Tôn vận thần lực khiến cho đại chúng bị hấp lực của Ngài cuốn hút, đại chúng bỏ 
rơi Uggasena quay sang chú ý, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đang từ 
từ tiến đến quảng trường. 

Uggasena đứng trên tấm ván cao 3o m buồn rầu nghĩ rằng: “Nghệ thuật nhào lộn 
giữa hư không của ta rèn luyện thật công phu, mỗi năm ta chỉ đến đây biểu diễn có 
một lần, nhưng đại chúng chẳng màng quan tâm đến. Chỉ chú tâm chiêm ngưỡng 
Đức Thế Tôn cùng chư Tăng, thì ra nghệ thuật này chẳng có ích lợi chi cả”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được sự suy nghĩ của Uggasena, Ngài bảo trưởng 
lão Mogsallana rằng: 

- Này Mogsallana hãy bảo Uggasena rằng: “Này Uggasena hãy biểu diễn nghệ 
thuật nhào lộn ở giữa hư không đi”. 

Vâng theo lời Đức Thế Thế Tôn, Ngài Moggallana theo đường hư không đi đến 
trước thanh niên Dggasena, nói rằng: 

Ingha passa na†aputta; uggasena mahabbala; 

KarohI rangam parisaya; hasayassu mahaJana”nti. 

“Đến đâu nhìn người nhu múa; ỦDggasena đạt thắn lực. 

Người làm cho phấn khởi, 0uu1 thích đến đại chúng đừ”. 

Nghe Đức Mogsallana nói như vậy, thanh niên Uggasena hân hoan trong tâm 
rằng: “Ồ! Đức Thế Tôn muốn xem nghệ thuật nhào lộn ở giữa hư không của ta”. 

Đứng yên trên tấm ván cao 30 m, thanh niên Ủgasena đáp lời Đức Mogsallana: 

Ingha passa mahapañña; moggallana mahiddhika; 

KaromI rangam pariIsaya; hasayamI mahajana ti. 

“Xm nhìn đâu bậc đạt trí; Ngài Moggallana đại thần lực. 

Tôi làm cho phẩm khởi, uut thích đến đại chúng ”. 

Từ trên tấm ván, Uggasena phóng lên hư không nhào lộn đến 14 vòng rồi quay trở 
lại tấm ván một cách nhẹ nhàng đầy nghệ thuật, 

Đức Thế Tôn phóng âm thanh vi diệu giảng rằng: 

- Này Uggasena, lẽ thường người trí thường bỏ rơi sự luyến ái các uẩn, bỏ rơi cả 
ba thời quá khứ, hiện tại lẫn vị la. 

Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

347- Muñca pure muñca pacchato; maJj]he muñca bhavassa paragu; 

Sabbattha vimuttamanaso; na punam jJatiJaram upehIsft. 

“Bỏ quá khứ, hiện, uỊ la1; đến bờ kia cuộc đời. 

Ý giải thoát tất cả; chớ uướng lại sinh, già” (HT. TMC dịch)®). 


6)- Dhp. Câu 347. 
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Thanh niên Uggasena đang đứng yên trên tấm ván, đưa trí quán xét lời dạy của 
Đức Thế Tôn, chứng đạt Thánh quả Alahán cùng với Tuệ phân tích ngay tại chỗ đứng 
ấy, ngoài ra có 84 ngàn chúng sinh khác cũng chứng đạt Thánh quả. 

Từ độ cao 3o m, Ngài Uggasena phóng xuống đất, đảnh lễ dưới chân Đức Thế 
Tôn, Ngài Uggasena xin Thế Tôn được xuất gia trong Giáo pháp này. Đức Thế Tôn 
đưa bàn tay phải ra nói rằng “hấu đến đâu, nàu Tùkhưu” (eh1 bhikkhu), lập tức râu 
tóc của Uggasena rụng hết, trên thân xuất hiện tám món phụ tùng của bậc xuất gia, 
tuy mới xuất gia nhưng Ngài Uggasena có tăng tướng như vị Trưởng lão có trăm tuổi 
đạo. 

Vào buổi chiều, nơi Giảng Pháp đường trong Velivanavihara (Đại tự Trúc Lâm), 
các Tykhưu ngồi đàm luận cùng nhau, hỏi tân Tỳkhưu Uggasena rằng: 

- Này hiền giả Uggasena, khi từ trên cao 3o m phóng xuống đất, hiền giả có sợ hay 
không? 

- Thưa chư hiền, tôi không còn sợ hãi nữa. 

Các vị Tỳykhưu phàm cho rằng Ngài Dggasena khoe pháp bậc cao nhân, nên trình 
lên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, vị Tỳkhưu đã cắt hết mọi dây trói buộc như Uggasena con trai 
của Như Lai, vị ấy không còn phải lo sợ chi cả. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

397 - SabbasamyoJanam chetva; yo ve na parItassatI. 

Sangatigam visamyuttam; tamaham brumi brahmananHi. 

“Đoạn hết các kiết sử; không còn gì lo sợ. 

Không đắm trước buộc ràng; Ta gọi Bàlamôn”(HT. TMC dịch)0). 

Kệ ngôn mang Thánh quả đến cho nhiều người trong hội chúng. 

Vào hôm sau, cũng nơi Giảng pháp đường các Tkhưu lại bàn luận rằng: 

- Này chư hiền, một người có duyên lành chứng đạt Thánh quả Alahán, nhưng 
trước đó lại bỏ cha mẹ, lẫn tài sản để đi theo cô gái diễn viên có tài nhào lộn giữa hư 
không. Chẳng biết do duyên nghiệp gì nhỉ? 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài giải nghi cho hội chúng bằng tiền 
nghiệp quá khứ của Ngài Uggasena như sau: 

XTiên nghiệp. 

Thuở quá khứ, vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp) đã viên tịch, Bảo tháp tôn thờ 
Xálợi Đức Phật Kassapa được làm bằng vàng ở kinh thành BaranasI (Balanal). 

Các thiện gia tử trong ngoài thành BaranasI thường mang vật thực đến Bảo tháp 
đang được xây dựng để cúng dường đến chư Tăng, đồng thời góp công sức vảo việc 
kiến tạo Bảo tháp. 

Có đôi vợ chồng trẻ cũng mang vật thực đến Bảo tháp để góp công sức kiến tạo 
Bảo tháp, trên đường đi, hai vợ chồng gặp được vị Thánh Tăng Alahán đang đi khất 
thực, người vợ nói với chồng rằng: 

- Này anh, Ngài của chúng ta đang đi khất thực. Trong xe của chúng ta có nhiều 
vật thực, vậy chúng ta hãy cúng dường vật thực đến Ngài. 

- Lành thay, lành thay. Này em thân. 

Vợ chồng thiện gia tử ấy cúng dường vật thực đến vị Thánh Tăng Alahán, rồi hai 
người đảnh lễ dưới chân vị Thánh Alahán nguyện rằng: 

“Bạch Ngài, với phước báu cúng dường vật thực đến Ngài, xin cho chúng con 
chứng đạt an lạc pháp mà Ngài đã chứng đạt”. 

VỊ Thánh Tăng Alahán đưa VỊ lai trí quán xét, Ngài thấy được “ước nguyện này sẽ 
trở thành hiện thực trong thời Đức Phật Gotama”, nên Ngài hoan hỷ mĩm cười. 

Thấy Ngài Thánh Tăng Alahán mĩm cười, người vợ nói với chồng rằng: 


@)- Dhp. Câu số 397. 
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- Này anh, Ngài của chúng ta mĩm cười giống như người diễn viên xiếc cười với 
người ái mộ mình vậy. 

Người chồng không kịp suy nghĩ, nói theo vợ rằng: 

- Nảy em, thật là như vậy. 

Rồi vợ chồng đi đến nơi đang xây dựng Bảo tháp, góp công sức vào việc kiến tạo 
Bảo tháp. 

Mệnh chung, hai người tái sinh về cối Trời Tavatimsa(Ba mươi Ba), vào thời Đức 
Phật hiện tiền, người chồng tái sinh vào một gia tộc đại trưởng giả trong thành 
RaJagaha (Vương xá) là Uggasena. 

Còn người vợ năm xưa, do có lời khinh suất với vị Thánh Alahán, nên tái sinh vào 
gia đình người chủ đoàn diễn kịch xiếc, tiền thân của Ngài Uggasena cũng do khinh 
suất đồng ý với vợ, nên kiếp này từ bỏ cả cha mẹ lẫn tài sản để theo cô nữ diễn viên 
xinh đẹp, có tài nhào lộn ở giữa hư không. 

Nhờ phước cúng dường vật thực cũng như ước nguyện chân chánh, Ngài 
Uggasena chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Nói về nàng diễn viên xinh đẹp, khi hay chồng xuất gia trong Giáo pháp của Đức 
Thế Tôn, nàng suy nghĩ: 

“Con đường của chồng ta đi chính là con đường mà ta phải đĩ”. 

Nàng giao con lại cho cha mình và xin phép cha được xuất gia theo chồng. 

Và nàng được xuất gia trong Ni đoàn, nàng tỉnh tấn thực hành pháp chẳng bao lâu 
sau nàng chứng đạt Thánh quá Alahánt!), 

3- Giải cứu ương tử SilauaG). 

Khi Thái tử Ajatasattu (Axàthế) nghe lời xúi giục của Tôn giả Devadatta 
(Đềbàđạtđa), giết cha là vua Bimbisara (Bìnhsa) để chiếm ngôi vua. 

Vua Ajatasattu rất úy ky người anh khác mẹ của mình là Vương tử Abhaya (Vô 
Quý), một vương tử khác mà vua AJatasattu rất kiêng dè, đó là vương tử SIlava (Hữu 
Giới), một người em cùng cha khác mẹ với mình. 

Vua AJatasattu muốn sát hại vương tử Silava trước, rồi sau đó sẽ tìm cách hạ sát 
vương tử Abhaya, nhưng vương tử Silava có kiếp này là kiếp sống cuối, nếu chưa 
chứng Thánh quả Alahán thì chưa thể chết được. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được ý định của vua Ajatasattu, nên dạy Đức 
Mogsallana đến thành Vương xá mang vương tử Silava đến .Jetavanavihara (Đại tự 
Kyviên), tránh cho vua AJatasattu tạo thêm thên ác trọng nghiệp. 

Đức Mogsallana tay cầm lấy y bát, từ nơi kinh thành Savatthi (Xávệ) Ngài theo 
đường hư không đến thành RaJagaha, đứng đợi vương tử Sllava ở bên vệ đường. 

Bấy giờ, vương tử Silava đang trên đường du ngoạn trong thành Rajagaha, vừa 
trông thấy Đức Moggallana từ xa, vương tử Silava liền xuống voi, đi đến đảnh lễ Đức 
Moggallana. Đức Mogsallana thuyết lên pháp thoại thích hợp với cơ tánh của vương 
tử Silava, nghe được thời pháp của Đức Mogsallana vương tử Sllava phát sinh niềm 
tin, muốn được xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn. 

Ngài Moggallana dùng thần thông mang vương tử SIlava đến Jetavanavihara, nơi 
đây vương tử được xuất gia, thọ giới Tỳkhưu. 

Ngài SIlava tỉnh cần hành pháp, chẳng bao lâu thành đạt Thánh quả Alahán, Ngài 
SIlava trú ngụ trong quốc độ Kosala (Kiềutấtla), vua Ajatasattu cho sát thủ đến ám 
sát Ngài Silava, Ngài SIlava thuyết pháp đến những sát thủ, như sau: 

6o8- Srlamevidha sikkhetha; asmim loke susikkhitam. 

Silam hi sabbasampattim; upanameti sevitam. 

“Ở đâu hãu học giới; khéo học tập ở đời. 


6)- DhpA. Câu số 348. 
)- Việc này xảy ra vào năm Đức Thế Tôn 72 tuổi, sau khi vua Bimbisara (Bìnhsa) mệnh chung không lâu, tức 
là vào hạ thứ 38 của Đức Thế Tôn. 
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Giới thành đạt toàn diện; đưa đến mọt thành công”. 
6oo- Silam rakkheyya medhavi; patthayano tayo sukhe; 
Pasamsam vittilabhañca; pecca sagøe pamodanam. 
“Bậc trí hãu hộ giới; nếu kỳ uọng ba lạc), 
Được danh uọng tài sản; sau chết, hưởng thiên lạc”. 
610- Silava hi bahu mitte; saññamenadhIgacchat; 
Dusstlo pana mittehi; dhamsate papamacaram. 

“Người trì giới tự chế; được nhiều người bạn (tốt). 
Kẻ ác giới hành ác; mất mát các bạn bè”. 

611- Avannañeca akittiñca; dussilo labhate naro. 
Vannam kittim pasamsañeca; sada labhati silava. 
“Người ác giới chỉ được; ác danh, không tài sản. 
Bậc trì giới luôn được; khen danh xưng, tán thán”. 
612- Adi silam patittha ca; kalyananañca mãtukam. 
Pamukham sabbadhammanam; tasma silam visodhaye. 
“Khởi đầu, an trú giới; giới là mẹ thiện pháp. 

Giới đứng đầu mọi pháp; uậu hấu trong sạch giớt”. 
613- Vela ca samvaram sIlam; cittassa abhihasanam. 
Titthañea sabbabuddhanam; tasma sIlam visodhaye. 
“Giới hạn chế; phòng ngự; làm sáng chói tâm từ. 
Là đầu bếp chư Phật; uậu hấu trong sạch giới”. 

614- Silam balam appatimam; s1lam avudhamuttamam. 
SIlamabharanam settham; silam kavacamabbhutam. 
“Giới sức mạnh 0ô song; giới bĩnh khí tối thượng. 
Giới, trang sức đệ nhất; giới, áo giáp hụ hữu”. 

615- Silam setu mahesakkho; silam gandho anuttaro. 
Silam vilepanam settham; yena vatI disodisam. 

“Giớt, đầu cầu cường đạn; giới, hương thơm uô thượng. 
Giới, hương thoa đệ nhất; nhờ giới, bau bốn phương. 
616- SIlam sambalamevaggam; sIlam patheyyamuttamam. 
Silam settho ativaho; yena yati disodisam. 

“Giới, tư lương cao nhất; giới, hành trang tốt thượng. 
Giới, uận tải đệ nhất; nhờ giới đi bốn phương. 

617- Idheva nindam labhati; peccapaye ca dummano. 
Sabbattha dummano balo, silesu asamahito. 

“Đâu, kẻ xấu Dị trách; sau chết, sinh đọa xứ. 
Kẻ ngu, không đỉnh giới; ưu tư khắp các chỗ”. 

618- Idheva kittim labhati; pecca sagge ca summano. 
Sabbattha sumano dhiro; silesu susamahIto. 

“Đâu, bậc tốt được khen; sau chết, sinh thiên giới. 
Kẻ trí, khéo định giới; hân hoan khắp các chỗ”. 

619- Silameva Idha aggam; paññava pana uttamo. 
Manussesu ca devesu; silapañfñanato Jaya n1. 

“Ở đâu, giới tối cao; nhưng trí tuệ tối thượng. 

Giữa loài người loài trời; bậc giới tuệ thắng lợi (HT. TMC đ)®). 
Nghe xong thời pháp thoại này, tất cả sát thủ đều phát sinh kinh cảm, xin được 

xuất gia trong giáo pháp của Đức Thế Tôn®), 


@)- Là ba sự an lạc: Nhân lạc, thiên lạc và Thánh lạc. 
2)- Thag. Phẩm 12 kệ. Kệ ngôn trưởng lão STlava. 
)- 'ThagA. 1, 536. 


37 


4- Giúp bà Visakha xâu dựng Pubbaramtaq (chùa Đông phương). 

Theo lời thỉnh cầu của bà đại tín nữ Visakha Đức Thế Tôn dạy Đức Moggallana 
cùng 500 Tykhưu giúp bà Visakha xây dựng Pubbarama. 

Nhờ năng lực thần thông của Đức Moggallana việc xây dựng Pubbarama được 
thuận lợi và nhanh chóng), 

5- Làm rung chuuến Miga+a1rnafupasada (Giảng đường mẹ Migara). 

Một thời Đức Thế Tôn trú trên lầu Giảng đường mẹ của Migara 
(Migaramatupasada) (một tên gọi khác của Đông Phương tự), do bà đại tín nữ 
Visakha kiến tạo cúng dường đến Đức Thế Tôn và Tăng chúng. 

Bấy giờ các Tỳkhưu trẻ trú ngụ dưới lầu, gây ồn ào náo nhiệt do phóng dật, kiêu 
mạn, không định tỉnh. 

Đức Thế Tôn dạy Ngài Moggallana: 

- Này Mogsallana, hãy làm các Tykhưu này hoảng sợ. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Moggallana thi triển thần thông lực, với ngón chân cái Ngài khẻ chạm vào 
Giảng đường mẹ của Migara, làm rung chuyển cả Giảng đường, như con thuyền 
chạm phải sóng lớn, khiến các Tykhưu trẻ kinh hoàng. 

Đức Thế Tôn đi đến các Tykhuưu trẻ, sau khi ngồi vào nơi được soạn sẵn, Đức Thế 
Tôn hỏi các Tkhưu trẻ rằng: 

- Này các Tkhưu, vì sao các ngươi kinh hoàng, lông tóc dựng ngược chúng 
đứngvề một bên vậy? 

Các Tỳkhưu trẻ bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay. Bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay. Giảng đường 
mẹ của Migara được xây dựng kiên cố, lại rung chuyển, chấn động mạnh. 

- Này các Tykhưu, đây là do thần lực của Mogsallana. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết giảng lên Pháp thoại nến tảng như Ú 
(iddhipada)®). 

Ngoài bài kinh được ghi nhận trong tập Tương Ưng kinh nói trên, trong 
Suttanipata (Kinh Tập) có ghi nhận bài kinh Utthana (Đứng dậy) cũng do sự kiện 
trên, Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu ấy rằng: 

331- Utthahatha nisidatha; ko attho supItena vo. 

Aturanafñhi kã nidđã; sallaviddhãna ruppatam. 

“Hãu đứng dậu, ngồi dậu; uới người mộng ích gì. 

Kẻ bệnh ngủ làm gì; khi mũi tên phiên lụu®). 

332- Utthahatha nisidatha; dalham sikkhatha santiya. 

Ma vo pamatte viññaya; maccuraJa amohayIttha vasanuge. 

“Hãu đứng dậu, ngồi dậu; hãu kiên trì học tập. 

Đạt cho được an ổn; đừng để cho thần chết. 

Biết ngươi là phóng dật; mê hoặc, chỉnh phục ngươi”. 

333- Yaya deva manussa ca; sita ti†thanti atthika. 

Tarathetam visattikam; khano vo ma upaccaga. 

Khanatita hi socanti; nrayamhi samappIta. 

“Chư thiên uà loài người; sống(2 u chỉ tầm cầu. 

Hãu uượt ái dục nàu; chớ để thời khắc qua. 

Khi thời khắc đã qua; bị sầu khổ địa ngục”. 

334- Pamado raJo pamado; pamadanupatito raJo. 

Appamadena vIJJaya; abbahe sallamattanotI. 

“Phóng dật là bụi nhơ; bụi do phóng dật khởi. 


6)- DhpA. Câu số 53. 
(2)-S.v, 269. 

G)- Ruppati 

@)- Sita. 
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Với rmnĩnh không phóng dật; tự mình rút mũi tên” (HT. TMC d)6), 

Theo Suttanipata — Atthakatha (Sớ giải Kinh Tập), thần lực này do Đức 
Mogsallana an trú tâm vào biến xứ nước (apokasina), khiến đất nâng đở Giảng 
đường mẹ Miraga trở nên mềm như bùn non, nên ngón chân cái của Ngài Moggallana 
chạm nhẹ vào, làm rung chuyển cả Giảng đường ®), 

Trong Theragatha (Kệ ngôn trưởng lão Tăng), liên hệ đến sự kiện làm rung 
chuuến Giảng đường rnẹ của Migara, Đức Mogsallana có nói lên kệ ngôn: 

1201- Yo ve buddhena codito; bhikkhusanghassa pekkhato. 

Migaramatupasadam; padangutthena kampay!. 

“Được khuuên bảo bởi uị; đã tu tập tự ngã. 

Mang thân nàu tốt hậu; uớt ngón chân ta làm. 

Rung chuuển cả lâu đài; Migaramaofu”. (HT† TMC đ)G), 

*Bổn sự Komauaputta (Ấn sĩ Komäyaputta). 

Duuên sự. 

Khi Đức Moggallana thi triển thần lực, làm rung chuyển Giảng đường mẹ của 
Migara, những Tykhưu trẻ kinh hoàng chạy ra khỏi Giảng đường, và người ta đã nhìn 
thấy sự thô thiển của các Tỳkhưu. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát sinh 
làm con của Bàlamôn Komaya, nên Ngài được gọi là Komayaputta. 

Khi cha mẹ qua đời, Bồtát bố thí hết tài sản rồi xuất gia làm ẩn sĩ tu tập nơi núi 
Tuyết. Trong vùng này có một số ẩn sĩ đang trú ngụ, nhưng họ là những “ẩn sĩ hời 
hợt”, không hành pháp nghiêm túc, sau khi tìm trái cây rừng để dùng, thởi gian còn 
lại dùng để đùa giỡn, trêu ghẹo nhau, họ có nuôi con khỉ để làm trò vui cho họ. 

Thời gian sau, những “ẩn sĩ hời hợt” này xuống làng để tìm muối, dấm cùng các 
gia vị. Bồtát đi đến trú xứ của họ, con khỉ ra làm trò, Bồtát khoát tay, rồi dạy khi bài 
học. Sau đó, khi luôn giữ phẩm hạnh tốt và cư xử đúng đắn. 

Nhận diện tiên thân. 

Các “ẩn sĩ hời hợt” nay là các Tỳkhưu thô thiển, Bồtát Komayaputta nay là Đức 
Thế Tônt!. 

*Bốn sự Vighasa (Món tàn thực). 


DuuUên sự. 
Trong số những Tykhưu trẻ nói trên, có 7 Tykhưu thích dùng những vật thực 
ngon. 


Câu chuuện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành Baranasl, có 7 anh em ở trong 
ngôi làng của xứ Kasil. 

Nhận thấy những tai hại của lòng tham dục, nên từ bỏ gia đình xuất gia sống đời 
ẩn sĩ ở tại MejJJjharañña. 

Bảy ẩn sĩ này tự cho mình là “những người dùng tàn thực” (ám chỉ là người ít ham 
muốn), nhưng thực tế họ là những người “thích lạc thú”, không chuyên tâm tu tập, 
chỉ làm theo thói quen “thích vật chất”. 

Thiên chủ Sakka (Đếthích) hóa thành con két đi đến 7 ẩn sĩ, nói lên kệ ngôn tán 
thán “người dùng tàn thực”, bảy ẩn sĩ vui thích, cho rằng “két tán thán chúng ta”. 

Nhưng két nói “các người chỉ thích lạc thú, không phải là những người dùng tàn 
thực”, các ngươi chỉ là “những người sống vô ích, chỉ ăn vật thực dư thừa”, họ hỏi: 

- Nếu chúng ta không phải là “người dùng tàn thực”, vậy ai là “người dùng tàn 
thực”? 


®- Sn57. Kinh Đứng dậy (Utthãna sutta). 

(2)- SnA. 1., 336. 

)- Thag. Kệ ngôn Trưởng lão Moggallana, số 1201. (Bản dịch của HT TMC, kệ ngôn mang số 1164). 
4)- JA. Chuyện số 299. 
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- Là những người sống bằng vật thực được người khác bố thí, và chuyên tâm tu 
tập, kiên trì thực hành pháp. 

Nhận diện tiền thân. 

Bảy ẩn sĩ dùng tàn thực nay là 7 vị Tỳkhưu thích lạc thú. Thiên chủ Sakka nay là 
Đức Thế Tôn®!). 

*Vùng đất Me}}hardafffu. 

Vùng đất này trước đây là một vương quốc thịnh vượng có tên là Mejjha, vua trỊ vì 
quốc độ này cũng có vương hiệu là MejJJha. 

Các Bàlamôn ở Vương quốc Mejjha đã vu khống ẩn sĩ hiền trí là Matanga, rồi 
những thị vệ của vua Mejjha đã sát hại ẩn sĩ Matanga, nên chư thiên nổi giận làm 
mưa tro nóng tiêu diệt cả quốc độ Mejjha, quốc độ Mejjha trở nên vùng rừng rậm 
hoang vu, nên được gọi là MeJJharañña. 

*Bốn sự Maãtariga (Ấn sĩ Mãtanga). 

Duuên sự. 

Vào mùa nóng, Trưởng lão Pindola BharadvajJa thường du hành theo đường hư 
không từ Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) đến kinh thành Kosambi (KiêuthưởngdÌ), 
trú trong vườn Ngự Uyển của vua Udena để tránh nóng ban ngày. 

Nguyên tiền thân của Ngài Pindola BharadvaJa từng là vua cai trị quốc độ Vamsa, 
có kinh thành là Kosambi này. 

Khi thành tựu Thánh quả Alahán, Ngài Pindola BharadvaJa thường đến vườn Ngự 
Uyển này để an trú tâm trong thiền quả Alahán an hưởng quả định lạc, đồng thời 
tránh cái nóng khác nghiệt. 

Một hôm, Ngài Pindola Bharadvaja đến vườn Ngự Uyển của vua Udena, Ngài ngồi 
nơi cội Sala có tàn nhánh rộng đang trổ hoa, an trú tâm vào thiền quả Alahán. 

Bấy giờ vua Udena cùng đoàn cung phi đi vào vườn Ngự Uyển du ngoạn, vua 
Udena sau khi uống rượu đã gối đầu lên cánh tay của một nàng cung phi để ngủ. 

Khi vua ngủ say, các nàng cung phi đi du ngoạn trong vườn để tìm hoa kết thành 
vòng hoa trang điểm cho vua Udena, các nàng nhìn thấy Ngài Pindola Bharadvaja 
đang thiền tịnh nơi cội cây Sala đang trổ đầy hoa, các nàng đi đến ngồi xuống chung 
quanh Trưởng lão. Trưởng lão Pindola Bharadvaja thuyết lên pháp thoại đến các 
cung phi. 

Vua Udena tỉnh ngủ, thấy vắng vẻ, hỏi nàng cung phi mà vua đã gối đầu lên cánh 
tay, rằng: 

- Các nàng cung phi kia đi đâu rồi? 

- Thưa Đại vương, các nàng thấy đại vương say ngủ nên đi dạo trong vườn rồi. 

Vua Udena cùng nàng cung phi đi tìm các cung phi, thấy các nàng ngồi chung 
quanh vị Samôn, kính cẩn nghe pháp thoại từ nơi vị Samôn ấy. 

Sự ganh ty sinh khởi trong tâm vua Ddena rằng: 

- Các nàng cung phi này chưa bao giờ cung kính ta như cung kính vị Samôn này. 

Vua Udena giận dữ đi đến nơi Trưởng lão Pindola BharadvaJa quát tháo: 

- Hãy đi ra khỏi nơi đây ngay, này ông Samôn đầu trọc kia. Ta sẽ cho bầy kiến đỏ 
cắn nát thân ông. 

Vua Udena truyền đem đến một thúng đầy kiến lớn có màu đỏ, đổ ập vào người 
Trưởng lão Pindola Bharadvaja, Trưởng lão bay lên hư không, thuyết giáo đến vua 
Udena, rồi trở về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), hạ thân xuống cửa Hương thất của 
Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

- Này BharadvaJa, ngươi từ đâu về vậy? 

- Bạch Thế Tôn, con từ vườn Ngự Uyểrn của vua Udena trở về, 


@- JA. Chuyện số 393. 
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Rồi Ngài Pindola Bharadvaja trình lên Đức Thế Tôn sự kiện trên, Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 

- Này Bharadvaja, đây không phải là lần đầu tiên vua Udena vô cớ nổi giận lăng 
mạ bậc xuất gia, thuở quá khứ cũng có lần như vậy rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của Ngài Pindola Bharadvaja, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Matanga. 

Bản Sớ giải kinh Tương ưng và kinh Bổn sự có ghi rằng: Khi vua Udena đi tìm 
kiến đỏ trên cây Asoka (Vô ưu)®), kiến đỏ rớt lên người và cắn vua Udena. Các cung 
phi giả vờ bắt kiến, nhưng thả thêm kiến lên để cắn vua Udena, vì các cung phi này 
ghét vua Udena đã hung bạo với Trưởng lão Pindola Bharadvaja®). 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai), Bồtát sinh 
vào một gia tộc thôn trưởng của một làng nô lệ (candalagama) ở ngoài thành 
Baranasl, Ngài được đặt tên là Matanga. 

Khi trưởng thành Matanga làu thông ba tạng Veda (Vệđà), danh tiếng lan rộng 
khắp vùng, nổi tiếng là bậc hiền trí. 

Trong kinh thành có nàng con gái một đại trưởng giả danh tiếng, nàng có tên gọi 
là Ditthamangalika (Hảo Kiến nữ - nhìn thấy nữ nhân này là được may mắn). 

Cứ một hoặc hai tháng nàng Ditthamangalika đi vào Ngự Uyển để du ngoạn cùng 
với đông đảo tùy tùng. 

Một hôm hiền trí Matanga đi vào thành Baranasl, hôm ấy cũng là ngày nàng 
Ditthamangalika cũng đi du ngoạn trong vườn Ngự Uyển. 

Thấy kiệu của nàng Dittamangalika, hiền trí Matanga lánh sang vệ đường để 
nhường đường, đứng im phăng pháắc. Sau bức rèm, nàng Ditthamangalika thấy thấp 
thoáng bóng người nên hỏi rằng: “Ai đang đứng đó?”. Gia nhân trả lời rằng: 

- Thưa cô chủ, đó là một gã nô lệ (candala). 

- Ta đã gặp xul xẻo rồi. 

Nàng dùng nước thơm rửa mặt, rồi cho kiệu quay trở về, không đi du ngoạn nữa. 

Nhóm người tùy tùng của nàng Ditthamangalika tức giận, mắng Matanga: 

- Này tên nô lệ hèn hạ kia, chỉ vì ngươi mà chúng ta mất đi buổi tiệc rượu từ cuộc 
du ngoạn này mang đến. 

Họ xông đến đánh đá túi bụi vào người Matanga, cho đến khi Ngài ngã xuống bất 
tỉnh, rồi bỏ đi. 

Khi Matanga hồi tỉnh, suy nghĩ: “Fa vô cớ bị nhóm người này hành hung tàn 
nhãn, ta phải cưới cho được nàng Ditthamangalika để diệt trừ sự kiêu mạn cùng với 
tục lệ mê tín này”. 

Matanga đi đến trước cửa nhà nàng Ditthamangalika nằm trước cửa nhà bất 
động; khi người nhà của nàng Ditthamangalika ra hỏi: 

- Nguyên nhân gì mà ngươi nằm tại đây?. 

- Ta vô cớ bị người của nàng Ditthamangalika đánh đập đến bất tỉnh, ta phải đòi 
cho được món nợ này. 

Sau khi tra xét biết đúng sự thật là như thế, ông bà trưởng giả hỏi: 

- Này anh, anh muốn chúng ta đền bù như thế nào? 

- Nàng Ditthamangalika phải làm vợ ta để không còn kiêu mạn và tin những điều 
phi lý. 

- Này anh, điều này không được đâu. 

-Hoặc ta được nàng Ditthamangalika, hoặc là ta chết tại nơi đây. 

Sự kiện này lan rộng khắp kinh thành Baranasl, cư dân trong thành khiến trách 
g1a tộc trưởng giả danh tiếng này. 


@)- Còn được dịch là “bông Trang”. 
(2)- SA, 11. 26; JA. 1v. 375. 
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Ngày một, ngày hai, ngày ba trôi qua Matanga vẫn nằm im bất động, gia đình 
trưởng gia lo sợ rằng: 

- Gã nô lệ này quyết lấy cái chết để gây tai họa đến gia đình chúng ta. Nếu gã chết 
ở đây, vua sẽ trừng phạt ta và sẽ tịch thu cá sản nghiệp này. Chúng ta đành phải làm 
theo ý gã vậy. 

Và nàng Ditthamangalika đành phải đáp ứng yêu cầu của Matanga, vào ngày thứ 
bảy nàng Ditthamanganika trang điểm xinh đẹp, đi đến Matanga nói rằng: 

- Này anh, xin anh hãy đứng dậy, chúng ta cùng về nhà của anh. 

- Ta bị người nhà nàng đánh đập tàn nhãn, lại không ăn uống cả 7 ngày, ta không 
đủ sức để đi về nhà, nàng hãy cống ta trên lưng về nhà. 

Nàng Ditthamangalika đành phải làm theo lời của Matanga, nàng cống Matanga 
trên lưng đi khắp thành Baranasl (Balanal), rồi ra cổng thành đến làng nô lệ của 
Matanga. 

Nhưng Matanga không hề xâm phạm đến nàng, gìn giữ nàng theo nghi thức giai 
cấp của nàng. 

Vài ngày sau, Matanga suy nghĩ :“Nếu ở trong gia đình ta không thể mang vinh 
quang đến Ditthamangalika được. Vậy ta hãy xuất gia”. 

Ngài báo Ditthamangalika rằng: “Nàng hãy ở nhà, đừng lo âu chi cả; ta sẽ vào 
rừng tìm phương kế sinh sống, nàng hãy đợi ta về”. 

Matanga ra lệnh cho gia nhân không được xao nhãng việc phục vụ nàng 
DItthamatanga. 

Hiền trí Matanga đi vào rừng xuất gia làm ẩn sĩ, nỗ lực hành pháp, chỉ sau 7 ngày 
Ngài chứng được 8 thiên chứng cùng 5 pháp thần thông. 

Ấn sĩ Mãtanga suy nghĩ: “Giờ đây ta có thể mang vinh quang cùng với sự bảo vệ 
đến nàng Ditthamangalika được rồi”. 

Ẩn sĩ Matanga trở về nhà, thấy Ngài trong phẩm mạo Samôn, nàng 
Ditthamangalika òa khóc lớn lên rằng: 

- Vì sao anh bỏ em đi xuất gia, vì sao anh sống đời khổ hạnh nơi rừng sâu như 
thế? 

- Này nàng, nàng đừng buồn phiền việc này, nay ta có thể mang vinh quang đến 
nàng. Nàng có dám tuyên bố trước đại chúng rằng: “Chồng ta không phải là nô lệ 
Matanga, chồng ta chính là Đại phạm thiên Matanga?”. 

- Thưa anh, được. 

- Khi được hỏi “chồng nàng hiện ở đâu?”, nàng hãy nói rằng “chồng ta đã về cõi 
Phạm thiên rồi”, nếu họ hỏi “bao giờ vị ấy về?”, nàng nói “bảy hôm nữa chồng ta về, 
chồng ta xuyên qua mặt trăng của đêm rằm, cho mọi người trông thấy, rồi đến với 
ta”. 

- Vâng, thưa anh. 

Rồi ẩn sĩ Matanga đi về núi Tuyết trú ẩn, nàng Ditthamangalika làm theo lời dặn 
của chồng. 

Nguồn tin: “Nàng Ditthamanalika là vợ của Đại phạm thiên Matanga, bảy ngày 
nữa, Đại Phạm thiên Matanga sẽ thị hiện trước đại chúng, Ngài từ trăng tròn đi ra để 
mọi người chiêm bái”, nhanh chóng lan truyền khắp trong ngoài thành Baranasi 
(Balanaï) và đại chúng chờ đợi ngày ấy. 

Vào ngày trăng tròn của tháng, khi trăng lên giữa đỉnh trời, ẩn sĩ Matanga hóa 
thân thành vị Đại phạm thiên với hào quang sáng rực át cả ánh sáng mặt trăng, từ 
một góc trời một vầng hào quang sáng rực từ từ tiến đến mặt trăng, nuốt cả mặt 
trăng vào trong ấy, tỏa rạng hào quang khắp kinh thành BaranasI rộng 12 dotuần, rồi 
từ trong vầng sáng ấy hiện ra vị Đại phạm thiên, vị Đại phạm thiên đi vòng quanh 
kinh thành Baranasl ba vòng (Balanal), đại chúng cúng dường hương hoa đến Ngài 
vô số. 
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Đại phạm thiên đi đến ngôi làng nô lệ, đại chúng kéo nhau đến ngôi làng nô lệ 
ngoài thành Baranasl. 

Khi đến ngôi nhà của Matanga, vị Đại phạm thiên biến mất, ẩn sĩ Matanga bước 
vào ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, ngồi vào bảo tọa được soạn sẵn. 

Khi ấy nàng Ditthamangalika (Hảo kiến nữ) trong trong thời nguyệt kỳ, ẩn sĩ 
Matanga lấy ngón tay trỏ chạm vào bụng nàng, rồi nói rằng: 

- Này nàng, nàng đã thụ thaI. Con trai nàng sẽ hưởng phú quý tột đỉnh, nước rửa 
chân của nàng sẽ được dùng để rải trên người của vị Tân vương vào ngày lễ “đăng 
quang vương vị” trong cối JambudIpa (Diêmphùđề), nước nàng tắm sẽ là linh dược 
trị các chứng bịnh cho đại chúng, mang đến điềm lành cho đại chúng. 

Kẻ nào muốn đảnh lễ dưới chân nàng phải dâng cho nàng một trăm đồng vàng, kẻ 
nào muốn được đứng gần nàng phải dâng cho nàng một ngàn đồng vàng, kẻ nào 
muốn nghe lời chúc tốt đẹp của nàng phải dâng cho nàng 10O ngàn đồng vàng, kẻ 
nào muốn nhìn thấy nàng phải dâng cho nàng 1 đồng vàng. 

Nàng hãy tỉnh giác, gIữ mình cho cẩn thận, chớ để cho ý bị ô nhiễm, đây là lời dạy 
của ta. 

Sau lời giáo huấn, ẩn sĩ Matanga đứng dậy theo đường hư không đi vào mặt trăng 
đang chiếu khắp kinh thành Baranas1. 

Đại chúng sùng bái Đại phạm thiên, tụ tập trước ngôi nhà của nàng 
Ditthamangalika trọn đêm. 

Sáng ra, họ mời nàng ngự lên kiệu làm bằng vàng, trang hoàng thật xinh đẹp, họ 
tranh nhau để được đội chiếc kiệu lên đầu, đưa vào thành Baranasl. Cư dân ngoài 
thành lẫn trong thành đều muốn nhìn ' dung mạo vợ Đại phạm thiên”, họ phải nộp 
một đồng vàng, muốn đảnh lễ nàng phải nộp 1oo đồng vàng, muốn được nàng chúc 
phúc làh phải nộp 1oo ngàn đồng vàng. 

Chiếc kiệu vàng, được đưa đi ba vòng thành Baranasi cùng với lời tán tụng: “Đây 
là Hoàng hậu của vị Đại phạm thiên” của đại chúng. 

Trong ngày hôm ấy, nàng phát sinh 18o triệu đồng vàng, đại chúng xây dựng cho 
nàng Ditthamangalika một ngôi điện thờ rộng lớn và xinh đẹp như một cung điện 
cao 7 tầng, nàng ngụ nơi đó. 

Nơi Kim điện này nàng sinh hạ một hài tử, các Bàlamôn danh tiếng đặt cho hài tử 
tên là Mandavya Kumara (Vương tử Điện thờ), vì được sinh ra trong điện thờ. 

*Trừng phạt uua Mandauua. 

Khi vương tử Mandavya trưởng thành, chàng làu thông ba tạng Veda (Vệđà), 
được đại chúng tôn làm vua cai trị kinh thành Baranasl. 

Nhưng vua Mandavya có khuynh hướng thích làm lễ tế đàn, thường cúng dường 
đến 16 ngàn Bàlamôn tà kiến. 

Nơi núi Tuyết, ẩn sĩ Matanga thấy con trai của nàng Ditthamangalika là Manvya 
Kumara đang đi vào con đường sai lạc, hiện đang làm đại tế đàn, cúng dường đến 16 
ngàn Bàlamôn tà kiến ở cổng thành thứ tư của kinh thành Baranasl. 

Ấn sĩ Matanga theo đường hư không đến hồ Anotatta (hồ Lạnh) tắm rửa, súc 
miệng rửa mặt, rồi đến cao nguyên Manosila phơi khô mình, vận mặc y cũ rách, theo 
đường hư không đến kinh thành Baranasl, hạ thân xuống nơi Đại tế đàn ở cổng 
thành thứ tư. 

Vua Mandavya đang phân phối vật thực đến 16 ngàn Bàlamôn, chợt nhìn thấy ẩn 
sĩ Matanga đang ôm bát đứng trong hội chúng, cho rằng Đại tế đàn này đã bị hư 
hỏng vì một “lão Samôn trọc đầu”. 

Vua Mandavya tức giận, lăng mạ ẩn sĩ Matanga rằng: “Hối kẻ hạ tiện kia, lão từ 
đâu đến? Lão là kẻ hạ tiện bị bỏ rơi, không ai thừa nhận, lão là một con quỷ hơn là 
một con người”. 

Ấn sĩ Mãtanga giáo giới Mandavya rằng: 
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- Này vua Mandavya, hạ tiện hay cao sang không phải do hình dáng hay dòng dõi. 
Người có tham, sân, si, ngã mạn là hạ tiện; người không tham, không sân, không sĩ, 
không tự cao, tự hào là bậc cao sang. 

Tức tối vua Mandavya sai gia nhân đánh đập rồi tẩn xuất “lão Samôn đầu trọc” ra 
khỏi Đại tế đàn, nhưng ẩn sĩ Mataga đã bay lên hư không, hạ thân xuống cổng thành 
thứ ba, đi vào kinh thành tìm vật thực, rồi đến nơi vắng người để thọ thực. 

Với thần lực của mình, ẩn sĩ lưu lại dấu chân trên đường đi khất thực đến nơi 
mình thọ thực. 

Khi vua Mandavya lăng mạ, sai gia nhân đánh đập và tẩn xuất ẩn sĩ Matanga, chư 
thiên trong thành Baranasl tức giận, liền trừng phạt vua Mandavaya, làm cho tay 
chân cứng đờ, đầu bị nghiêng sang một bên, 16 ngàn Bàlamôn cũng bị trừng phạt, 
ngã lăn trên mặt đất, mắt trợn trừng sùi bọt mồm, tay chân quờ quạng trong không 
khí. 

Tin dữ đưa đến bà Ditthamangalika, khi biết chuyện, bà suy nghĩ: “Con ta đã xúc 
phạm đến bậc có đại thần lực, hãn là ẩn sĩ Matanga rồi. Nhưng bậc có từ tâm này chỉ 
trừng phạt mà không làm hại, chắc chắn Ngài sẽ lưu lại dấu vết để ta tìm đến Ngài”. 

Bà cho người đi tìm xem có hiện tượng gì lạ trong kinh thành Baranasi không? Họ 
cho biết “có một vị Samôn đi khất thực ở cổng thứ ba thành Baranasl, có lưu lại dấu 
chân”. Bà Ditthamangalika theo dấu chân tìm đến nơi ẩn sĩ Matanga, Ngài đang thọ 
thực gần xong bữa, vừa thấy bà Ditthaman;galika, ẩn sĩ Matanga ngưng thọ thực, úp 
chiếc nắp bát lên trên. 

Bà Ditthamangalika dâng nước rửa tay được rót từ chiếc bình vàng mà bà mang 
theo, khi ẩn sĩ rửa tay xong bà thưa rằng: 

- Thưa ẩn sĩ có đại thần lực,Maatanga, con tôi là Mandavya đã xúc phạm đến 
Ngài, chỉ vì nó thiếu trí, không biết được ân đức cao thượng của bậc xuất gia, nhất là 
bậc có đại thần lực, đại uy lực như Ngài. Tôi là mẹ của nó, tôi xin đảnh lễ Ngài và sám 
hối tội lỗi mà nó đã xúc phạm đến Ngài. 

Kính bạch đại ẩn sĩ có thần lực, xin Ngài hãy từ bi cứu mạng cho con trai tôi, nó 
cũng chính là đứa con mà Ngài đã ban cho tôi. 

- Này nàng Ditthamangalika, ta không có trừng phạt Mandavya cùng 16 ngàn 
Bàlamôn tà kiến. Chính các thiên nhân trong thành Baranasl đã làm điều ấy. 

- Thưa ẩn sĩ Matanga, bậc có đại thần lực, bậc có đại uy lực. Ngài có thể giải cứu 
cho Mandavya cùng 16 ngàn Bàlamôn được mà. 

- Này nàng Ditthamangalika, ta sẽ cho nàng linh dược để giải cứu cho con nàng 
cùng với các Bàlamôn ấy. 

Ấn sĩ Matanga lấy một ít nước đổ vào bình bát hòa với cháo cùng vật thực còn sót 
lại trong bát. Nói với bà Ditthamangalika rằng: 

- Hãy lấy một nửa vật thực này đưa vào miệng Mandavya, số còn lại hoà với nước, 
đổ vào miệng các Bàlamôn kia. 

Tất cả đều được giải cứu, 16 ngàn Bàlamôn vì dùng tàn thực của kẻ nô lệ, nên bị 
các Bàlamôn khác khai trừ khỏi tộc họ Bàlamôn. 

Mười sáu ngàn Bàlamôn cảm thấy tủi nhục nên cùng nhau bỏ kinh thành 
Baranasl, đến sống ở vương quốc Mejjha. 

XTế độ ẩn sĩ .Jatimarta. 

Nơi thị trấn Vettavati của vương quốc Mejjha có một ẩn sĩ Bàlamôn tên là 
Jatimanta, vì nằm cạnh bờ sông Vettavatr nên thị trấn có tên gọi là VettavatI. 

Ẩ sĩ Bàlamôn Jãtimanta rất tự hào về giai cấp Bàlamôn của mình, Jãtimanta cất 
một thảo am cạnh bờ sông Vettavati để trú ngụ; ẩn sĩ Matanga muốn giáo hóa 
Bàlamôn Jatimanta về đức tính khiêm nhường, đẹp trừ tính ngã mạn về giai cấp 
Bàlamôn của ẩn sĩ Jatimanta. 

Ấn sĩ Mãtanga cất một thảo am ở gần đó, ở phía trên thảo am của Jãtimanta, nơi 
thượng nguồn sông Vettavat. 
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Nhân lúc ẩn sĩ Jatimanta đi tắm sông, ẩn sĩ Matanga cũng xuống sông tắm, sau 
khi xỉa răng, Ngài thả chiếc tắm xỉa răng trôi theo dòng nước, Ngài cố ý cho chiếc 
tăm dính vào búi tóc của Bàlamôn Jatimamta. Bàlamôn tức tối rằng: 

- Đồ quỷ quái này từ đâu trôi xuống đây? 

Ấn sĩ Jãatimanta lội ngược dòng sông lên thượng nguồn, thấy ẩn sĩ Mãtañga đang 
tắm, ông hỏi: 

- Chiếc tăm này phải của ngươi chăng? 

- Này Bàlamôn, đúng vậy, tôi mới vừa xia răng và thả nó trôi trên sông. 

- Ngươi thuộc dòng dõi nào? 

- Tôi thuộc dòng nô lệ (candala). 

- Vậy ngươi không được tắm ở phía trên ta, ngươi phải xuống hạ nguồn tắm. Ta sẽ 
tắm nơi đây. 

- Được rồi, này Bàlamôn. 

Ấn sĩ Matanga theo dòng nước lội xuống hạ nguồn sông. để tắm, Bàlamôn 
Jatimanta ném chiếc tắm xuống nước, với ý nghĩ “vật hạ lưu trả về cho kẻ hạ lưu”, rồi 
ông ngụp lặn dưới nước để “tẩy uế”. 

Với thần lực của mình, ẩn sĩ Matanga làm cho chiếc tắm trôi ngược dòng nước, 
dính vào búi tóc của ẩn sĩ Jatimanta như trước. 

Tức tối, Jatimanta nguyền rủa ẩn sĩ Matanga rằng: 

“Nếu ngươi còn ở đây, vào ngày thứ bảy, đầu ngươi sẽ bể làm 7 mảnh”. 

Ấn sĩ Matanga suy nghĩ: “Người này sẽ bị “lời nguyền rủa” của mình quay ngược 
lại. Nếu ta bỏ mặc, không cứu y thì ta không giữ được công hạnh của mình, nhưng ta 
phải giáo huấn y không còn kiêu hãnh về dòng dõi của mình nữa”. 

Vào ngày thứ 7, ẩn sĩ dùng thần lực che án mặt trời, khiến cư dân nơi thị trấn 
VettavatI kinh hãi, dân chúng kéo đến hỏi ẩn sĩ Jatimanta: 

- Thưa Tôn giả, có phải chính Ngài ngăn cản mặt trời chăng? 

- Việc này không phải ta làm, có một lão ẩn sĩ Candala ở phía trên sông Vettavatl. 
Có lẽ việc này do lão ấy làm đấy. 

Cư dân thành Vettavati đến hỏi ẩn sĩ Matanga: 

- Thưa Tôn giả, có phải chính Ngài đã che án mặt trời chăng?. 

- Này các cư dân, đúng vậy. Chính ta đã che án mặt trời. 

- Vì sao Tôn giả làm như thế? 

Ẩn sĩ Matanga nói rõ duyên sự về “lời nguyền rủa”, rồi Ngài nói rằng: 

- Này các cư dân, nếu để mặt trời ló dạng, tia nắng mặt trời chạm vào đầu của 
Jatimanta, đầu Jatimanta sẽ bể thành 7 mảnh. Vì tâm thương xót Jatimanta, nên ta 
dùng thần lực che án mặt trời. 

- Nhưng nếu không có mặt trời thì làm sao chúng tôi có thể sinh sống được. 

- Vậy Jatimanta phải xin lỗi ta. 

Nhưng Jatimanta thà chết chứ không chịu xin lỗi ẩn sĩ Matanga, thấy vậy ẩn sĩ 
Matanga nói: 

- Hãy đem đến cho ta một cục đất, đặt cục đất ấy lên đầu của JjJatimanta, 
Jatimanta phải xuống trầm mình dưới nước, khi tia nắng đầu tiên của mặt trời chạm 
vào cục đất, làm bể cục đất thì Jatimanta thoát khỏi tai nạn. 

Nhưng Jatimanta thà chết cứ không chịu làm theo lời ẩn sĩ Matanga, cư dân 
thành Vettavati, trói chặt lão, dìm xuống sông VettavatI và hòn đất bị tia nắng mặt 
trời chạm vào bể thành 7 mảnh. 

Bản Samyutta — Atthakatha (Sớ giải kinh Tương Ưng) chỉ tiết có khác chút ít là: 
“Do ẩn sĩ Matanga tình cờ đạp trúng búi tóc của JjJatimanta, nên Jatimanta bực tức 
thốt lên lời nguyền rủa trên”0), 

*Sông Vettqudatt. 


G)- SA.I1, 176. 
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Là con sông chảy ngang qua kinhthành Vettavatil. Theo sách Milindapañha 
(Milinda hỏi), Vettavati là một trong 1O con sông phát nguyên từ đỉnh núi 
Himavanta (Hymãlapsơn), có thể đó là sông Vetravati nói trong Metadugha của 
Kalidasa và là sông Betuva hiện nay ở Bhopal (Vidisa cổ)0). 

*Ẩn sĩ Matanga mệnh chung. 

Sau khi hàng phục tính kiêu mạn về dòng dõi Bàlamôn của Jjatimanta. Với 
Thiên nhãn thông siêu nhân, ẩn sĩ Matanga thấy 16 ngàn Bàlamôn đang xúi giục vua 
MeJjha đi vào con đường Đại tế đàn để mưu cầu lợi lộc, ẩn sĩ đi đến kinh thành 
MeJjha để giáo huấn họ. 

Vừa thấy ẩn sĩ Matanga, nhóm Bàlamôn này kinh sợ, bảo nhau rằng: 

- Lão ẩn sĩ này chỉ ở đây hai ngày thôi, lão sẽ làm chúng ta mất nơi nương tựa 
ngay. Chúng ta phải tìm cách trục xuất lão ra khỏi kinh thành này. 

Họ vào Hoàng cung thưa với vua MeJJha rằng: 

- Thưa Đại vương, có một gã phù thủy giả dạng ẩn sĩ, chuyên khoác lác, lừa bịp. 
Gã phù thủy ấy đã đến đây, kinh thành này sẽ nguy hại vì lão phù thủ giả dạng ẩn sĩ 
ấy. Đại vương hãy ra lịnh tẩn xuất gã phù thủy ra khỏi kinh thành Mejjha, nhờ đó 
kinh thành mới được an ổn. 

Tin lời 16 ngàn Bàlamôn, vua Mejjha cho thị vệ đi tìm ẩn sĩ Matanga để tấn xuất 
Ngài ra khỏi kinh thành Mejjha. 

Nhóm thị vệ tìm thấy ẩn sĩ Matanga đang thọ thực cạnh giếng nước cũ, được nghe 
nói đây là “lão phù hủy”, nên nhóm thị vệ sợ Ngải trả thù, thay vì tẩn xuất theo lịnh 
vua, họ dùng kiếm chém chết ẩn sĩ Matanga. 

Mệnh chung, ẩn sĩ Matanga tái sinh về cõi Phạm thiên. 

Tương truyền, đây là ác nghiệp khi trước của ẩn sĩ Matanga đến thời trổ quả, nên 
Ngài không thể vận dụng thần thông để thoát thân. 

Trước khi gặp nàng Ditthamangalika, Matanga hành nghề huấn luyện chồn 
Mongoose (một giống chồn ở Ấn Độ cổ), trong quá trình huấn luyện, Ngài đã đánh 
đập, làm khổ những con chồn, có những con chồn đã chết. 

Và ác quả của việc làm này đến thời trổ quả nên Ngài bị sát hại, năng lực thần 
thông không giúp gì được Ngài. 

Thiên nhân trong thành MejJjha tức giận, tạo ra những cơn mưa lửa đỏ thiêu rụi cả 
kinh thành Mejjha, quốc độ Mejjha trở thành vùng hoang vu có tên gọi là 
MeJJjharañña. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Mandavya nay là vua Udena, ẩn sĩ Matanga nay là Đức Thế Tôn®). 

Trong Bản Suttanipata-atthakatha (Sớ giải Kinh Tập), tiền thân của vua Udena 
được gọi là Sopakq7rutka, cùng với những tình tiết khác biệt như kinh thành 
Bandhumati được thay thế cho thị trấn Vettavat1IG), 

6ó- Đức Phật dạu Đức Sariputta uà Đức Moggallana. 

* Đến Kitagiri tấn xuất nhóm Tỳkhưu Assaji — Punabbasuka ra khỏi KItagir1. 

* Mang 500 tân Tỳkhưu Va]JjJi theo Tôn giả Devadatta chia rẽ Tăng trở vê. 

7- Thu phục rồng chúa (nagaraJa)) Nantdopananda. 

Nhưng nỗi tiếng nhất là việc thu phục rồng chúa Nandopananda của Đức 
Moggallana. 

Câu chuuện. 

Một thời Đức Thế Tôn ngụ ở djetavanavihara (Đại tự Kyviên) của trưởng giả 
Anathapindika (Cấp cô Độc) cúng dường. 


@)- Mi], p. 114. 

©@)- JA. Chuyện số 497. 

G)- SnA.1, 184 — 193; xem thêm MI]. 123. 

4)- Chữ Nagaraja, các vị Tiền bối thường dịch là “rồng chúa”, một số sách sau này dịch là “rắn chúa”. Chúng tôi 
giữ nguyên cách dịch của các vị Tiền bối là “rồng chúa” hoặc “long vương” — Ns. 
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Ngày hôm trước, trưởng giả Anathapindika có thỉnh Đức Thế Tôn cùng 50O vị 
Tkhưu đến tư gia của ông để thọ thực. 

Vào hừng sáng hôm ấy, theo thông lệ Đức Thế Tôn đưa trí để tìm người hữu 
duyên nên tế độ, hình ảnh của rồng chúa Nandopananda lọt vào võng trí của Đức 
Thế Tôn, Ngài đưa trí quán xét thấy được rằng: “Rồng chúa Nandopananda có tà 
kiến, không tin vào Tam bảo, nương vào sự kiện thu phục được rồng chúa 
Nandopananda, Như Lai giải thích về thành tựu ước nguuện do nămg lực phước, 
chúng sinh thành đạo rất nhiều. 

Nhưng trong hàng Thánh đệ tử của Đấng Như Lai, ai là người có năng lực thu 
phục được rồng chúa NÑandopananda?”. 

Đức Thế Tôn thấy rằng: “Chỉ có Moggallana có khả năng thu phục rồng chúa hung 
hăng có đại thần lực này”. 

Sáng ngày, Đức Thế Tôn bảo Ngài Ananda thông báo cho 5soo vị Tỳkhưu biết: 

- Này các hiền giả, Đức Thế Tôn bảo các hiền giả cùng với Đức Thế Tôn đến nhà 
của gia chủ Anathapindika để thọ thực. 

Cũng vào sáng hôm ấy, rồng chúa Nandopananda cùng tùy tùng có thần lực và 
những long nữ xinh đẹp đến vùng đất trống vắng người, hóa hiện ra những lâu đài 
lộng lẫy, cùng nhau mở yến tiệc để vui chơi. 

Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tykhưu thay vì đi đến nhà trưởng giả Anathapindika, 
Ngài cùng chư Tỳkhưu theo đường hư không đến cung trời Tavatimsa (Ba mươi Ba) 
trước. Đức Thế Tôn cùng chư Tăng theo đường hư không, đi trên những lâu đài của 
rồng chúa Nandopananda, nhìn thấy Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đi ngang qua lâu 
đài của mình, rồng chúa Nandopananda tức giận rằng: 

- Nhóm Samôn này thật dai dột, không biết uy lực của ta, họ muốn đến cung trời 
Tavatimsa thì cứ đến, nhưng đừng đi ngang qua những lâu đài của ta, bụi dưới chân 
của họ rơi vào vật thực, làm ô nhiễm vật thực của ta đang dùng, ta sẽ cho họ biết uy 
lực của rồng chúa Nandopananda. Ta sẽ chận đường không cho họ đi đến cối trời 
Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Rồng chúa Nandopananda bay đến núi Sineru (TuDi), dùng đuôi quấn quanh núi 
Sineru bảy vòng, dùng đầu che án cung trời Tavatimsa. 

Đột nhiên thấy trời đất tối sầm, khôg có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, Ngài 
Ratthapala đi đến Đức Thế Tôn bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vì sao trời đất bổng nhiên tối sầm lại như vậy? 

- Này Ratthapala, vì rồng chúa NÑandopananda tức giận, dùng đuôi quấn quanh 
núi Sineru bảy vòng, dùng đầu che án cung trời Tavatimsa, ngăn chận đường đi, 
không cho chúng ta đến cung trời Tavatimsa. 

- Như vậy, bạch Thế Tôn, cho phép con đi thu phục rồng chúa hung dữ này. 

- Thôi vừa đủ rồi, này Ratthapala, việc này không phải là phận sự của ngươi. 

Nghe vậy, các vị Thánh đại đệ tử khác như Ngài Bhaddiya, Ngài RahulaŒ)... xin 
phép Đức Thế Tôn đi thu phục rồng chúa NÑandopananda, nhưng Đức Thế Tôn đều từ 
chối. Bấy giờ Đức Moggallana suy nghĩ: 

- Đức Thế Tôn muốn ta thu phục rồng chúa hung hăng này. 

Ngài đi đến trước Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, con xin phép Thế Tôn đi thu phục rồng chúa Nandopananda 
hung hăng này. 

- Lành thay, lành thay, này Moggallana. Hãy thu phục rồng chúa Nandopananda 
hung dữ, Như Lai chúc ngươi được thành công như ý. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


@- Trong đoàn Tykhưu có Ngài Rahula (Lahầula), như vậy sự kiện này xảy ra vào hạ thứ 14 hay hạ thứ 15 của 
Đức Thế Tôn. Ngài Rahula thọ giới Tỳkhưu năm 20 tuổi, năm 21 tuổi Ngài viên tịch nơi cung trời Ba mươi Ba. 
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Đức Thế Tôn ngồi kiết già giữa hư không, chung quanh có các Thánh đệ tử đứng 
hầu chung quanh, chứng kiến cuộc thư hùng sắp diễn ra giữa Đức Mogsallana với 
rồng chúa NÑandopananda. 

Đức Mogsallana suy nghĩ: “Núi chúa Sineru cao, rộng 84 ngàn dotuần mà Rồng 
chúa Nandopananda quấn quanh 7 vòng, tự cho là mình có đại uy lực lắm rồi. Ta hãy 
cho Rồng chúa này biết đại uy lực của vị Thánh đệ tử của Đức Thế Tôn”. 

Đức Moggallana hóa thân thành rồng chúa khác, quấn quanh mình rồng chúa 
Nandopananda 14 vòng, đầu rồng chúa này lớn hơn đầu rồng Nandopananda gấp 
trăm lần, che kín đầu rồng Nandopananda, đầu rông chúa Nandopananda không thể 
thoát ra, ví như chiếc quạt nhỏ bị chiếc quạt lớn cả trăm lần che khuất. Đại long xiết 
mạnh vào thân rồng NÑandopananda. 

Rồng chúa Nandopananda bị sức mạnh ép sát vào người, càng lúc càng tăng dần, 
nó khổ sở vô cùng. 

Càng lúc nó càng bị nghẹt thở do sức ép bên ngoài càng tăng dần, nó có cảm giác 
xương cốt như muốn vụn vỡ, gãy lìa, trong khi nó không thể cử động được. 

Rồng chúa Nandopananda liền phun khói, Đức Moggallana cũng phun khói, 
luồng khói của rồng chúa Nandopananda bị luồng khói của Đức Mọckiềnliên vây kín 
đẩy lui lại, hai luồng khói quay lại tấn công vào rồng chúa Nandopananda. 

Luồng khói của rồng chúa không gây phiền hà đến Đức Moggallana, trái lại luồng 
khói của Đức Mụckiệnliên vây kín rồng chúa khiến nó ngạt thở. 

Rồng chúa Nandopananda nổi giận phun lửa ra đốt cháy địch thủ, Đức 
Moggallana nhập vào hỏa giới, phóng ra ngọn lửa đẩy lui ngọn lửa của rồng chúa 
Nandopananda, ngọn lửa của Ñandopananda quay trở lại đốt rồng chúa. 

Thân hình của rồng chúa bị chính ngọn lửa của mình thiêu đốt, nóng nảy vô cùng, 
thân hình của nó giống như ngọn đuốc đang bốc cháy. 

Rồng chúa Nandopananda suy nghĩ: Người này là ai mà có đại thần lực, đại uy lực 
hơn ta cả trăm ngàn lần vậy?. Hỏi rằng 

- Này Đại nhân, người là ai? Ngài từ đâu đến đây?. 

- Này rồng chúa Nandopananda, Ta là đệ tử tay trái của Đức Chánh Giác, tên ta là 
Moggallana. Ta từ thành Savatthi đến đây. 

- Ô! Thì ra Ngài là bậc Đại Samôn, nhưng vì sao Ngài hành hạ tôi như thế này, 
Việc này không phảIà việc làm của bậc Samôn. 

- Này rồng chúa Nandopananda, Ta không hề làm hại hay làm khổ chúng sinh 
khác do tâm sân hận. Ta đến đây với tâm bi mãn, muốn giáo hóa ngươi, ngươi hãy từ 
bỏ tâm ác độc, hãy đưa tâm thoát khỏi tội lõi và tà kiến. Ngươi hãy quay trở về con 
đường thánh thiện đi. 

- Vâng thưa Ngài Đại Samôn, nhưng Ngài làm khổ tôi như vầy là không đúng. 

Nghe vậy, Đức Moggallana thu thần lực, hiện thân là vị Tỳkhưu đứng trước rồng 
chúa Nandopananda, dạy rằng: 

- Này rồng chúa Nandopananda, dù ngươi có đại thần lực, nhưng ngươi cũng chỉ 
là loài thú; nếu ngươi không phục thiện, ngươi phải luân chuyển mãi trong cảnh giới 
thú hoặc rơi vào cảnh giới thấp hơn. 

Rồi Đức Moggallana đi kinh hành trong miệng, lỗ tai, lỗ mũi của rồng chúa 
Nandopananda, rồng chúa khổ sở nói rằng: 

- Thưa Ngài Đại Samôn, Ngài nói có tâm bi mãn muốn tế độ tôi, nhưng Ngài đi 
kinh hành trong miệng, mũi, lỗ tai của tôi; làm tôi vô cùng khổ sở. 

Nghe rồng chúa nói như vậy, Đức Moggallana xuất hiện trước mặt rồng chúa nói 
rằng: “Này rồng chúa, chính vì ngươi hung dữ không biết cung kính Đức Phật, Giáo 
pháp, Tăng chúng nên ta cần phải giáo hóa ngươi. Ta chẳng có giận hờn chi ngươi 
mà phải làm khổ ngươi. Chính sự bất kính của ngươi đối với Đức Thế Tôn cùng Tăng 
chúng, ngươi sẽ phải chịu khổ gấp trăm, gấp ngàn, gấp trăm ngàn lần hơn thế nữa về 
sau, chứ chẳng phải chỉ có bấy nhiêu thôi. 
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Khi rông chúa há miệng ra, Đức Mogsallana đi thắng vào miệng rồng, rồi đi kinh 
hành lên xuống, qua lại trong bụng nó, từ miệng đi vào dạ dày, rồi từ dạ dày đi ngược 
ra miệng, lên lỗ mũi, lỗ ta1... 

Đức Thế Tôn biết rông chúa NÑandopananda đang kinh hoàng trước thần lực của 
Moggallana, để sách tấn các Tỳkhưu và làm sinh khởi niềm tin của rồng chúa 
Nandopananda, Đức Thế Tôn nói với Ngài Moggallana rằng: 

- Này Mogsallana, ngươi đừng quên rằng rồng chúa này có đại uy lực. 

- Bạch Thế Tôn, con không hề biếng nhác trong việc rèn luyện thuần thục bốn 
pháp nền tảng như ú (iddhipada). 

Bạch Thế Tôn, đừng nói một rồng chúa hung dữ này, cho dù có trăm, có ngàn hay 
có trăm ngàn rồng chúa hung dữ như thế, con vẫn thu phục dễ dàng, để rồng chúa 
này không còn tính hung hăng nữa. 

Rồng chúa suy nghĩ: “Người này bất ngờ đi vào bụng ta nên ta không kịp nhai 
nghiến. Khi y trở ra ta sẽ nhai nghiến y giữa hai hàm răng”, rông chúa nói với Đức 
Mogsallana rằng: 

- Thưa Ngài Đại Samôn, Ngài hãy đi ra đi, đừng đi qua lại làm khổ tôi như thế. 

Rồng chúa Nandapananda há miệng ra, biết được ý ác độc của rồng chúa, Đức 
Moggallana đi kinh hành từ trong miệng ra ngoài, giữa những chiếc răng nhọn như 
những lưỡi kiếm sắc bén. Rồng chúa muốn nhai nghiến Đức Moggallana, nhưng 
không thể làm như ý, hai hàm răng của rồng chúa như cứng đờ. 

Đức Mogsallana xuất hiện trước rồng chúa Nandopananda mà rồng chúa không 
biết Ngài ra khỏi miệng lúc nào, rồng chúa Nandopananda suy nghĩ: “Đây chỉ là thần 
lực của vị đệ tử mà như thế, còn nói gì đến Bậc Đạo sư của vị ấy”. 

Tuy kinh sơ uy lực của Đức Moggallana, nhưng rông chúa Nandopananda chưa 
thật sự phục tùng, đồng thời chưa từ bỏ tính hung dữ, rồng chúa bất ngờ thổi mạnh 
làn hơi độc vào người Đức Moggallana, làn hơi này có thể lật tung ngọn núi Tuyết, nó 
độc vô cùng có thể tiêu diệt tất cả sinh chúng cùng thảo mộc trên quả địa cầu. 

Lập tức Đức Moggallana nhanh chóng nhập xuất từ Sơ đến Tứ thiền, xuất khỏi Tứ 
thiền, thi triển thần lực, gơm toàn bộ hơi độc lại làm tan biến chúng tức khắc, ngay 
cá chéo y của Ngài cũng không lay động. 

Khả năng nhập thiền rồi xuất thiền, thi triển thần thông lực của Đức Moggallana 
nhanh nhất trong hàng Thánh đệ tử, nên Đức Thế Tôn thấy rõ: “Chỉ có Moggallana 
có đủ năng lực thu phục rồng chúa Nandopananda, không để lại bất kỳ một di hại 
nào. 

Do vậy, Đức Thế Tôn chỉ chấp nhận cho Đức Mogøsallana đi thu phục rồng chúa 
Nandopananda, từ chối lời xin đi thu phục rồng chúa Nandopananda của các vị 
Thánh thinh văn khác”. 

Thấy làn hơi dũng mãnh như cuồng phong của mình bỗng tan biến, rồng chúa 
Nandopananda kinh sợ, nghĩ thầm: “VỊ Samôn này có uy lực vô cùng, cố tranh tài với 
Ngài chắc chắn sẽ gặp nhiều tai hại thôi. Tốt nhất ta hãy trốn thoát, kẻo bị Ngài tóm 
lấy”. 

Nghĩ vậy, rông chúa Nandopananda tháo mình ra khỏi núi Sineru bỏ chạy; lập tức 
Đức Mogsallana hóa thân thành Kim xí điểu (Supanna) rượt theo bắt rồng chúa, 
tiếng võ cánh của Kim xí điểu kêu vang như sấm nổ, một lần võ cánh đã bay xa hằng 
chục dotuần. 

Kim xí điểu là khác tỉnh của loài rồng, nên vừa trông thấy Kim xí điểu, rồng chúa 
Nandopananda kinh hãi, thu mình thật nhỏ trốn trong kẹt đá, nhưng Đại bàng võ 
cánh quạt tảng đá văng xa, khiến rồng chúa không còn chỗ ẩn trốn. 

Rồng chúa hóa thân thành một thanh niên Bàlamôn quy trước Đức Mogegllana 
bạch rằng: 

- Kính bạch bậc có đại uy lực, bậc có đại thần lực, tôi xin quy phục Ngài. Xin Ngài 
đừng làm hại đến tôi. 
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Đức Mogsallana mang rồng chúa NÑandopananda đến Đức Thế Tôn, rồng chúa xin 
quy ngưỡng Tam Bảo đến trọn đời. 

Sau khi thu phục rồng chúa Nandopananda, Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng đến 
nhà của trưởng giả Anathapindika (Cấp cô Độc) để thọ thực. 

Trưởng giả Cấp cô Độc bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, vì sao Ngài đến muộn như thế? 

- Này gia chủ, có một cuộc chiến giữa Moggallana và rồng chúa Nandopananda. 

- Bạch Thế Tôn, trong cuộc chiến này, ai là người thắng, a1 là người bại. 

- Này gia chủ, Mogsallana thắng, còn rồng chúa Nandopananda bại. 

Trưởng giả Anathapindika được nghe Đức Moggallana thu phục được rồng chúa 
Nandopananda từ Đức Thế Tôn. Trưởng giả vô cùng hoan hỷ, đã cúng dường trọng 
thể đến Đức Thế Tôn và 5oo vị Tỳkhưu liên tiếp 7 ngày®), 

Tập Divyavadana (Thiện nghiệp thí dụ)2 của Bắc Truyền nói rằng: 
“Nandopananda là cặp rồng song sinh, thân hình dính liền nhau, con lớn có tên là 
Nanda, con nhỏ có tên là Upananda, khi ghép lại Nanda + upananda = 
Nandopananda” (chữ a+ u = o). 

Thần thông được Đức Moggallana thực hiện trong cuộc thư hùng này gồm ba loại: 

*Khi Ngài hóa thành rồng chúa, Kim xí điểu là biến hóa thông. 

*Khi Ngài đi kinh hành trong miệng của Rồng chúa NÑandopananda, giữa hai hàm 
răng nhọ như lưỡi kiếm sắc bén; hai hàm răng của rồng chúa cứng đơ bất động, 
phóng gọn lửa đấy lùi ngọn lửa của rồng chúa Nandopananda là chú nguuện thông. 

*Khi Ngài tu gom toàn bộ “hơi độc, làm tan biến sức mạnh của làn hơi thổi mạnh 
của rồng chúa”, là ý hoá thông. 

Nhưng cho dù thi triển loại thần thông nào, đều phải dựa vào sự thành tựu Tứ 
thiền Sắc giới, phải nhập - xuất từ Sơ định lần lượt đến Tứ định, rồi chú nguyện điều 
mình muốn. Và khả năng này thì Đức Moggallana nhanh nhất trong hàng Thánh 
Alahán thinh văn. 

Thân lực của rồng chúa NÑandopananda là thần thông do nghiệp sinh. 

Vào chiêu hôm ấy tại Giảng pháp đường trong Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), 
các Tỳkhưu bàn luận với nhau về đề tài “chuyện rồng chúa Nandopananda”. 

Do duyên sự này, Đức Thế Tôn thuyết giảng về sinh chủng rồng, đồng thời nói 
lên “thần lực của chúng do nhân nào?”. 

“Nàu các Tùkhưu, có 4 sinh chủng rồng (naga). Thế nào là bốn? 

- Loạt rồng sinh ra từ trứng (andaja naga). 

- Loạt rồng sinh ra từ thai bào (JalabuJa naga). 

- Loạt rồng sinh ra ở nơi ẩm thấp (samsedaja naga). 

- Loạt rồng hóa sinh (opapatika naga). 

Nàu các Tùkhưu, đâu là bốn loại sinh chủng rồng”. 

Trong bốn loại sinh chủng rồng này, loại hóa sinh là thù diệu nhất rồi đến loại 
sinh từ nơi ẩm thấp), kế đến là loại thai sinh cuối cùng là loại sinh ra từ trong 
trứng, 

Một số rồng có sinh chủng là hóa sinh, thấp sinh, thai sinh và noãn sinh có thể gìn 
giữ Uposathasila (Bốtát giới). Có vị Tỳkhưu hỏi Đức Thế Tôn rắng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì? Ở đây một số rồng sinh ra từ trứng, giữ 
Uposatha (Bốtát)? 

- Này Tykhưu, một số rồng từ trứng sinh ra, suy nghĩ như sau: Trước đây chúng ta 
làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về ý. Do nhữung ác hạnh về thân, những 


@)- ThagA. 1, 188; JA.v, 126. Vsm. Chương XII, số 116. Xem thêm Đại trưởng lão Thông Kham (soạn dịch). 
Lịch sử Đức Phật CồĐàm. 

(2)- Dvy. p. 395. 

G)- Như những con rắn biển to lớn. 

)- S.11, 24O. 
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ác hạnh về lời, những ác hạnh về ý ấy; sau khi thân hoại mệnh chung, chúng ta sinh 
cộng trú với loài rồng sinh ra từ trứng. 

Nếu nay chúng ta làm thiện hạnh về thân, thiện hạnh về lời, thiện hạnh về ý . Như 
vậy, khi thân hoại mệnh chung, chúng ta có thể sinh lên cõi vui trong thế gian này®), 

(Tương tự như thế với loài rồng sinh ra từ thai bào, loài rông sinh ra nơi ẩm thấp, 
loài rồng hóa sinh). 

Một vị Tỳkhưu khác hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số chúng sinh sau khi thân 
hoại mệnh chung, được cộng trú với loài rồng sinh ra từ trong trứng?. 

- Này Tykhưu, một số chúng sinh làm ác hạnh về thân, ác hạnh về lời, ác hạnh về 
ý. Chúng nghe nói như sau: “Loại rồng từ trứng sinh ra, được thọ mạng lâu dài, dung 
sắc thù thắng, hưởng thụ nhiều lạc”. 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi! Mong rằng sau khi thân hoại mệnh chung, ta được 
cộng trú với loài rồng sinh ra từ trong trứng”. 

Sau khi thân hoại mệnh chung, chúng được sinh cộng trú với loài rồng sinh ra từ 
trong trứng. 

Này Tỳkhưu, do nhân này, do duyên này, ở đây một số chúng sinh sau khi thân 
hoại mệnh chung, được cộng trú với loài rồng sinh ra từ trong trứng®), 

(Tương tự như vậy với các sinh chủng rồng còn lại). 

Mộtv] Tykhưu bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây một số chúng sinh, sau khi thân 
hoại mệnh chung, được sinh cộng trú với loài rồng (có thần lực) sinh ra từ trong 
trứng? 

- Này Tkhưu, ở đây có loại chúng sinh được nghe nói như sau: “Loại rồng từ 
trứng sinh ra, được thọ mạng lâu dài, dung sắc thù thắng, hưởng thụ nhiều lạc”. 

Chúng suy nghĩ như sau: “Ôi! Mong rằng sau khi thân hoại mệnh chung, ta được 
cộng trú với loài rồng sinh ra từ trong trứng có thần lực”. 

Chúng bố thí các loại đồ ăn, sau khi thân hoại mệnh chung, chúng được sinh cộng 
trú với loài rồng có thần lực, sinh ra từ trong trứng. 

Này Tỳkhưu, do nhân này, do duyên này, ở đây một số chúng sinh sau khi thân 
hoại mệnh chung, được cộng trú với loài rồng có thần lực) sinh ra từ trong trứng6G), 

(Tương tự như vậy với các sinh chủng rồng còn lại). 

8” Tế độ Cố uốn đại thần Aggtdattda(2. 

Bàlamôn Agsgidatta (Kýđáắc) là Cố vấn đại thần (purohita) của vua Mahakosala, 
khi vua Pasenadi (Patưnặc) nối vương nghiệp, vua Pasenadi suy nghĩ: Đây là vị Cố 
vấn đại thần của cha ta. Ta hãy giữ vị ấy trong chức vụ Cố vấn đại thần. 

Tương truyền, khi hài tử sinh ra, những ngọn lửa đang cháy nổ tí tách, nên hài tử 
được đặt tên là Aggidatta (lữa đã cho) 

Khi Aggidatta đến viếng thăm, vua Pasenadi đứng dậy nghĩnh tiếp một cách kính 
trọng, thỉnh Aggidatta ngồi ngang hàng với mình, rồi bạch hỏi rằng: 

- Thưa Ngài Aggidatta, xin Ngài hãy ngồi vào nơi này. 

Cố vấn đại thần Aggidatta suy nghĩ: “Đức vua Pasenadi rất tôn kính ta, nhưng ta 
không thể làm vua hài lòng mãi mãi được. 

Mặt khác, vua còn trẻ còn ta đã già, hai nếp suy nghĩ có sai biệt nhau, phải là 
người đồng trang lứa mới có tư tưởng phù hợp với nhau. Vậy ta nên sống đời sống 
xuất gia là tốt nhất”. 

Đại thần Aggidatta xin vua Pasenadi cho mình được xuất gia, vua Pasenadi năn nỉ 
nhiều lần rằng: 


G)- S.11, 241. 
(2)- S.11, 2443. 
@)- S.11, 244. 
¿)- Việc tế độ Bàlamôn Aggidatta xảy ra trong khoảng thời gian từ hạ thứ 2 đến hạ thứ 4 của Đức Thế Tôn. 
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- Thưa Ngài Aggidatta, xin Ngài chớ xuất gia. 

Nhưng Aggidatta quyết định xuất gia, sau cùng vua Pasenadi đành chìu theo ý của 
vị Đại thần Aggidatta. 

Sau khi bố thí hết tài sản của mình trọn 7 ngày, Bàlamôn Aggidatta xuất gia làm 
du sĩ, có 10 ngàn thanh niên Bàlamôn tình nguyện xuất gia theo Aggidatta làm đệ tử. 

Đạo sư Aggidatta cùng 10 ngàn môn đệ du hành khắp ba quốc độ Anga, Magadha, 
Kuru, rồi du sĩ Aggidatta cùng 10 nàn môn đệ dừng chân ở vùng thanh vắng u mặc, 
cạnh một dòng sông để ẩn cư. 

Đạo sư Agsidattang dạy đệ tử rằng: 

- Này các con, khi một ý nghĩ dục tâm về sắc, thỉnh, hương, vị, xúc sinh khởi. Hãy 
tự giác đến bờ sông múc một nồi cát, đem đến đổ ở nơi này. 

- Vâng, thưa thầy. 

Ấn sĩ Aggidatta cùng 1o ngàn môn đệ trú ẩn nơi ấy, nhiệt tâm hành Phạm hạnh 
với đề mục “từ, bị, hỷ, xả”. 

Đống cát từ từ nới rộng và dâng cao như một ngọn đồi nhỏ, một con rắn chúa có 
thần lực có tên là Ahichatta trú ngụ nơi đống cát lớn ấy. 

Rắn chúa có tên là Ahichatta vì khi nó phùng mang ra, tựa như cái lọng lớn, đây là 
loại rắn chúa hóa sinh ở nơi ẩm thấp. Rắn chúa Ahidatta sinh ra, lớn lên từ nơi đống 
cát ẩm ướt ấy. 

Dân chúng ba quốc độ Anga, Magadha cùng Kuru được nghe danh tiếng của ẩn sĩ 
Aggidatta, thường mang lễ vật đến cúng dường Tôn sư Aggidatta cùng 10 ngàn du sĩ 
môn đệ vào ngày Uposatha (Bốtát). 

Đạo sư Aggidatta thường rao giảng đến những người ấy rằng: 

- Các người hãy nương tựa nơi rừng, núi, đền, miếu, những nơi thanh vắng, để 
tâm được thanh tịnh. Nhờ đó các ngươi sẽ giải thoát được đau khổ. 

Một hôm vào hừng sáng, nơi Hương thất trong Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), 
Đức Thế Tôn đưa Phật trí quán xét thế gian để tìm người có duyên lành nên tế độ. 

Hình ảnh của Bàlanôn Aggidatta cùng 10 ngàn môn đệ lọt vào vống trí của Ngài, 
Đức Thế Tôn thấy được duyên lành Thánh quả Alahán của những vị ấy. 

Vào buổi chiều hôm ấy, Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Mogsallana đến dạy rằng: 

- Này Moggallana, ngươi có thấy nhóm du sĩ Aggidatta đang trú ngụ nơi vùng 
biên địa của ba nước Anga, Magadha và Kuru chăng? 

- Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. 

- Này Mogsallana, họ muốn tầm cầu pháp giải thoát, nhưng đã đi sai đường. Này 
Mogsallana, hãy đến tế độ họ. 

- Bạch Thế Tôn, nhóm du sĩ ấy quá đông, làm thế nào con có thể tế độ được họ? 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ngự đến nơi đấy sẽ thu phục đại chúng ấy dễ dàng hơn. 

- Này Mogsallana, hãy đến nơi ấy trước, Như Lai cũng sẽ đến nơi ấy. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Từ Jetavanavihaara, Đức Moggallana theo đường hư không đến nơi trú ẩn của du 
sĩ Aggidatta cùng 10 ngàn môn đệ. 

Đức Mogsallana suy nghĩ: “Nhóm du sĩ này rất đông, họ tản mạn khắp vùng rừng 
núi, rất khó tập trung họ lại để thu phục. Vậy ta hãy gom họ lại”. 

Đức Mogøsallana tạo ra cơn mưa đá, khiến các du sĩ đang tản mạn bên ngoài vội 
kéo về nơi trú ẩn được tập trung chung quanh nơi ẩn trú của Đạo sư Agsidatta. Khi 
dứt cơn mưa đá, Đức Mogsallana đi đến tự viện của nhóm du sĩ, đi đến tịnh thất của 
Đạo sư Agsidatta, gọi rằng: 

- Này Aggidatta. 

Nghe tiếp gọi ngay tên tộc của mìh, ẩn sĩ Agidatta sinh khởi kiêu mạn rằng: 
“Trong thế gian này, không ai dám gọi tên ta. Người này là ai? Sao dám gọi tên ta 
như thế?”, nên đáp lại với giọng không hài lòng rằng: 

- AI đó? 
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- Này Bàlamôn, là ta. 

- Này người kia, ngươi cần gì? 

- Này Bàlamôn, ta cần chỗ nghỉ đêm, ông hãy dọn cho ta một chỗ nghỉ đêm đi. 

- Này ông, nơi đây kkhông có chỗ nghỉ, mỗi tịnh thất chỉ một người nghỉ và tất cả 
đều có người nghỉ cả rồi. 

- Này Bàlamôn, lẽ thường người xuất gia đến chỗ ngụ của bậc xuất gia, người 
thường đến chỗ người thường, bậc cao quý đến chỗ bậc cao quý, bò đến chỗ của bò. 
Này Bàlamôn, hãy dọn cho ta một chỗ nghỉ, ông chớ đối xử với ta như thế. 

- Ông là bậc xuất gia thật sao? Vậy những tư cụ samôn của ông đâu? 

- Thật vậy, này Aggidatta. Ta là bậc xuất gia, ta vẫn có những tư cụ Samôn, nhưng 
mang chúng đi du hành thì cồng kênh bất tiện, ta cất chúng ở chỗ riêng, ta chỉ mang 
theo những tư cụ samôn được cất giử trong tâm mà thôi. 

Bàlamôn Aggidatta nghe Ngài Moggallana lại gọi tên tôc của mình, nên phẫn nộ 
rằng: 

- Vậy ông không mang theo tư cụ Samôn theo sao? 

- Này Aggidatta, ngươi chớ có sân hận như vậy, đời sống Phạm hạnh không có sân 
hận. Hãy cho ta chỗ trú ngụ qua đêm ởi. 

- Nơi đây không có chỗ ngụ cho ngươi. 

- Vậy nơi nào có chỗ ngụ cho ta? 

- Chỗ ngụ của ngươi chính là đồi cát cao đó. 

- Được thôi, này Balamôn, Ta sẽ nghỉ đêm nơi ấy. 

Bàlamôn Agsgidatta chợt hồi tâm, suy nghĩ rằng: “Tuy người này gọi thẳng tên ta, 
không cung kỉnh ta. Nhưng lời y nói ẩn tàng những lý lẽ thâm sâu. Y cũng là bậc xuất 
gia, ta là bậc xuất gia mà làm hại bậc xuất gia, đó là điều không tốt”. 

Bàlamôn Aggidatta vội nói rằng: 

- Nhưng này người kia, ngươi không thể trú ngụ nơi đống cát ấy đầu? 

- Này Bàlamôn, vì sao thế? 

- Vì nơi đống cát ấy có con rắn chúa Ahichatta hung đữ, nó có đại thần lực chiếm 
cứ rồi. 

- Nhưng đống cát ấy là của ai? 

- Là của chúng ta. 

- Vậy ông hãy cho ta đống cát ấy để làm chỗ trú ngụ qua đêm đi. 

- Nhưng này ông, nơi ấy có con rắn chúa Ahichatta hung dữ lắm. 

- Không sao cả, chỉ cần ông cho ta đống cát ấy là được. 

- Thôi được, nếu ông muốn ngụ nơi đống cát ấy thì tùy ý ông. 

Đức Mogsallana đi đến đồi cát, rắn chúa Ahichatta thấy Đức Moggallana, nó nổi 
cơn hung ác rằng: 

- Ông Samôn này không biết uy lực của ta, ông muốn xâm chiếm lãnh thổ của ta 
ư? Ta sẽ cho ông biết sức mạnh của ta. 

Rắn chúa từ trong hang bò ra ngẫng cao đầu, phùng mang ra rồi phun khói độc 
vào người Đức Moggallana. 

Đức Mogsallana suy nghĩ: “Rắn chúa Ahichatta suy nghĩ “chỉ có ta mới phun hơi 
khói được, không ai có thể làm được như ta”, nên nó hung dữ. Ta sẽ cho nó biết uy 
lực của ta”. 

Lập tức Đức Mogsallana phun khói ra đối kháng, luồng khói của Đức Mogsallana 
bao vây luồng khói của rắn chúa Ahichatta, rồi tấn công vào người rắn chúa , rắn 
chúa Ahichatta lại phun khói đối kháng lại, nhưng lúc nào cũng bị luồng khói của 
Đức Mogsallana bao vây, hai luồng khói bốc cao lên trời xanh như hai cột khói đen, 
nhưng không gây tác hại đến chúng sinh nào cả, chỉ có rắn chúa bị vây hãm trong 
chính luồng khói của mình. 

Không thể chịu đựng sự ngột ngạt do chính luồng khói của mình gây ra, rắn chúa 
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Ahichatta càng giận dữ, nó phun lửa ra để đốt cháy “ông thầy tu”. 
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Đức Mogsgallana nhập vào “hỏa giới”, phóng ra luồng lửa đẩy ngọn lửa của rắn 
chúa Ahichatta quay trở lại đốt cháy rắn chúa Ahichatta. 

Rắn chúa nỗ lực phun lửa để đối kháng, hai luồng lửa bốc sáng xông lên tận trời 
xanh, làm sáng rực cả một vùng. 

Nhìn thấy luồng lửa bốc cao cháy rực giữa khoảng trời xanh, các du sĩ môn đệ 
cùng đạo sư Aggidatta bàn luận cùng nhau rằng: 

- Rắn chúa đã thiêu chết vị Samôn kia rồi, thật đáng thương cho vị Samôn ấy. 
Nhưng y chết là do nghiệp của y, vì y chẳng chịu nghe theo lời chúng ta. 

Rắn chúa Ahidatta càng nỗ lực phun lửa đối kháng thì ngọn lửa của Đức 
Mogsallana càng mạnh lên, tấn công vào người rắn chúa Ahichatta càng lúc càng 
mạnh mẽ. 

BỊ ngọn lửa thiêu đốt rát cả mình, rắn chúa có cảm giác thân nóng dần, dường 
như lửa chuẩn bị thiêu sống nó. Kinh hoàng rắn chúa Ahichatta suy nghĩ: “Nếu ta 
ngoan cố chống cự với vị Samôn có đại thần lực này, chắc chắn ta phải chết thôi. Ta 
hãy quy phục vị ấy, đó là điều tốt nhất”. 

Rắn chúa Ahichatta lên tiếng rằng: 

- Kính thưa vị Samôn đại thần lực, tôi xin quy phục Ngài. Xin Ngài đừng làm hại 
đến tôi. 

Biết rắn chúa Ahichatta đã kinh hoàng, tâm đã quy phục, Đức Mogsallana thu hồi 
thần lực, luồng lửa đỏ thấp dần, thấp dần rồi rụi tắt trả lại thế gian màn đêm dày đặc. 

Đức Mogsallana đi đến đỉnh đồi cát, Ngài ngồi kiết già (pallanka) trên đỉnh đồi, 
an trú tâm trong thiền tịnh, rắn chúa Ahichatta hóa thân khoanh tròn đống cát, 
phùng mang trên đầu của Ngài, để che chắn sương lạnh, gió đêm của núi rừng âm u 
bí mật của vùng biên địa. 

Vào hừng sáng đạo sư Aggidatta cùng các du sĩ môn đệ đi đến đống cát với ý nghĩ: 
“Chúng ta sẽ chứng kiến vị Samôn mệnh chung như thế nào? Có còn lưu lại vết tích 
gì chăng? Sức mạnh ngọn lửa của rắn chúa này thật khủng khiếp”. 

Đến nơi, họ thấy trên đỉnh đồi vị Samôn vẫn ngồi an nhiên thiền tịnh, đạo sư 
Aggidatta gọi lớn rằng: 

- Này ông Samôn, ông có còn sống không đấy? 

- Này Aggidatta, ta vẫn còn sống. 

- Vậy rắn chúa Ahichatta đâu rồi? 

- Ngươi không thấy rắn chúa Ahichatta đang quấn quanh đống cát và che chắn 
sương lạnh, gió đêm cho ta đấy sao? 

Nghe Đức Mogsallana nói vậy, đạo sư Aggidatta nhìn lại, thấy sự thật như lời của 
vị Samôn (vì thân rắn chúa quá lớn, nhất thời đạo sư cùng môn đệ không lưu ý, nên 
không nhận định rõ). 

Các du sĩ đồng thanh tán thán rằng: 

- Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay. Rắn chúa Ahichatta có đại uy lực đã bị vị 
Samôn thu phục. 

Nơi Hương thất trong Jetavanaviha Đức Thế Tôn thấu rõ mọi việc, Ngài suy nghĩ: 
“Đây là thời điểm Đấng Như Lai ngự đến đồi cát ấy”. 

Đức Thế Tôn biến mất khỏi Hương thất, xuất hiện nơi đồi cát, từ nơi hư không 
Ngài hạ thân xuống đồi cát. 

Thấy Đấng Đạo sư ngự đến, Đức Moggallana từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến đảnh lễ 
Đức Đạo sư. 

Thấy vậy, Đạo sư Agidatta hỏi rằng: 

- Thưa vị Samôn có đại thần lực, vị Samôn này còn cao quí hơn Ngài nữa sao? 

- Này Aggidatta, đây là Bậc Đạo sư của ta. Ta chỉ là đệ tử của Ngài mà thôi. 

Đức Thế Tôn ngồi kiết già ở giữa đỉnh đồi cát, mặt hướng về đại chúng của 
Bàlamôn Aggidatta, Đức Moggallana đứng hầu ở phía sau lưng về phía cánh trái của 
Đức Thế Tôn. 
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Bàlamôn Aggidatta cùng 1o ngàn môn đệ đứng vây quanh đống cát, chấp tay đảnh 
lẽ Đức Thế Tôn và tán thán rằng: 

- Uy lực của vị đệ tử mà còn như thế, thì nói gì đến uy lực Bậc Đạo sư của vị ấy. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Aggidatta, ngươi giáo huấn môn đệ cùng các tín chủ của ngươi như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, con giáo huấn đại chúng rằng: Các người hãu nương tựa nơi 
rừng, núi, đền, miếu, những nơi thanh uắng, để tâm được thanh tịnh. Nhờ đó các 
ngươi sẽ giải thoát được đau khổ. 

- Này Aggidatta, nương tựa vào những nơi ấy không thể làm cho tâm thoát ly 
phiền não, không thể làm cho tâm gột rửa được những ô nhiễm. 

Này Aggidatta, người nào nương tựa vào ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng; 
người ấy có thể gột rửa mọi ô nhiễm, người ấy có thể giải thoát mọi đau khổ. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên liên tiếp 5 kệ ngôn: 

188- Bahum ve saranam yanti; pabbatanI vananl ca. 

Aramarukkhacetyani; manussäa bhayatajjita. 

“Loài người sợ hoảng hốt; tìm nhiều chỗ nương nhờt), 
Hoặc rừng rậm, nút non; hoặc uườn câu, đên tháp”. 

18o- Netam kho saranam khemam; netam saranamuttamam. 

Netam saranamagamma; sabbadukkha pamuccati. 

“Nương nhờ ấu không ốn; không (phủ) nương nhờ tối thượng. 

Nương nhờ các chỗ ấu; không thoát khỏi mọi khổ đau”. 

100- Yo ca buddhañca dhammañca; sanghañca saranam gato. 

Cattar1 arIyasaccanl; sammappaññaya passaLl. 

“Ai nương nhờ Đức Phật; Chánh pháp uà Đức Tăng. 
Ai dùng chánh trì kiến; thấu được bốn Thánh để”. 

191- Dukkham dukkhasamuppadam; dukkhassa ca atikkamam. 

Ariyam catthangikam maggam; dukkhupasamagaminam. 

“Thấu khổ uà khổ tập; thấu sự khổ uượt qua. 

Thấu Thánh đạo tám ngành; đưa đến khổ não tận”. 

102- Etam kho saranam khemam; etam saranamuttamam. 

Etam saranamagamma; sabbadukkha pamuccat. 

“Thật nương nhờ an ổn; thật nương nhờ tốt thượng. 

Có nương nhờ như Uậu; mới thoát mọi khổ đau” (HT. TMC d). 

Dứt pháp thoại, mười ngàn du sĩ và Aggidatta chứng Thánh quá Alahán cùng với 
Tuệ phân tích. Tất cả đều quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được xuất gia trong 
Giáo pháp này, Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải ra, gọi rằng: Etha bhikkhauo: Này các 
Tkhưu, hãy đến đây thực hành Phạm hạnh; lập tức râu, tóc các du sĩ rụng xuống trở 
thành vị Samôn có đầy đủ các tư cụ của bậc Samôn. 

Hôm ấy cũng vào ngày posatha (Bốtát), các cư dân mang lễ phẩm đến cúng 
dường các du sĩ, nhìn thấy Đức Thế Tôn và các tân Tỳkhưu, họ phân vân: “Ai là bậc 
đạo sư của al?”. 

Rồi họ suy nghĩ: “Có lẽ đạo sư Aggidatta là thầy của Samôn Gotama, vì Samôn 
Gotama đến viếng đạo sư Aggidatta”. 

Hiểu được sự phân vân của đại chúng, Đức Thế Tôn dạy Ngài Aggidatta rằng: 

- Này Aggidatta, hãy đoạn nghi cho đại chúng đi. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Aggidatt bay lên cao bằng cây thốt nốt (tala) rồi hạ xuống đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, nói rằng:Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc Đạo sư của con, con là đệ tử của Ngài”. 


@)- Chữ saranam, HT TMC dịch là “quy y”. Nhưng xét mạch văn thấy chữ “quy y” bất ổn, chúngtôi xin mạn 
phép sửa là “nương nhờ” — Ns. 
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Lần thứ 2 cao bằng 2 cây thốt nốt .... lần thứ 7 cao bằng 7 cây thốt nốt, rồi hạ 
xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, nói rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài là bậc Đạo sư của con, con 
là đệ tử của Ngài. 

Đại chúng hân hoan rằng: 

- Đạo sư Aggida nay trở thành đệ tử của Samôn Gotama, chúng ta sẽ nương nhờ 
nơi Đức Đạo sư này. 

Và đại chúng xin quy ngưỡng Đức Phật, Giáo pháp và Tăng chúng 0, 

9ˆ Tế độ Đại phạm thiên tà kiến. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Đại tự Kỳviên của trưởng giả Anathapindika 
(Cấp cô Độc) cúng dường, gần thành Savatthi (Xávệ). 

Bấy giờ, một Đại phạm thiên khởi lên ác tà kiến: “Không một Samôn hay 
Bàlamôn nào có thể đến đây”. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được ý nghĩ của Đại phạm thiên ấy, Ngài biến 
mất khỏi Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), xuất hiện ở cõi Phạm thiên ấy, ngồi kiết già 
(pallanka) ở giữa hư không, bên trên đầu của Đại phạm thiên ấy, toàn thân Ngài tỏa 
sáng hào quang. 

Đức Mogsallana suy nghĩ: “Bậc Đạo sư đang ở đâu?”. Với thiên nhãn Ngài thấy 
Đức Thế Tôn đang ở Phạm thiên giới, lập tức Ngài biến mất ở cõi nhân loại, xuất 
hiện ở cõi Phạm thiên, ngồi kiết già ở giữa hư không về phía Đông, bên trên Đại 
phạm thiên, dưới Đức Thế Tôn, toàn thân tỏa sáng hào quang. 

Tiếp theo Đức Maha Kassapa(2 xuất hiện ở nơi ấy, ngồi kiết già ở giữa hư không 
về phía Nam, bên trên Đại phạm thiên, dưới Đức Thế Tôn, toàn thân tỏa hào quang 
rực sáng. 

Rồi đến Đức Maha Kappina®) xuất hiện ở Phạm thiên giới, ngồi kiết già ở giữa hư 
không về phía Tây, bên trên Đại phạm thiên, dưới Đức Thế Tôn, toàn thân tỏa hào 
quang rực sáng. 

Kế đến là Đức Anuruddha(2, xuất hiện ở Phạm thiên giới, ngồi kiết già ở giữa hư 
không về phía Bắc, bên trên Đại phạm thiên, dưới Đức Thế Tôn, toàn thân tỏa hào 
quang rực sáng. 

Đức Mogsallana nói lên kệ ngôn hỏi Đại phạm thiên rằng): 

AJjapl te avuso sa di{th1; ya te ditth1 pure ahu. 

Passasi vItIvattantam; brahmaloke pabhassara ni. 

“Nàu hiên giả, hôm nqu; ngươi còn giữ tà kiến. 

Như tà kiến của ngươi; đã gìn giữ thời xưa. 

Ngươi có thấu hào quang; siêu uiệt Phạm thiên giớt”. 

(Đại phạm thiên). 

Na me marisa sa dit{thi; ya me di{thi pure ahu. 

Passaml vItivattantam; brahmaloke pabhassaram; 

Svaham aJJa katham vaJJam; aham niccomhi sassato'tI. 

“Nàu thân hữu, nqụ tôt; không còn giữ tà kiến. 

Như tà kiến của tôi; đã gìn giữ thời xưa. 

Tôi có thấu hào quang; siêu uiệt phạm thiên giới. 

Làm sao tôi chấp nhận; tôi là thường, là hằng” (HT. TMC đ). 

Sau khi làm tâm của Đại phạm thiên ấy giao động, Đức Thế Tôn cùng các vị 
Thánh đệ tử trở về nhân giới. 


&)- DhpA. Câu số 188 - 102. 

)- VỊ “đệ nhất hạnh Đầuđà”. 

G)- Vị “Đệ nhất Giáo giới Tỳkhưu”. 

4)- VỊ “Đệ nhất về thiên nhãn”. 

G)- 'TrongTập Tương Ưng kinh không nêu tên là Phạm thiên Baka, chỉ ghi nhận đơn thuần là vị Đại phạm 
thiên, trong tập Sớ giải kinh Tương Ưng thì ghi nhận: Đại Phạm thiên Baka. Trong chương Tương ưng Phạm 
thiên (Brahmasamyuttam) của tập Tương ưng kinh I, có một bài kinh nói riêng về Phạm thiên Baka (S.1, 142. 
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Đại phạm thiên sai một Phạm thiên tùy tùng xuống nhân giới hỏi Đức Mogsallana 
rằng: 

- Thưa Tôn giả Mogsallana, ĐứcThế Tôn có những đệ tử khác có đại thần lực, đại 
uy đức như Tôn giả Mogsallana, Tôn giá Maha Kassapa, Tôn giả Maha KappIna, Tôn 
giả Anuruddha không? 

Đức Mogsallana đáp rằng: 

Khinasava arahanto; bahu buddhassa savaka”ti. 

“Chứng ba rnĩnh, thần lực; khéo đọc hiểu tâm người. 

Bậc lậu tận Lahán; đệ tử Phật rất nhiều (HT. TMC d). 

Phạm thiên tùy tùng trở về Phạm thiên giới, trình lại với Đại phạm thiên ấy. Đại 
phạm thiên ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Moggallana©), 

10”- Đức Moggdallanda bị bịnh. 

Có lần Đức Mogsallana lâm trọng bịnh, Đức Thế Tôn ngự đến nơi cư ngụ của Ngài 
Moggallana. Đức Thế Tôn thuyết giảng đến Ngài Mogsallana về “Bảy pháp giác chỉ” 
là: 

- Niệm giác chi (satiboJjhanga). 

- Trạch pháp giác chi (dhammanavicayaboJjhanga). 

- Tấn giác chi (viriyaboJjhanga), 

- Hỷ giác chi (pitiboJjhanga). 

- Khinh an giác chi (passadhiboJjhanga). 

- Định giác chi (samadhibojjhanga). 

- Xả giác chi (upekkhaboJJhanga). 

Bảy giác chỉ (bo7hanga) là nghiệp không đen trắng, quả không đen trắng, nghiệp 
đưa đến đoạn diệt©). 

Nghe xong thời pháp thoại này, Ngài Mogsallana dứt cơn bịnh. 

B- Đức Moggallanda uới các bậc đồng phạm hạnh. 

Ngoài trách nhiệm hướng dẫn các vị Tykhưu nỗ lực thực hành Phạm hạnh để đạt 
đến cứu cánh giải thoát khỏi sinh tử luân hồi như đã trình bày ở trên, Đức 
Mogsallana thường đàm luận cùng các bậc đồng Phạm hạnh về Giáo pháp, để các 
Tykhưu trẻ học tập. Như : 

1-Với Đức Sariputta (Xálợiphất). 

Hai vị Sariputta và Mogsallana ngoài tình phạm hạnh, còn là tình bạn rất thắm 
thiết từ thuở ấu thơ cho đến trọn kiếp sống này. 

Đức Mogsallana thường đi du hành với Đức SarIputta, nhưng mọi việc đều do 
Đức Sariputta chủ trì, Đức Mogsallana tùy thuận theo. 

Như có lần trú ngụ ở Saketa, trong rừng Kantakl, hai Ngài đi đến viếng Tôn giả 
Anuruddha (Analuật) vào buổi chiều. Ngài Sariputta hỏi Ngài Anuruddha: 

X*Thực hành như thế nào để trở thành bậc Hữu học (sekkhä)? 

Ngài Anuruddha đáp: Do tu tập một phần Tứ niệm xứ”G). 

* Thực hành như thế nào để trở thành bậc Vô học (asekkha)?. 

Ngài Anuruddha đáp: Do tu tập trọn vẹn Tứ niệm xứ”). 

Trong khi hai vị cao đức vấn đáp, Đức Moggallana ngồi im lặng lắng nghe. 

Lần khác, khi du hành cùng Đức Sariputta đến Dakkhinagiri (Nam sơn), chư Tăng 
được nữ gia chủ VelukantakIi cúng dường, rồi một cuộc đàm luận pháp giữa Đức 
SarIputta với nữ gia chủ Ve]ukantakI khởi lên, Đức Mogsgallana cũng ngồi im lặng 
lắng nghe. 


Œ)- S.1, 144. 
(2)- A.1, 236. 
()- S.V, 174. 
()- S.V, 175.. 
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Tuy nhiên, Đức Moggallana đôi lần cũng hổ trợ Đức Sariputta, hỏi những câu hỏi 
để Đức Sariputta giảng rộng thêm để làm sáng tỏ giáo pháp. 

*Như trong kinh Không uế nhiễm (Ananganasutta), Ngài Moggallana hỏi Đức 
SarIputta: Vì sao trong bốn hạng người: 

*Hai hạng người: 

- Hạng có ô nhiễm, không tự biết có ô nhiễm. 

- Hạng không có ô nhiễm, không tự biết không có ô nhiễm. Là thấp kém?. 

*Hai hạng người: 

- Hạng có ô nhiễm, tự biết có ô nhiễm. 

- Hạng không có ô nhiễm, tự biết không có ô nhiễm. Là thù thắng? 

Đức Sariputta giảng giải rộng ý nghĩa này với ví dụ hai chiếc bát: 

- Chiếc bát nhơ bẩn không được lau chùi, lại bị ném vào nơi bụi bậm khiến chiếc 
bát càng thêm nhơ bẩn. Ví như người ô nhiễm, không tự biết có ô nhiễm. 

- Chiếc bát trong sáng không được lau chùi, lại bị ném vào chỗ bụi bậm nên chiếc 
bát trở nên nhơ bẩn.Ví như người không ô nhiễm, nhưng không tự biết không có ô 
nhiễm. 

Nên hai hạng người này là thấp kém. 

- Chiếc bát nhơ bẩn nhưng thường được lau chùi, lại được đặt nơi không bụi bậm, 
chiếc bát trở nên trong sáng. Ví như hạng người có ô nhiểm, nhưng tự biết mình có ô 
nhiễm. 

- Chiếc bát trong sáng được lau chùi thường xuyên lại được đặt nơi không bụi 
bậm, chiếc bát càng trong sáng. Ví như hạng người không có ô nhiễm, tự biết mình 
không có ô nhiễm. 

Hai hạng người này là thù thắng. 

Ngài Mogsallana nói rằng: 

“Có lần Ngài đi khất thực trong thành Rajagaha (Vương xá), đến nơi Samiti con 
người làm xe, đang đẻo vành xe, rồi một tà mạng ngoại đạo Panduputta trước là con 
người đẻo xe, đang đứng một bên. 

Du sĩ Panduputt khen ngợi SamrIti như hiểu ý mình, khi ông khởi lên ý nghĩ “nên 
đẻo đường cong này, các mắc gỗ này ...” thì Samnti làm đúng như thế” 

Tiếp theo Đức Moggallana nhận xét về bản chất của các ô nhiễm (anganam)) là 
tham, sân, sĩ, ác, bất thiện, tham dục sẽ dẫn đến đau khổ. 

Sự xem xét chính mình và diệt trừ ô nhiễm, sẽ đưa đến an lạc 0Ð, 

*Trong kh Guhssamr, Đức SarIputta giảng pháp của u; Tùkhưu ở rừng. 

Đức Moggallana hỏi: “Những pháp này phải được chấp trì và thực hành nơi vị 
Tkhưu ở rừng, còn những vị Tỳkhưu sống gần làng thì sao?”. 

Sở dĩ Đức Moggallana hỏi như vậy, vì với tâm mình Ngài thấy tâm một số Tỳkhưu 
suy nghĩ: “Đây là những pháp dành cho vị Tykhưu ở rừng, không phải có cho vị 
Tykhưu sống gần làng”. 

Và Đức Sariputta hiểu được ý ý nghĩa này, Ngài đáp rằng: 

“Các pháp này vị Tykhưu sống ở rừng cần phải chấp trì, thì còn nói gì đến các vị 
Tykhưu sống gần làng”), 

*Có lần hai Ngài sống trong khu rừng Trúc (Veluvana), nơi nuôi dưỡng những con 
sóc (Kalandakanivapa), Đức Sariputta đi đến viếng Đức Mogsallana. Thấy sắc mặt 
Đức Mogsallana trong sáng tươi tỉnh, Đức SarIputta hỏi: 

- Này tôn giả Mogsgallana, các quyền của tôn giả thật thanh tịnh, sắc mặt thật 
trong sáng. Có phải hôm nay tôn giả Moggallana an trú với sự an trú tịnh lạc?. 

- Thưa hiền giả Sariputta, hôm nay tôi an trú với sự an trú thô thiển (olariken 
viharam)®). Tôi có được một cuộc pháp thoại. 


@)- M.1. Bài kinh số 5. 
@)- M.ii. Kinh số 69. 
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- Tôn giả Moggallana có được cuộc đàm luận chánh pháp với a1?. 

- Thưa hiền giả Sariputta, tôi có được cuộc pháp thoại với Đức Thế Tôn. 

- Thưa tôn giả Moggallana, Đức Thế Tôn ở xa. Hiện nay Đức Thế Tôn an trú ở 
Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), gần thành Savatthi. Tôn giả đi đến Đức Thế Tôn 
bằng thần thông, hay Đức Thế Tôn đi đến tôn giả bằng thần thông? 

- Thưa hiền giả Sariputta, tôi không đi đến Đức Thế Tôn bằng thần thông, Đức 
Thế Tôn cũng không đi đến tôi bằng thần thông. Với Thiên nhãn thông và Thiên nhĩ 
thông tôi có cuộc pháp thoại với Đức Thế Tôn. 

Rồi Đức Moggallana thuật lại cuộc pháp thoại với Đức Thế Tôn; Ngài Moggallana 
hỏi Đức Thế Tôn về pháp tính cần tỉnh tấn” (araddhaviriya). 

Đức SarIputta tán thán Đức Mogsallana như núi Hymãlạpsơn trải dài, còn mình 
chỉ là đống sạn nhỏ đặt cạnh núi ấy. 

Đức Mogøsallana cũng tán thán Đức Sariputta như ruộng muối lớn, còn mình chỉ 
là nhúm muối nhỏ cạnh ruộng muối ấy và không quên lập lại lời Đức Thế Tôn tán 
thán Đức Sariputta®). 

Một lần khác, Ngài Moggallana trình bày khuynh hướng của mình khi Ngài 
SarIputta hỏi: 

- Này hiền giả Moggallana, vị Tỳkhưu nào có thể làm cho khu rừng Sừng bò 
(Gosingavana) này chiếu sáng?. 

- Này hiền giả Sariputta, vị Tykhưu đàm luận về Abhidhamma (Thắng pháp), sẽ 
làm cho rừng Sừng bò này chiếu sáng®G), 

Ngoài kệ ngôn của Đức Moggallana tán thán Đức SarIputta, được Đức Sariputta 
ghi nhận trong tập Kệ ngôn trưởng lão Tăng” (Theragatha)+, khi hay tin Đức 
SarIputta viên tịch, Ngài Moggallana bàng hoàng, nói lên kệ ngôn: 

1167 -Tadas1I yam bhimsanakam, tadasI lomahamsanam. 

Anekakarasampanne; sariputtamhi nibbute. 

“Ôi! thật hãi hùng thau; ôi! lông tóc dựng ngược. 

Bậc đủ nhiêu đức tánh; Sariputta uiên tịch”. 

1168- Aniceca vata sankhara; uppadavayadhammino. 

UppaJjItva niruJJhanti; tesam vupasamo sukho. 

“Các hành là uô thường; có sinh phải có diệt. 

Sau khi sinh, chúng diệt; nhiếp chúng là an lạc” (HT. TMC d)6®). 

2- Với Đức Anandu. 

Đức Thế Tôn thường du hành sau ba tháng an cư mùa mưa, gia chủ 
Anathapindika rất buồn, vì nơi Jetavanavihara vắng bóng Đức Thế Tôn. 

Trưởng giả Anathapindika đến ngỏ ý với Ngài Ananda, xin Đức Thế Tôn một biểu 
tượng, để hàng cư sĩ tín thành, nhìn vào đó tưởng nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn dạy: Nên trồng trước cổng .Jetavanavihara cây Bồđề (BodhI), xuất xứ từ 
cây Bồôđề mẹ ở Bodhigaya (Bồđềđạotràng). 

Ngài Ananda nhờ đến thần lực của Đức Mogøgallana, Ngài Moggallana theo đường 
hư không đến Bodhigaya (Bồđềđạotràng), hứng được trái Bồđề vừa rụng xuống, rồi 
theo đường hư không trở về Đại tự Kỳviên, trao hạt Bồđề cho Ngài Ananda. Và cây 
Bồôđề con ấy được trồng trước cổng Jetavanavihara, cây Bồđề con này còn được gọi là 
Bồđề Ananada®9). 


^”? 
e 


@)~ Cọi là “thô” vì thuộc sắc pháp, còn danh pháp gọi là “t 
thiên nhĩ, nên thuộc phần thô. 

(2)- S.11, 275. 

)- M.1. Kinh số 33. 

4)- Xem Thag. Kệ ngôn trưởng lão Sariputta. 

)- Thag. Kệ ngôn của Đức Moggallana. Trong bản dịch của HT. TMC, lè kệ ngôn số 1158 — 1159; trong bản Pali 
mà chúng tôi có được thì mang số 1167 — 1168.. 

(6)- JA. vi, 229. 


. Đức Mogsallana đang rèn luyận thiên nhãn và 
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3-Với Tôn giả Po{hila (hay Potthlla). 

Tương truyền trưởng lão Pothila từng là Giảng sư suốt 7 đời Phật Chánh giác quá 
khứ, trong thời hiện tại Ngài cũng là vị Giảng sư danh tiếng, làu thông kinh điển, có 
hội chúng là 5OO người. 

Một hôm, Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của trưởng lão Pothila, Ngài suy 
nghĩ: “Tykhưu này không có tâm nghĩ đến sự giải thoát khỏi sinh tử khổ luân hồi. 
Như Lai sẽ làm cho Tykhưu này động tâm”. 

Khi trưởng lão Pothila đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài thường gọi: “Hãy đến đây 
này Pothila rỗng không (tuccha Pothila)”. 

Nhiều lần như vậy, trưởng lão Pothila suy nghĩ: “Ta thông thuộc kinh điển của 
Đức Thế Tôn, lại có hội chúng là 5oo người, vì sao Đức Thế Tôn gọi ta là Pofhila rồng 
không?”. 

Khi suy gẫm. trưởng lão Pothila hiểu ra rằng: “Thì ra, vì ta chưa chứng đạt một 
Thánh quả nào cả, nên Đức Thế Tôn gọi ta là Pothila rỗng không, ta vẫn phải trôi lăn 
trong biển sinh tử khổ. Ta cần phải nỗ lực hành pháp để chứng đạt Thánh quả 
Alahán, thoát khỏi sinh tử luân hồi”. 

Khi phát sinh tâm kinh cảm, trưởng lão Pothila quyết định: “Ta sẽ vào rừng để 
thực hành Samôn pháp”. 

Ngài Pothila lặng lẽ cầm y bát, từ giả kinh thành Savatthi (Xávệ), từ bỏ hội chúng 
5OO người, vượt đường đài 12o dotuần (visamyoJanasatam), đến khu rừng là nơi trú 
ngụ của 30 vị trưởng lão thực hành hạnh ở rừng. 

Ngài Pothila đi đến đảnh lễ vị trưởng lão cao hạ nhất trong đoàn, bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ con. 

Thật sự các vị Trưởnglão trú ngụ nơi ấy đều là bậc Thánh Alahán, vị trưởng lão 
suy nghĩ: VỊ này dựa vào sở học của mình, tâm còn nhiều kiêu khí, ta hãy rèn luyện 
cho vị ấy không còn kiêu khí. 

- Này hiền giả, hiền giả là ai? Vì sao đến nơi này? 

- Bạch Ngài, con làPothila. Con đến đây để thực hành Samôn pháp. Xin Ngài từ biï 
chỉ giáo cho con. 

- Ô! Thì ra đây là vị Giảng sư danh tiếng. Này hiền giả Pothila, hiền giả là một 
Giảng sư danh tiếng, chính tôi đây còn có điều cần phải học hỏi nơi hiền giả. Vì sao 
hiền giả lại nói như thế. 

- Bạch Ngài, xin các Ngài đừng nói thế. Xin Ngài từ bi tế độ con. 

- Này hiền giả Pothila, vậy hiền giả hãy đến học tập nơi vị Tỳykhưu phó trong đoàn 
này đi. 

VỊ trưởng đoàn giới thiệu đến vị phó đoàn, cứ như thế trưởng lão Pothila đi từ vị 
này đến vị khác để cầu học pháp thiền tịnh. 

Cuối cùng Ngài Pothila đi đến vị trẻ nhất trong đoàn, đó là vị Sadi bảy tuổi, bấy 
giờ vị Sadi Alahán 7 tuổi đang ngồi vá y ở nơi thiền tịnh ban ngày . 

Không chút tự ái, Ngài Pothila đi đến vị Sadi, chấp tay cung kính bạch rằng: 

- Thưa bậc thiện trí thức, xin hãy từ bi tế độ cho tôi. 

- Thưa Ngài Giáo thọ sư, vì sao Ngài lại nói thế, Ngài là bậc Giảng sư danh tiếng, 
tuổi lại cao, Ngài là bậc đa văn quảng kiến. Chính tôi còn phải tìm Ngài để học hỏi 
những điều mà tôi chưa hiểu biết. 

- Thưa bậc thiện trí thức, xin đừng nói thế. Xin hãy chỉ giáo cho tôi đi. 

- Thưa Ngài Giáo thọ sư, Ngài có bằng lòng làm theo lời của tôi chăng? 

- Vâng, thưa bậc thiện trí thức. 

- Vậy, thưa Ngài Giáo thọ sư, Ngài hãy để nguyên y phục này, lội xuống ao kia đi. 

VỊ Thánh Sadi biết Ngài Pothila đang vận mặc tam y đắc giá, nhưng vẫn bảo như 
thế. VỊ Sadi vừa dút lời thì Ngài Pothila đã nhảy xuống ao, y phục hoàn toàn bị đẩm 
ướt, vị Sadi nói rằng: 

- Được rồi, thưa Ngài Giáo thọ sư, Ngài hãy đến đây. 

6O 


Rồi vị Thánh Alahán Sadi dạy rằng: 

- Thưa Ngài Giáo thọ sư, ví như gò mối có sáu ngõ, có con rắn mối chui vào đó; 
muốn bắt con rắn mối, người ta bịt kín năm ngõ, sẽ bắt được con rắn mối ở ngõ thứ 
sáu mà nó chui ra. Cũng vậy, với sáu cửa của thân, Ngài phải bế 5 cửa: Mắt, tai,mũi, 
lưỡi và thân môn chỉ còn lại ý môn, Ngài hãy định tâm vào ý môn. 

Nghe vị Sadi giảng giải, tâm của Ngài Pothila vụt bật sáng như ngọn đèn tắt được 
ngọn lửa mồi vào, Ngài Pothila nói rằng: 

-Thưa bậc trí giả, bấy nhiêu đó đủ rồi. 

Cách xa nơi ấy 120 dotuần, Đức Thế Tôn thấu rõ mọi sự, Ngài suy xét rằng: 
“[ykhưu này tự mình chứng đạt Thánh quả Alahán được chăng?”, Đức Thế Tôn thấy 
rằng: “VỊ Tỳkhưu này cần được trợ duyên”. 

Từ nơi Hương thất, Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước Ngài Pothrla, nói lên 
kệ ngôn răng: 

282- Yoga ve JayatI bhur1; ayoga bhurIsankhayo. 

Etam dvedhapatham ñatva; bhavaya vibhavaya ca. 

Tathattanam niveseyya; yatha bhuri pavaddhat. 

“Tu thiền trí tuệ sinh; bỏ thiên trí tuệ diệt. 

Biết con đường hai ngã; hướng đến lợi uà hạt. 

Hãu tự mình nỗ lực; khiến trí tuệ tăng trưởng” (HT. TMC d). 

Dứt kệ ngôn, Ngài Pothila chứng đạt Thánh quả Alahán®), 

Trong thời Tôn giả Pothila còn say mê với hội chúng, quên đi phận sự chính của 
mình là giải thoát khỏi khổ luân hồi, chưa động tầm bởi lời dạy Pofhia rỗng không 
của Đức Thế Tôn. 

Đức Mogsallana có khuyến giáo Ngài Pothila với hai kệ ngôn, nhưng Ngài Pothila 
bỏ ngoài tai, như sau: 

1183- Neso passati saddhammam; samsarena purakkhato. 

Adhogamam jimhapatham; kummagsgamanudhavati. 

“Người không thấu diệu pháp; dẫn đầu uề luânhồi. 

Chạu theo đường tà đạo; đường cong không nên đĩ”. 

1184- KimIva mil]hasallitto; sankhare adhIimucchito. 

Pagalho labhasakkare; tuccho gacchatIi potthilo. 

“Như con sâu dính phân; sau mê theo các hành. 

Đắm sâu uào lợi danh; trỗng rỗng hỡi Pothila” (HT TMC đ)G). 

4- Với Đức Lakkhuantda. 

Một hôm, Đức Lakkhana cùng với Đức Moggallana từ trên núi GiJJhakuta (Kên 
kên) đi xuống để vào thành RaJagaha (Vương xá) khất thực. 

Đức Lakkhana thấy Đức Moggallana mỉm cười. Đức Lakkhana hỏi: 

- Này hiền giả Mogallana, do nhân chi duyên chi mà hiền giả mỉm cười? 

- Này hiền giả Lakkhana, hãy mang câu hỏi này hỏi trước Đức Thế Tôn. 

Vào buổi chiều, nơi Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), Đức Lakkhana lập lại cầu 
hỏi ấy. Trước Đức Thế Tôn, Ngài Moggallana trình bày: 

- Bạch Đức Thôn, vì con thấy nhiều ma đói (peta) có hình dáng khủng khiếp đang 
bị trừng phạt lơ lửng giữa hư không. 

Tiếp theo Ngài Moggallana trình bày hình dáng của những con ma đói (peta) này. 
Đức Thế Tôn xác nhận có những hạng ma đói như thế, Ngài đã thấy chúng khi ở nơi 
cội Bodhi (Bôđề), nhưng chưa có ai nhìn thấy chúng nên Đức Thế Tôn không tuyên 
thuyết. Nay có Ngài Mogsallana nhìn thấy chúng, Đức Thế Tôn tuyên bố “có hạng 
chúng sinh như thế ấy”G), 


&)- DhpA. Câu số 282. 
2)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 
@)- S.11, 254; Vin.1H, 104. 
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Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Đức Lakkhana là một trong 1.000 vị 
Uruvela Kassapa, Ngài Lakkhana chứng Thánh quả Alahán khi nghe Đức Thế Tôn 
thuyết giảng kinh Giải uề lửa (Adittapariyadesan8). 

Ngài được gọi là Lakkhana vì có thân hình xinh đẹp như vị Phạm thiên 
(brahmasemeng). Ngài Lakkhana không phải không thấy được ma đói (peta), vì 
Ngài là vị Alahán lục thông, chỉ vì Ngài không lưu ý đến (anaua7ento)©). 

Được biết, khi Đức Mogsallana thuật việc thấy các ma đói đến các vị Tỳkhưu, các 
Tykhưu phàm cho rằng “Ngài khoe pháp bậc cao nhân (uftariữmanussadhammad)”, 
nhưng Đức Thế Tôn tuyên bố Ngài Moggallana vô tội®). 

5- Thị giả Kakudha. 

Đức Moggallana có hai thị giả có cùng tên là Kakudha. 

a-Kakudha (1). 

Đây là vị Phạm thiên có viếng Đức Thế Tôn ở rừng Añjana nơi thị trấn Saketa, 
Phạm thiên Kakudha bạch hỏi: “Ngài có hoan hỷ hay có sầu muộn không?”. 

Đức Thế Tôn đáp: “Ta đã vượt khỏi chỗ người đời đắm say và hoàn toàn giải 
thoát”G), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Ngài Kakudha này là đệ tử cũng là thị 
giả của Đức Moggallana. Lúc sinh thời Ngài Kakudha nỗ lực hành pháp và mệnh 
chung khi vừa xuất khỏi thiền định, tái sinh về Phạm thiên giớ142). 

b- Kakudha (2). 

Ngài là một Thích tử thuộc dòng Koliya, sống ở quốc độ Koliya, là đệ tử cũng là thị 
giả của Đức Mogsallana. 

Sau khi mệnh chung, Ngài tái sinh thành chư thiên “ý hóa thân (manomaya)”, có 
hình dáng to lớn bằng hai hay ba thủa ruộng thông thường trong xứ Magadha 
(Makiệtđà), vì vị này có ý muốn “thân của ta không giống người khác”, nên thân của 
vị ấy “không phải là vị ấy, cũp không phải là người khác”. 

Thiên tử Kakudha biết được ý của Tôn giả Devadatta: “Ta sẽ cai quản hội chúng 
Tkhưu Tăng”. 

Thiên tử Kakudha đến báo cho thầy mình là Đức Mogsallana biết ý định của Tôn 
giả Devadatta. 

Đức Mogsallana trình lên Đức Thế Tôn điều này, và nói rằng: 

- Theo kinh nghiệm của con, thiên tử Kakudha nói đúng theo sự thật. 

Đức Thế Tôn bảo Đức Mogsallana hãu giữ kín điều nàu®). 

c- Kakudha (3). 

Kakudha là tên một nam cư sĩ của Đức Thế Tôn, nam gia chủ này sống ở Nadika. 
Trong chuyến du hành cuối cùng, khi đến làng Nadika, Tôn giả Ananda có hỏi Đức 
Thế Tôn về sinh thú của gia chủ Kakudha sau khi ông mệnh chung, Đức Thế Tôn 
dạy: 

- Gia chủ Kakudha đã diệt trừ năm sợi dâu trói buộc bậc thấp, sinh về Phạm thiên 
giới, từ đó viên tịch, không trở lại đời này nữa®), 

6- Với Tôn giả Vaddhamang. 

Ngài là người Licchavi, sinh trưởng trong thành Vesali, ban đầu Ngài theo nhóm 
Tykhưu Mettiya-bhummaJjaka, nhóm Tykhưu này xúi giục Tykhưu ni Mettiya (vợ cũ 
của Tykhưu Mettiya) vu khống Ngài Dabbamallaputta đã “quan hệ tình dục” với 
mình. 


@)- SA.II, 159. 

()-Vịin. 11. 105. 

G)- S.1, 54. 

4)- SA.1, 89. 

6)- ĐĐÐ Indacando (d). Luật Tiểu phẩm II. Chương chia rẽ hội chúng, số 350 — 351. 
(6)- D.1i. o2. Kinh Mahã Parinibbana (Đại viên tịch). 
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Khi sự việc được rõ ràng là Ngài Dbbamallaputta bị vu khống, Đức Thế Tôn ban 
linh tấn xuất Tykhưu ni Mettiya ra khỏi Ni đoàn, đồng thời ban lịnh “úp bát” 
(pattanikkujana)+)g1a chủ Vaddhamana. 

Khi Đức Ananda thông báo điều này đến gia chủ Vaddhamana, ông đã ngất xiu, 
sau đó ông cùng gia đình đến sám hối tội lỗi với Đức Thế Tôn; Đức Thế Tôn dạy “sám 
hối tội lõi trước Tăng chúng” và lịnh phạt được thu hồi®). 

Sau việc này, gia chủ Vaddhamana trở nên thuần thành nơi Tam bảo, ông rất 
hoan hỷ khi được phục vụ Đức Phật và chư Tăng. 

Rồi gia chủ Vaddhamana xin được xuất gia trong Giáo đoàn. 

Khi xuất gia, Ngài trở nên lười biếng, bị hôn trầm chi phối và được Đức 
Mogsallana nhắc nhở: 

1171- Sattiya viya omattho; dayhamanova matthake. 

Bhavaragappahanaya; sato bhikkhu paribbaJe ti. 

“Như bị kiếm rơi xuống; như trên đầu lửa cháu. 

Diệt trừ tham ái hữu; uới niệm UỊ Tùkhưu xuất gia”), 

Ngài Vaddhamana xúc động, nỗ lực hành pháp chứng đắc Thánh quả Alahán, hồi 
tưởng lại, Ngài dùng kệ ngôn trên tuyên bố lên chánh trí của mình. 

Nhưng trong tập Theragatha — atthakatha (Sớ giải Kệ ngôn trưởng lão Tăng) ghi 
nhận”kệ ngôn trên là do Đức Thế Tôn thuyết cho trưởng lão Vaddhamana (số 40)”. 

7- Trưởng lao Khttaka. 

Ngài sinh trưởng vào một gia tộc Bàlamôn trong thành Savatthi, được nghe mọi 
người tán thán năng lực thần thông của Đức Moggallana. 

Gia chủ Khitaka suy nghĩ: “Rồi ta cũng sẽ được như trưởng lão Mogsallana”. 

Gia chủ Khitaka xin xuất gia trong Tăng đoàn, nhờ nỗ lực hành pháp, chẳng bao 
lâu Ngài chứng đạt Thánh quả Alahán Lục thông. 

Khi thành tựu quả vị giải thoát, trưởng lão Khitaka suy nghĩ: “Giờ đây ta không 
còn việc gì phải làm, phận sự Samôn ta đã làm xong. Vậy ta hãy tế độ những người 
hữu duyên”. 

Với tha tâm thông cùng thần túc thông, trưởng lão Khitaka tế độ rất nhiều chúng 
sinh hữu duyên với Ngài. Khi các Tỳkhưu hỏi Ngài Khitaka rằng: 

- Này hiền giả Khitaka, có phải hiền giả dùng thần thông? 

Trưởng lão Khitaka trả lời bằng kệ ngôn rằng: 

104- Lahuko vata me kayo; phu†{tho ca pitisukhena vipulena. 

TulamiIva erItam malutena; pilavativa me kayo 11. 

“Thân ta thật nhẹ nhàng; cảm xúc hủ lạc lớn. 

Như bông thối trước gió; thân ta nhẹ trôi bau(2” (HT. TMC d)6). 

Tiền sự. 

Vào thời Đức Phật Padumuttara (Liên Hoa), tiền thân của Ngài Khitaka là một 
chúa Dạxoa. Có lần chúa dạxoa dẫn đoàn tùy tùng của mình đến đảnh lễ Đức Phật 
Padumuttara, Đức Thế Tôn Padumuttara thuyết lên pháp thoại an trú chúa dạxoa 
cùng tùy chúng “nương nhờ vào Tam bảo”. 

Vào 8o kiếp trái đất trước, hậu thân chúa dạxoa là vua Chuyển luân với vương 
hiệu Sumangala(®. Ngài có thể là trưởng lão Suparicarliya nói trong Apadang0!. 

*XTrưởng lão Khitaka khác. 


@- Nghĩa là “không nhận vật cúng dường” của Ngài Vaddhamana. 
(2)- Vịn. i1, 124. 

@)- Yhag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 

()- Pilavatl. 

G)- Thag. 15. Kệ ngôn trưởng lão Khitaka (số 104). 

()- ThagA. 1. 209. 

0)- Ap.1, 181. 
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Một trưởng lão khác cũng được gọi là Khitaka (hay Nikhita), Ngài sinh ra trong 
quốc độ Kosala (Kiềutấtla) thuộc gia tộc Bàlamôn. 

Một lần nọ được nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, Ngài Khitaka hoan hỷ xin được 
xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn. 

Sau khi xuất gia, Ngài Khitaka thực hành hạnh rfrú ở rừng, Ngài nỗ lực hành 
Samôn pháp, chẳng bao lâu thành đạt Thánh quả Alahán. 

Nếm được hương vị giải thoát Nípbàn lạc, trưởng lão Khitaka đi đến các vị 
Tykhưu sống ở rừng để khích lệ, sách tấn các vị ấy phấn khởi. 

Trưởng lão Khitaka nói lên hai kệ ngôn, trước tiên là khích lệ các Tỳkhưu nỗ lực 
thực hành pháp và nói lên Thánh trí mà mình đã chứng đạt được. 

101- Kassa selipamam cIttam; thitam nanupakampatl. 

Virattam raJaniyesu; kuppaniye na kuppat. 

Yassevam bhavitam cittam; kuto tam dukkhamessat1. 

“Tâm ai như tảng đá; đứng uững không giao động. 

Hi những uật khả đi; tâm không có tham ái. 

Đối uật làm giao động; tâm không có giao động. 

Tâm ai tu tập uậu; từ đâu khổ sẽ đến?”. 

102- Mama seluipamam cIttam; thitam nanupakampatl. 

Virattam raJaniyesu; kuppaniye na kuppat. 

Mamevam bhavitam cittam; kuto mam dukkhamessatïtI. 

“Tâm ta như tảng đá; đứng uững không giao động. 

Hi những uật khả ái; tâm không có tham ái. 

Đối uật làm giao động; tâm không có giao động. 

Tâm ta tu tập uậu; từ đâu khổ đến ta?” (HT. TMC d)6). 

8- Với trưởng lão Tissa. 

Tôn giả Tissa là con trai của bà Hoàng Amita, em gái của vua Suddhodana (Tịnh 
Phạn). Vua Sihahanu có 7 người con, năm vương tử là: Suddhodana, Dhotadana, 
Sakkodana, Sukkadana, và Amitodana; hai công nương là Amita và Pamita. 

Công nương Amita (là cô của Bồtát Siddhattha) kết hôn với vua Suppabuddha 
(Thiện giác) sinh ra vương tử Devadatta và công nương Bhaddakaccana. 

Theo Theragatha-atthakatha (SớỚ giải kệ ngôn trưởng lão Tăng) và 
MaJJjhimanikaya — Atthakatha (Sớ giải kinh Trung bộ) thì bà Amita cũng là mẹ của 
Tôn giả Tissa này), như vậy Tissa là em họ đồng thời cũng là em vợ với Bồtát 
Siddhattha®). 

Tôn giả Tissa xuất gia trong Giáo đoàn của Đức Thế Tôn vào lúc tuổi khá cao, tuy 
sống ở rừng nhưng tôn giả Tissarất tự hào về giòng dõi Khattiya (SátđếÌy) của mình. 
Tôn giả Tissa thường cáu kinh và bắt bẻ các vị Tỳykhưu khác, do nghĩ mình là em họ 
với Đức Thế Tôn. 

Theo bản Dhammapada-atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú), khi tôn giả Tissa xuất 
gia vào Tăng đoàn, nhằm thời kỳ Giáo pháp hưng thịnh, nên lợi đắc phát sinh sung 
mãn, tôn giả Tissa thọ dụng đầy đủ thân thể đẩy đà nên các vị Tỳykhưu thường gọi là 
Thullatissa (Tissa đẩy đà). 

Tôn giả Tissa thường đắp y khéo giặt giủ, dằn cho thắng nếp, ngồi chẽm chệ ở 
giữa Giảng pháp đường nơi .JetavanavIhara (Đại tự Kỳviên). 

Có lần, nhiều vị Tỳkhưu từ phương xa về yết kiến Đức Thế Tôn, đi vào Giảng pháp 
đường nhìn thấy tôn giả Tissa, ngỡ là vị trưởng lão cao hạ, nên đến xoa bóp tay chân 
cho tôn giả Tissa, tôn giả yên lặng để các Tỳkhưu ấy phục vụ mình, một vị Tỳkhưu 
hỏi : « Bạch tôn giả, tôn giả được bao nhiêu hạ? » 


6)- Thag. 25. Kệ ngôn trưởng lão Khitaka (số 101 — 192). 
@)- ThagA. 1. 105; MA. 1. 289. 
G)- Theo cách gọi của người miền Nam VN, là em cô cậu với Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa) 


64 


- Ta chưa có hạ nào cả, tuy lớn tuổi nhưng ta vừa mới xuất gia. 

VỊ Tỳykhưu trẻ trong nhóm đã nặng lời rằng : 

- Này ông sư già, ông không biết phận sự Samôn, ông mới xuất gia mà ngã mạn 
như thế, ông không biết kính lễ bậc cao hạ hơn ông, ông để cho những bậc cao hạ 
hơn mình phục vụ mình, đó là sự vô lề. 

Rồi vị Tỳkhưu trẻ búng tay khinh thường tôn giả Tissa, tôn giả Tissa cảm thấy 
dòng dõi Khattiya (Sátđếly) của mình bị xúc phạm, tức tối hỏi : 

- Các ngươi đến đây làm gì ? 

- Chúng ta đến yết kiến Đức Thế Tôn. 

- Nhưng các ngươi không biết ta là ai à ? Ta sẽ nhõ tận gốc dòng họ các ngươi. 

Rồi tôn giả Tissa khóc than đi đến Đức Thế Tôn, thấy vậy Đức Thế Tôn hỏi : 

- Này Tissa, vì sao ngươi sầu khổ như thế ? 

- Bạch Thế Tôn, những Tỳkhưu phương xa đến đây đã mắng nhiếc con. 

- Này Tissa, vì sao các Tỳkhưu ấy mắng nhiếc ngươi ? 

Bấy giờ các vị Tykhưu phương xa cũng đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi ngồi vào 
nơi hợp lẽ, tôn giả Tissa thuật lại sự kiện vừa xảy ra lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
dạy rằng : 

- Này Tissa, đối với vị cao hạ hơn ngươi, ngươi phải đứng dậy tiếp rước y bát, 
ngươi phải đảnh lễ và hành phận sự phục vụ các vị cao hạ hơn mình. 

Này Tissa, chính ngươi là người có lỗi, ngươi phải sám hối các vị Tỳkhưu ấy. 

- Bạch Thế Tôn, nhưng các ông ấy đã mắng nhiếc con, con không sám hối lỗi với 
các ông ấy. 

- Này Tissa, ngươi không nên như thế, ngươi nên sám hối lỗi với các Tỳkhưu. 

- Bạch Thế Tôn, con không sám hối với các ông ấy đâu. 

Các Tỳkhưu khách tăng bạcvh với Đức Thế Tôn rằng : 

- Bạch Thế Tôn, vị Tỳkhưu Tissa này thật ương ngạnh. 

- Này các Tykhưu, đây không phải là lần đầu tiên Tissa ương ngạnh như thế, trong 
quá khứ cũng từng ương nhạnh như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự như sau: 

*Bổn sự tiên thân tôn giá Tìissa. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), có đạo sĩ 
Devlla tu tập trong dãy núi Hymãlạpsơn. 

Có lần đạo sĩ Devila xuống thành Baranas1 để tìm dấm muối, đến cổng thành đạo 
sĩ hỏi thăm những đứa trẻ để tìm nơi trú ngụ qua đêm, những đứa trẻ chỉ một lò 
gốm. Đạo sĩ Devila tìm đến lò gốm, xin chủ lò gốm cho trú ngụ qua đêm, chủ lò gốm 
nói : 

- Lò gốm rộng rải, chúng tôi không có làm ban đêm, Ngài cứ tùy tiện tìm chỗ nghỉ. 

Rồi người chủ lò gốm cho quét dọn sạch sẽ lò gốm, một đạo sĩ khác có tên là 
Narada cũng từ núi Hymãlạpsơn xuống thành Baranasi để tìm dấm muối, đạo sĩ 
Narada cũng đến lò gốm tìm chỗ trú ngụ qua đêm. Chủ lò gốm nói : 

- Thưa ngài, có một vị đạo sĩ đã đến trước xin ngụ qua đêm rồi. Nếu vị ấy hoan hỷ 
cho Ngài trú ngụ thì Ngài được trú ngụ qua đêm nơi lò gốm này. 

Đạo sĩ Narada tìm gặp đạo sĩ Devila đang ngồi nghỉ trong lò gốm, nói rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài hoan hỷ cho tôi tạm ngụ nơi này qua một đêm được không ? 

- Thưa Ngài, lò gốm này rộng rải, Ngài hãy tìm môt nơi trú ngụ qua đêm đi. 

Đạo sị Narada đi vào phía trong lò gốm, nhường phía trước cho đạo sĩ Devila, hai 
vị đạo sĩ trò chuyện cùng nhau đến khua, rồi tắt đèn đi ngủ. 

Trước khi đi nghỉ, đạo sĩ Narada ghi nhận chỗ nằm của đạo sĩ Devila cùng cửa lò 
gốm, bất ngờ trong đêm lò gốm hầm nóng vì kín gió, đạo sĩ Devila bỏ chỗ nằm, đi ra 
nằm ngang cửa lò để mát mẻ. 

Gần cuối đêm, đạo sĩ Narada muốn ra ngoài để giải quyết những bức bách cơ thể, 
đạo sĩ lần bước ra cửa lò sau khi né tránh chỗ nằm của đạo sĩ Devila mà ông đã ghi 
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nhận, nhưng đạo sĩ Narada đã vô tình đạp lên búi tóc của đạo sĩ Devila, đạo sĩ Devila 
hỏi: AI vậy ? 

- Thưa Ngài, là tôi. 

Tức tối đạo sĩ Devila mắng rằng : 

- Này giả đạo sĩ kia, vì sao ngươi dám đạp vào búi tóc của ta ? 

- Thưa Ngài, thật tình tôi không biết Ngài ra đây nằm, xin Ngài tha thứ lỗi của tôi. 

Do cơ thể bức bách, đạo sĩ Narada đi vội ra ngoài không màng lưu ý đến đạo sĩ 
Devila đang càu nhàu. Đạo sĩ Devila suy nghĩ: «Nếu ta nằm nơi cũ, hắn trở vào sẽ 
đạp lên đầu ta nữa », đạo sĩ Devila nằm xoay ngược đầu lại. 

Sau khi giải quyết bức bách cơ thể xong, đạo sĩ Narada quay trở vào lò gốm, đạo sĩ 
suy nghĩ : «Khi nảy ta đi hướng này, đã đạp trúng búi tóc của đạo sĩ Devila, ta hãy đi 
vào hướng khác là tốt hơn ». 

Đạo sĩ Narada đi vào theo hướng đối nghịch với hướng đi ra, bất ngờ lại đạp trúng 
cổ của đạo sĩ Devila. Tức tối, đạo sĩ Devila đã mắng chửi đạo sĩ Narada thậm tệ, mặc 
cho đạo sĩ Narada phân trần là: Do vô ý vì trong lò gốm quá tối. 

Không dăn được nóng giận, đạo sĩ Devila nguyền rủa rằng : 

Sahassaramsi satateJo ; suriyo tamavInodano. 

Pato udayanto suriye, muddha te phalatu sattadhanm 

«Ngàn tĩa sáng cùng trăm ngọn lửa; mặt trời xua tan bóng tốt. 

Đầu ngươi bể bởi ánh sáng mặt trời; khi mặt trời ló dạng ». 

Đạo sĩ Narada nói: 

- Thưa Ngài, tôi vô ý chứ chẳng phải cố tình, Ngài không nghe lời tôi phân trần, đã 
mắng chửi tôi lại nguyền rủa như vậy. Nhưng mặt trời vốn sáng suốt, là bậc có đại uy 
lực, có đại thần lực; vị ấy sẽ làm nứt đầu người nào có lỗi. 

Đạo sĩ Narada vốn là bậc có đại thần thông, sau khi nói như vậy, Ngài đưa trí 
quán xét xem ai sẽ bị nứt đầu? Với thắng trí, đạo sĩ Narada thấy rằng: Đạo sĩ Devila 
sẽ nứt đầu khi chạm vào tia sáng đầu tiên của mặt trời. 

Với tâm bi mãn đạo sĩ Narada dùng thần lực che án mặt trời. 

Cư dân trong thhành Baranasi không thấy mặt trời xuất hiện, họ kinh sợ kéo 
nhau đến Hoàng cung kêu van với đức vua, đức vua tự thẩm xét, thấy mình không có 
lỗi chi do thân hay lời nói cùng với ý ác độc cả. Đức vua suy nghĩ: « Vì sao mặt trời 
không xuất hiện? Việc này có lẽ do các đạo sĩ làm ra ». Đức vua hỏi rằng: 

- Có bậc xuất gia nào đang cư ngụ trong thành BaranasI này chăng? 

Cư dân thành BaranasI cho biết có hai đạo sĩ đang trú ngụ nơi lò gốm. Nghe vậy, 
đức vua cho đốt đuốc cùng đại quân đi đến lò gốm, gặp được đạo sĩ Narada, sau khi 
đánh lễ đạo sĩ Narada, đức vua bạch hỏi rằng : 

- Thưa ẩn sĩ, Ngài có biết vì sao mặt trời không ló dạng hay không? 

- Thưa đại vương, tôi biết. 

- Thưa ẩn sĩ, vì sao vậy ? 

Đạo sĩ Narada thường thuật lại sự kiện đêm qua đến đức vua, rồi nói rằng : 

- Thưa đại vương, khi tia sáng đầu tiên của mặt trời chạm vào đầu của Devila, đầu 
của Devila sẽ bị nứt ra. Vì lòng bi mãn tôi không muốn đạo sĩ Devila bị tai hại, nên 
tôi dùng thần lực che án mặt trời. 

- Nhưng thưa ẩn sĩ, nếu mặt trời không xuất hiện thì cư dân sẽ không thể sinh 
sống được. Có cách nào làm cho đạo sĩ Devila an toàn khi mặt trời xuất hiện chăng ? 

- Thưa Đại vương, đạo sĩ Devila phải xm lỗi tôi thì sẽ được an toàn. 

Nhưng đạo sĩ Devila cương quyết không xin lỗi đạo sĩ Narada cho dù ông bị nứt 
đầu mà chết. 

Đức vua cho người nắm lấy đạo sĩ Devila, đè cổ Devila mọp đầu dưới chân của đạo 
sĩ Narada để xin lõi, nhưng Devila vẫn ngoan cố không nói lời xin lỗi. 

Thấy vậy, đạo sĩ Narada nói: 
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- Devila đã ngoan cố như vậy thì thôi, nhưng thưa đại vương, để cứu mạng cho 
Devila, đại vương hãy cho người mang đến đây cục đất. Hãy đặt cục đất ấy lên đầu 
Devila, Devila phải trầm mình dưới nước ló cục đất ấy lên, tia sáng đầu tiên của mặt 
trời sẽ chạm vào cục đất ấy khiến cục đất ấy nứt ra và Devila được an toàn. 

Đức vua làm theo lời dạy của đạo sĩ Narada và Devila được an toàn. 

Nhận diện tiền thân. 

Đức vua nay là Ngài Ananda, đạo sĩ Devila nay là tôn giả Tissa, đạo sĩ Narada nay 
là Đức Thế Tôn. 

Sau khi nói lên Bổn sự, Đức Thế Tôn dạy rằng : 

- Này Tissa, Tỳkhưu nào ôm ấp trong tâm rằng : Nó đã đánh tôi, mắng tôi, đánh 
tôi áp chế tôi, cướp của tôi thì sự cắm thù trong tâm người ấy không lắng dịu. Tỳkhưu 
nào không có ý nghĩ ấy, sự căm thù trong tâm người ấy sẽ không còn. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn : 

3- AkkocchIi manm avadhi mam; aJIni mam ahesi me. 

Ye ca tam upanayhanti; veram tesam na sammat1. 

Nó mắng tôi, đánh tôi; áp chế tôi, cướp tôi. 

Người nào cỗ chấp niệm ấu; hận lòng người chẳng nguôi. 

4- Akkocchi manm avadhi mam; ajini mam ahesi me. 

Ye ca tam nupanayhanti; veram tesupasammaHi. 

Nó mắng tôi, đánh tôi; áp chế tôi, cướp tôi. 

Người nào không chấp niệm ấu; hận lòng tự khắc nguôi. (HT. TMC đ)©). 

Một lần khác, tôn giả Tissa với gương mặt đầm đìa nước mắt đi đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn hỏi : 

- Này Tissa, vì sao ngươi sầu khổ với gương mặt đầm đìa nước mắt vậy ? 

- Bạch Thế Tôn, các Tykhưu đã nhiếc mắng và nhạo báng con. 

- Này Tissa, vì ngươi ham nói, dành nói tất cả, không chịu lắng nghe người khác 
nói. Như vậy không xứng đáng với ngươi, là con nhà lương gia đã xuất gia trong Giáo 
pháp vì niềm tin, lại ham nói, dành nói tất cả, không chịu lắng nghe người khác nói. 

Này Tissa, như vầy là xứng đáng cho ngươi là con nhà lương gia đã xuất gia trong 
giáo pháp này do niềm tin. Này Tissa, hãy ít nói, nói đúng thời và yên lặng lắng nghe 
người khác nói. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

Kim nu kuJjhasi ma kujJJh1; akkodho tissa te varam. 

KodhamanamakkhavInayatthañhi; tissa brahmacariyam vussatti. 

Sao ngươi lại phẫn nộ ? Chớ có nên phẫn nộ. 

Không phẫn nộ Tissa; thật tốt đẹp cho ngươi. 

Hãu nhiếp phục phẫn nộ; kiêu mạn uà xan tham. 

Hối Tìissa hấu sống; sống đời sống phạm hạnh. (HT. TMC d)6). 

Tuy được Đức Thế Tôn nhắc nhở như vậy, nhưng tôn giả Tissa vẫn không chừa bỏ 
nói nhiều, do bị kiêu mạn về dòng dõi Khattiya của mình chi phối, Đức Mogsallana 
đã khuyến giáo rằng: 

1169- Sukhumam te pativIjj]hanti; valaggam usuna yatha. 

Ye pañcakkhandhe passanti; parato no ca attato. 

“Ai thấu rố uï tế; như tên đâm uào tóc. 

AI thấu rõ năm uẩn; là khác không phải ta”. 

1170- Ye ca passanti sankhare; parato no ca attato. 

Paccabyadhimsu nipunam; valagsam usuna yatha. 

Ai thấu rõ các hành; là khác không phải ta. 

Thấu rõ thật uì tế; như tên đâm uào tócŒ). 


@)- DhpA. Câu số 3-4. 
2)- S.1i, 281. Tương ưng Tỳkhưu (Bhikkhusamyuttam), kinh Tissa (Tissasuttam.). 


67 


Một lần khác, tôn giả Tissa đang ngủ trưa, miệng há hốc ra. Với thiên nhãn Đức 
Thế Tôn nhìn thấy, Đức Thế Tôn xuất hiện trước tôn giả Tissa, đánh thức tôn giả 
Tissa dậy, khiển trách Ngài Tissa với kệ ngôn rằng : 

39- Sattiya viya omattho; dayhamanova matthake. 

Kamaragappahanaya; sato bhikkhu parIbbaJe ti. 

“Như bị kiếm chém xuống; như bị lửa cháu trên đầu. 

VỊ Tùkhưu xuất gia; chánh niệm, đoạn tham dục” (HT. TMC d)®), 

Tôn giả Tissa vô cùng xấu hổ, suy nghĩ về sự lười nhác của mình, tôn giả đau khổ 
vì không trừ được sự hôn trầm, tôn giả thú nhận sự nặng nề cơ thể của mình, dẫn 
đến sự lười biếng hành pháp Samôn với các bậc đồng phạm hạnh. 

Các vị Tỳykhưu trình lên Đức Thế Tôn về sự bất lực hành pháp của Tôn giả Tissa, 
Đức Thế Tôn bảo các vị Tỳkhưu đưa tôn giả Tissa đến Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn giảng pháp thoại thích hợp đến tôn giả Tissa, sách tấn tôn giả Tissa 
thực hành pháp®), cuối thời pháp tôn giả Tissa chứng Thánh quả Alahánt+2). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật Tissa, tiền thân của Ngài Tissa là một cận sự thường xuyên 
quét dọn và đốt lá Bồđề ở sân một Bảo tháp. VỊ ấy là trưởng lão BodhisammaJjaka 
được đề cập trong tập Apadana (Ký sự). 

Trong tập Ký sự có đề cập đến 2o quả phước của việc quét dọn và đốt bỏ lá Bồđề 
rơi rụng, làm sạch sẽ khuôn viên bảo tháp là : 

- Sinh về cảnh giới chư thiên hay nhân loại. 

- Sinh vào gia tộc Bàlamôn hay Khattiya (Sátđếty). 

- Có sắc đẹp, sạch sẽ, được đầy đủ các bộ phận chính và phụ của cơ thể, thân hình 
được phát triển, có cơ thể trọn vẹn không bị khiếm khuyết. 

- Dầu là người hay chư thiên, đều có màu da vàng như kim loại được đốt nóng. 

- Trong bất cứ cõi nào (người hay chư thiên) bụi bậm hay cáu đất không bám vào 
thân thể. 

- Luôn có được làn da mềm, mịn , bóng bẩy, tỉnh tế và thanh nhã. 

- Mồ hôi không tiết ra cho dù là tiếp chạm với gió nóng, sức nóng của ngọn lửa. 

- Bệnh cùi, mụt nhọt hay các bịnh ngoài da không có. 

- Các tật bịnh không có nơi cơ thể. 

- Không có kẻ thù. 

- Không thiếu hụt tài sản. 

- Không có sợ hãi đối với lửa, đối với vua, đối với kẻ cướp. 

- Có tùy chúng phù hợp theo tâm ý của vị ấy. 

- Khi là người, sống trọn tuổi thọ vào thời ấy. 

- Có nhiều thân hữu trong hay ngoài nơi cư ngụ. 

- Khi còn luân hồi chư thiên, người, Cànthátbà (gandhabba), Atula, dạxoa thường 
hộ trì. 

- Nhận được danh tiếng dù là nhân loại hay là chư thiên. 

- Chứng đắc được NÍpbàn®). 

Nhữmg Tôn giả Tỉssa khác. 

* Tôn giả Tỉssa (1). 

Tôn giả Tissa là một vị trưởng lão trong thành Savatthi (Xávệ). Có lần tôn giả 
Tissa an cư mùaq mưa nơi tự viện ở vùng quê, mãn mùa an cư tôn giả Tissa phát sinh 
một tấm vải dài 8 háắc tay (hattha). 


6)-Thag. Kệ ngôn trưởng lão Mogsallana. 

@)- Thag. Kóe ngôn trưởng lão Tissa. 

@)- S.111, 1O6. Kinh Tissa (Tissa sutta). 

&)- ThagA. 1, 105. 

G)- Ap.ii. Ký sự trưởng lão Bodhisammajjaka. 
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Tôn giả Tissa trở về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), mang tấm vải y gửi cho người 
chị, chị tôn giả suy nghĩ: “Tấm vải này không thích hợp với em của ta”, bà dùng dao 
cắt tấm vải ra thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào cối giã nhuyễn, sau đó se lại thành sợi 
rồi gửi thợ dệt, dệt thành thấm vải mịn dài o hắc tay. 

Tôn giả Tissa tìm được kim chỉ, cùng với vài vị sadi trẻ biết may y đến nhà người 
chị, nói rằng: 

- Này chị, hãy cho tôi lại tấm vải y, tôi sẽ may y. 

Người chị đưa tấm vải y ra, tôn giả Tissa không nhận nói rằng: 

- Này chị, đây không phải là vải y của tôi, vải y của tôi thô xấu hơn và ngắn hơn 
chỉ dài có 8 hắc tay thôi. 

- Thưa Ngài, đây là vải y của Ngài đấy, Ngài hãy nhận tấm vải y ấy đi. 

Nhưng tôn giả Tissa không nhận, người chị trình bày mọi việc đến tôn giả Tissa, 
bấy giờ tôn giả Tissa mới nhận tấm vải y mịn ấy. 

Tôn giả Tissa mang y về Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) cùng các vị Sadi cắt tấm 
vải ra may thành tấm y, chị tôn giả Tissa cúng dường vật thực đến các vị sư làm y. 
Khi bộ y được may xong, chị tôn giả Tissa lại cúng dường vật thực đến các vị sư cùng 
tôn giả T1ssa. 

Nhỉn tấm y mới nhuộm màu trong sáng, đồng thời rất mịn, tôn giả Tissa hoan hỷ 
nghĩ rằng: “Mai ta sẽ mặc chiếc y này”. 

Bất ngờ, trong đêm ấy tôn giả trúng phải độc phong, trong lúc sắp mệnh chung 
tâm tôn giả Tissa chợt nhớ đến bộ y mới chưa mặc. Mệnh chung tái sinh làm con rận 
nằm trong bộ y mới. 

Sau khi hỏa táng thi hài của tôn giả Tissa, các vị Tykhưu chia nhau những vật 
dụng của tôn giả Tissa như bát, y... chiếc y mới được các vị Tỳkhưu đem ra cho bắt 
thăm để ai có phần sẽ nhận tấm y này. 

Con rận trong lá y chạy lăng xăng kêu rằng: 

- Các ông này cướp y của tôi. 

Trong Hương thất nơi Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên), Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ 
thông nghe được tiếng kêu la của con rận, bảo Đức Ananda rằng: 

- Này Ananda, hãy bảo các Tỳkhưu giữ chiếc y mới của Tissa lại, bảy ngày sau hãy 
chia nhau. 

Đức Ananda làm theo lời dạy của Đức Thế Tôn; sau 7 ngày con rận chết tái sinh về 
cối Tusiata (Đẩusuất). Qua ngày thứ tám, Đức Thế Tôn cho phép các Tỳykhưu chia 
nhau bộ y mới của tôn giả TIssa. 

Nơi Giảng pháp đường, các Tykhưu bàn luận với nhau rằng: “Vì sao Đức Thế Tôn 
bảo sau 7 ngày mới được chia tấm y mới của tôn giả Tissa?” 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi rằng: 

- Này các Tỳkhưu, các người bàn luận với nhau về đề tài nào? Vấn đề gì đang được 
khởi lên tại nơi đây? 

Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về đài tài đang luận bàn, Đức Thế Tôn dạy: 

- Này các Tykhưu, vì Tỳkhưu Tissa mệnh chung tái sinh làm con rận trong lá y, 
khi các Tykhưu định chia nhau tấm y mới, con rận chạy lăng xăng trong lá y mới kêu 
lớn rằng: “Các ông nàu cướp ụ của tôi”. 

Nếu các ngươi chia nhau tấm y, con rận phát sinh tâm oán hận, mệnh chung nó 
phải rơi vào địa ngục, nên Như Lai bảo các ngươi ngưng lại sau 7 ngày hãy chia y. Sau 
7 ngày con rận mện chung, tái sinh về cõi Tusita (Đẩusuất), nên ngày thứ tám Như 
lai cho phép các tỳykhưu được chia lá y mới. 

Các Tỳkhưu bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, đáng kinh sợ thay cho sức mạnh của ái (tanha). 

- Này các Tykhưu, thật vậy ái đáng kinh sợ đối với chúng sinh. Này các tỳkhưu, 
như rỉ sét sinh ra từ sắt nhưng ắn mòn ngay cả sắt, làm hư hoại sắt trở thành vô 
dụng. Cũng vậy, á1 sinh ra nơi chúng sinh lại dẫn dắt chúng sinh rơi vào khổ cảnh. 
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Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

241 - Ayasava malam samutthitam, tatutthaya tameva khadat. 

Evam atidhonacarInam; sanI kammanI nayanti duggatim. 

“Như sét do sắt sinh; trở lại ăn thân sắt. 

Ác nghiệp tự mình tạo; dẫn mình đến cối ác” (Ht. TMc đ)0). 

XTInưởng lão Tỉssq (2). 

Trong thời Đức Phật tại tiền, Ngài sinh vào một gia tộc Bàlamôn trong thành 
Vương xá RaJagaha), được đặt tên là Tissa. Khi trưởng thành, Ngài thông thạo ba 
tạng Veda, trở thành vị thầy của 5oo thanh niên Bàlamôn, danh tiếng của Ngài được 
lan rộng trong kinh thành Vương xá. 

Khi Đức Thế Tôn cùng 1.OooO vị Tykhưu Uruvela Kassapa ngự đến kinh thành 
Vương xá, trong buổi giảng pháp thoại đến vua Bimbisara (Bìnhsa), Bàlamôn Tissa 
tháp tùng theo vua Bimbisara đến viếng Đức Thế Tôn. 

Cảm phục trước oal nghi cùng đức độ của Đức Thế Tôn, Bàlamôn Tissa khởi niềm 
tin, xin xuất gia trong Giáo đoàn. 

Sau khi xuất gia Ngài Tissa trú ở trong rừng, nơi cội cây Sala, vào ngày Ngài 
chứng Thánh quả Alahán Tam minh, những cành Salã nở rộ hoa để cúng dường 
Ngài, nơi Ngài ngồi thiền tịnh những cánh hoa Sala rực nở như chiếc lọng che mát 
cho Ngài. Và nhờ đó danh tiếng của Ngài Tissa càng được rộng mở. 

Một số Tỳkhưu thiên về lợi lộc đã ganh ty với trưởng lão Tissa vì thấy trưởng lão 
được trọng vọng và được đại chúng mến mộ. 

Trưởng lão Tissa biết được các vị Tykhưu ganh ty với mình về danh vọng, để giáo 
giới các vị ấy, trưởng lão Tissa nói lên sự nguy hiểm của danh vọng, đồng thời nêu 
lên sự thoát ly của Ngài đối với danh vọng ấy. 

Trưởng lão Tissa nói lên hai kệ ngôn sau: 

153- Bahu sapatte labhati; mundo sanghatIparuto. 

LabhI annassa panassa; vatthassa sayanassa ca. 

“VỊ trọc đầu đấp ụ; được nhiều kẻ thù oám. 

Khi nhận đồ ăn uống; uải mặc uà chỗ nằm”. 

154- EtamadInavam ñatva, sakkaresu mahabbhayam. 

Appalabho anavassuto; sato bhikkhu parIbbaJe t1. 

“Biết nguụ hiểm như uậu; biết có sợ hãi lớn. 

Trong cung kính cúng dường; uị Tùkhưu xuất ga. 

Nhận ít, không tham đắm; luôn luôn giữ chánh niệm” (HT. TMC d)). 

Khi mãn tuổi thọ, trưởng lão Tissa viên tịch, vào ngày trường lão Tissa viên tịch, 
hoa Sala lại nở rộ và đại chúng dùng hoa Sala kết thành mái che trên hoả đài. 

Tiên sự. 

Cách đây 1.8oo kiếp trái đất trở về trước, vào thời Đức Phật PiyadassI, tiền thân 
của Ngài Tissa là một ẩn sĩ trú ẩn trong khu rừng Sala. 

Ẩn sĩ khi đi dạo trong rừng, nhìn thấy Đức Thế Tôn Piyadassi đang an trú trong 
định diệt thọ tưởng nơi cội Sala, sinh khởi tâm hoan hỷ, ẩn sĩ kiến tạo một mái che 
nắng cho Đức Phật bằng những cánh hoa Sala xinh đẹp cúng dường đến Đức Phật, ẩn 
sĩ cầm lọng bằng những cánh hoa Sala xinh đẹp để che mát cho Đức Thế Tôn trọn 7 
ngày. 

Do thiện nghiệp này, ẩn sĩ trở thành vị thiên chủ suốt 3o kiếp trái đất, 67 lần là 
vua Chuyển luân và trải qua 1.8oo kiếp trái đất kể từ khi tạo thiện nghiệp này, hậu 
thân của ẩn sĩ không hề biết đến khổ cảnh. 

Trưởng lão Tissa chính là trưởng lão Salamandapliya được nói trong tập Apadana 
(Ký sự) ©. 


&)- DhpA. Câu số 241. 
@)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Tỉssa, câu 153 — 154. 
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* Trưởng lão Tissq (3). 

Tương truyền vị trưởng lão Tissa này, sau khi xuất gia thọ giới Tykhưu, Ngài giữ 
gìn giới hạnh thật thanh nghiêm. 

Vào một lần an cử mùa mưa, trưởng lão Tissa suy nghĩ: “Fa sẽ thực hành Samôn 
pháp trong ba tháng an cư mùa mưa này”, sau khi học đề mục nghiệp xứ từ Đức Thế 
Tôn, trưởng lão Tissa đi tìm núi rừng thanh vắng để thực hành đời sống Phạm hạnh, 
Ngài tìm được một hang núi thích hợp để trú ngụ ba tháng mùa mưa. 

Nơi hang động ấy có một nữ thiên nhân trú ngụ, nữ thiên nhân suy nghĩ: “VỊ 
Tykhưu này là bậc có giới hạnh thanh nghiêm, ta không thể ngụ trên cao hơn Ngài, 
phải xuống nơi thấp hơn, như vậy thật là bất tiện cho mẹ con ta. Có lẽ vị ấy chỉ ngụ 
đây trong một đêm mà thôi”. 

Hôm sau, trưởng lão Tissa đi vào làng khất thực, một cận sự nữ trông thấy trưởng 
lão phát sinh sự thương mến như thương người con của mình, cô thỉnh trưởng lão về 
nhà cúng dường vật thực đến trưởng lão, rồi bạch rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài hãy nhận vật thực nơi đây trọn ba tháng an cư mùa mưa. 

Trưởng lão Tissa suy nghĩ: 

- Có được người hộ độ, ta sẽ an tâm thực hành Samôn pháp được rồi. 

Trưởng lão Tissa Im lặng nhận lời. 

Nữ thiên nhân thấy trưởng lão quay trở về hang động, suy nghĩ rằng: 

- Chắc có aI thỉnh Ngài ở lại, có lẽ mai Ngài sẽ lên đường. 

Nửa tháng sau, nữ thiên nhân thấy trưởng lão cứ sáng đi khất thực trưa lại về 
hang động thực hành Samôn pháp, nàng theo dõi hành động cùng lời nói của trưởng 
lão, không hề thấy Ngài có gì vi phạm, nữ thiên nhân suy nghĩ: 

- Có lẽ vị tỳkhưu này cư trú nơi hang động trọn ba tháng mùa mưa. 

Nữ thiên nhân tìm một duyên cớ để khiển trách về giới hạnh của trưởng lão, để có 
cớ xua đuổi trưởng lão ra khỏi trú xứ này. 

Nữ thiên nhân biết trưởng lão thường nhận vật thực nơi nhà nàng tín nữ hộ độ 
trưởng lão, nên nhập vào con trai của nàng nữ hộ độ ấy, làm cho đứa bé mắt trợn 
trừng, khoé miệng nước bọt trào ra, thân đứa bé giật lên từng hồi như bị động kinh, 
khiến đứa bé vô cùng đau khổ. 

Nàng tín nữ hộ độ kinh hoàng than khóc rằng: 

- Vì sao con tôi bị như vầy? 

Nữ thiên nhân hiện thân nói rằng: 

- Ta muốn bắt đứa bé này theo ta, nàng muốn ta tha cho con nàng, nàng phải 
nghe theo lời ta. 

- Vâng thưa thiên nhân, tôi phải làm gì? 

- Ta chẳng cần nàng cúng tế chỉ cả, nàng hãy xin vị trưởng lão mà nàng hộ độ cho 
thuốc trị bịnh đến con nàng đi. 

- Thưa thiên nhân, tôi không thể xin thuốc trị bịnh từ vị ấy được đâu, vì Ngài giữ 
giới rất thanh nghiêm. 

- Nếu vậy nàng hãy xin nước rửa chân của vị ấy, gội đầu đứa bé là được. 

- Vâng, thưa thiên nhân. 

Khi trưởng lão Tissa đến nhà nàng tín nữ nhận vật thực cúng dường, nàng tín nữ 
xin nửa rửa chân của trưởng lão để tắm gội cho con trai, trưởng lão Tissa cho nàng 
tín nữ hộ độ nước rửa chân của mình. 

Khi Ngài về đến hang động, nữ thiên nhân hiện thân nói rằng: 

- Này vị Samôn hành nghề thầy thuốc kia, hãy ra khỏi hang động này đi. 

- Nàng là ai đến đây? 

- Ta là thiên nhân ngụ trong hang động này. 


@- Ap.ii, Ký sự trưởng lão Salamandapiya. 
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Trưởng lão Tissa suy nghĩ: “Nữ thiên nhân này bảo ta hành nghề thầy thuốc, 
nhưng ta đầu có hành nghề này”. 

Ngài đưa tâm quán xét lại giới hạnh của mình, thấy không hề bị vi phạm, nên nói 
rằng: 

- Này thiên nhân, ta không có hành nghề thầy thuốc. 

- Này samôn, có phải hôm nay ông cho người nữ hộ độ nước rửa chân để tắm gội 
cho đứa bé chăng?. 

- Thật sự là như vậy, này nữ thiên nhân. 

- Này ông samôn, đó là ông đang hành nghề thầy thuốc. Đứa bé bị phi nhân nhập, 
ông cho nước rửa chân để trị bịnh phi nhân nhập của nó. 

- Này nữ thiên nhân, ngươi cho đó là hành nghề thầy thuốc sao? 

- Đúng như vậy, này ông Samôn. 

Trưởng lão Tissa đưa tâm quán xét lại giới hạnh của mình lần nữa, thấy rằng 
mình vô tội, tâm Ngài hân hoan về ân đức Giới của mình, nhân đó Ngài triển khai 
thiền quán chứng đắc Thánh quả Alahán ngay tại chỗ đứng ấy. 

Trưởng lão Tissa nói rằng: 

- Này nữ thiên nhân, ngươi có tâm ác xấu, quấy nhiễu đến các bậc xuất gia. Ngươi 
hãy đi đi, chớ có quay lại đây nữa. 

Trưởng lão Tissa nói lên kệ ngôn: 

Visuddho vata me vaso; ninmalam mam tapassinam. 

Ma tvam visuddham dusesi; nikkhama pavana tuva”niI. 

“Ta trú nơi trong sạch; ta tĩnh cũn không nhơ bẩm. 

Ngươi quấu nhiễu bậc trong sạch; ngươi hãu ra khỏi nơi nàu”. 

Nữ thiên nhân cảm thấy thân bị nóng ran như bị sức nóng khủng khiếp rơi xuống 
thân, kinh hoàng bồng con chạy trốn khỏi nơi ấy. 

Khi mãn mùa an cư, Trưởng lão Tissa trở về Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) yết 
kiến Đức Thế Tôn. Trước khi vào đảnh lễ Đức thế Tôn, Ngài gặp các bậc đồng phạm 
hạnh, qua những lời thăm hỏi thân hữu, Ngài Tissa có thuật lại sự kiện này đến các vị 
Tykhưu. 

Các vị Tykhưu hỏi trưởng lão Tissa rằng: 

- Này hiền giả Tissa, khi nữ thiên nhân vu khống hiền giả, hiền giả có giận hờn chi 
chăng? 

- Thưa các hiền giả, tôi không có giận hờn chỉ cả. 

Cho rằng trưởng lão Tissa nói không thật, các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn 
việc này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, con Đấng Như Lai nói đúng theo sự thật. 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

404-Asamsattham gahatthehI, anagarehI ecubhayam. 

AnokasarimappIccham; tamaham brumi brahmananii. 

Không hên hệ cả hai; xuất gia Uuà thế tục. 

Sống độc thân ít dục; ta gọi Bàlanôn” (HT. TMC d)0). 

* Trưởng lão Tỉssa (4). 

Khi Đức Thế Tôn ngụ nơi kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm), Ngài hứa với Ma 
vương: Sau bốn tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch”. 

Khi Đức Thế Tôn thông báo tin này đến các Tykhưu, 7oo vị Tỳkhưu cư ngụ trong 
xứ Vesali gần bên Đức Thế Tôn phát sinh kinh cảm. 

Các vị Tỳkhưu chia thành từng nhóm, ngồi bàn luận với nhau về sự viên tịch của 
Đức Thế Tôn, về sự vô thường của các pháp hữu vi ... thường hỏi nhau răng: “Chúng 
ta phải làm sao đâu?”. 


6)- DhpA. Câu số 404. 
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Có vị Tỳkhưu tên là Tissa suy nghĩ: “Được biết bốn tháng nữa Đức Thế Tôn uiên 
tịch, riêng ta chưa chứng đạt được Thánh quả nào trong Giáo pháp nàu. Vậu ta 
hãu nỗ lực hành pháp để chứng đạt Thánh quả Alahán trước khi Đức Thế Tôn uiên 
tịch”. 

Rồi Ngài Tissa tìm nơi thanh vắng, thực hành pháp cả bốn oai nghĩ: Đi, đứng, 
nằm và ngồi, không thân cận, trò chuyện với các vị Tykhưu. 

Các vị Tỳkhưu hỏi Ngài T1ssa rằng: 

- Này hiền giả Tissa, vì sao hiền giả lại làm như thế? 

Nghe hỏi như vậy, Ngài Tissa chăng màng đáp lời, Ngài lắng lặng đi nơi khác tìm 
chõ hành Samôn pháp. 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, tôn giả Tissa không có tâm thương kính Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn cho gọi Ngài Tissa đến hỏi rằng: 

- Này Tissa, vì sao ngươi làm như thế? 

Ngài Tissa trình lên Đức Thế Tôn về sự suy nghĩ của mình, Đức Thế Tôn khen 
ngợi rằng: 

- Lành thay, lành thay, này Tissa. Này các Tỳkhưu, Tỳkhưu nào thương kính Như 
Lai hãy thực hành như Tykhưu Tlissa này. 

Này các Tykhưu, người cúng dường trọng thể đến Như lai như: Vật thực, hương 
hoa ... không gọi là cúng dường Như lai cao thượng. 

Người thực hành Phạm hạnh theo lời Như Lai dạy, người ấy gọi là cúng dường cao 
thượng đến Như Lai. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

205- Pavivekarasam pItva; rasam upasamassa ca. 

NÑiddaro hoti nppapo; dhammaprtirasam pIva t1. 

“Đã nếm uị độc cư; được hưởng uị nhàn tịnh. 

Không sợ hãi, không ác; nếm được uị pháp hủ” (HT. TMC d)0). 

XTrưởng lão Tỉssq (5). 

Ngài là vị vua xứ Sovrra có kinh thành là Roruva (còn gọi là Roruka), là một người 
bạn chưa một lần gặp mặt của vua Bimbisara (Bìnhsa). 

Roruva là môt kinh thành cổ xưa do Bàlamôn tài trí Maha Govinda (có tên là 
Jotipala) lập ra cho vua xứ Sovrra, theo lời yêu cầu của vua Renu. 

Trong thời vua Renu, vua trỊ vì xứ Sovira có tên là Bharatat), 

Ông Cummingham xác định Sovira nay là Eder, một quận trong tỉnhGujerat, trên 
đầu vịnh Cambay®6). 

Những người thương buôn từ quốc độ Soviira mang thương phẩm đến kinh thành 
Rajagaha buôn bán, có trình lên vua Bimbisara về vua Tissa của mình. 

Vốn là người thích giao du rộng rải, nên vua Bimbisara viết thư kết bạn với vua 
Tissa, đồng thời gửi những tặng phẩm quý của vương quốc Magadha (Makiệtđà) đến 
vua Tissa qua những người thương buôn. 

Đáp lại, vua Tissa cũng viết thư kết giao với vua Bimbisara, đồng thời gửi những 
tặng phẩm quý của kinh thành Roruka đến vua Bimbisara. 

Khi trở thành môn đệ của Đức Thế Tôn, vua Bimbisara muốn phổ biến Phật pháp 
đến các vùng xa, nên gửi đến vua Tissa đời sống của đức Phật được vẽ lên tấm tranh, 
đồng thời vua Bimbisara ghi chép vào chiếc đỉa bằng vàng bài pháp lý duyên sinh 
(Paticeasamuppada) của Đức Thế Tôn. 

Vô cùng hoan hỷ với những tặng vật này, vua Tissa sau khi chiêm nghiệm lý 
duuên khởi, Ngài quyết định xuất gia, tự cạo tóc, đấp y, tay cầm bát đất ha bỏ kinh 


&)- DhpA. Câu số 205. 

)- D.ii, 235. KinhMahã Govinda. 

@)~ Anctf. Geog. oƒ India, p. 569 f.; Sauvira được xác định là Sophir hay Ophir; cƒ. Hopkins, Great Eprc, 373, 
474. 
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thành Roruka đi đến thành Rajagaha trú ngụ trong hang Sappasondika (hang Đầu 
rắn). Khi thấy được duyên lành chín muồi của Ngài Tissa, Đức Thế Tôn ngự đến hang 
Sappasondika, thuyết pháp đến Ngài Tissa, tế độ Ngài chứng đắc Thánh quả Alahán. 

Khi hồi tưởng lại sự thành đạt của mình, trưởng lão Tissa nói lên kệ ngôn: 

97- Hitva satapalam kamsam; sovannam satarajikam. 

Aggahim mattikapattam; Idam dutiyabhisecana”nt. 

“Từ bỏ trăm bình bát; bằng đồng uàng quú giá. 

Ta cầm lấu bình bát; làm bằng đất sét thường. 

Đâu là lần thứ hai; Ta làm lễ quán đảnh”0'). 

Tiên sự. 

Vào thời Đức Phật, tiền thân Ngài Tissa là người thợ đóng xe thuyền, có cúng 
dường đến Đức Thế Tôn Vipass12) một chiếc ghế bằng gõ trầm hương. 

Từ kiếp đó trở đi cho đến hiện tại, tiền thân Ngài Tissa không hề biết đến khổ 
cảnh. Vào kiếp trái đất thứ 57, hậu thân của người đóng xe thuyền đã bốn lần được 
làm vua Chuyển Luân có tên là Santa, với vương hiệu là NmmitaG®). 

Ngài chính là trưởng lấp Phaladayaka được nói đến trong tập Apadana(2, 

XTInưởng lão Tỉssq (6). 

Ngài là con một đại trưởng giả danh tiếng trong thành Kosambi (KiêuthưởngdÌ). 
Sau khi xuất gia thọ giới Tykhưu trong tăng đoàn, Ngài được gọi là Kosambivasi 
Tissa (T1ssa ở Kosambi). 

Trải qua mùa an cư đầu tiên ở thành Kosambi, khi mãn mùa an cư, người hộ độ 
của Ngài cúng dường đến Ngài tam y cùng những lễ phẩm như: Sữa chua, mật, 
đường ... nhưng Ngài Tissa không nhận, nói rằng: 

- Này gia chủ, ta không có sadi để giử lấy lễ phẩm này. Này gia chủ, ngươi hãy 
nhận lại những lễ phẩm ấy đi. 

- Bạch Ngài, nếu vậy Ngài hãy nhận hài tử này đi. Ngài hãy cho hài tử này xuất gia 
sadi để phục vụ cho Ngài. 

Người gia chủ ấy dâng đứa con trai 7 tuổi của mình đến Ngài Tissa. VỊ Sadi ấy có 
túc duyên tốt đẹp, khi Ngài Tissa cạo tóc cho hài tử, Ngài dạy hài tử quán tưởng về 
thể trược: Tóc (kesa), lông (loma), móng (nakha), răng (danta), da (taco). 

Khi đầu vừa cạo tóc xong thì hài tử chứng đắc thánh quả Alahán. Ngài Tissa cùng 
tân Sadi ở lại tự viện nửa tháng rồi lên đường đến Jetavanavihara ở gần thành 
Savatthi để yết kiến Đức Thế Tôn. 

Trên đường về, hai thầy trò đi vào một tự viện để trú ngụ qua đêm, vì lo sửa soạn 
chỗ ngụ cho thầy, khi chỗ trú của Ngài Tissa ổn định thì trởi đã tối, vị Sadi không còn 
thời gian để thu xếp chỗ ngụ của mình. 

Đến giờ hầu thầy, vị Sadi đến ngồi cạnh thầy để chờ thầy sai bảo, Ngài Tissa nói 
rằng: Này Sadli, con tìm được chỗ ngụ cho mình chưa? 

- Bạch thầy, vì trời xế chiều con không đủ thời gian thu dọn chỗ ngụ của mình. 

- Vậy con hãy ở chung liêu thất với ta. Là khách tăng chúng ta không nên đòi hỏi, 
phải chấp nhận ở nơi Tăng xá thôi. 

Còn là phàm nhân nên Ngài Tissa đến giờ nghỉ thì nằm xuống ngủ. VỊ Sadi suy 
nghĩ: “Đêm nay là đêm thứ ba ta đã ngụ chung thất với Thầy tế độ, nếu ta nằm xuống 
ngủ đến sáng. Như vậy thầy ta sẽ phạm luật”. 

VỊ Sadi ngồi an trú tâm trong thiền tịnh, khi trời sắp sáng Ngài Tissa thức giấc, 
báo Sadli rằng: 

- Này Sadi, hãy đi ra ngoài nghỉ đi. 


6)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Tissa ( số 97). 

)- Kể từ hiền kiếp này trở về trước là o1 kiếp trái đất. 

@)- ThagA. 1.199. 

@)~- ĐĐ Indacando (đ). Thánh nhân ký sự tập I (Apadana ]), số 148. 
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Ngài Tissa dùng cây quạt để đánh thức Sadi dậy vì ngỡ Sadi nằm nghỉ bên chiếu 
dưới, bất ngờ đầu quạt chọc trúng vào mắt của Sadli, khiến bể tròng mắt, bị đau buốt 
nhưng Sadi nhãn nại chịu đựng, khi nghe thầy bảo “này Sadi hãy đi ra ngoài”, vị Sadi 
đứng lên một tay bụm mắt đi ra ngoài liêu thất. 

Vào buổi sáng, vị Sadi mang nước nóng cùng cây chà răng đến cho thầy Tế độ, với 
một tay Sadi dâng cây chà răng cho thầy. Ngài Tissa khiển trách rằng: 

- Sadi này thật không biết lễ phép, dâng cây chà răng đến thầy mà dâng một tay. 

Sadi thưa rằng: 

- Bạch thầy, con vẫn biết làm như vậy là vô lễ, nhưng tay kia của con không rảnh. 

- Này sadl, vì sao tay kia không rảnh. 

VỊ Sadi thuật lại tai nạn vừa xảy ra vào rạng sáng, nghe xong Ngài Tissa kinh động 
tâm rằng: 

- Than ôi ! Ta đã tạo một ác nghiệp nặng rồi. 

Ngài Tissa liền từ chỗ ngồi bước xuống, ngồi thụp xuống dưới chân Sadi, tay chấp 
lên trán bạch rằng: 

- Thưa bậc chân nhân (sappurIsa), Ngài hãy thứ tội cho tôi. Vì tôi vô ý làm việc 
này chứ không cố ý. 

VỊ SadI nói: 

- Bạch thầy, trong việc này thầy không có lỗi, con cũng không có lỗi. Tất cả là lõi 
của luân hồi. Con sẽ giữ kín việc thầy xin lõi con, thầy hãy an tâm. 

Ngài Tissa nghe vị Sadi nói thế tâm Ngài cảm thấy dễ chịu, nhưng rồi phát sinh 
kinh cảm trí đối với các pháp hành. Ngài Tissa tự mang hết hành lý, luôn cả những 
vật dụng của vị Sadi. 

Khi đi đến Jetavanavihara, hai thầy trò đi thắng đến Gandhakuti (Hương thất) 
của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 

Theo thông lệ của bậc Chánh Giác, Đức Thế Tôn niềm nở hỏi vị khách Tăng. 

- Này Tỳkhưu, ngươi hành đạo có tốt đẹp chăng? Vật thực có đầy đủ chăng? Ngươi 
sống có được an lạc chăng? 

Sau khi trả lời những câu hỏi thân hữu của Đấng Như Lai, Ngài Tissa trình lên 
Đức Thế Tôn về tư cách đức độ của vị Sadi, Ngài Tissa bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, khi con xin Sadi thứ lỗi, Sadi đã nói: “Bạch thầu, trong uiệc nàu 
thầu không có lỗi, con cũng không có lỗi. Tất cả là lỗi của luân hồi. Con sẽ giữ kín 
uiệc thầu xin lỗi con, thầu hãu an tâm”. 

Bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa thấy một vị Sadi nào như thế cả. 

- Này Tkhưu, bậc Alahán không còn sầu thảm, giận hờn chỉ cả. Thân, ngữ, ý của 
vị Thánh Alahán đều được an tịnh. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

o6- Santam tassa manam hoti; santa vaca ca kamma ca. 

Sammadañña vimuttassa; upasantassa tadIno. 

“Người tâm ú an tịnh; lời an, nghiệp cũng an. 

Chánh trí, chơn giỏi thoát; tịnh lạc là u ấu” (HT. TMC d). 

Nghe xong kệ ngôn trưởng lão Tissa chứng thánh quả Alahán0!). 

XTInưởng lão Tissq (7). 

Tương truyền trưởng lão Tissa thường xuyên đến nhà người thơ ngọc để nhận vật 
thực. Hai vợ chồng người thợ ngọc có tâm cung kỉnh trưởng lão Tissa như cha của 
mình, đã chăm sóc trưởng lão rất chu đáo. 

Môt hôm người của vua Pasenadi mang đến cho anh thợ ngọc một viên ngọc 
Man, nói rằng: “Này anh, anh hãy mài dũa cho xinh đẹp, xỏ vào bên trong sợi dây, 
,để làm vật trang điểm cho Đức vua”. 
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Khi ấy anh thợ ngọc đang ngồi xắt thịt, tay còn lấm máu thịt, vôi đưa tay nhân 
viên ngọc, đặt vào hộp ngọc đặt trước mặt trưởng lão Tissa rồi đi vào trong rửa tay. 

Con ngỗng trong nhà anh thợ ngọc, đánh hơi mùi máu đến tìm vật thực, nhìn 
thấy viên ngọc có mùi máu nó ngỡ là cục thịt, bất ngờ vươn cổ ra nuốt viên ngọc vào 
bụng, trưởng lão 'Tissa ngăn cản không kịp. 

Anh thợ ngọc trở ra thấy mất viên ngọc Man, hỏi trưởng lão Tissa rằng: 

- Bạch Ngài, viên ngọc Man con đặt trong hộp đâu rồi? 

Trưởng lão Tissa suy nghĩ: “Nếu ta nói ra, chắc chắn con ngỗng sẽ phải chết”, nên 
trưởng lão nói rằng: 

- Này gia chủ, viên ngọc ở quanh đây thôi. 

Anh thợ ngọc hỏi gia đình rằng: 

- Trong nhà này có ai lấy viên ngọc Manli của Đức vua cất không? 

Người nhà đều trả lời là: Không có lấy cất. Anh thợ ngọc nói với vợ rằng: 

- Có lẽ trưởng lão đã lấy viên ngọc ấy. 

Người vợ nói: 

- Này anh, từ trước đến giờ chúng ta chưa thấy trưởng lão vi phạm lỗi lầm gì. Anh 
chớ có nói như vậy? 

- Nơi đây chỉ có trưởng lão, người nhà chúng ta không có ai lấy, thì chỉ còn trưởng 
lão là người lấy. 

Mặc cho người vợ khuyên can, anh thợ ngọc hỏi trưởng lão T1issa rằng: 

- Bạch Ngài, Ngài có lấy viên ngọc, Ngài hãy trả lại cho con. 

- Này gia chủ, ta không có lấy viên ngọc. 

- Nơi đây không có ai cả, nếu Ngài không lấy viên ngọc thì ai lấy? 

Trưởng lão Tissa im lặng, giận dữ khởi lên, anh thợ ngọc lấy dây trói trưởng lão, 
dùng gậy đánh vào người trường lão từ đầu đến mình, tra khảo trưởng lão tìm cho 
được viên ngọc. Máu từ người trưởng lão Tissa tuôn chảy, nhưng trưởng lão im lặng 
chịu đựng, đuối sức trưởng lão Tissa ngã nằm xuống đất. 

Con ngõng đánh hơi mùi máu đi đến tìm thức ăn, quanh quấn dưới chân anh thợ 
ngọc. Trong cơn giận dữ, anh thợ ngọc đá mạnh vào con ngõng, khiến nó văng ra kêu 
to một tiếng rồi tắt thở, rớt xuống nằm im. 

Trưởng lão Tissa thấy con ngỗng nằm im, hỏi rằng: 

- Này gia chủ, con ngỗng đã chết chưa? 

- Chết rồi, ông cũng chết như nó thôi, nếu ông không trả cho ta viên ngọc. 

- Nhưng ta hỏi, con ngỗng thật sự chết chưa? 

- Nó chết rồi. 

- Vậy thì, này gia chủ, chính con ngỗng ấy nuốt viên ngọc vào bụng đấy. 

Tìm được viên ngọc trong bụng con ngỗng, người thợ ngọc xin sám hối với trưởng 
lão Tissa, Ngài nói rằng: 

- Này gia chủ, ông không có lõi chi cả, chỉ là lỗi của luân hồi, là nghiệp quả luân 
hồi, Ta tha thứ lỗi cho ông đấy. 

- Nếu Ngài tha thứ lõi cho con, xin Ngài hãy thường xuyên đến nhà con thọ thực 
như trước đi. 

- Này gia chủ, đó là lỗi của ta trước đây. Ta không nên thường xuyên thọ thực ở 
một nơi. Từ nay về sau ta chỉ dùng vật thực do khất thực có được mà thôi. 

Trưởng lão Tissa nói lên hạnh Dhutanga (Đầu đà) “đi khất thực” để sống: 

Paccati munino bhattam; thokam thokam kule kule. 

Pindikaya carIssani; atthijanghabalam mamat. 

“Ẩn sĩ uới uật chín trong bát; từng chút, từng chút một. 

Đi khắp nơi tìm uật thực; Ta có đôi chân khoẻ nàu”. 

Con ngõng chết tái sinh vào thai bào, chẳng bao lâu sau trưởng lão Tissa viên tịch 
vì trận đòn thô bạo của anh thợ ngọc. 
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Anh thợ ngọc mệnh chung tái sinh về địa ngục, riêng người vợ có tâm diệu hiền 
đối với trưởng lão Tissa, mệnh chung tái sinh về thiên giới. 

Một lần nọ, các Tỳkhưu trong Giảng pháp đường nơi Jetavanavihara, đàm luận về 
đề tài này, thắc mắc rằng: 

- Này chư hiền, trưởng lão Tissa khi mệnh chung sẽ đi về đầu? Con ngỗng tái sinh 
về nơi nào ... 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường để đoạn nghi cho Tăng chúng, Đức Thế 
Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳykhưu, một số chúng sinh mệnh chung tái sinh vào thai bào, kẻ ác tái 
sinh vào địa ngục, người hiền tái sinh về thiên giới. Bậc không còn ô nhiễm sẽ viên 
tịch. 

Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

126- Gabbhameke uppaJJantIi; nrayam papakammino. 

Saggam sugatino yanti; parinibbanti anasava. 

“Một số sinh thai bào. kẻ ác sinh địa ngục. 

Người thiện lên cối trời; Vô lậu chứng Nípbàn” (HT. TMC d)6), 

XTInưởng lão Tissq (8). 

Vào thời Đức Phật tại tiền, trong thành Savatthi (Xávệ) có một thanh niên tên là 
Tissa, con của một trưởng giả. 

Thanh niên Tissa được nghe giáo pháp của Đức Thế Tôn, phát sinh niềm tin, xuất 
gia trong Giáo pháp này. 

Thời gian sau, thân trưởng lão Tissa nổi lên những mục ngứa khắp mình, ban đầu 
mục nhỏ như hạt mè, nhưng rồi lan dần lớn bằng hạt, rồi bằng trái táo, bằng trái 
Amalặc (amalaka), bằng trái dừa, bằng trái Beluva. 

Khắp thân trưởng lão đầy ghẻ lở loét, mủ máu tuôn chảy từ những mục ghẻ lở ấy, 
toát ra mùi hôi hám, nên trưởng lão có biệt danh Putigatta Tissa (Tissa thân hôi 
thối). 

Về sau, xương của trưởng lão Tissa bị mục gãy, không thể đi đứng được. Các y 
ngoài, y trong của trưởng lão dính đầy mủ máu tanh tưởi, khô cứng lại như ổ tàng 
ong, các đệ tử Tỳkhưu hay Sadi của trưởng lão không chịu nổi phải bỏ đi. 

Trưởng lão Tissa năm một chỗ không có người chăm sóc. 

Vào một buổi gần sáng, hình ảnh của trưởng lão Putigatta Tissa lọt vào vống trí 
của Đức Thế Tôn . 

Sáng hôm ấy Đức Thế Tôn rời Hương thất đi dạo trong Jetavanavihara, rồi đi đến 
phòng nấu nước (aggisala), tự thân nấu bình nước lớn. 

Khi nước sôi, Đức Thế Tôn tự thân mang bình nước nóng đi đến nơi nằm của 
trưởng lão Putigatta Tissa, các vị Tykhưu thấy Đức Thế Tôn đi đến nơi nằm của 
trưởng lão Puutigatta Tissa cùng đi theo Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn đưa tay vào đầu giường của Putigatta toan kéo ra thì các vị Tỳkhưu 
trẻ đã tranh nhau làm việc ấy. 

Đức Thế Tôn bảo các Tỳkhưu tắm rửa cho trưởng lão Putigatta Tissa, giặt những 
chiếc y của trưởng lão sạch sẽ. 

Khi thân được tắm rửa, sạch những máu mủ, lại được đấp chiếc y sạch sẽ, tâm của 
trưởng lão Putigatta Tissa cảm thấy hân hoan nhẹ nhàng. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này Tykhưu, môt khi tâm thức lìa bỏ thân này rồi thì thân này trở nên vô dụng 
như khúc gỗ mục, không có lợi ích chi cả. 

Tiềp theo Đức Thế Tôn nói lên kệ ngôn: 

41- Aciram vatayam kayo; pathavim adhisessaHl. 

Chuddho apetaviññano; niratthamva kalingaram'ti. 
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“Không lâu đâu xác nàu; trên đất sẽ nằm ngqụ. 

Với thức bị uứt bỏ; như gỗ mục hết xài (HT. TMC 3). 

Nghe dứt kệ ngôn trưởng lão Putigatta Tissa chứng Thánh quả Alahán, đưa tâm 
quán xét thấy tuổi thọ của mình sắp mãn. Trưởng lão Putigatta Tissa xin phép Đức 
Thế Tôn viên tịch, rồi Ngài mệnh chung. 

Khi Ngài Putigatta mệnh chung, vào buổi chiều hôm ấy, trong Giảng pháp đường 
của Jetavanavihara, các Tỳkhưu bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, Tykhưu Putigatta Tissa mệnh chung, tái sinh về cảnh giới nào? 

- Này các Tykhưu, Tykhưu Tissa đã viên tịch. 

- Bạch Thế Tôn, người có duyên lành đầy đủ chứng đắc Thánh quả Alahán, Vì sao 
thân lại hôi thúi?. Vì sao xương bị gãy ra phải nằm yên bất động? 

- Này các Tykhưu, đó là do ác nghiệp trong quá khứ mà Tỳkhưu Putigatta Tissa đã 
tạo ra. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuật lại tiền sự của Ngài 
Putigatta Tissa như sau: 

Tiên sự. 

Vào thời Giáo pháp của Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tiền thân của Ngài Putigatta 
Tissa là thợ săn chim. Khi bấy được chim, y dâng đến các vị lãnh chúa, khi còn dư y 
đem bán cho những gia đình giàu có. 

Khi bán chim không hết, y sợ làm thịt chim để dành thì thịt chim không còn tươi, 
thu hoạch sẽ bị tổn giảm. Y bẻ gấy những cánh chim cùng chân chim để chúng tuy 
còn sống nhưng không thể bay hay chạy thoát được, rồi hôm sau đem bán số chim 
ấy. 

Khi bẩy được chim nhiều, ngoài số lượng bán ra, y bảo người nhà làm thịt chim, 
nướng lên để y dùng. 

Có lần, khi y sắp dùng cơm với thịt chim nướng; một vị Thánh Tăng Alahán đi 
khất thực đứng trước nhà của y, y phát sinh tâm tịnh tín suy nghĩ: 

- Ta đã sát hại rất nhiều con chim, tự mình dùng thịt chúng cũng nhiều. Hôm nay 
ta được gặp Ngài ở đây, đó là phước duyên của ta. Ta hãy cúng dường Ngài bữa cơm 
mà ta sắp thọ dụng. 

Sau khi cúng dường cơm cùng chim nướng vào bát của vị Thánh Alahán, y quỳ 
đảnh lễ dưới chân của Ngài bạch rằng: 

- Bạch Ngài, với phước lành cúng dường vật thực đến Ngài. Xin cho con chứng đạt 
Thánh quả an lạc mà Ngài đã chứng đạt. 

VỊ trưởng lão Alahán phúc chúc rằng: “Xin cho người hãu đạt thành Ú nguuện”. 

Do tiền nghiệp ấy, nên Ngài Pũutigatta nhận lấy ác quả là: Mình hôi thúi, tay chân 
bị xương mục gãy lìa nằm yên bất động. 

Do cúng dường vật thực đến vị Thánh Alahán với tâm nguyện chứng Thánh quả 
Alahán an lạc, nên Ngài Putigatta Tissa chứng Thánh quả Alahán khi sắp lâm chung. 

Đức Thế Tôn dạy các Tỳkhưu hỏa táng thi hài của trưởng lão Putigatta Tissa, gom 
Xálợi của Ngài lại rồi an trí vào Bảo tháp để tôn thờÓ), 

XTInưởng lão Tỉssq (9). 

Cách thành Savatthi (Xávệ) không xa, có một thị trấn sung túc, trong thị trấn có 
thanh niên tên là Tissa, là con của một nhà giàu có trong thị trấn. 

Thanh niên Tissa được nghe Giáo pháp của Đức Phật, xin xuất gia trong giáo 
đoàn. Vì trùng tên Tissa với nhiều vị trưởng lão nên vị Tykhưu này được gọi là 
NÑigamavasl Tissa (Tissa ở thị trấn) để dễ phân biệt. 

Trưởng lão Tissa chỉ đi khất thực trong thị trấn của mình, không đi đến nơi nào 
khác. Thậm chí những cuộc cúng dường trọng thể đến các Tỳkhưu của bà đại tín nữ 
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Visakha, trưởng giả Anathapindika ... trưởng lão ÑIgamavasi Tissa cũng không tham 
dự. 

Các vị Tykhưu cho rằng trưởng lão Tissa ái luyến thân tộc nên không thể rời thị 
trấn của mình. Các vị Tỳykhưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Đức Thế Tôn cho 
gọi trưởng lão Nigamavas1 Tissa đến hỏi rằng: 

- Này Tissa, có thật chăng? Nghe nói rằng ngươi ái luyến trú xứ là nơi mình sinh 
ra, nên không thể bỏ trú xứ ấy đi nơi khác. 

- Bạch Thế Tôn, con không tiếp cận thân mật với thân tộc, con luôn giữ hạnh độc 
cư. Con nghĩ “vật thực dùng để nuôi mạng, giúp ta thực hành Samôn pháp”, nên con 
đi khất thực tìm đủ vật thực thọ dụng để nuôi mạng mà thôi, con được vật thực như 
thế nào thì dùng như thế đó, không khen hay chê loại vật thực mà mình tìm được. 
Bạch Thế Tôn, con nghĩ: “Ta không cần phải đi đâu xa để tìm vật thực nuôi mạng 
sống, ở nơi này cũng đủ rồi”, do vậy con ở trong thị trấn này, không phải con ái luyến 
trú xứ là nơi mình được sinh ra. 

Đức Thế Tôn khen ngợi rằng: 

- Lành thay, lành thay, này các Tykhưu, vị Tỳykhưu này ít ham muốn và biết đủ. Đó 
là hạnh lành của Như Lai thuở xưa. 

Các Tykhưu thỉnh Đức Thế Tôn nói lên tiền sự. Đức Thế Tôn thuyết rằng: 

Tiền sự. 

Thuở quá khứ trong dãy Himalaya (Hymãlạpsơn) có khu rừng Udumbara (rừng 
cây bông vảI) ở cạnh bờ sông Hằng. Trong rừng, có ngàn con két (suvaka) cư ngụ, 
con két chúa giữ hạnh biết đủ rất trong sạch. 

Trên cây vải chỗ két chúa ngụ, khi trái hết sạch, két chúa ăn những lá non hay vỏ 
cây rồi đến sông Hằng uống nước, chứ không tìm vật thực ở những cây vải khác. 

Do hạnh biết đủ trong sạch của két chúa, khiến ngai vàng của vua trời Sakka 
(ĐếThích) nóng ran lên, vua trời Sakka dùng thiên nhãn quán xét để tìm nguyên 
nhân khiến ngai vàng của mình nóng ran. 

Khi biết được hạnh biết đủ của két chúa khiến ngai vàng của mình nóng ran, vua 
trời Sakka thử két chúa. Vua trời Sakka khiến cây vải chết khô, gãy lần từ cành nhỏ 
đến cành lớn rồi thân cây gãy ngang chỉ còn gốc cây khô. 

Những luồng gió thổi vào những lỗ hỏng thân cây làm rơi những mạc cây. Két 
chúa vẫn ăn mạc cây rồi đến sông Hằng uống nước, quay trở về ngụ ở cội cây ấy, 
không tìm đến cây udumbara (cây bông vải) khác trú ngụ. 

Khi thấy rõ hạnh biết đủ và ít ham muốn của két chúa, vua trời Sakka hoan hỷ, 
nghĩ rằng: “Ta sẽ kết bạn với két chúa này”. 

Vua trời Sakka hóa ra thiên nga chúa, cùng thiên hậu Sujata đi đến rừng 
Udumbara, đậu trên cây bông vải khác, trò chuyện cùng két chúa, hỏi két chúa rằng: 

Santi rukkha haritapatta; dumaneka phala bahu. 

Kasma nu sukkhe kolape; suvassa nirato manotl. 

“Có những câu xanh lá, uô số câu nhiều quả. 

Xá chỉ cột mục khô; rnà chúa két mến lạ (Đại trưởng lão Pháp Minh d). 

Két chúa đáp rằng: 

- Ta đã từng ngụ và ăn quả của cây bông vải này nhiều năm, cho dù bây giờ nó hết 
trái, trở nên mục nát nhưng ta vẫn không nở rời bỏ nó. 

Cảm động trước sự biết đủ, hạnh ít ham muốn cùng sự biết ơn của két chúa, vua 
trời Sakka hoá phép làm cây bông vải hồi sinh, cây bông vải luôn xinh tốt đồng thời 
trổ quả quanh năm. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua trời Sakka nay là Ngài Ananda, két chúa nay là Đức Thế Tôn. 

Sau khi nói lên Bổn sự, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tkhưu, biết đủ và ít ham muốn là hạnh lành của Ta thuở xưa. Tỳkhưu 
Tissa này học tập được những hạnh lành ấy, thật xứng đáng là Tỳkhưu. 
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Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

32- Appamadarato bhikkhu; pamade bhayadassI va. 

Abhabbo parlhanaya; nibbanasseva santike. 

“Tùkhưu mến chuuên cần; hoặc thấu sợ phóng dật 

Không thể bị sa chân; Nípbàn đến gần thật” (HT. TMc d) 

Nghe dứt kệ ngôn trưởng lão NÑIgamavasi TIssa chứng đạt Thánh quả Alahán cùng 
với Tuệ phân tích 0), 

XTInưởng lão Tỉssq (10). 

Một vị Tykhưu có tên là Tissa, được các bậc đồng phạm hạnh gọi là 
Araddhavipassaka Tissa (Tissa người khởi sự quán xét). 

Có lần khi đi khất thực Ngài Tissa nhìn thấy một cánh hoa sen nở xinh đẹp, sau 
đó Ngài nghe cô hầu gái hát lên bài hát, mô tả con người chết như cánh hoa sen nở 
xinh đẹp dưới ánh mặt trời, rồi tàn rụng. 

Kết hợp hai sự kiên trên, trưởng lão Tissa quán tưởng về sự chết, chứng đắc 
Thánh quả Alahán khi đi trên đường khất thực®). 

XTInmưởng lão Tỉssq (11). 

Trưởng lão này có tên là Padhanika Tissa (Tissa người tĩnh tấn). Vào thời sắp an 
cư mùa mưa, trưởng lão cùng 5oo vị Tỳkhưu môn đệ đến xin phép Đức Thế Tôn tìm 
nơi thanh vắng để an trú trong mùa mưa và thực hành Samôn pháp. 

Tất cả các Tỳkhưu này thọ nhận đề mục hành thiền từ Đức Thế Tôn. 

Các vị Tykhưu đi đến khu rừng thanh vắng để an cư mùa mưa, trưởng lão 
Padhanika Tissa nói rằng: 

- Này chư hiền, chúng ta may mắn được Đức Thế Tôn ban cho đề mục thiền tịnh. 
Này các hiền giả, chúng ta hãy chuyên cần thực hành Samôn pháp. 

Tuy nhắc nhở các vị Tykhưu như thế, trong khi các Tykhưu thực hành thiền tịnh 
thì Ngài Padhanika Tissa lại nằm ngủ. 

Vào canh đầu các vị Tỳkhưu đi kinh hành hay thiền tịnh, đến canh giữa các vị đi 
vào chỗ ngụ riêng để ngủ. Trưởng lão Tissa tỉnh giấc đi đến chỗ ngụ của các Tỳkhưu, 
khiển trách rằng: 

- Các vị trở vào chỗ ngụ riêng với ý nghĩ “sẽ nghỉ” đấy ư? Hãy nhanh chóng trở ra 
hành pháp Samôn đi. 

Rồi Ngài Padhanika Tissa trở vào chỗ ngụ riêng của mình để ngủ. Các vị Tỳkhưu 
đi kinh hành, thiền tịnh đến hết canh giữa, đi vào chỗ ngụ riêng để ngủ, khi ấy Ngài 
Tissa thức giấc, lại đi đến chỗ ngụ riêng của các Tykhưu khiển trách, bắt buộc các vị 
Tkhưu ra hành pháp. Rồi vị ấy trở vào chỗ ngụ để ngủ tiếp. 

Trưởng lão Padhanika Tissa thường làm như vậy, các vị Tỳkhưu thân xác mệt 
mỏi, không thể định tâm trên đề mục được vì bị phóng dật hay hôn trầm chi phối. 

Các Tỳkhưu bàn luận cùng nhau rằng: 

- Thầy Giáo thọ (acariya) của chúng ta rất tinh tấn trong thiền tịnh. Ngài hành 
pháp như thế nào nhỉ? Chúng ta hãy rình xem. 

Khi biết rõ sự việc trưởng lão Tissa thường đi ngủ sau khi bắt các vị Tykhưu hành 
thiền tịnh, các vị Tỳkhưu bàn luận với nhau rằng: 

- Này các chư hiền, chúng ta bị tổn hại rồi, vị Giáo thọ sư của chúng ta chỉ dạy 
suông mà thôi. Bản thân vị ấy chẳng có hành pháp Samôn chi cả. 

Cả 5oo vị Tỳkhưu vất vả như thế, nhưng không ai chứng đắc pháp thượng nhân 
chi cả. Mãn mùa an cư, tất cả đề trở về Jetavanavihara để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau 
những lời thăm hỏi của Đức Thế Tôn đối với những vị Tỳkhưu từ phương xa đến, các 
Tkhưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về sự kiện xảy ra trong mùa an cư. Đức Thế Tôn 
dạy rằng: 


6)- DhpA. Câu số 32. 
)- SnA. H1, 397. 
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- Này các Tỳkhưu, chẳng phải hiện tại Tỳkhưu Padhanika Tissa làm tổn hại các 
ngươi, trong quá khứ Tykhưu ấy đã từng làm tổn hại các ngươi như thế. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự 
Akalaravikukkuta (gà trống gáy phi thời), bắt đầu bằng kệ ngôn: 

AmatapItusamvaddho; amacariyakule vasam. 

Nayam kalamakalam va; abhijamiti kukkutoti. 

“Không cha mẹ nuôi dạu dỗ; giáo thọ sư ở trong nhà. 

Lúc đúng haụ không đúng; gà trống nàu không biết rõ”. 

Bồn sự Akalarauikukkuta. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balana), Bồtát sinh ra 
trong một gia tộc Bàlamôn ở phương Tây bắc. 

Khi trưởng thành, Ngài vượt qua biên giới, học thông thạo nghiệp nghệ của dòng 
đối Balamôn, trở thành vị Giáo thọ sư danh tiếng, Ngài dạy học cho 5oo thanh niên 
Bàlamôn. 

Các thanh niên Bàlamôn có nuôi con gà trống, nó gáy rất đúng giờ giấc, khi nghe 
gà gáy, các thanh niên thức giấc học bài. 

Khi gà trống chết, các thanh niên Bàlamôn tìm con gà trống khác thay thế. Môt 
thanh niên Bàlamôn đi vào rừng kiếm củi, bắt được con gà trống sống trong nghĩa 
địa ở trong rừng. 

Vì sống trong nghĩa địa, con gà trống không biết gáy đúng giờ, có khi nó gáy quá 
sớm, có khi nó gáy quá muộn, khiến các thanh niên Bàlamôn học tập không có kết 
quả, nên họ đã vặn cổ con gà chết. 

Không nghe con gà gáy, Bồtát hỏi soo thanh niên môn đệ, họ thưa rằng: 

- Thưa thầy, con gà trống ấy gáy không đúng thời, có khi nó gáy quá sớm chúng 
con thức dậy học bài, nhưng không thể học được vì quá buồn ngủ. Có khi nó gáy quá 
muộn, chúng con thức giấc trể không thể học bài kịp. Do vậy chúng con đã vặn cổ nó 
chết rồi. 

Bồtát lấy việc này làm đề tài, Ngài nói lên kệ ngôn trên. 

Nhận diện tiên thân. 

Con gà trống gáy phi thời nay là Tỳkhưu Padhana Tissa, 5oo thanh niên Bàlamôn 
nay là 5oo vị Tỳkhưu, vị Giáo thọ sư nay là Đấng Như Lai 0, 

Nhưng trong bản Sớ giải kinh Bổn sinh, duyên sự là: “Có vị Tỳkhưu không biết 
thời nào học pháp, thời nào hành pháp, thời nào là phục vụ thầy Tế độ hay thầy Giáo 
thọ... VỊ ấy gây xáo trộn sinh hoạt của các vị Tykhưu, vào thời nghỉ ban đêm, vị ấy 
tụng học pháp ... gây náo nhiệt khiến các Tỳkhưu không thể ngủ yên. 

Sau khi nói lên Bổn sự con gà trống gáu phi thời, tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết 
lên kệ ngôn: 

159- Attanam ce tatha kayira; yathaññamanusasaHi. 

Sudanto vata dametha; atta hi kira duddamo. 

“Hãu tự làm cho mình; điều mình dạu cho người. 

Khéo tự điều, điều người; khó thaụ tự điều phục” (HT. TMC d). 

Nghe xong thời pháp thoại này, 5oo vị Tỳkhưu chứng Thánh quả Alahán®?!, 

XTInưởng lão Ttssa (12). 

Ngài là bạn của trưởng lão Tissa-Metteyya (trưởng lão này cũng có tên là Tissa, họ 
của Ngài là Metteyya, nhưng thường được các vị đồng Phạm hạnh gọi là Metteyya để 
phân biệt với người bạn có tên là Tissa của Ngài, đôi khi Ngài được gọi là 
Tissametteyya). 

Khi hai người đến viếng thăm Đức Thế Tôn ở Jetavanavihara, nghe được pháp 
thoại từ Đức Thế Tôn, hai vị xin xuất gia trong Tăng đoàn. 


@- JA. Chuyện số 119. Gà trống gáy phi thời (Akalaravikukkuta). 
)- DhpA. Câu số 159. 


8i 


Ngài Metteyya cùng với thầy tế độ sống trong rừng, Ngài nỗ lực hành pháp chẳng 
bao lâu chứng đạt Thánh quả Alahán. Riêng Tôn giả Tissa sống gần thành Savatthi 
nơi JjJetavanavihara. 

Khi người anh mệnh chung, tôn giả Tissa trở về quê nhà, những người trong thân 
tộc đã khuyến dụ tôn giả Tissa quay về đời sống thế tục. 

Trong một chuyến theo Đức Thế Tôn đi du hành, khi đến quê hương của Tissa, 
Ngài Metteyya đưa Tissa đến yết kiến Đức Thế Tôn, Ngài Metteyya hỏi Đức Thế Tôn 
về sự nguy hại của người đắm say trong dục lạc nhất là dâm dục. 

Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh TissametteyyØ, nghe dứt bài kinh Ngài Tissa 
chứng Thánh quả Dự lưu, rồi xin xuất gia trở lại trong Tăng đoàn. 

Nhờ nỗ lực hành pháp, Ngài Tissa về sau trở thành bậc Thánh Alahán trong Giáo 
pháp này®'). 

XTInưởng lão Tỉssq (13). 

Ngài sinh ra trong một gia tộc trưởng giả trong thành Savatthi (Xávệ), vì cha của 
Ngài là trưởng của tộc họ, nên Ngài được gọi là Kutumbikaputta Tissa (Tissa con 
trưởng tộc). 

Khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp thoại, Ngài từ bỏ g1a tài 450 triệu đồng 
vàng, trở thành vị Tykhưu trú trong rừng. 

Vợ của người em trai Ngài (là người thừa hưởng tài sản 450 triệu đồng vàng) e 
ngại Ngài trở về với đời sống gia đình, sẽ thu hồi lại gia sản 450 triệu đồng vàng, 
thuê nhóm côn đồ 5oo tên đi sát hại Ngài. 

Chúng tìm gặp Ngài Tissa trong rừng, định sát hại Ngài, Ngài xin giữ mạng sống 
một đêm để hành pháp, chúng e ngại Ngài nhân đêm tối trốn thoát. 

Ngài Tissa biết ý bọn chúng, Ngài dùng đá đập gãy xương chân để cho chúng thấy 
rằng Ngài không thể chạy trốn được. 

Trong đêm ấy, Ngài Tissa cố chịu đựng khổ thọ, lấy giới hạnh mà mình thọ trì, 
thực hành quán tưởng ân đức Giới, Ngài vượt qua được khổ thọ, rồi phát triển thiền 
minh sát chứng đạt Thánh quả Alahán®). 

XTInưởng lão Tỉssq (14). 

Theo Dhammapada-atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú), Ngài được gọi là 
Padhanakammika Tissa (Tissa người thực hành tinh tấn), nhưng Bản Jjataka- 
atthakatha (Sớ giải kinh Bổn sự), Chuyện cây Varana thì Ngài có tên là 
Kutumbikaputta TIssa. 

Có 5oot thanh niên con nhà gia thế trong thành Savatthi (Xávệ), sau khi xuất gia 
trong Giáo pháp của Đức Thế Tôn. 

Sau năm năm sống nương tựa vào thầy Tế độ và thầy Giáo thọ để học tập Luật, 
khi sắp vào thời an cư mùa mưa, 50O vị Tykhưu xin phép thầy Tế đô cùng thầy Giáo 
thọ cho phép các vị vào rừng để thực hành Samôn pháp. 

Khi nhận đề mục thiền tịnh từ Đức Thế Tôn, một số đi vào rừng an cư mùa mưa 
để thực hành Samôn pháp, một số thì ở lại kinh thành Savatthi, trong đó có Ngài 
Padhanakammika T1ssa. 

Những vị đi vào rừng hành pháp, nhờ nỗ lực tỉnh cần, trong mùa an cư ấy tất cả 
đều chứng Thánh quả Alahán. 

Khi mãn mùa an cư, các Ngài trở về .Jetavanavihara, đảnh lễ và trình lên Thánh 
quá mà mình đã đạt được. 

Khi còn cách kinh thành Savatthi độ một dotuần, các Ngài vào một thôn trang để 
tìm vật thực, một cận sự nam trông thấy các Ngài hoan hỷ cúng dường vật thực đến 


@)- Sn. 1óo. Kinh Tissametteyya (Tissametteyyasuttam) 
@)- SnA. ii. 535; NidA. 184. 

G)- MA.1, 188; DA.Hi, 747; Vsm. 48. 

4)- Sớ giải kinh Bổn sự . Chuyện Varana ghi nhận là 3O vị. 
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các Ngài, sau khi nghe kinh phúc chúc từ các Ngài, cân sự nam ấy thỉnh các Ngài 
nhận vật thực vào ngày mai. 

Sau khi thọ thực xong, các Ngài lên đường đến thành Savatthi, khi cất y bát xong 
rồi, vào buổi chiều các Ngài đến yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, 
ngồi vào nơi hợp lẽ. 

Theo thông lệ của Đấng Chánh Giác, Ngài tiếp đón các khách Tăng với lời thăm 
hỏi thân hữu và các vị Thánh Alahán trình lên Đức Thế Tôn sự chứng đắc Thánh quả 
của mình, Đức Thế Tôn tán thán sự tĩnh cần hành pháp của các Ngài. 

Trưởng lảo Padhanakammika Tissa cũng có mặt trong buổi hội kiến của Đức Thế 
Tôn cùng các vị Tỳkhưu đồng hành với mình khi trước, khi nghe các vị đã làm xong 
phận sự Samôn, thành tựu được cứu cánh giải thoát, Ngài Tissa suy nghĩ: 

“Đức Thế Tôn tiếp đón các vị khách Tăng niềm nở và tán thán các vị, riêng ta Đức 
Thế Tôn im lặng, chỉ vì ta chưa chứng đắc thánh quả. Trong đêm nay ta hãy nỗ lực 
hành pháp để đạt được Thánh quả Alahán như các vị Tỳkhưu bạn của ta lúc trước”. 

Đoàn tăng khách sau khi trình bày đến Đức Thế Tôn về kết quả hành pháp của 
mình xong rồi, các Ngài bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn, trên đường trở về Jetavanavihara, chúng con được một gia chủ 
thỉnh ngày mai đến tư gia ấy nhận vật thực. Bạch Thế Tôn, mai chúng con sẽ lên 
đường sớm để đi đến đó. 

- Này các Tykhưu, các ngươi hãy làm những gì thấy là thích hợp với mình. 

Đêm ấy, Ngài Tissa nỗ lực hành pháp cho đến gần sáng, do mỏi mệt nên phát sinh 
hôn trầm, tuy vậy Ngài Tissa vẫn cố gắng đi kinh hành. Do buồn ngủ, nên Ngài Tissa 
trượt chân té xuống tảng đá bằng phẳng ở cuối đường kinh hành, bị gấy xương đùi. 

VỊ ấy kêu thét lên đau đớn, các vị Tỳkhưu khách nhận ra tiếng kêu của Tissa là 
bạn cũ của mình, nên đốt đèn lên tìm thuốc băng bó vết thương cho Ngài Tissa. Khi 
mọi việc tạm ổn thì mặt trời đã lên cao, các Ngài không còn thời gian đến tư gia của 
người cận sự nam cho đúng giờ thọ thực. 

Thấy các Tỳkhưu khách còn trong tự viện, Đức Thế Tôn hỏi : 

- Này các Tykhưu, các ngươi không đến làng để nhận vật thực sao? 

Các vị Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn việc đêm qua, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, không phải đây là lần đầu Tissa tỉnh cần không đúng thời, gây 
trở ngại cho các ngươi. Trong quá khứ cũng có lần như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các vị Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Varana. 

*Bốn sự Varama (Chuyện cây Varana). 

Thuở xưa, tại quốc độ Gandhara, Bồtát là Giáo sư của 5oo thanh niên Bàlamôn ở 
kinh thành Takkasila. 

Một hôm Bồtát bảo soo Bàlamôn đệ tử đi vào rừng tìm củi khô mang về, trong 
nhóm có một thanh niên lười nhác, y đi đến cây Varuna lớn, nghĩ rằng: “Cây này lớn 
chắc chắn có nhiều củi khô, ta hãy ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ leo lên cây bẻ củi 
khô ném xuống, nhặt lấy củi khô mang về”. 

Y trải áo ngoài nằm xuống ngủ, các trò khác khi tìm củi khô bó lại mang về, đi 
ngang qua cây Varuna thấy y còn ngủ, lấy chân đánh thức y dậy, rồi bỏ đi về. 

Y thức giấc thấy đã xế chiều, vội vàng leo lên cây bẻ củi khô, do vội vàng y kéo một 
nhánh tươi đến gần mặt để bẻ, nhánh củi tươi bị bẻ gãy, phần còn lại nơi thân cây 
đánh bật trở lại trúng vào mắt y. 

Một tay bụm lấy mắt, một tay kia y bẻ vội những nhánh củi tươi ném xuống, rồi 
bó lại mang về ném lên trên những bó củi khô. 

Hôm ấy, một gia đình ở làng bên có mời vị Giáo sư cùng môn đệ đến nhà để họ 
làm lễ cúng dường. VỊ Giáo sư bảo: 

- Này các con, mai các con hãy đi đến làng bên để tế lễ, đường xa các con không 
thể không ăn sáng, vậy hãy nấu cháo ăn trước khi lên đường. Khi tế lễ xong, mang 
phần của ta và của các con trở về. 
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- Vâng thưa thầy. 

Sáng sớm hôm sau, các thanh niên đánh thức người nữ tỳ, bảo cô nấu cháo gấp 
cho họ. Người nữ tỳ lại nhặt lấy bó củi của người biếng nhác, vì bó củi này nằm trên 
cùng, nhưng do củi tươi nên không thể bắt lửa, người nữ tỳ phải vất vả thổi ngọn lửa, 
khi trời sáng nồi cháo vẫn chưa có. 

Năm trăm thanh niên Bàlamôn đành phải bỏ dở cuộc tế lẽ. 

VỊ giáo sư thấy trời đã trưa mà các môn đệ chưa đi, nên hỏi lý do. Các thanh niên 
Bàlamôn trình lại thầy lý do mà họ không thể lên đường. 

Nghe vậy, vị Giáo sư nói rằng: 

- Chính việc lười nhác của kẻ ngu si, đã đem đến sự tổn hại như vậy. 

VỊ Giáo sư nói lên kệ ngôn: 

71- Yo pubbe karanIyani; paccha so katumlicchatl. 

VarunakatthabhañJova; sa paccha manutappatTti. 

“Ai có uiệc làm trước; uề sau rnới chịu làm. 

Như bẻ củi Varunna; nó chịu khổ Uuề sau”. 

Nhận diện tiên thân. 

VỊ môn sinh lười nhác nay là Ngài Tissa, các thanh niên siêng năng nay là các 
Tykhưu Alahán, vị giáo sư nay là Đức Thế Tôn®), 

Rồi Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, kẻ không thức giấc trong thời cần thức giấc, kẻ lười nhác sẽ 
không chứng đạt được thiền tịnh hay Đạo quả. 

Ngài nói lên kệ ngôn: 

28o- Utthanakalamhi anutthahano; yuva balr alasiyam upeto. 

Samsannasankappamano kusIto; paññaya maggam alaso na vindatI. 

“Khi cần không nỗ lực; tuụ trẻ mạnh nhưng lười. 

Chỉ tiêu trầm nhu nhược; sao có trí ngộ đạo” (HT. TMC đ)). 

*Tùkhưu Tĩssq (15). 

Ngài là con của người gác cổng thành ở vùng quê, theo nhóm người thợ mộc đi 
phiêu lưu. Khi đi đến thành Savatthi, vị ấy xin xuất gia trong Giáo pháp này. 

Tkhưu Tissa thường hay chê những loại vật thực cúng dường đến chư Tăng, cho 
dù đó là vật thực của những đại thí chủ như: Trưởng giả Anathapindika, bà Visakha, 
hay của 5o triệu Thánh thĩinh văn cư sĩ trong thành Savatth1. 

Nếu vào trong phước xá nhận vật thực, vị ấy chê vật thực quá nguội, vật thực quá 
nóng... Nếu thí chủ đặt vào bát ít thì khiển trách rằng: Sao quá ít; nếu đặt vào bát 
nhiều vật thực thì chê rằng: Có lẽ nhà nàu không còn chỗ cất giữ uật thực. 

Nhưng khi được hỏi đến gia tộc mình, Tykhưu Tissa tán thán gia tộc mình rằng: 
“Ngôi nhà quyến thuộc của tôi là giếng nước, tha hồ chư khách Tăng từ phương xa đi 
đến”. 

Các vị Tỳkhưu trẻ suy nghĩ: “Chúng ta hãy tìm hiểu gia tộc của Tykhưu Tissa này”. 
Hỏi Tykhưu Tissa rằng: 

- Này hiền giả Tissa, quyến thuộc của hiền giả ở nơi nào? 

- Ở nơi này, làng này... 

Các Tỳkhưu trẻ đi đến làng ấy, biết được lai lịch của Tỳkhưu Tissa chỉ là eon người 
gác cổng thành. 

Khi trở về Jetavanavihara, các Tykhưu trẻ trình lên các vị trưởng lão. Các vị 
trưởng lão trình lên Đức Thế Tôn việc này. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, chẳng phải hiện tại Tykhưu Tissa này khoác lác, trong quá khứ 
cũng từng như thế rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự Katahaka. 


@)-JA. Chuyện số 71. 
)- DhpA. Câu số 28o. 
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*Bốn sự Katahaka (Nô lệ Katahaka). 

Khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanal), Bồtát bấy giờ là một 
đại trưởng giả trong thành Baranasl. 

Vào ngày vợ Bồtát sinh con, người nữ tỳ trong nhà cũng sinh một người con trai, 
hai trẻ cùng lớn lên, con của người nữ tỳ phục vụ cho con trai của Bồtát như ông 
chủ, nhờ đó y cũng biết đọc biết viết. 

Khi trưởng thành, y trở thành một thanh niên đẹp trai lại có tài ăn nói, y được cử 
làm quản lý trong gia tộc của Bồtát, được gọi là Katahaka (người nhận lãnh). 

Katahaka suy nghĩ: “Fa không thể nào làm quản lý cho gia tộc này suốt đời được”. 
Katahaka giả mạo thư của Bồtát gửi cho một trưởng giả vùng biên địa, nôi dung 
trong thư là gửi con trai Katahaka đến cưới con gái trưởng giả. 

Y lén lấy dấu của gia tộc Bồtát đóng vào phong thư giả hiệu ấy. 

VỊ trưởng giả vùng biên địa hoan hỷ gá con gái mình cho Katahaka. Khi toại 
nguyện rồi, Katahaka trở nên kiêu mạn, luôn luôn vọng ngôn chê khen những món 
ăn, chỉ trích lối sống ngoài biên địa. 

Nghe được chuyện không tốt đẹp này, Bồtát lên đường ra vùng biên địa xem rõ 
thực hư như thế nào. Nghe tin chủ viếng thăm vùng của mình, Katahaka kinh sợ, ra 
đón chủ ở giữa đường, tận tình phục vụ Bồtát như nô lệ đối với chủ nhân khi xưa. 
Katahaka thưa với Bồtát rằng: 

- Thưa chủ, chủ cần tài sản bao nhiêu, con sẽ dâng đến chủ. Xin chủ đừng làm 
mất danh tiếng của con. 

- Này Katahaka, chớ có sợ hãi, không có gì nguy hại đến ngươi từ lời nói của ta 
đâu. 

Sau thời gian ngắn trú ở nơi ấy, Bồtát thấy Katahaka ngoài tính khoe khoang và 
hay chỉ trích ra, Katahaka không có gì là xấu xa cả. 

Nhân dịp này, Bồtát dạy cho vợ Katahaka câu kệ ngôn, dặn rằng: 

- Này con, khi ta trở về kinh thành, chồng con có chê khen món ăn, con hãy đọc 
bài kệ này lên. 

125- BahumpI so vikattheyya; aññam Janapadam gato. 

Anvagantvana duseyya; bhuñJa bhoge katahakat1. 

“Nó nói nhiều, khoác lác; khi đi đến xứ sở khác. 

VỊ ấu sẽ trở lạt; Ka†ahaka hãu ăn đừ”. 

Nghe vợ đọc kệ ngôn, Katahaka suy nghĩ: “Có lẽ chủ ta nói cho vợ ta biết lai lịch 
của ta rồi”. 

Từ đó, Katahaka trở nên nhu thuận, không còn khoe khoang khoác lác nữa. 

Nhận diện tiên thân. 

Katahaka nay là Tykhưu Tissa này0), 

Sau khi thuật lại bổn sự, Đức thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, nếu ai cảm thấy không hổ thẹn khi nhận vật thực cúng dường, 
nhưng không thực hành pháp. Người ấy sẽ không sinh khởi Đạo quả. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên hai kệ ngôn: 

249- Dadati ve yathasaddham; yathapasadanam jano. 

Tattha yo ca manku hotl; paresam panabhojane. 

Na so diva va rattim va; samadhimadhigacchat. 

“Do tín tâm, hủ tâm; lodi người mới bố thí. 

Kẻ sinh lòng đố kụ; uật thực cũng đến người. 

Ngàu đêm không an tịnh”. 

250- Yassa cetam samucchinnam; mulaghaccam samuhatam. 

Sa ve diva va rattim va; samadhimadhigacchatftI. 

“Những ai đã đoạn tận; dút trừ tâm ganh tụ. 


@- JA. Chuyện số 125. 
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Ban ngàu lẫn ban đêm; tâm hằng được tịnh lạc”(HT. TMC đ)£). 

C- Đức Moggallanu uà các gia chủ. 

1- Đại tín nữ Visakha®©), 

Khi xây dựng Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara)®), đại tín nữ Visakha 
tuy mến mộ Đức Sariputta, nhưng bà khâm phục năng lực thần thông của Đức 
Moggallana. 

Bà Visakha trình lên Đức Thế Tôn: “Xin Đức Mogøsallana trợ giúp bà xây dựng 
Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara)”. Và Đức Thế Tôn đồng ý. 

Với năng lực thần thông của mình, Đức Moggallana trợ giúp bà tín nữ Visakha 
xây dựng nhanh chóng Giảng đường mẹ Migarabăng cách rút ngắn con đường vận 
chuyển vật liệu đến nơi xây dựng ... 

2- Trưởng giả Anathapiiidika (Cấp cô Độc). 

Trưởng giả Anathapindika (Cấp cô Độc) hai lần lâm trọng bịnh, theo lời thỉnh cầu 
của trưởng giả, Ngài Sariputta cùng với Ngài Mogsallana đến viếng thăm trưởng giả 
Anathapindika ở tư g1a. 

3- Gia chủ Vappda. 

Vappa là một vương tử (raJakumara) thuộc dòng Sakka (ThíchCa), Vappa là đệ tử 
của phái Niganthat!. 

Vương tử Vappa đến viếng thăm Đức Mogsallana nơi vườn Nigrodha (cây Bàng), 
gần kinh thành Kapilavatthu (Catylavệ), sau những lời chào hỏi thân hữu, Vương tử 
Vappa ngồi xuống một bên. 

Đức Mogsallana nói với Vương tử Vappa rằng: 

- Này Vappa, ở đây có thể có người thân được chế ngự, lời được chế ngự, ý được 
chế ngự, vô minh được viễn ly, minh được sinh khởi. 

Ngươi có thấy, người ấy do một nhân duyên nào, các ô nhiễm (asava) khiến cảm 
thọ đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai? 

- Thưa Tôn giả, con có thể thấy trường hợp ấy. Ơ đây, thưa Tôn giả, do ác nghiệp 
tạo từ trước chưa cho quả, do nhân duyên ấy, khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai. 

Ghỉ chú. 

Ơ đây, Đức Moggallana nêu ra khổ luân hồi, nhưng vương tử Vappa lại hiểu là 
cảm thọ của pháp hành. 

Câu chuyện đàm luận của hai vị tạm thời bị bỏ dỡ, vì Đức Thế Tôn ngự đến Giảng 
đường nơi tự viện Nigrodha, 

Sau khi ngồi vào chỗ ngồi được soạn sẵn, Đức Thế Tôn hỏi Ngài Moggallana: 

- Này Mogsallana, câu chuyện gì được nói đến khi các ngươi ngồi tụ hội nơi này? 

Ngài Mogsallana trình lên Đức Thế Tôn về cuộc đàm luận giữa Ngài và vương tử 
Vappa bị tạm dừng. Đức Thế Tôn hỏi vương tử Vappa rằng: 

- Này Vappa, có thể có cuộc nói chuyện giữa Ta và ngươi, nếu ngươi có thể chấp 
nhận điều ngươi có thể chấp nhận, có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ; trong 
trường hợp ngươi không thể hiểu biết được rõ Úú nghĩa lời nói của Ta, ngươi hỏi Ta 
thêm về vấn đề ấy: “Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?”. 

Vương tử Vappa chấp nhận điều kiện này để có cuộc nói chuyện với Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn hỏi vương tử Vappa rằng: 

* Này Vappa, ngươi nghĩ thế nào? Nếu do duyên thân khởi động 
(kayasamarambhapaccaya ), các ô nhiễm tàn hại, nhiệt não (vighataparilaha) khởi 
lên. Người ấy chế ngự thân khởi động ấy, như vậy những ô nhiễm tàn hại, nhiệt não 


6)- DhpA. Câu số 249 — 250. 

®)- Bản Sớ giải Miến Điện ghi nhận bà chứng đắc Thánh quả Dự Lưu vào hạ thứ hai của Đức Thế Tôn, trong 
quyển ĐP và 45 năm Hoằng Pháp Độ sinh (tập 6), chúng tôi ghi nhầm là hạ thứ nhất. Xin được đính chính lại. 
G) — Còn được gọi là Pubbarama (chùa Đông Phương) vì nằm ở phía đông kinh thành Savatthi (Xávệ). 

@)- AA.ii, 559. Giải thích Vappa là chú (cu]apita) của Bồtát Siddhattha (SĩĐạtTa). 
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không có nơi người ấu nữa (evam sa). Người ấy không tạo nghiệp mới, còn nghiệp 
quá khứ, do cđm xúc thường xuuên (phussa phussa = phusitva) được chấm dứt; con 
đường đưa đến héo mòn các phiền não(nljjara = kilesajiranaka patipad3) là thiết 
thực hiện tại (sanditthiko), không có thời gian (akaliko), đến để mà thấy 
(ehipassiko), có khả năng hướng thượng (opanayiko), được người trí tự mình hiểu 

Này Vappa, ngươi có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các ô nhiễm khiến 
cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

* Này Vappa, ngươi nghĩ thế nào? Nếu do duyên lời nói khởi động , các ô nhiễm 
tàn hại, nhiệt não khởi lên. Người ấy chế ngự lời nói khởi động ấy, như vậy những ô 
nhiễm tàn hại, nhiệt não không có nơi người ấu nữa. Người ấy không tạo nghiệp 
mới, còn nghiệp quá khứ .... được người trí tự mình hiểu biết. 

Này Vappa, ngươi có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các ô nhiễm khiến 
cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

* Này Vappa, ngươi nghĩ thế nào? Nếu do duyên # khởi động , các ô nhiễm tàn 
hại, nhiệt não khởi lên. Người ấy chế ngự ú khởi động ấy, như vậy những ô nhiễm 
tàn hại, nhiệt não không có nơi người ấu nữa. Người ấy không tạo nghiệp mới, còn 
nghiệp quá khứ .... được người trí tự mình hiểu biết. 

Này Vappa, ngươi có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các ô nhiễm khiến 
cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

* Này Vappa, ngươi nghĩ thế nào? Đối với các ô nhiễm tàn hại, nhiệt não do 
duyên uô rnỉnh khởi lên, vô minh được tử bỏ, mrữnh khởi lên, như vậy những ô 
nhiễm tàn hại, nhiệt não không có nơi người ấu nữa. Người ấy không tạo nghiệp 
mới, còn nghiệp quá khứ .... được người trí tự mình hiểu biết. 

Này Vappa, ngươi có thấy trường hợp ấy, do nhân duyên này, các ô nhiễm khiến 
cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên pháp điệt trừ các ô nhiễm bằng cách gìn giữ sáu 
cửa: Mắt, tal, mũi, mũi, lưỡi, thân và ý. 

Nghe xong thời pháp thoại này, Vương tử Vappa xin được làm cận sự nam của 
Tam bảo trọn đờiG), 

4- Kỹ rứ Vinala. 

Một kỹ nữ danh tiếng trong thành Vesali (Quảng Nghiêm) có một người con gái 
xinh đẹp, được đặt tên là Vimala. Khi Vimala lớn lên cô nối nghiệp mẹ, trở thành 
một kỹ nữ danh tiếng trong thành Vesali. 

Có lần nhìn thấy trưởng lão Moggallana đang ôm bát đi khất thực trong thành 
Vesali, nàng cảm thấy thương yêu vị Samôn đang đi “xin ăn” theo từng nhà, nàng đi 
đến quyến rũ vị Samôn ấy (có người nói rằng: Nàng bị nhóm ngoại giáo xúi giục, nên 
làm như vậy). 

Đức Mogsallana khiển trách nàng Vimala với bốn kệ ngôn sau: 

1153- Atthikankalakutike; mamsanharupasIbbite. 

Dhiratthu pure duggandhe; paragatte mamayase. 

“Với am, sườn bằng xương; mau dính uới gân thịt. 

Gớm thaụ, đầu hơi thúi; mang tau chân người khác)”. 

1154- Guthabhaste taconaddhe; uragandIpIsacIn1. 


@- A.ii, 106 (HT. TMC dịch). Bản Sớ giải kinh này có cho biết: Sau khi nghe xong thời pháp thoại này, Vương 
tử Vappa chứng đắc Thánh quả Dụ Lưu. 
)- Paragatte-.. 


87 


Nava sotanI te kaye; yanI sandanti sabbada. 

“Cái bị đựng đầu phân; được da bao bọc lạt. 

Ôi! Con quủ cái kia; uới uú bị ung nhọt. 

Thân ngươi chín dòng nước; luôn luôn được tuôn chdu”. 

1155- Tava sarIiram navasotam; duggandhakaram paribandham. 

Bhikkhu parivajJayate tam; mi|lham ca yatha sucikamo. 

“Thân ngươi chín dòng nước; hôi thối, tạo trói buộc. 

Tùkhưu tránh thân ấu; như kẻ sạch tránh phân”. 

1156- Evañcee tam Jano Jañña, yatha JanamIi tam aham. 

Arakã parivaj]jeyya; guthatthaãnamva pävuse. 

“Nếu người khác biết ngươi; như ta được biết ngươi. 

Người ấu tránh xa ngươi; như nước mưa tránh phân”. 

Nàng Vimala cảm thấy hổ thẹn, đánh lễ Đức Mogsallana rồi thưa rằng: 

1157-Evametam mahavrra; yatha samana bhasasI. 

Ettha ceke visidanti; pankamhiva Jaraggavo. 

“Thật là uậu, đại hùng; như Samôn Ngài nói. 

Ở đâu có kẻ đắm; như bò già trong bùn”. 

Đức Moggallana nhận thấy tâm của nàng Vimala hối cải, Ngài thuyết lên Pháp 
thoại vắn tắt để cảnh tỉnh nàng, như sau: 

1158- Akasamhi haliddiya; yo maññetha rajetave. 

Añfñena vapli rangena; vighatudayameva tam. 

“Ai nghĩ có thể nhuộm; bầu trời uới màu nghệ. 

Hoặc ưới màu sắc khác; kẻ ấu chỉ thất bạỪ. 

1159-Tadakasasamam cIttam; aJj]hattam susamahitam. 

Ma papacitte asadi; agsIikhandhamva pakkhima. 

“Tâm Ta giống trời ấu; nội tâm khéo định tỉnh. 

Chớ đem ác tâm đến; như chmm rơi đống lửa”. 

116O- Passa cIttakatam bimbam; arukayam samussItam. 

Aturam bahusaikappam; yassa natthi đhuvam thiti. 

“Hấãu xem bóng trang sức; nhóm uết thương tích tụ. 

Bệnh hoạn nhiều tham tưởng; nhưng không gì trường cửu ”(HT. TMC d)60), 

Nàng Vimala nghe lời giáo giới vắn tắt của Đức Mogsallana, nàng xin quy ngưỡng 
Tam bảo đến trọn đời. 

Về sau, bà xin được xuất gia trong Ni đoàn, nhớ lại lời dạy của Đức Mogsallana bà 
cố tâm quán xét về thể trược của thân ngũ uấn, chứng đạt Thánh quả Alahán. 

Hồi tưởng lại đời mình cùng kết quả đã chứng đạt, hân hoan bà Thánh nữ Vimala 
nói lên năm kệ ngôn, tuyên bố lên Thánh trí của mình. 

72- Matta vannena rupena; sobhaggena yasena ca. 

Yobbanena cupatthaddha; aññasamatimaññiham. 

“Sau mê uới giai cấp; uới dung sắc tuổi xuân. 

Với danh xưng, danh uọng; ta Ủ lại tuổi trẻ”. 

73- Vibhusetva Imam kayam; sucittam balalapanam. 

Atthasim vesidvaramhi; luddo pasamivoddiya. 

“Thân nàu ta trang điểm; ta khêu gợi kẻ ngu). 

Ta đứng trong khung cửa; tại cửa hàng buôn sắc. 

Như thợ săn ác độc. Đang gieo đặt) bẩu rnỀử. 

74- Pilandhanam vidamsentI; guyham pakasikam bahum. 

Akasim vividham mayam; ujjagghanti bahum Janam. 


6)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 
)- Balalapanam. 
6)- Oddiya. 
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“Ta khoa trương trang sức; phô bàu nhiều chỗ kínt'). 

Để châm biến) nhiều người; Ta làm nhiều ảo thuật. 

75- Sa]Ja pindam carItvana; munda sanghatiparuta. 

NÑisinna rukkhamulamhi; avitakkassa labhinI. 

“Hôm na ta khất thực; đồu trọc, đấp đạt ụ. 

Ta ngồi dưới gốc câu; ta chứng định không tñm”. 

76- Sabbe yoga samucchinna; ye dibba ye ca manusa. 

Khepetva asave sabbe;sitibhutamhi nibbuta'ti. 

“Mọi khổ ách đoạn tận; cả cối trời, cối người. 

Quăng bỏ mọi lậu hoặc; ta mát lạnh tịch tịnh” (HT-TMC đ)6). 

5-Thiên cung huụ hoàng (U]aravimana). 

Trong thành Rajagaha (Vương xá) có một gia đình hộ độ của Đức Moggallana. 
Trong gia tộc này có một thiếu nữ được nghe Pháp thoại từ Đức Mogsallana, nàng 
hoan hỷ với hạnh bố thí, nàng luôn luôn cúng dường hay bố thí phân nữa những gì 
nàng có. 

Khi trưởng thành, nàng được gả về một gia đình ngoại giáo trong thành RaJagaha 
(Vương xá), một hôm, thấy Đức Moggallana đang đi khất thực, nàng lấy chiếc bánh 
của mẹ chồng cúng dường đến Đức Mogsallana. 

Khi biết được, bà mẹ chồng của nàng nổi giận và vát chày đập vào người nàng. Do 
thân mảnh mai yếu đuối, nàng mệnh chung, tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), 
là thiên cung chủ một thiên cung có tên là Ularautmana (Thiên cung huy hoàng). 

Về sau, Đức Mogsallana lên viếng cối Tavatimsa và gặp nàng nơi thiên cung ấy. 
Khi Đức Moggallana hỏi về phước sự được thành tựu thiên cung này, nàng thiên nữ 
trình lên Đức Moggallana về tiền sự của mình). 

6- Thiên cung Cúng đường đường mía (Ucchudaylkavimana). 

Tương tự như trên, nhưng nàng thiếu nữ này cúng dường đến Đức Moggallana 
miếng đường rmmía dành cho bà mẹ chồng. Bà nỗi giận dùng ghế đẩu phang vào 
người nàng, khiến nàng ngã ra chết tức khác. 

Mệnh chung, nàng tái sinh về cõi Tavatimsa, là cung chủ một thiên cung có tên 
gọi là UechudayIkavimana (thiên cung Cúng dường đường mía). 

Về sau Đức Moggallana đến viếng cõi Tavatimsa, có gặp nàng nơi thiên cung này 
và trình lên Đức Moggallana tiền nghiệp của mình®6), 

7- Gia chủ Gopala. 

Có một nam gia chủ là người chăn bò (gopala) trong thành RaJagaha (Vương xá), 
là người cận sự của Tam bảo. Vào buổi sáng, Đức Mogsallana đưa trí quán xét, thấy 
Gopala (người chăn bò) sẽ mệnh chung, y sẽ rơi vào khổ cảnh. 

Đức Mogsallana suy nghĩ: “Ta hãy đến tế độ Gopala, Gopala sẽ cúng dường vật 
thực đến ta, nhờ phước thiện này, Gopala sẽ sinh về thiên giới”. 

Suy xét như vậy rồi, vào buổi sáng, Đức Moggallana vận y tề chỉnh, tay cầm y bát 
đi vào thành RaJagaha (Vương xá) khất thực. 

Bấy giờ, Gopala cũng đang chuẩn bị ra đồng để chăn đàn bò cho chủ, Gopala dùng 
gạo nấu với sữa bò mà y có được, làm thành món cơm kưnasa (cơm nấu với sữa 
đông đặc). Trên đường ra đồng ruộng để chăn bò, Gopala nhìn thấy Đức Moggallana 
đang ôm bát đi khất thực từng nhà, bấy giờ mặt trời đã lên cao, Gopala suy nghĩ: 
“Những con bò không al chăn, sợ e chúng sẽ đi sang ruộng lúa của người khác, chúng 


@- Guyham. 

)- UJagghanti. 

)- Thig. Kệ ngôn trưởng lão ni Vimala. 

)- VvA. U]ãravimanavatthu (chuyện thiên cung Huy hoàng). 

trên có tên là Ucchuvimana (Thiên cung đường mía), nhưng chỉ tiết có khác là: “Bà mẹ chồng dùng đá ném 
vào đầu nàng, nàng ngã lăn ra chết”. 
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ăn những lúa của người khác, như vậy ta sẽ bị chủ đánh. Nhưng giờ đây ta đang gặp 
Ngài đi khất thực, sở dĩta nghèo khổ vì những kiếp trước ta không tạo phước. 

Vậy ta nhanh chóng ra ruộng hay cúng dường cơm kunasa mà ta mang theo ăn 
để chăn bò trong ngày đến Ngài?”. 

Rồi Gopala quyết định rằng: Hôm nay ta có 2 điều hạnh phúc là gặp được Ngài, 
đồng thời có vật cúng dường. Vậy ta hãy cúng dường vật thực đến Ngài để tạo phước 
báu cho hiện tại lẫn tương lai, cho dù đàn bò có làm hại ruộng người khác, ta bị chủ 
đánh chết ta cũng hài lòng. 

Quyết định xong rồi, Gopala đi đến đảnh lẽ Đức Mogsgallana bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, con xin được cúng dường món cơm sữa đông này đến Ngài. 

Đức Mogsgallana mở nắp bát ra, khi món cơm sữa được sớt vào bát của Ngài được 
phân nửa, Ngài đưa tay chận lại nói rằng: Này gia chủ, thôi vừa đủ rồi. 

Gopala bạch rằng: “Xin Ngài hãy tế độ cho những kiếp sau của con, đừng tế độ 
cho con kiếp này. Xin Ngài hãy nhận hết phần cơm sữa này đỉ”. 

Rồi Gopala trút hết phần cơm sữa vào bát của Ngài Moggallana, Gopala đảnh lễ 
Đức Mogsallana với tâm cung kinh. 

Đức Mogsallana đi đến bên vệ đường, Ngài ngồi nơi gốc cây đại thọ, dùng món 
cơm sữa của Gopala vừa cúng dường. Nhìn thấy Đức Moggallana thọ dụng vật thực 
của mình, tâm Gopala vô cùng hoan hỷ. 

Gopala nhanh chóng đi đến ruộng để trông coi đàn bò, ông bương bả đi nhanh 
chẳng quan sát chi cả, một con rắn độc đang nằm cạnh bờ ruộng, Gopala giãm trúng 
rắn, rắn liền mổ vào chân Gopala, nọc rắn độc lan nhanh và Gopala tế quy xuống 
cạnh bờ ruộng. Trong lúc sắp mệnh chung, hình ảnh Đức Mogsallana thọ dụng cơm 
sữa đông hiện lên trong tâm thức của Gopala. 

Mệnh chung, Gopala sinh về cõi Tavatimsa, là thiên chủ tòa thiên cung bằng vàng 
cao rộng 12 do tuần, có 64 nàng thiên nữ xinh đẹp tùy tùng. 

Khi Đức Mogsallana viếng thăm cõi Tavatimsa có đến viếng thiên cung này và 
thiên tử Gopala đến đảnh lẽn Đức Mogsallana. 

Thiên tử Gopala nói lên tiền sự của mình, khi trưởng lão Moggallana hỏi đến0), 

8- Thiền cung Cúng dường trái câu (Phaladayaka vimana). 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ nơi Veluvana (rừng Trúc), gần thành RaJagaha (Vương 
xá), nơi nuôi dưỡng những con sóc. 

Bấy giờ vua Bimbisara (Bìnhsa) chợt thèm ăn xoài sái mùa, liên cho gọi người giữ 
vườn Ngự Uyển đến bảo rằng: 

- Hãy mang về đây cho ta những trái xoài chín. 

- Thưa Đại vương, chăng tìm đâu ra trái xoài trong mùa này cả. Trong vườn không 
thể có cây xoài nào ra trái trong mùa này. Tuy nhiên, con sẽ cố gắng hết sức nếu đại 
vương kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn. 

- Tốt lắm, ngươi hãy cố gắng làm cho xoài có trái sái mùa đi. 

Người giữ vườn đi vào vườn Ngự Uyển, đến gốc những cây xoài, bới đất ra khỏi 
gốc xoài, rồi đưa vào đó một hổn hợp dung dịch có tên là pharusaka), rồi tưới nước 
vào những gốc cây xoài. 

Không bao lâu sau, những cây xoài đã trổ lá mới, rồi trổ hoa, kết trái rất nhiều; 
khi trong vườn Ngự Uyển có được 4 trái xoài vừa chín mọng, người giữ vườn hái bốn 
trái xoài chín mọng này mang vào cung để dâng cho vua Bimbisara. 

Trên đường mang xoài vào cung, người giữ vườn nhìn thấy Đức Mogsallana đang 
khất thực theo từng nhà, ông suy nghĩ: 

- Đức Thế Tôn có dạy: Người bố thí trái cây đầu mùa, gọi là bố thí hợp thời; sẽ 
nhận được lợi ích lớn, có quả báu lớn. Nhưng đây là những quả xoài ta định mang 


@)-Vv, vii. 6; VvA. 3o8.. Thiên cung “người chăn bò” (Gopalavimana). 
)-Là loại dung dịch kích thích các loại hoa hay trái cây, cho ra hoa hay trái sái mùa. 
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vào cung dâng cho Đức vua; lẽ thường các vị vua thường hung đữ và ngang tàng: nếu 
biết ta dâng xoài này đến Ngài Mogsallana, Đức vua sẽ hành phạt ta, nhẹ nhất là đuổi 
ta ra khỏi vườn Ngự Uyến; hoặc có thể tử hình ta. 

Hiện tại ta đã già, chẳắng còn sống bao lâu nữa, ta là người thiếu phước nên sinh 
vào dòng nô lệ (candala), phải phục dịch cho người hữu phước như đức vua 
Bimbisara, gần suốt cuộc đời ta chưa được an nhàn. 

Vậy ta hãy tạo phước thiện, để trong tương lai ta sẽ có được cuộc sống an lành, 
cho dù đức vua Bimbisara có trừng phạt hay giết chết ta, ta vẫn hài lòng. 

Sau khi suy gãm xong, người giữ vườn quyết định cúng dường bốn trái xoài sái 
mùa đến Đức Mogsallana. Người giữ vườn đi đến chấp tay đảnh lễ Đức Moggallana 
bạch rằng: 

- Bạch Ngài, con xin cúng dường đến Ngài bốn trái xoài sái mùa này. Xin cho con 
được an lạc trong kiếp này cùng những kiếp mai hậu. Xin cho con đạt được an lạc 
pháp mà Ngài đã đạt được. 

Rồi đặt vào bát của Đức Moggallana bốn trái xoài, cung kỉnh đảnh lễ Đức 
Mogsallana. Đức Mogsallana phúc chúc đến người g1ữ vườn rằng: 

“Mong trớc nguuện của người mau chóng thành tựu như Ú nguuện”. 

Người giữ vườn Ngự Uyển nghe được lời chúc phúc của Đức Mụuckiềnkiên, tâm vô 
cùng hân hoan, đi đến Hoàng cung. Vua Bimbisara thấy người giữ vườn Ngự Uyển 
đến, liền hỏi rằng: 

- Này người giữ vườn, hôm nay có xoài chín chưa? 

- Thưa Đại vương, hôm nay có bốn trái xoài chín, con mang vào cung để dâng lên 
Đại vương. Trên đường đến Hoàng cung, con gặp Đức Moggallana đang đi khất thực, 
con cúng dường đến Ngài rồi, vì con được biết Đức Thế Tôn có dạy: “Người bố thí 
hợp thời là bố thí trái cây đầu mùa”. 

Thưa Đại vương, trong vườn Ngự Uyển còn rất nhiều xoài, con sẽ mang đến dâng 
cho Đại vương. 

Vua Bimbisara cho người điều tra xem người giữ vườn có nói đúng sự thật không? 

Nói về Đức Mogsallana, những gì suy nghĩ trong tâm của người giữ vườn trước 
khi cúng dường bốn trái xoài sái mùa, Ngài thấu rõ. 

Khi nhận bốn trái xoài sái mùa, Đức Mogøgallana suy nghĩ: “Người này không tiếc 
sinh mạng để tâm cầu phước báu. Tâm lực của người này thật dũng mãnh, ta nên 
dâng bốn trái xoài sái mùa này đến Đức Thế Tôn, để làm tăng trưởng phước đến 
người này”. 

Đức Moggallana trở về Ve]uvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), dâng bốn trái xoài sái 
mùa lên Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn thọ dụng một trái ban cho Ngài Sariputta một trái, Ngài 
Mogsallana một trái, Ngài Maha Kassapa một trái. 

Thám tử của vua Bimbisara biết được việc này, về trình lên vua sự kiên trên. 

Vua Bimbisara hoan hỷ trong tâm rằng: “Người này chẳng màng sống chết, chỉ cố 
tìm cầu phước báu. Thật là can đảm”. 

Vua Bimbisara nói với người g1ữ vườn rằng: 

- Này người giữ vườn, ngươi đã làm một việc làm rất dũng mãnh, là việc làm đúng 
đắn được người trí tán thán. Vậy ngươi hãy chia phước báu này đến ta đi. 

- Vâng, thưa Đại vương. Xin Ngài hãy nhận phước báu này theo ý của Ngài đi. 

Vua Bimbisara ban thưởng cho người giữ vườn Ngự Uyển một ngôi làng để thu 
thuế, một toà lâu đài để trú ngụ cùng với xe, ngựa, voi, vàng, ngọc, tôi trai, tớ gái 
cùng những vật dụng khác. 

Chẳng bao lâu sau, người giữ vườn Ngự Uyển mệnh chung, tái sinh về cối trời 
Tavatimsa, là cung chủ toà thiên cung bằng vàng ròng, cột bằng ngọc bích, cao rộng 
16 dotuần, có 7OO mái cong bằng 7 loại ngọc báu, có ngàn thiên nữ tùy tùng. 
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Khi Đức Mogsallana đến cối Trời Tavatimsa, có viếng thăm toà thiên cung này. Và 
vị thiên tử chủ thiên cung đi đến đánh lễ Đức Mogsallana, rồi tường thuật lên Đức 
Mogsallana tiền sự của mình®): 

9- Thiên tử Kumardaht (Thiên tử “vòng đeo tai”). 

Có lần hai vị Thượng thủ thinh văn du hành cùng với 1.ooo Tykhưu tùy tùng, đến 
xứ Kasl. Hai Ngài đến một tự viện vào lúc mặt trời lặn, một cận sự nam đang chăm 
sóc đồng cỏ của tự viện, được tin hai vị trưởng lão cùng chư Tỳkhưu đến tự viện, cận 
sự nam đi đến đãnh lễ hai vị Trưởng lão, mang nước rửa chân, đầu thoa chân đến 
cúng dường, rồi sữa soạn chỗ ngụ cho hai vị Trưởng lão cùng các vị Tykhưu. 

Thời gian sau, người cận sự nam này mệnh chung, tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba 
mươi Ba), là thiên cung chủ tòa thiên cung bằng vàng cao rộng 12 dotuần, thiên tử có 
đeo vòng hoa tai vàng, nên được gọi là Kundalideva (thiên tử Kundali). 

Khi Đức Mogsallana đến cõi trời Ba mươi Ba, có đến viếng thiên cung này, thiên 
tử Kundali đến đảnh lễ Đức Mogsallana, rồi trình lên trưởng lão Mogsallana về tiền 
sự của mình®), 

10- Nàng Sulasa. 

Trong thành RaJagaha (Vương xá) có một đại trưởng giả, thường được gọi là 
MMahadhana (đại tài sản). 

Đại trưởng giả Mahadhana chỉ có một người con trai, nhưng không cho con học 
nghiệp nghệ chỉ cả vì sợ con mệt nhọc. 

Khi con trai trưởng thành, Mahadhana cưới một cô gái là con gái độc nhất của 
một gia tộc trưởng giả tương xứng về làm vợ cho con, cô gái này cũng được cha mẹ 
nuông chìu, nên cũng chẳng có học hành gì. 

Hai vợ chồng trẻ mãi mê hưởng thụ dục lạc, chẳng quan tâm đến việc tích lũy 
phước báu cho mình. 

Khi cha mẹ qua đời, cả hai thọ hưởng một đại gia sản lớn, nhưng vì giao du với 
những người bạn xấu, chàng trai lâm vào nghiện rượu, đã phung phí tài sản cho 
những cô gái, những người ca hát để phục vụ trong buổi tiệc tùng ... 

Chẳng bao lâu, tài sản cha mẹ để lại đã khánh tận, cả hai phải dẫn nhau đi ăn xin 
để sống qua ngày. 

Những tên cướp nhìn thấy thân hình của chàng trai lực lưỡng, khoẻ mạnh nên 
thâu nạp chàng trai vào nhóm. 

Một lần nọ, khi đi đánh cướp, chàng trai đã bị quan quân bắt được, bị khép vào 
tội tử hình, khi dẫn tên cướp đi khắp thành Rajagaha để rao truyền cho chúng dân 
biết, những người lính dẫn tên cướp đi ngang qua lầu của nàng kỹ nữ Sulasa. 

Trước đây, khi còn giàu sang, chàng trai từng giao du với nàng kỹ nữ Sulasa, nàng 
Sulasa suy nghĩ: “Chàng trai này trước đây sống trong vinh hoa, nay phải ra cảnh cơ 
hàn và giờ đây lại mang án tử hình. Thật đáng kinh cảm thay cho những nỗi bất hạnh 
của cuộc đời”. 

Nàng mang đến cho tên tử tội bốn cái bánh ngọt cùng với nước uống, nói với 
những người áp tải tội nhân rằng: 

- Xin các Ngài hãy dừng chân, hãy cho người tử tội này dùng ít bánh ngọt và uống 
nước rồi hãy dẫn đi. 

- Được thôi, này cô. 

Vào sáng hôm ấy, Đức Moggallana với thiên nhãn quán xét thế gian, thấy được 
cảnh ngộ của chàng tral, tâm Ngài nỗi lên lòng bi mãn, suyy nghĩ: 

“Người này không tích luy phước cho mình, lại tạo thêm ác nghiệp. Mệnh chung y 
phải rơi vào cảnh giới địa ngục, nhưng khi gặp được ta, y sẽ cúng dường số bánh mà 
y có được. Nhờ thế y sẽ sinh làm chư thiên địa cầu, đó là việc làm tốt đẹp”. 


6)- VvA, 288. Thiên cung cúng dường trái cây (Phaladayaka vimana). 
@) - VvA. 2os . Thiên cung Kundahl. 
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Sau khi quán xét xong rồi, vào sáng hôm ấy Ngài Moggallana vận y tê chỉnh, tay 
cầm y bát đi vào thành RaJjagaha để khất thực. 

Ngài đi đến nơi gã tội nhân, khi gã tội nhân sắp dùng bánh, nhìn thấy Đức 
Mogsallana đang đi đến từng nhà để khất thực, y suy nghĩ: “Ta là người có quả 
phước, trước đây ta sống trong nhung lụa nhưng không khéo gìn giữ, lại không tạo 
phước báu để dành trong mai hậu, nên giờ đây ta lâm vào cảnh bất hạnh như thế 
này. Bữa ăn này chỉ giúp ta no lòng trong thời gian ngắn, rồi ta cũng phải chết, nay 
ta may mắn gặp Ngài, ta hãy tạo phước cho kiếp sau của mình vậy”. 

Suy nghĩ xong rồi, gã tội nhân đi đến Đức Mogsallana, thành kính đặt vào bát của 
Đức Mogsallana bốn cái bánh ngọt cùng nước uống. 

Để làm tăng trưởng niềm hoan hỷ nơi gã tội nhân, Đức Moggallana đi đến ngồi 
nơi mà gã tội nhân có thể nhìn thấy, Ngài thọ dụng bánh ngọt ấy với nước uống. 

Gã tội nhân bị tử hình, mệnh chung tái sinh là vị thấn câu (devarukkha) trong 
khu rừng rậm ngoài thành RaJagaha. 

Thật ra, gã tội nhân có thể tái sinh vào cảnh giới cao hơn, nhưng trong lúc sắp bị 
hành quyết, nhớ đến phước thiện mình vừa tạo gã tội nhân lại nghĩ đến nàng kỹ nữ 
Sulasa rằng: “Nhờ nàng Sulasa cho ta bốn bánh ngọt và nước uống, nên ta có dịp tạo 
phước”, rồi y phát sinh ái luyến nàng Sulasa, do phiền não tham ái này, y tái sinh 
thành thần câu (rukkhadeva). 

Một hôm, nhìn thấy nàng Sulasa đang đi vào vườn Ngự uyển để du ngoạn, tâm 
khát ái của vị thần câu khởi lên, thần câu làm cho trời đất tối sầm lại rồi đưa nàng 
Sulasa vào cảnh giới của mình, nói cho nàng Sulasa biết rõ tiền sự của mình, rồi cùng 
nàng Sulasa thọ hưởng dục lạc nơi cảnh giới chư thiên ấy. 

Đột nhiên thấy nàng Sulasa mất tích, những người hầu của Sulasa báo tin cho mẹ 
nàng Sulasa biết, bà đi khắp nơi trong thành RaJagaha (Vương xá) để tìm nàng 
Sulasa. Những người cận sự trong thành RaJagaha thương tình, bảo rằng: 

- Này bà cụ, trưởng lão Moggallana là bậc có đại thần thông, Ngài có thể thấy 
được mọi việc. Vậy bà hãy đến hỏi trưởng lão về tung tích của nàng Sulasa. 

Vô cùng mừng rỡ, bà đi đến hỏi Đức Mogsallana về tung tích nàng Sulasa. 

Với thiên nhãn, Ngài Moggallana thấy rõ mọi việc, Ngài dạy rằng: 

- Này bà, sau 7 ngày nữa bà sẽ được thấy nàng Sulasa nơi Giảng pháp đường trong 
Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), gần thành Rajagaha này. 

Vào ngày thứ 7, nàng Sulasa chợt nhớ đến mẹ, nàng suy nghĩ : “Chắc hiện tại mẹ 
ta rất lo lắng vì sự mất tích của ta”. Nàng nói với thiên nhân rằng: 

- Thưa thiên nhân, cuộc sống của tôi nơi cảnh giới của N gài thật không thích hợp. 
Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, mẹ tôi không nhìn thấy tôi, bà rất lo lắng và sầu khổ vô 
cùng. Xin thiên nhân hãy đưa tôi về thế giới loài người, để tôi được gặp lại mẹ tôi. 

Và vị thần câu đã trả nàng Sulasa trở về nhân giới nơi Ve]uvana (rừng Trúc), nàng 
xuất hiện trong đại chúng đang lắng nghe Đức Thế Tôn giảng pháp thoại và mẹ nàng 
đã nhìn thấy nàng Sulasa. Quá vui mừng, bà kêu lớn rằng: 

- Hỡi này Sulasa yêu mến, con đi đâu suốt cả 7 ngày nay? 

Nàng Sulasa thuật lại cầu chuyện lạ kỳ giữa nàng và vị thắn câu. 

Đức Thế Tôn xác nhận sự thật như nàng Sulasa trình bày, nhân đó Đức Thế Tôn 
lấy cầu chuyện này làm đề tài cho bài pháp thoại, mang lợi ích đến cho thính 
chúng®'), 

11- Trưởng lão ni Nanduttara. 

Trong thời Đức Phật còn tại tiền, bà sinh ra trong một gia tộc Bàlamôn ở thị trấn 
Kammasadamma ( còn viết là Kammasadhamma) của xứ Kuru. 

Bà học hỏi rồi xuất gia theo giáo phái Nigantha, rất giỏi biện luận, bà cầm nhánh 
trâm (jambu) như biểu tượng của mình, đi khắp xứ Ấn cổ để tìm người tranh biện. 


^? 


()~ Pv. ¡. 1; PvA. 3. (Chuyện số 1). Có thể đây là chuyện kể trong Milanda, p. 350, như “hội chúng của Sulasä”. 
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Thế rồi, khi bà đi đến thành Savatthi (Xávệ), bà bị Đức Moggallana đánh bại. Bà 
tôn Đức Mogsallana là sư phụ. 

Theo lời khuyên của Đức Moggallana, bà xuất gia trong Ni đoàn, không bao lâu bà 
chứng Đạt Thánh quả Alahán với Tuệ phân tích. Suy tư về thành quả đã đạt được của 
mình, bà hân hoan nói lên 5 kệ ngôn: 

87- Agøim candañca suriyañca; devata ca namassiham. 

NadititthanI gantvana; udakam oruhamiham. 

“Trước ta đảnh lễ lửa; trăng, mặt trời, chư thiên. 

Ta đi đến bến sông; ta xuống nước, lê tắm”. 

88- Bahuvatasamadana; addham sIsassa olikhim. 

Chamaya seyyam kappemi; rattim bhattam na bhuñJaham. 

“Chấp nhận nhiêu giới cấm; ta chỉ cạo“)nửa đầu. 

Ta nằm ngủ dưới đất; cơm tối ta không ăn”. 

8o -Vibhusamandanarata; nhapanucchadanehi ca. 

Upakasim Imam kayam; kamaragena attita. 

“Thích trang điểm, trang sức; ưa tắm rửa, xoa bóp. 

Thân nàu ta cung dưỡng; thoả mãn các dục tham”. 

9o- Tato saddham labhitvana; pabbajim anagarIyam. 

Disva kayam yathabhutam; kamarago samuhato. 

“Từ khi được lòng tn; không nhà ta xuất gĩa. 

Ta thấu thân như Phật; nhờ sạch các dục tham. 

o1- Sabbe bhava samucchinna; Iccha ca patthanapl ca. 

SabbayogavIsamyutta; santim papun1 cetasotI. 

“Mọi sinh hữu chặt đứt; cả ham muốn hụ cầu. 

Mọi ách nạn giỏi tỏa; To đạt tâm an tịnh” (HT TMC d)). 

12- Thiên chủ Sakka (Đếthích). 

Một thời Đức Thế Tôn trú ở Migaramatupasada (Giảng đường mẹ Migara). 

Thiên chủ Sakka đi đến hỏi pháp nơi Đức Thế Tôn®) rằng: 

-Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng tóm tắt: Thế nào là một Tykhưu ái tận giải 
thoát, thành tựu mục đích của đời sống phạm hạnh. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: “Vị Tùkhưu sau khi được nghe rằng: “Không có gì đáng 
nắm giữ”, uị ấu biết rõ tất cả pháp, biết một cách rốt ráo, uà nhờ biết rốt ráo tất cả 
pháp. Mỗi khi một cảm thọ khởi lên, thuộc loại lạc, khổ hqụ bất khổ bất lạc, uị ấu 
đều quán uô thường, lụ tham, đoạn diệt, từ bỏ. 

Do quán như vậy, vị ấy không nốm giữ, do không nắm giữ nên không có phiền 
não, chứng Nípbàn. 

Nghe vậy, Thiên chủ Sakka hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy, rồi biến mất tại chỗt). 

Khi ấy Ngài Mogsallana ngồi cạnh Đức Thế Tôn không xa, suy nghĩ: “Không hiểu 
vị Dạxoa (yakkha) kia, sau khi hoan hỷ lời dạy của Đức Thế Tôn, có ghi nhớ hay 
không? Ta hãy tìm hiểu xem”. 

Đức Mogsgallana lên đến cõi trời Tavatimsa (Ba mươi Ba), bấy giờ Thiên chủ 
Sakka cùng 50o thiên nữ đang vuIi chơi nơi vườn Ekapundartka (Đoá sen trắng). 

Thiên chủ Sakka (Đếthích) cho dừng những loại nhạc khí chư thiên, đi đến đảnh 
lễ Ngài Mogsallana, thỉnh Đức Moggallana ngồi vào nơi được soạn sẵn ở chỗ cao, còn 
mình ngồi vào chiếc ghế thấp hơn. Ngài Mogsallana hỏi: 

- Này Kosiya, Đức Thế Tôn thuyết giảng tóm tắt đến ngươi. Lành thay, nếu chúng 
tôi được nghe lại chỉ một phần những lời dạy ấy?. 


6)- Olikhim 

)- Thig. Kệ ngôn trưởng lão ni NÑanduttara. 

G)- Khi ấy Thiên chủ Sakka đã chứng Thánh quả Dự lưu, khi nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng bài kinh “Đếthích 
hỏi” (Sakkapañha sutta) ở Trường bộ kinh. 

&)- Bấy giờ là vào lúc đêm gần tàn. 
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Nhưng vua Trời Sakka từ chối, viện cớ là “bận nhiều uiệc phải làm cho các chư 
thiên”, nhưng có nói rằng: Những lời dạy của Đức Thế Tôn róát thâm sâu vi diệu, 
không thể mau quên được. 

Tiếp theo, Thiên chủ Sakka giới thiệu thành tích chiến thắng Asura (Atula) của 
thiên chúng cõi Tavatimsa, phát sinh điện VeJayanta (Chiến thắng điện), đề nghị Đức 
Mogsallana đến viếng thăm điện Vejayanta. 

Đến điện Vejayanta, Thiên chủ Sakka ngầm khoe khoang kỳ công chiến thắng 
Asura (Atula) cùng kiến trúc tuyệt mỹ của Vejayantapasada. Các thiên nữ đang trú 
ngụ nơi điện Vejayanta thấy Đức Mogsallana, mắc cở như con dâu thấy cha chồng, 
các nàng lui về biệt phòng của mình. 

Để cảnh tỉnh Thiên chủ Sakka, Đức Moggallana thi triển thần thông lực, Ngài 
dùng ngón chân cái chạm vào điện VeJayanta, làm rung chuyển cả toà thiên cung cao 
1.OOO dotuần, tưởng chừng như sắp ngã xuống, khiến Thiên chủ Sakka cùng các 
thiên nữ, thiên chúng kinh hoàng. 

Đức Mogsallana lập lại câu hỏi: 

- Này Kosiya, Đức Thế Tôn thuyết giảng pháp tóm tắt đến ngươi. Lành thay, nếu 
chúng tôi được nghe lại chỉ một phần những lời dạy ấy?. 

Thiên chủ Sakka kinh sợ, không còn dám khước từ như lần trước, lập lại lời Đức 
Thế Tôn dạy không sót một từ, không sai một chữ), 

*XVườn Ekapurtdartka (Đoá sen trắng). 

Là khu vườn hoa trên cõi trời Tãvatimsa. Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải 
thích: “Vườn được gọi tên là Ekapundarika (Đoá sen trắng), vì vườn có độc nhất câu 
xoài trắng (setambarukkha), ở xa trông giống như “đoá sen trắng” vươn cao giữa 
những “chùm lá xanh”®), 

Vườn cây nơi du sĩ Vacchagotta trú ngụ, cũng có tên là Ekapundarika (Đóa sen 
trắng), vườn ở gần Kutagarasala (Trùng các giảng đường) trong Mahavana (Đại 
Lâm) gần kinh thành Vesali (Quảng Nghiêm). 

Đức Thế Tôn có đến viếng du sĩ Vacchagotta nơi vườn Ekapundarika, nơi đây, 
Đức Thế Tôn thuyết lên bài kinh TevIJja-VacchagottaG). 

Vua Pasenadi (Patưnặc) có con voi dùng để cối đi du ngoạn, con voi này cũng có 
tên Ekapundarika, vì bên hông voi có “đốm trắng” lớn bằng trái thốt nốt). 

Lúc vua Pasenadi cỡi voi Ekapundarika đi dạo, trông thấy Đức Ananda, vua 
Pasenadi theo Ngài Ananda về đến tự viện, và câu chuyện hỏi đạo giữa vua Pasenada 
và Đức Ananda được ghi lại trong kinh Bahita®). 

*Điện Vejauanta ( điện Chiến thắng). 

Khi Thiên chủ Sakka chiến thắng được Asura (Atula), một toà thiên cung xuất 
hiện nơi cõi Taavatim.sa, vì chiến thắng chúng Asura nên tòa thiên cung được mang 
tên Vejayantapasada (điện Chiến thắng). 

Theo Dhammapada-atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú): “Đây là phước báu của 
Thiên chủ Sakka, trong kiếp là nhân loại có tên là Magha, thanh niên Magha có xây 
dựng một An dưỡng đường dành cho những người lỡ đường trú ngụ”). 

Và như thế thì vị Thiên chủ Sakka này là hậu duệ của vị Thiên chủ Sakka đầu tiên, 
vì thanh niên Magha chính là tiền thân của Đức Thế Tôn. 

Điện Vejayanta có 1oo tháp, mỗi tháp có 7 tâng, mỗi tầng có 7 tiên nữ, mỗi tiên nữ 
có 7 thiên nữ tùy tùng phục vụ. 


@)- M.i. “Ái tận tiểu kinh” (Cñ]atanhãsaikhayasutta). Kinh số 37. 
(2)- MA. 11. 673. 

)-M.1, 481. 

(4)- MA.752. 

()- M.i1, 112. 

()~DhpA. Câu số 30; DA.iii, 6o8. 
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Điện cao 1.ooo dotuần, được trang trí với nhiều cờ xí, mỗi cây cờ cao 3oo dotuần, 
cột cờ bằng vàng thì lá cờ bằng ngọc manI, lá cờ bằng vàng thì cột cờ bằng ngọc 
man; cột cờ bằng sanhô thì lá cờ bằng trân châu, lá cờ bằng trân châu thì cột cờ 
bằng san hô; lá cờ bằng thất bảo thì cán cờ cũng bằng thất bảo. Toàn cung điện 
VeJayanta được làm bằng 7 thứ ngọc báu. 

Khi Đức Thế Tôn cùng Tôn giả Nanda đến viếng cối trời Tavatimsa6), thiên chủ 
Sakka cùng 500 tiên nữ có bàn chân hồng(kaku†apadinmio) như chân chim Bồ câu, từ 
điện VeJayanta ra đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Khi vua Nemi đến viếng cối trời Tavatimsa, đức vua Nemi sống trong điện 
Vejayanta 7 ngày đêm (# 7oo năm tính theo cõi nhân loại), 

V@Jauantapasada được khắc trên phù điêu trong Bharhut Tope6). 

*Ngài Sargharakkhtta. 

Điện VeJayanta còn bị Ngài Sadi Thánh Tăng Alahán tên là Sangharakkhita làm 
rung chuyển. 

Cháu của Ngài Thánh tăng Alahán Mahanaga(®), khi vừa cạo tóc để xuất gia Sadi, 
giới tử quán tưởng các thể trược theo lời thầy dạy, chứng Thánh quả Alahán. 

Khi thọ giới Sadi xong, trong ngày hôm ấy Ngài khởi ý nghĩ: “Ta hãy làm rung 
chuyển điện Vejayanta của Thiên chủ Sakka, vì nghe nói chưa có ai làm rung 
chuuến được lâu đài nàu”. 

Ngài Sangharakkhita dùng thần thông đi đến cõi trời Tavatimsa, Ngài thử làm 
rung chuyển lâu đài Vejayanta, nhưng không thành công, các tiên nữ trong toà thiên 
cung VeJayanta cười chế nhạo Ngài. 

Ngài Sangharakkhita trở về nhân giới tìm thầy là Ngài Mahanaga để thỉnh giáo, 
bấy giờ Ngài Mahanaga đang nghỉ trưa trong một hang động gần biển. 

Ngài Mahanaga dạy Sadi Sangharakkhita hành thiền với biến xứ nước 
(apokasina). Khi thành tựu rồi, Ngài Sangharakkhita trở lên cõi trời Tavatimsa đi 
đến thiên cung Vejayanta. Thấy Sadi Sangharakkhita đi đến, các thiên nữ lại cười chế 
giễu, Ngài Sangharakkhita làm cho thiên cung Vejayanta chìm trong nước, rồi dùng 
ngón chân chạm vào đỉnh thiên cung, khiến thiên cung Vejayanta rung động. Các 
thiên nữ kinh hoàng, xin sám hối Ngài Sangharakkhita6). 

Và việc này có khả năng xảy ra trước khi Đức Moggallana làm rung chuyển điện 
VeJayanta. 

*Xe Ve?auarrra. 

Chiếc xe để Thiên chủ Sakka dùng để ra trận, hay đón rước những người hữu 
phước như vua Nemi, nhạc sĩ Guttila, Sadhina ... lên viếng thăm cối trời Tavatimsa, 
chiếc xe này cũng mang tên Ve7auarnra. 

Xe Vejayata dài 150 dotuần®9, được kéo đi bởi 1.OoO con ngựa trời Sindhu và 
được thiên thần Xa phu Matali điều khiển. 

Trong Sudhabho7ana Jataka 0), VeJayanta được mô tả như có gọng bằng vàng và 
thùng xe có chạm hình chim muông. Lúc xe di chuyển cả cối trời Tavatimsa đều nghe 
tiếng bánh xe lăn. 

Vua Chuyển luân Maha Sudassana (Đại Thiện kiến) cũng có cổ xe mang tên 
Vejayanta tối thắng trong 84 ngàn cổ xe ®, cổ xe này được mô tả là: Ổ trục xe làm 


6)~- DhpA. Câu số 13 — 14. 

)- JA. Chuyện số 541. 

)- Cunningham, Bharhut Tope, p. 137. 

@)- Không phải là Ngài Mahanaga (Đại Long) con của Bàlamôn Madhusevasetthi ở Saketa. Vị Mahanaga ở 
Saketa thấy được năng lực thần thông của Đức Gavampati ngăn chận nước sông Sarabhu, nên xuất gia trong 
giáo đoàn này (xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh tập 3). VỊ Mahanaga thầy của Ngài Sadi 
Sangharakkhita còn được gọi là Samuddika-Mahanaga (Mahanaga vị ở biển). 

G)- DA. 1, 558. 

(6)-DA. i1. 481; SA. 1. 261; JA. 1. 202. 

Œ)- JA. v. 408. Chuyện số 535. 
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bằng ngọc bích, trục xe làm bằng bạc, căm xe làm bằng 7 thứ ngọc quý, vành xe làm 
bằng ngọc Xacừ, được trang sức bằng những cờ xí bằng vàng, được bao bọc bởi lưới 
bắng vàng®), 

13- Thiền nữ Lakhumng. 

Có một nữ nhân sống trong làng Kevattadvara gần Baranasl (Balanal), rất sùng 
tín nơi Tam Bảo, bà thường cúng dường đến các Tỳkhưu và nghe thuyết pháp, chứng 
đác được Thánh quả Dự lưu. 

Khi mệnh chung, bà tái sinh về cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), là thiên cung chủ tòa 
thiên cung. Khi Đức Mogsallana viếng cối trời Tavatimsa, Ngài đi đến toà thiên cung 
này, thiên nữ Lakhuma đến đảnh lễ Ngài. 

Đức Mogsgallana thuyết lên Pháp thoại và thiên nữ Lakhuma chứng đạt Thánh 
quả Nhất lai6G). 

D- Năng lực thần thông của Đức Moggallanda. 

1- Biến hoá thông. 

Nổi bật nhất trong các loại thần thông mà Đức Moggallana thường thực hiện là 
Biến hoá thông. 

Trong lãnh vực Biến hoá thông, Đức Moggallana rất thuần thục, như Ngài tự nhận 
định trong Kệ ngôn trưởng lão Tăng (Theragatha): 

1.101- SarIputtova pañfñaya; silena upasamena ca. 

YopI parangato bhikkhu; etavaparamo siya. 

“Sariputta uới tuệ; giới hạnh, an tịnh tâm. 

Tùkhưu đến bờ kia; uị ấu thật tối thượng”. 

1.102-KotIsatasahassassa; attabhavam khanena ninmine. 

Aham vikubbanasu kusalo; vasibhutomhi Iiddhiya. 

“Nhưng T1, ngaụ giâu phút; đến trăm ngàn triệu lần. 

Biến hoá tự thân được; Ta thiện xảo biến hoá. 

Thuầm thục uới thần thông” (HT. TMC d)4) 

Trong lần chiến thắng rồng chúa Nandopananda, Ngài hoá thành Kim xí điểu 
(suppanna), khiến rồng chúa Nandopananda kinh sợ quy phục. 

Đức Mogsallana hoá ra cầu thang từ lầu 7 của trưởng giả Kosiya keo kiệt đến cổng 
Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên). 

Theo Dhammapada-atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú), Ngài Moggallana có xin 
Đức Thế Tôn cho Ngài thi triển thần thông để nhiếp phục chúng ngoại đạo, Đức Thế 
Tôn hỏi: 

- Này Mogsallana, ngươi sẽ thực hiện điều gì? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ đặt núi Sineru (Tudi) ở giữa bàn tay, rồi bóp nát núi 
Sineru như bóp nát hạt đậu6). 

- Này Mogsallana, ngươi còn thực hiện được điều gì nữa? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ đặt tất cả sinh chúng trên trái đất vào lòng bàn tay phải, 
trái đất vào lòng bàn tay trái, rồi quay trái đất xoay tít trên ngón tay như bình gốm 
xoay tít trên bàn quay của người thợ gốm. 

- Này Mogsallana, ngươi còn thực hiện điều gì nữa? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ đặt trái đất trên đỉnh núi Sineru như cái lọng che cho núi 
Sineru, rồi một tay cầm lấy chân núi Sineru như cầm cán lọng, đi kinh hành giữa hư 
không, đại chúng đều xem thấy. 

- Này Mogsallana, ngươi còn thực hiện được điều gì nữa? 


@)- S.11, 145; D.1, 187. 

(2)- SA. 11, 237. 

(3)- Vv, ii. 2; VvA. Q7. 

4)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana 

G)- Theo bản dịch của Ngài trưởng lão Pháp Minh thì: “Đặt núi Sineru giữa hai hàm răng, rồi nhai núi Sineru 
như nhai hạt cải”. 
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- Bạch Thế Tôn, con sẽ trải trái đất ra như tấm thảm, rồi cuốn tròn lại. 

- Này Moggallana, Như Lai biết ngươi có thể làm được những điều trên, nhưng 
đây không phải là phận sự của ngươi®'). 

Trong Tạng Luật, tập Phân tích Giới Tỳkhưu I. Vào lần an cư mùa mưa thứ 12, 
Đức Thế Tôn cùng 50oO vị Tỳkhưu ngụ gần gốc cây Nữnba của dạxoa Naleru 
(Nalerupucimanda), trong thị trấn VerañJa. 

Bấy giờ nạn đói phát sinh nơi thị trấn Verañja, các Tỳkhưu tìm vật thực rất khó 
khăn, có những người buôn ngựa từ Uttarapätha (Bắc Ấn) dừng chân nơi thị trấn 
Verañja, họ cúng dường lúa sai (lúa mạch) dành cho ngựa ăn đến các Tykhưu, các vị 
Tkhưu phải dùng lúa Sa ấy để sống. 

Ngài Moggallana đi đến Đức Thế Tôn, xin với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, hiện nay thị trấn Verañja đang gặp khó khăn về vật thực. Bạch 
Thế Tôn, bên trong trái đất có dưỡng tố (oja) như mật ong tỉnh chất. 

Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp, nếu con lật ngửa trái đất ra, để các Tykhưu thọ dụng 
dưỡng tố ấy. 

- Này Mogøgallana, ngươi sẽ giải quyết như thế nào về chúng sinh đang sống trên 
mặt trái đất? 

- Bạch Thế Tôn, con sẽ hoá một tay thành như trái đất, di chuyển chúng sinh trên 
trái đất vào bàn tay ấy. Bàn tay còn lại, con dùng lật ngửa trái đất ra). 

- Này Moggallana, thôi đủ rồi. Ngươi chớ có thích thú lật ngửa trái đất ra, khiến 
chúng sinh sẽ gánh chịu xáo trộnG). 

Sở dĩ vào mùa an cư này, Đức Thế Tôn cùng 5oo vị Tỳkhưu dùng lúa rạch (sall) 
dành cho ngựa, là do quả ác nghiệp quá khứ của Ngài cùng các vị Tỳkhưu. 

Vào thời Đức Thế Tôn Phussa, Bồtát là một vị vua tên là ViJitavi, Trước khi xuất 
gia trong giáo pháp của Đức Phật Pussa, Bồtát thấy các vị Tỳkhưu của Đức Phật 
Phussa dùng những vật thực thượng vị, Bồtát đã khinh thường các vị Tỳkhưu và miệt 
thị rằng: “Các ông Samôn này chỉ xứng đáng dùng yến rạch (yava)t. Bấy giờ 50O 
tùy tùng của Vajitavi cũng đồng tình rằng: Đúng là như vậy. 

Bồtát nay là Đức Thế Tôn, 5oo tùy chúng nay là 5oo vị Tykhưu. 

Nhưng chư thiên mang vật thực trời trộn vào lúa mạch để Đức Thế Tôn dùng®), 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) trong Samantapasadika (Sớ giải Luật Tạng) có giải 
thích: 

- Verdafa là tên thị trấn. VỊ trấn trưởng là Bàlamôn VerañjJa, ông có tên là Udaya, 
nhưng vì sinh ra và lớn lên ở thị trấn VerañJa nên được gọi là VerañJa(9). 

*Nalerupucimanda. 

Đây là vườn cây gần thị trấn Verañja, trong vườn cây có một cây chánh là 
Pucimanda (cây Nimba), dưới tàn cây rất đẹp của cây này có đền thờ dạxoa Naleru, 
nên vườn cây được mang tên là Najerupucinandaf!. 

Con đường lên Bắc Ấn (Uttarapatha) phải đi ngang qua thị trấn VerañJa®). 

- Pucimmanda là cầy Ninba. Từ điển Päali-English của Pali Text Socieru cho biết: 
Đó là một loại cây có lá đắng và gỗ cứng (tương tự như cây Sổu đâu ở VN). Đức Thế 
Tôn ngụ ở khu vực cây Nưnba đó ®), 

2- Chú nguyện thông. 


&)- DhpA. Câu số 181. 

)- Ví như người ta bổ trái cam ra làm đôi, rồi lấy vị chất bên trong trái cam. 

@)- ĐÐ Indacando (d). Phân tích Giới Tỳkhưu I. Chương Verañja, số 6. 

&)- Là loại thực phẩm được trộn vào rượu để cho ngựa uống, làm ngựa hừng chí phi nhanh. 
G)- AD.i, 301; ApA.1, 103; UdA. 265. 

(6)~ SD.1, 111. 

0)- Sp. 1, 1OÓ. 

Œ®)- Sp.1, 184. 

6@)~ ĐĐ Indacando (đ). Phân tích Giới Tỳkhưu I. Chương Verañja, số 1 (phần cước chú). 
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Với Chú nguyện thông, Đức Moggallana làm rung chuyển Migaramatupasada 
(Giảng đường mẹ Miraga), làm rung chuyển điện VeJayanta ở cõi trời Tavatimsa. 

Trong việc thu phục rồng chúa Nandopananda, rắn chúa Ahichatta, Ngài 
Mogsallana cũng sử dụng Chú nguyện thông như: Làm cho làn hơi độc tan biến, lửa, 
khói bị đấy lui... 

Trong việc thu phục trưởng giả Kosiya keo kiệt thì: Đứnng, đi, ngồi trên hư không, 
phun khói. 

*Làm xa trở thành gắn. 

Như đưa đại chúng rộng 12 dotuần đi đến thành Sankassa dài 3o dotuần, rút ngắn 
đường từ lầu của trưởng giả Maccharikosiya với cổng Jetavanavihara xa 45 do tuần 
gần lại với nhau. 

Trong lần Đức Thế Tôn an cư mùa mưa nơi thị trấn VarañJa, Ngài Moggallana xin 
Đức Thế Tôn cho các Tỳkhưu đi khất thực ở Uttararakuru (BắcCâuLư châu), Đức Thế 
Tôn hỏi: 

- Này Mogsallana, ngươi sẽ giải quyết như thế nào với các Tỳkhưu không có thần 
thông? 

- Bạch Thế Tôn, bằng cách nào mà các Tỳkhưu đều đi được thì con sẽ làm theo 
cách ấy. 

- Này Mogøsallana, thôi vừa đủ rồi, ngươi chớ thích thú việc đưa các Tỳkhưu đến 
xứ Uttarakuru khất thực©0). 

Sách Samantapasadika (Sớ giải Tạng Luật) giải thích: Ngài Moggallana thực hiện 
Chú nguyện thông làm xa trở thành gần. 

Trong việc trợ giúp bà Visakha xây dựng Migarapasada (Giảng đường mẹ 
Migara), Ngài Mogsallana cũng chú nguyện xa trở thành gần, trợ giúp những người 
vận chuyển mang vật liệu đến chỗ xây dựng nhanh chóng. 

Ngài Mogsgallana làm nhỏ hoá lớn như hoá ra rồng quấn quanh mình rồng chúa 
Nandopananda 14 vòng. 

Lớn thành nhỏ như làm núi Sineru (TuDI) nhỏ lại, đặt vào giữa hai hàm răng. 
Làm cho trái đất nhỏ lại đặt trên ngón tay xoay tít trái đất như bình gốm xoay tít trên 
bàn quay của người thợ gốm. 

Ngài Moggallana dùng thần thông fự thân đến hồ Mandakinl, tìm cọng sen mang 
về trị bịnh nóng sốt của Đức Sariputta®), 

Dùng thần thông fự thân đến Bodhigaya (Bồđề đạo tràng), hứng quả Bồđề mang 
về Jetavanavihara trao lại cho Ngài Ananda chỉ trong chốc lát. 

Ngài Moggallana còn fự thân đến cõi Phạm thiên Quảng quả (Vehapphala)(đã 
trình bày ở trên), Ngài còn fự thân đến các cối Phạm thiên khác như: 

*Đến cõi của Phạm thiên Tissqa (1). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ ở Jetavanavihara gần thành Savatthi của trưởng giả 
Anathapindika cúng dường. 

Một vị Tỳykhưu Tissa(3) vừa mệnh chung không lâu, tái sinh về cõi Phạm thiên, 
Đức Mogsallana tự thân đến cối Phạm thiên này, gặp Phạm thiên Tissa hỏi: 

- Này Tissa, có bao nhiêu thiên nhân có trí như sau: “Chúng ta là bậc Dự lưu 
không còn bị thối đoạ, chắc chắn đạt đến giải thoát trọn vẹn”. 

Và Phạm thiên Tissa đã trả lời những cầu hỏi của Đức Moggallana(2. 

*Đến cối của Phạm thiên Tissa (2). 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại núi Gijjhakuta (Kên kên), gần thành Rajagaha. 

Khi đêm gần mãn, có hai thiên nhân đến bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn, những Tykhưu mi này được giải thoát©), 


@- ĐĐÐ Indacando (đ). Phân tích Giới Tỳkhưu I. Chương Verañja, số 6. 
)- Mh.Chương VI, 55. 

G)~- Bản Sớ giải giải thích: VỊ Tissa này là đệ tử của Đức Moggallana. 
()- A.1i, 331. 
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VỊ thiên nhần khác bạch rằng: 
- Bạch Thế Tôn, những Tykhưu ni này khéo giải thoát, không có dư ụ 


(anupadisesa). 
Đức Thế Tôn 1m lặng chấp nhận, hôm sau, Đức Thế Tôn thuật lại sự kiện này đến 
các Tỳ khưu. 


Bấy giờ Đức Moggallana ngồi không xa Đức Thế Tôn, Ngài suy nghĩ rằng: “Những 
thiên nhân nào có trí biết: “Có dư y là có dư y” hay “không có dư y là không có dư y”? 

Có vị Tykhưu Tissa vừa mệnh chung không bao lâu tái sinh về Phạm thiên giới. 
Đức Mogsallana tự thân đi đến cõi Phạm thiên ấy, hỏi Phạm thiên Tissa rằng: 

- Này Tissa, những thiên nhân nào có trí biết rằng: Có dư y là có dư y” hay “không 
có dư y là không có dư y?”. 

Phạm thiên Tiss đã trả lời những câu hỏi của Đức Moggallana®), 

Có khả năng hai vị chỉ là một và Đức Mogsallana tự thân đến cõi ấy hai lần. 

Ngoài những cõi Phạm thiên được nêu trên, Đức Moggallana còn fự thân đến các 
cối Trời dục giới nhiều lần, như: 

- Cối trời Catuttha rmnahargJa (Tứ đại uương). Nơi đây, nhiều lần thiên tử 
Candana®) cùng các thiên nhân đến đảnh lễ Đức Moggallana(2). 

- Cối trời Tauatimsa (Ba rmnươi Ba). Nơi đây, nhiều lần vua trời Sakka (ĐếThích) 
cùng các thiên nhân cõi Tavatimsa đến đảnh lễ Đức Moggallana6). 

- Cối Yama (DạMa). Nơi đây, nhiều lần vua trời Suyama cùng các thiên nhân cõi 
Yama đến đảnh lễ Đức Mogsgallana®). 

Cõi Yama là tầng trời thứ 3 trong cõi Dục. Chư thiên cõi này không có sự nóng 
bức, đây là do khi làm việc thiện có tâm vui thích và mát mẻ. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: 

Dibbam yala payata sampatta ti Yama: 

“Thiên nhân luôn có sự hủ lạc, gọi là Dạma” hay: 

“Thiên nhân không có sự nóng bức, gọi là Dạrna”Ứ!. 

XThiên tử Suuama. 

Suyama là danh hiệu chung, chỉ cho vị thiên chủ cối này. 

Khi Đức Thế Tôn từ cung trời Tavatimsa trở về nhân giới nơi cổng 
thànhSankassa, vị thiên chủ này theo hầu Đức Thế Tôn với phất trần lông đuôi bò 
Tây Tạng (yak). 

Bò Yak có đặc tính là bảo vệ lông đuôi của mình, nó thà mất mạng chứ không để 
mất lông đuôi. Phất trần lông đuôi bò Yak có giá tr] rất cao, nó biểu tượng cho sự gìn 
giữ Giới luật không để bị vi phạm. 

Nàng kỹ nữ Sirima (em gái của lương y J1vaka) sau khi mệnh chung, tái sinh về 
cối này và là thiên hậu của thiên chủ Suyama. 

- Cối Tustta (Đẩusuất). Nơi đây, nhiều lần vua trời Santusita cùng thiên chúng cối 
Tusita đến đảnh lẽ Đức Moggallana. 

Cõi Tusita là tâng trời thứ tư trong Dục giới. Thiên nhân cối này thường hưởng 
quả phước Balamật (paramn). 

XThiên tử Santtustta. 

Santusita là danh hiệu chung chỉ cho vị thiên chủ cõi này, Bồtát khi Ngài ở cối này 
kiếp chót, rồi giáng sinh về cõi người thành bậc Chánh giác Ngài cũng được gọi là 
Santusita®), 


viên tịch tập thể. 

(2)- A.iv, 74. 

@)- Xem Đức Phật và 45 năm hoằng pháp độ sinh. Tập 2. 

@)- S.iv, 28o. Tương ưng Moggallana (Moggallanasamyutta). 
G)- S.iv, 26o. Tương ưng Moggallana (Moggallanasamyutta). 
6)- S.1v, 28o. Tương ưng Moggallana (Moggallanasamyutta). 
Œ)- VIbhA. 519; PSA. 441. 
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Thiên chủ Santusita luôn xuất hiện trong những cuộc lễ lớn với phất trần lông 
đuôi bò Yak cầm trên tay), 

- Cối Nữnrnanarati (Hoá lạc). Nơi đây, thiên chủ Sunimmita nhiều lần cùng 
thiên chúng cối này đến đảnh lễ Đức Moggallana®), 

Cõi NiImmanarati là tầng trời thứ năm trong cõi Dục. 

Chư thiên cõi này được gọi là NImmanarati (hoá lạc) vì rất thích thú những gì mà 
vị ấy hoá ra. VỊ thiên nhân trong cối này có thể hoá thân nhiều dạng, nhiều màu sắc 
khác nhaut®). 

XThiên tử Surrtnmrtta. 

Sunimmrta là danh hiệu chung chỉ cho vị chúa trời cõi này. 

Bà đại tín nữ Visakha mệnh chung tái sinh về cõi này, là thiên hậu của vị chúa trời 
Sunimmita6). 

- Cối Paraninmitauasaudatfi (Tha hoá tự tại). Nơi đây, nhiều lần thiên chủ 
VasavattI cùng thiên chúng cõi này đến đảnh lễ Đức Mogsallana (sđd). 

Paranimmitavasatti là tâng trời cao nhất trong cõi Dục (tầng trời thứ 6). 

Chư thiên cối này được nói là “muốn tạo ra chư thiên khác để đặt dưới quyền lực 
của mình”. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Chư thiên cõi này khao khát với sự 
“biết được ý của thiên nhân khác”, như thế họ sẽ biết được điểm yếu của vị thiên 
nhân ấy. 

Ví như người đầu bếp của Đức vua biết được sở thích của Đức vua, sẽ chế biến 
thực phẩm phù hợp với ý thích của Đức vua, thế là người đầu bếp này được được Đức 
vua trọng dụng. Như thế, Đức vua gián tiếp nằm trong quyền lực của người đầu 
bếp), 

Hậu Sớ giải (TIka) còn nói rằng: “Sự thoả mãn dục tình của chư thiên cõi này chỉ 
là cái nhìn đơn thuần hay chỉ là nụ cười đơn thuần. Nhưng quan điểm này không 
được các vị Giáo thọ sư tiền bối chấp nhận. 

XThiên tử Vasauatft. 

Vasavatti là danh hiệu chung chỉ cho vị thiên chủ cối này. Nhờ làm thật nhiều 
phước nghiệp bố thí, do có giới hạnh và tu tập thiền tịnh (đạt đến cận định), thiên 
chủ VasavattI vượt thắng chư thiên cõi này 1o điểm: Thiên tuổi thọ, thiên dung sắc, 
thiên an lạc, thiên danh tiếng, thiên sức mạnh, thiên sắc, thiên thanh, thiên hương, 
thiên vị và thiên xúc lạc0'). 

Ma vương (Mara) cũng trỊ vì một phần cõi này, nhưng được xem là một chư hầu 
chống lại thiên chủ VasavattI®), 

VasavattI cũng là tên gọi khác của Mara®). 

Bà Đại tín nữ Visakha sau khi mệnh chung từ cối Nimmanaratl (Hoá lạc), tái sinh 
về cối Paranimmitavasavatti (Tha hoá tự tại), là vị thiên hậu của chúa trời VasavattI. 

Sách Mahavastu (Đại sự) cho rằng: Đức Moggallana có xuống viếng thăm các điạ 
ngục&A9), 

Bản Sớ giải kinh Pháp cú, Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakatha) cũng ghi nhận: 
Đức Moggallana có xuống viếng các địa ngục, thấy phần lớn các dị giáo rơi vào khổ 
cảnh0), 


Œ)- BuA. 45; JA. 1. 48. 

)- Mhv. Mhv. xxxi. 78. 

@)- S.1v, 280. 

(4)~ NiđA. 109; ItA. 234;VibhA. 519. 

(@)- VWvA, 189. 

(6)- DA. iii. 1001; ItvA. 243 ; xem thêm MNIidA. i. 1oo; PSA. 441; VibhA. 519. 
0)- A.iv, 243. 

8 MA.i, 28. 

()- JA. 1. 63, 232; JA. 1. 309; MA. 1. 538 

&9)- Mtu. 4. 


101 


Đức Sariputta thấu hiểu năng lực Chú nguyện thông của Đức Mogsallana, nên có 
lời tán thán Đức Mogsallana như sau: 

1187- Ete sambahula deva; Iiddhimanto yasassino. 

Dasa devasahassaml; sabbe brahmapurohIta. 

Mogsallanam namassanta; titthanti pañJalhikata. 

“Đâu có nhiều thiên nhân; danh tiếng đại uụ lực. 
Đến mười ngàn thiên nhân; tất cả Phạm phụ thiên. 
Đảnh lễ Mụckiềnliên; đứng hai tau chấp lạỪ. 

1188 - Namo te purIsaJañña; namo te purIsuttama. 

Yassa te asava khina; dakkhineyyosi mar1sa. 

“Đảnh lễ bậc cao quú; đảnh lễ bậc tối thượ ng. 

Bậc diệt trừ mọi ô nhiễm; bậc xứng đáng cúng đường”. 

1189- PuJIto naradevena; uppanno maranabhibhu. 

Pundarikamva toyena; sankharenupalippatl. 

“Người, thiên nhân đảnh lễ; bậc chiến thẳng sinh tử. 

Như sen không dính nước; bậc ra khỏi các hành *2). 

Chính những lần viếng thăm thiên giới (nhất là cối trời Tavatimsa), Đức 
Mogsallana viếng thăm các thiên cung trên cõi trời, hỏi về tiền nghiệp của những 
thiên nhân ấy. Khi trở về nhân giới, Ngài bạch trình lên Đức Thế Tôn, và bộ 
Vimanavatthu (Chuyện thiên cung) được các vị Kết tập sư thành lập trong lần kết tập 
Phật ngôn lần I. 

Trong Dhammapada-atthakathaa (Sớ giải kinh Pháp cú) có ghi nhận câu chuyện 
như sau: 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), bấy giờ Ngài 
Moggallana viếng thăm cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), đến một thiên cung thấy một 
thiên nữ cung chủ có đại uy lực, Ngài hỏi rằng: 

- Này thiên nữ, sự vinh hiển của nàng thật kỳ diệu, chẳng hay nàng đã tạo thiện 
nghiệp gì mà nhận được quả lành thù diệu này? 

- Bạch Ngài, xin Ngài đừng hỏi tôi những việc phước nhỏ nhoi này. 

Tuy nhiên, Ngài Mogsallana gặn hỏi, nàng thiên nữ cung chủ thưa rằng: 

- Bạch Ngài, khi còn là nhân loại, tôi không có bố thí, cúng dường hay nghe pháp 
chị cả. Tôi chỉ giử hạnh nói lời chân thật mà thôi. 

Đức Moggallana lần lượt đến viếng các thiên cung khác, hỏi thăm các thiên nữ 
cung chủ về tiền nghiệp của các nàng, lần lượt các thiên nữ cung chủ thưa rằng: 

- Bạch Ngài, khi còn là nhân loại tôi không có bố thí chỉ cả. Vào thời Giáo pháp 
của Đức Phật Kassapa (CaDiếp), tôi là một nữ hầu. Chủ tôi là người hung bạo, 
thường cầm gậy gộc đánh vào người vào đầu những người nô lệ của ông. 

Có lúc tôi nổi giận, nhưng nghĩ lại rằng: “Ông ấu là chủ của ta, ông có quuền xẻo 
mũi, cắt tai... của ta, thì xá gì chuuện đánh đập ta. Ta không nên nổi giận uới chủ 
của rmnình”. 

Tôi tự khuyến cáo mình như vậy và kềm chế không sân hận với chủ. Mệnh chung 
tôi tái sinh về nơi này và được vinh hiển như Ngài đã thấy. 

Một thiên nữ cung chủ khác bạch rằng: 

- Thưa Ngài, khi còn là nhân loại, tôi là người giữ ruộng mía, tôi có dâng đến vị 
Tykhưu một cây mía ... 

Nàng thiên nữ cung chủ khác bạch rằng: 

- Thưa Ngài, khi còn là nhân loại, tôi có cúng dường đến vị Tỳkhưu trái 
Tìmbarasaka (một loại trái cây ở vùng nhiệt đới) ... 

Thiên nữ khác thì: “Tôi có cúng dường trái dưa chuột ...” 


6)- DhpA. Câu số 137 — 14O.; JA. Đạo sư Sarabhanga (Chuyện số 522). 
)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 
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Các nàng thiên nữ cung chủ nói lên phước lành của mình. 

Khi trở về nhân giới, nơi Giảng pháp đường của Jetavanavihara, Ngài Mogsallana 
đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có thể nào chỉ với lời chân thật, không nóng giận hay cúng 
dường một trái cây như trái dưa chuột, trái Timbarasaka ... mà được sinh về cõi trời 
chăng? 

- Này Moggallana, chẳng phải ngươi đã chứng kiến sự vinh hiển của các thiên nữ 
cung chủ ấy và nghe các nàng thuật lại tiền nghiệp của mình rồi hay sao? Sao ngươi 
còn hỏi Như Lai điều ấy? 

Này Mogsgallana, chỉ với lời chân thật, không nóng giận, hay cúng dường một trái 
cây nhỏ như trái Timbarasaka.trái dưa chuột ... cũng đủ sinh lên thiên giới. 

Và Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

224-Saccam bhape na kuJjheyya, daJJa appampI yacIto. 

Etehi thi thanehi; gacche devana santike. 

“Nói thật, không phân nộ; của ít, thí người xi. 

Nhờ ba uiệc lành nàu; người đến gần thiên giới” (HT. TMC d)6), 

* Cận sự nam Nandiuda. 

Khi Đức Thế Tôn trú ở Isipatana (Tiên nhân rơi xuống), gần thành Baranasi 
(BalanaI) của xứ Kasil. 

Tương truyền trong thành Baranasl (Balanai) có cận sự nam tên là Nandiya, con 
của một gia tộc trưởng giả, NÑandiya là người có niềm tin trong sạch nơi Tam bảo. 

Khi trưởng thành, mẹ của Nandiya tìm một người nữ tương xứng với giai cấp 
trưởng giả của mình là nàng RevatI về làm vợ của Nandiya. 

Nhưng nàng Revati là người không có niềm tin nơi Tam bảo, lại nữa nàng có tính 
bỏn xẻn, không giữ giới hạnh, nên thanh niên Nandiya không hài lòng, không muốn 
cưới nàng RevatI.. 

Mẹ của Nandliya nói với nàng RevatI rằng: 

- Này con, chồng con là người có niềm tin nơi Tam bảo. Trong nhà này, nơi ngồi 
của chư Tăng, con nên lau chùi sạch sẽ; khi các vị Tỳkhưu đến nhận vật thực, con nên 
cung kỉnh, phục vụ các vị Tỳykhưu như tiếp rước bát, dâng nước uống đến các Ngài ... 
Làm được như thế, con mới có thể thừa hưởng gia tài này. 

Nàng Revati nghe theo lời mẹ chồng dạy, thanh niên Nandiya hài lòng cưới nàng 
Revati làm vợ, nhưng nàng chỉ có niềm tin theo hình thức. 

Nàng Revati có với Nandiya hai người con, khi mẹ Nandiya qua đời, nàng RevatI 
trở thành nữ chủ, nắm trọn quyền trong nhà. 

Nandliya trở thành một đại trưởng giá khi cha mẹ đã qua đời, chàng thường xuyên 
cúng dường đến chư Tăng cũng như bố thí cho những người nghèo khổ... 

Được nghe Đức Thế Tôn thuyết giảng “ai cho chỗ trú xứ, người ấu cho tất cả”). 
Cận sự nam Nandiya cho kiến tạo tự viện Isipatana cúng dường đến tăng chúng có 
Đức Phật là vị Thượng thủ. 

Ngay khi nước thí rơi vào tay Đức Thế Tôn, nơi cối Tavatimsa xuất hiện tòa thiên 
cung bằng 7 loại ngọc báu, thiên cung này cao 1o0O dotuần, dài rộng 12 dotuần, 
những thiên nữ xinh đẹp trú ngụ trong thiên cung ấy. 

Khi Đức Mogøgallana viếng thăm cối Tavatimsa, Ngài đi đến thiên cung này, đứng 
trước cửa thiên cung, hỏi những thiên nhân đi theo Ngài: 

- Này các thiên nhân, ai là cung chủ tòa thiên cung này vậy? 

- Bạch Ngài, cung chủ tòa thiên cung này là thiên gia tử Nandiya. Cận sự nam 
Nandiya cúng dường tự viện Isipatana đến chư Tăng có Đức Thế Tôn là vị thượng 
thủ, thiên cung này phát sinh từ thiện nghiệp ấy. 


&)- DhpA. Câu số 224. 
(2)- S.1, 32. 


103 


Các thiên nữ trong tòa thiên cung nhìn thấy Đức Mogsgallana đứng trước cửa thiên 
cung, cùng nhau đi đến đảnh lễ Đức Mogsallana, rồi bạch rằng: 

- Bạch Ngài, chúng con là những nàng hầu của thanh niên Nandiya, chúng con tái 
sinh về đây nhưng chưa được gặp Nandiya. Bạch Ngài, chúng con rất mong mỏi gặp 
được cung chủ Nandliya, xin Ngài hãy nhắn cung chủ Nandiya nhanh chóng về nơi 
này, ví như người đập bỏ bát đất để nhận lại bát vàng. 

Đức Moggallana khi trở về nhân giới, nơi Giảng pháp đường của tự viện 
Isipatana, Ngài Moggallana đảnh lẽ Đức Thế Tôn, bạch hỏi rằng: 

- Bạch Thế Tôn, có phải khi còn sống ở cõi người, nhưng thiện nghiệp mà người 
ấy tạo đã có kết quả nơi thiên giới? 

- Này Mogsallana, chẳng phải ngươi đã thấy thiên cung của Nandliya rồi sao? Vì 
sao ngươi lại hỏi Như Lai điều ấy? 

Này Mogsallana, ví như người xa quê hương lâu ngày, khi về đến cổng làng, 
người ta thấy người ấy liền thông báo cho thân quyến người này và thân quyến người 
này vui mừng chào đón người thân từ xa mới trở về. 

Cũng vậy, khi người nam hay nữ tạo thiện nghiệp, mệnh chung tái sinh về thiên 
giới, thiên nhân mang lễ vật trời đến chúc mừng như thấy người thân từ xa mới về. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

219- Cirappavasim purisam; durato sotthimagatam. 

Ñãtimittä suhaJjã ca; abhinandanti ägatam. 

“Khách lâu ngàụ lụ hương; an toàn từ xa UÊ. 

Bà con cùng thân hữu; hân hoan đoán chào mừng”. 

220-Tatheva katapuññampi; asma loka param gatam. 

Puññaml patiganhanti; piyam ñativa agatam. 

“Cũng uậu các phước nghiệp; đón chào người làm lành. 

Đời nàu đến đời kia; như thân nhân đón chào” (HT. TMC đ)60), 

3- Thiền nrhĩ thông. 

Ngoài đoạn kinh văn đã nêu: Khi Ngài hỏi pháp với Đức Thế Tôn bằng Thiên 
nhãn thông và Thiên nhĩ thông. 

Trong tập Luật Phân tích Giới Tykhưu I, Điều học Parajika (Trục xuất) số 4, có 
ghi nhận: “Đức Mogsallana nghe được những tiếng động của các con rồng đang trồi 
lên hụp xuống và gầm lên tiếng rống ở sông Sappinikä”. 

Các vị Tỳkhưu cho rằng Ngài Moggallana nói dối, khoe pháp thượng nhân mà 
mình không chứng đắc. 

Đức Thế Tôn xác nhận đó là loại định không an tịnh (aparisuddho)®. Và 
Mogsallana vô tội. 

Với Thiên nhĩ thông, Đức Mogsallana nghe và hiểu được ngôn ngữ chư thiên, 
Phạm thiên, Ngài giảng pháp đến thiên nhân các cối trời Dục, hỏi về tiền nghiệp của 
các thiên nhân ... 

4- Tha tâm thông. 

Vào ngày lễ Uposatha (Bốtát), khi Đức Thế Tôn tuyên bố “hôi chúng hôm nay 
không trong sạch”, Đức Moggallana với tâm mình, biết tâm ô trược của vị Tỳkhưu 
không trong sạch, đã dùng thần thông đưa vị ấy ra khỏi Giảng đường (đã nêu ở trên). 

Khi ác ma đi vào trú trong bao tử của Ngài, Ngài thấy được ác ma bảo rằng: “Hãy 
đi ra ác ma, hãy đi ra ác ma. Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai”. 

Ác ma suy nghĩ: “Vị Samôn này không biết ta, không thấy ta, lại bảo: Hãy đi ra, ác 
ma, hãy đi ra, ác ma. Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai”. 


&)- DhpA. Câu số 210 — 220. 
@)~ ÐÐ Indacando (d). Luật Phân Tích Giới Tỳkhưu I. Chương Pärajika, số 298. 
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Đức Moggallana với tâm mình biết được tâm của ác ma, nên nói rằng: “Này ác 
ma, ta biết ngươi, ngươi đừng nghĩ rằng:VỊ ấy không biết ta”. Và Ngài nói lên ý nghĩ 
của ác maÓ), 

Một thời Đức Thế Tôn trú nơi sườn núi Isigili, gần thành Vương xá (Rajagaha), 
nơi Kalasila (tảng đá đen) cùng với 5oo vị Tykhuu, tất cả là bậc Alahán. 

Đức Mogsallana với tâm mình biết được tâm của các vị Tykhưu ấy đã giải thoát 
mọi trói buộc. Hiểu được tâm của Đức Mogsallana, Tôn giả Vangisa sau khi xin phép 
Đức Thế Tôn đã nói lên kệ ngôn tán thán Đức Mogsallana như sau: 

Nagassa passe asinam; munim dukkhassa paragum. 

Savaka payIrupasanti; tev1JJa maccuhayino. 

“Ngõ! nơi sườn núi cao; ẩn sĩ uượt đau khổ. 

Các đệ tử hũu hạ; Tam mình uượt thần chết”. 

Te cetasa anupariyeti; moggallano mahiddhiko. 

Cittam nesam samannesam; vippamuttam nirupadhim. 

“Biết rõ tâm kẻ khác;Mụck†ênhên đại uụ lực. 

Tâm người nàu người kia; giải thoát không còn tái sinh”. 

Evam sabbangasampannam; munIm dukkhassa paragum. 

Anekakarasampannam; payIrupasanti gotama Ti. 

“Như uậu mọi chì phím trọn Uuẹn; ẩn sĩ uượt đau khổ. 

Mọi phận sự tròn đủ; hầu hạ Đức Gotama 12). 

*Kalastila (tảng đá đen). 

Là tảng đá lớn màu đen, nằm trên sườn núi Isigili (nuốt đạo sĩ). Tại Ka|asila (tảng 
đá đen) này, Ngài Godhika®), Ngài Vakkali+ đã tự sát vì không chịu đựng nỗi cơn 
bịnh hành hạ, cũng chính tại Kalasila Đức Mogsallana bị nhóm côn đồ (do các 
Nigantha Nataputta thuê) giết chếtG). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) cho biết: “Nơi Kã]asilã có một tự viện mang tên 
Ka]|asilavihara”@), 

Nơi đây rất vắng vẻ, các Tykhưu phương xa thường đến thành Rajagaha (Vương 
xá) vào xế chiều và yêu cầu Ngài Dabba Mallaputta tìm chỗ cư ngụ ở Tỏúng đá đen 
(Kalasila), vì các vị muốn tận mắt thấy được thần thông hỏa giới của Ngài Dabba 
Mallaputta0'. 

Cũng tại Kalasila, Đức Thế Tôn ban cho Đức Ananda cơ hội thỉnh Đức Thế Tôn 
sống trọn kiếp, nhưng Đức Ananda do phiền não chi phối trước cơn bịnh của Đức 
Thế Tôn, nên đã đánh mất cơ hội này®), 

Trong kinh Tiểu Khổ uẩn (Culadakkhakkhandhasuttam)©) có cho biết: Kalasila 
cũng là trú xứ của các đệ tử Nigantha Nataputta, nhóm đạo sĩ này tu tập khổ hạnh, 
họ không bao giờ ngồi, đồng thời chịu đựng những cơn đau khốc liệt. Kinh này còn 
được thuyết cho vương tử Mahanama thuộc dòng ThíchCa (Sakya)69), 

*Núi IsigtÏi (Nuốt đạo sĩ). 

Là một trong năm ngọn núi vây chung quanh thành Rajagaha (Vương xá), đồng 
thời cũng là địa điểm xinh đẹp của kinh thành692), 


@- M.i, Kinh Hàng phục ác ma. Kinh số 5O 
(2)- 'Thag. Kệ ngôn trưởng lão VangIsa; S.1, 194. 
G@)~ S.1, 120; DhpA. 1, 431. 

()- S. 11. 124. 

ø-JA. v, 125 ; DhpA. iii, 65 ; ApA. 1, 206. 
(6)- SA, 1i. 229. 

Œ)- Vịn. 11. 76; H1. 159. 

(8)~ D.11, 116. 

()- M.1, 92. 

Œ9)~M.1. O1. 

Œ9)- D, 11. 116. 
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Trong kinh Isigilisutta+®, Đức Thế Tôn dạy rằng: Trong năm ngọn núi vây quanh 
thành RaJagaha (Vương xá), bốn ngọn núi: Vebhara, Pandava, Vepulla và Gijjhakuta 
đều thay đổi tên, riêng Isigili vẫn giữ nguyên tên gọi cũ. 

Một thời có 5oo vị Phật Độc giác trú ngụ nơi núi này trong một thời gian dài. Vào 
một hôm dân chúng thấy các Ngài đi vào núi và không thấy trở ra nữa, nên họ gọi là: 
Núi Nuốt các đạo sĩ (Isi gilatiti = IsigIll). 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) có giải thích: Khi chư Phật Độc giác đi khất thực về, 
đá mở ra như cánh cửa đón các Ngài đi vào bên trong. 

Giữa lòng núi là một hang động, các Ngài tạo những chỗ ngồi riêng cho mình...©), 
Do đó mới gọi là Gila (nuốt). 

5- Túc mạng thông. 

Đức Moggallana là một trong bốn vị nhớ lại các kiếp sống quá khứ nhiều nhất 
trong hàng Thánh thinh văn. 

Bốn vị này có thể nhớ được 1 Atăngkỳ (asankheyya) và 1oo ngàn kiếp trái đất, đó 
là: Ngài SarIputta, Ngài Mogsgallana, Ngài Bakula và bà Thánh nữ Yasodhara6), 

Chăng những nhớ lại các kiếp sống của mình, Ngài Moggallana còn nhớ đến các 
kiếp sống của người khác. 

Trong kinh Hàng phục ác ma (MarataJJaniyasutta), Ngài cho ác ma biết: Khi tiền 
thân Ngài là ác ma Dusli, Ngài có người chị là nữ ác ma KalI, ác ma hiện tại là con của 
nữ ác ma Kä]i, là cháu của Ngài. Ác ma này chính là Vasavatti (tức là Ma vương kẻ 
quấy nhiễu Đức Thế Tôn cùng các Thánh thinh văn), nên Ngài dạy ác ma rằng: “Chớ 
có phiền nhiễu Như Lai uà đệ tử Như LaÙử_ (mã Tathagatam vihesesi mã 
Tathagatasavakam). Và ác ma suy nghĩ: “Chính uị Đạo sư cũng chưa biết ta mau 
như uậu, làm sao uị đệ tử nàu lạt biết ta”“(yo p†ssa so sattha so pI mam nÏeva 
khippam Janeyya, kuto pana mam ayam savako Jan1ssatItl). 

Hai điều nêu trên cho thấy ác ma này chính là Ma vương kẻ đã quấy nhiễu Đức 
Thế Tôn. 

Cũng chính trong kinh này, Ngài Moggallana cho ác ma biết: 

* Thượng thủ thính văn tay phải của Đức Thế Tôn Kakusandha không ai sánh 
bằng về phương diện thuyết pháp nên được gọi là Vidhura (Vô song). 

* Vì sao Thượng thủ thĩnh văn tay trái của Đức Phật Kakusandha được gọi là 
Sañjnva (đã giải thích ở trên). 

* Chuuên ma đói “Câu mía” ( Ucchupetavatthu). 

Khi Đức Thế Tôn ngự trú ở Veluvana (rừng Trúc). Có một người đàn ông vác trên 
vai một bó mía, ông vừa đi vừa ăn một khúc mía; một thiện nam có giới hạnh có 
những hạnh lành tốt đẹp đang theo sau gã đàn ông đó với đứa con nhỏ. 

Nhìn thấy mía, đứa bé khóc đòi xin ăn mía, thiên nam đi nhanh để theo kịp gã 
đàn ông, xin một khúc múa cho đứa con nhỏ của mình. 

Người thiện nam tìm cách nói chuyện với gã đàn ông, gã đàn ông suy nghĩ: “Nếu 
ta trả lời người này, y sẽ xin ta cây mía, ta khó lòng từ chốt”. 

Do tính bỏn xẻn, y không muốn bắt chuyện với thiện nam, thiện nam chỉ đứa bé 
đang khóc, nói rằng: 

- Này anh, đứa bé này thèm ăn mía, xin anh hãy cho nó một khúc mía đi. 

Không thể khước từ lời xin chính đáng, y khinh bi, lăng nhục thiện nam với 
những lời thô bỉ, rồi vứt khúc múa đang ăn cho đứa bé. 

Mệnh chung, y tái sinh thành hạng ma đói (peta) do ác nghiệp lăng mạ bậc có giới 
hạnh, nhưng do quả cho khúc mía đến bậc có giới hạnh, nên ma đói này làm chủ một 
ruộng mía rộng 8 karIsa (1 karlsa # một mẫu). 


@- M.1ii. Kinh số 116. 
@)- MA. 1i. 88o. 
G)- AA. 1. 205. 
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Những cây mía to bằng cây thốt nốt (tala) có màu nâu đen bóng và ma đói được 
gọi là Ucchupeta ( ma đói cây mía). 

Nhưng khi con ma đói đi vào rừng mía muốn ăn mía, nó đến cây mía định bẻ mía 
ăn, tay vừa chạm vào thân mía, cây mía đánh vào đầu nó thật mạnh, nó bất tỉnh ngã 
xuống. Tuy làm chủ một ruộng mía rộng lớn nhưng nó chẳng hưởng lợi ích chỉ cả. 

Một ngày nọ, Đức Mogsallana đi ngang qua ruộng mía ấy để vào thành Rajagaha 
(Vương xá) khất thực, Ngài nhìn thấy con ma đói, con ma đói đi đến Đức 
Mogsallana, nó bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài, khu ruộng mía rộng lớn này của tôi, nó xuất hiện chắc chắn là do 
phước báu của tôi, nhưng nó chẳng mang lại ích lợi gì cho tôi cả. Bạch Ngài, hãy nói 
cho tôi biết kết quả này do đâu mà ra? 

Đức Mogsallana đưa tâm quán xét về tiền nghiệp của ma đói Ucchu, Ngài đáp 
rằng: 

- Này ma đói Ucchu, kiếp trước ngươi mắng chữi bậc có giới hạnh nên mệnh 
chung tái sinh làm ma đói, nhưng ngươi có cúng dường khúc mía đến bậc có giới 
hạnh ấy nên ngươi được làm chủ khu ruộng mía này. Do ngươi bố thí với tâm khinh 
miệt người thọ thí, nên dù có làm chủ ruộng mía này, cũng chăng mang lại lợi ích gì 
cho ngươi. 

Rồi Đức Moggallana dạy ma đói Ucchu (Ucchupeta): Hãy bẻ khúc mía cúng 
dường đến Ta với tâm hoan hỷ đi. 

Ma đói Ucchu làm theo lời dạy. Sau khi cúng dường đến Đức Mogsallana khúc 
mía, ma đói Ucchu bẻ khúc mía đi theo phía sau Đức Mogsallana, nó nhai ngấu 
nghiến khúc mía trên tay với vẻ hài lòng thoả mãn. 

Hoan hỷ ma đói Ucchu bẻ một bó mía lớn cúng dường đến Đức Mogsallana, để 
trợ giúp cho ma đói Ucchu, Đức Magsallana bảo ma đói mang bó mía ấy theo Ngài 
đến Ve|uvana (rừng Trúc) cúng dường đến Đức Thế Tôn. 

Ma đói Ucchu đảnh lễ Đức Thế Tôn, cúng dường mía đến Ngài với tâm tịnh tín. 
Kể từ khi ấy trở đi, ma đói Ucchu thọ dụng mía không còn bị trở ngại, nó luôn được 
no đủ thoát khỏi sự đói khát triền miên như trước đây. 

Chẳng bao lâu sau, nghiệp ma đói bị đoạn tận, mênh chung nó sinh về cối trời 
Tavatimsa®6!, 

6- Thiên nhấn thông (dibbacakkhu). 

Đức Moggallana rất thiện xảo trong lãnh vực Biến hoá thông, trong lãnh vực 
Thiên nhãn thông Ngài cũng không kém. 

Đức Sariputta có tán thán khả năng Thiên nhãn thông của Đức Moggallana: 

1190- Yassa muhuttena sahassadha loko, samvidito sabrahmakappo vasl. 

Iddhigune cutupapate kale; passati devata sa bhikkhu. 

“VỊ ấu, giâu phút cả ngàn thế giới; thấu rõ như Phạm thiên sống trọn kiếp. 

Thời sống chết, khả năng như Úú; Tùkhưu thấu rõ như thiên nhân T2). 

Ngoài những điểm đã được trình giải ở trước như: Thấy dạ xoa Nanda đánh chùy 
vào đầu Đức Sariputta, thấy nàng Sulasa bị vị thần cây bắt đi, với Thiên nhãn thông 
và Thiên nhĩ thông hỏi pháp nơi Đức Thế Tôn... 

a- Nhìn thấu nước dòng sông Tapoda chu ngang địa ngục. 

Ngài nhìn thấy nước sông Tapoda chảy ra từ hồ lớn mát lạnh ở núi Vebhara trở 
nên nóng. 

Các vị Tykhưu cho rằng: Tôn giả Mogsgallana nói đối, khoe pháp bậc cao nhân mà 
mình chưa chứng đắc. 


@)- PvA. Ucchupetavatthu (chuyện ma đói Ucchu). 
2)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana.Số 1190. 
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Đức Thế Tôn xác nhận: Nước sông Tapoda từ hồ lớn mát mát lạnh chảy ra, trở 
nên nóng vì chảy qua khe giữa của hai địa ngục Đồng sôi (Lohakumbhiniraya) nằm 
dưới thành Rajagaha(Vương xá)®0), 

*Núi Vebhara. 

Là một trong năm ngọn núi bao quanh thành Rajagaha (Vương xá), nơi sườn núi 
Vebhara có hang động Sattapanni, là địa điểm kết tậpPhật ngôn lần thứ I6), 

b- Thấu uua Bimbisarq thẳng uua Licchdœui. 

Cũng trong điều học Parajika3) thứ tư. Khi vuaBimbisara giao chiến với các 
LicchavI, bị các vị LiechavI đánh tan tác, vua Bimbisara thu góp các đạo binh hậu bị, 
tái chiến với các vị Licchavi và đánh bại các vị Licchavi. 

Đức Mogsallana nhìn thấy được sự kiện trên, nên nói với các vị Tykhưu rằng: 

- Này chư hiền, vua Bimbisara bị các vị Liechavi đánh tan tác, nhưng sau khi gom 
góp đạo quân hậu bị, tái chiến đã đánh bại các vị Licchav1. 

Các vị Tykhưu cho rằng: Đức Moggallana khoe pháp bậc cao nhân, nói không 
đúng sự thật. 

Các vị Tỳkhưu trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề này; Đức Thế Tôn dạy rằng: “Này 
các Tỳkhưu, Mogsallana đã nói sự thật, Mogsallana vô tội” (sđd, số 297). 

c- Thấu chúng sình ma đói (peta). 

Lần khác, Đức Moggallana cùng Đức Lakkhana từ trên Gijjhakuta (núi Kên kên) 
đi xuống để vào thành RaJagaha khất thực. 

Trên đường xuống núi, Ngài Moggallana đã nhìn thấy những con ma đói (peta) 
Ngài mỉm cười. Rồi Ngài Moggallana trình lên Đức Thế Tôn về những ma đói này. 

Đức Thế Tôn xác nhận có những hạng ma đói như thế, và Đức Thế Tôn nói lên 
những ác nghiệp cùng tiền tích của chúng +), 

Trong Dhammapada-atthakatha (Sớ giải kinh Pháp cú) có ghi nhận những mẩu 
chuyện về ma đói mà Đức Moggallana trông thấy. 

1” Chuuện na đói rnình rắn (Ahipetavatthu). 

Khi Đức Thế Tôn ngụ tại Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), Ngài Moggallana 
cùng Ngài Lakkhana từ núi Gi]jhakuta (núi Kên kên) đi xuống để vào thành Rajagaha 
(Vương xá) khất thực. 

Ngài Mogsgallana nhìn thấy con ma đói (peta) mình như con rắn nên mỉm cười, 
Ngài Lakkhana hỏi: 

- Này hiền giả Mogsallana, do nhân chi duyên chi mà hiền giả mỉm cười? 

- Này hiền giả Lakkhana, hãy mang câu hỏi này hỏi trước Đức Thế Tôn. 

Thật ra, vì không chú ý nên Ngài Lakkhana không nhìn thấy con ma đói này (chứ 
không phải Ngài Lakkhana không có Thiên nhãn thông), riêng Ngài Mogsgallana luôn 
rèn luyện bốn pháp như ý (iddhipada) nên khi đi khất thực Ngài chú tâm vào 4 pháp 
này, nên đã nhìn thấy những con ma đói. 

Ngài Lakkhana là 1 trong 1.ooo vị Tykhưu Uruvela Kassapa, Ngài Lakkhana là bậc 
Alahán Lục thông, là một trong 1.250 Tỳkhưu hội chúng của Đức Thế Tôn khi thành 
lập Tăng đoàn. 

Sự thành lập Tăng đoàn phải hội đủ bốn yếu tố: 

- Vào ngày trăng tròn tháng Magha (tháng giêng theo lịch VN). 

- Các vị Tykhưu không mời, tự động tề tựu lại. 


6)~ ĐĐ Indacando (đ). Phân tích Giới Tỳkhưu tập I. số 296. 

@)_-Vịn. 1. 76; Vin. HH. 150; Šp. 1. 1O 

G)- Parajika nghĩa klà: Người sống bên ngoài. Tức là không thể sống chung với các Tỳkhưu trong Tăng đoàn. 
&4)- Xem ÐĐĐÐ Indacnado (đ). Phân tích Giới Tỳkhưu tập I. Chương Parajika. Điều học thứ tư.. 

Xem thêm S.1i, Tương ưng Lakkhana (Lakkhanasamyuttam) và Chuyện ngạ quủ Đại trưởng lão Bửu Chơn 
dịch. 


108 


- Những vị Tỳkhưu này xuất gia theo cách Ehibhikkhu (Hãy đến đây này Tỳkhưu) 
hay Etha bhikkhavo (Hãy đến đây, này các Tykhưu). 

- Tối thiểu là bậc Alahán lục thông. 

Vào buổi chiều nơi Giảng pháp đường trong Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), 
trước Đức Thế Tôn, Ngài Lakkhana hỏi Ngài Moggallana rằng: 

- Này hiền giả Moggallana, khi từ núi Gijjhakuta đi xuống, hiền giả đã mỉm cười. 
Này hiền giả Moggallana, do nhân chi do duyên chi mà hiền giả mỉm cười? 

- Thưa hiền giả Lakkhana, khi từ trên núi GiJjhakuta đi xuống, tôi nhìn thấy con 
ma đói dị hình, đầu là người nhưng mình dài suông đuột giống như mình con rắn, 
mình nó đài ước độ 25 dotuần tôi gọi là ma đói mình rắn (ahipeta). 

Lửa bốc cháy từ đầu nó cháy dài đến đuôi, rồi cháy lan ra hai bên, rồi bắt đầu từ 
đuôi cháy ngược lên đầu; hoặc ngọn lửa bốc cháy ở giữa mình rồi lan ra hai bên từ 
hai bên cháy vào ở giữa. 

Tương truyền về giống ma đói này có hai con mình dài đến 25 dotuần, những con 
khác chỉ dài khoảng ba phần tư do tuần. 

Cả hai con này, Ngài Mogsallana đều trông thấy khi Ngài từ núi Kên kên đi xuống. 
Có một con ma đói khác, có đầu giống như đầu con quạ, nên gọi là ma đói quạ 
(kakapeta), thấy nó bị lửa thiêu đốt, nó kêu khóc giữa hư không, Ngài Moggallana hỏi 
nó rằng: 

Pañcayojanika Jivha; sIsam te navayoJanam. 

Kayo accugsato tuyham; pañcavIsatiyoJanam. 

Kim nu kammam karitvana, pattosi dukkhamidIsa”nHi. 

“Lưỡi ngươi đài năm dotuần; đầu ngươi dài chín dotuần. 

Ngươi có mình rất dài, hai mươi lăm dotufm. 

Ngươi tạo nghiệp gì kiếp trước; naụ phải thọ khổ như uầu”. 

Con ma đói đáp. 

Aham bhante moggallana; kassapassa mahesino. 

Sanghassa abhatam bhattam; aharesim yadicchaka”nH. 

“Thưa Ngài Mụcktênhên; uào thời Phật CaDiếp hiện tiền. 

Tăng chúng chưa nhận bát; con lại dùng trước tiên”. 

Rồi nó nói lên tiền sự của mình như sau: 

* Tiên sự rna đói mình qua. 

Vào thời Đức Thế Tôn Kassapa còn tại tiền, các vị Tỳkhưu đi vào một ngôi làng 
khất thực, dân làng trông thấy các Ngài, hân hoan đến đánh lễ các Ngài, thỉnh các 
ngài đến khách đường của làng. 

Dân làng cúng dường cháo điểm tâm cùng các loại nước giải khát đến các Ngài. 

Trong khi chờ đợi thọ thực vào buổi trưa, các Ngài giảng pháp đến dân làng, một 
số người còn lại lo vật thực để cúng dường vật thực vào buổi trưa đến các Ngài. Bấy 
giờ, có con quạ đậu trên mái khách đường, nhìn thấy những loại vật thực dành để 
cúng dường đến các Ngài, nó hiểu biết rằng: “Đây là những vật thực dành để dâng 
đến các vị Tỳkhưu”, nhưng mùi thơm của vật thực làm nó chịu đựng không nổi. Con 
quạ lén xuống nơi chứa vật thực, nó ăn vụng ba vắt cơm. 

Do ác nghiệp này, sau khi mệnh chung, con quạ tái sinh làm ma đói qua. 

Khi Ngài Mogsallana trình bày trước Đức Thế Tôn về con ma đói mình rắn, Đức 
Thế Tôn xác nhận rằng: 

- Này các Tykhưu, Moggallana đã nói đúng sự thật. Khi Như Lai ngồi nơi cội 
Bôđề, đã nhìn thấy loại ma đói này, nhưng vì chưa có ai trông thấy nên Như Lai 
không thuyết, vì những ai không tin lời Đấng Như Lai, lại xuyên tạc lời dạy của Đấng 
Như Lai thì sẽ gặp nhiều bất hạnnh. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên 2o điều liên hệ đến phận sự của bậc xuất g1a. 

Sau thời pháp thoại các Tỳkhưu muốn biết tiền nghiệp của ma đói mình rắn, nên 
thỉnh Đức Thế Tôn nói lên tiền sự của nó. 


100 


*Tiên sự ma đói mình rắn. 

Vào thời quá khứ, các cư dân trong thành Baranasli (Balanai) cùng nhau kiến tạo 
một Hương thất cúng dường đến Đức Phật Độc giác ở ngoài thành Baranasl, thỉnh 
Đức Phật Độc giác cư ngụ nơi Hương thất này. 

Rồi cư dân thành Baranasl sáng chiều đi đến Hương thất cúng dường đến Đức 
Phật Độc giác. Con đường dẫn đến Hương thât phải đi qua mảnh ruộng của một 
người nông dân trong thành Baranasl, đại chúng khi đi trên bờ ruộng vô ý trượt chân 
xuống ruộng, đã dẫm đạp lên lúa của người nông dân ấy. 

Người nông dân nhiền lần nhắc nhở đại chúng “đừng dẫãm đạp lên lúa của tôi”, 
nhưng vô hiệu. 

Người nông dân suy nghĩ: “Nếu không có Hương thất của vị Samôn kia, đại chúng 
sẽ không lui tới nơi này. Như vậy lúa của ta sẽ không bị họ dẫm đạp”. 

Nhân lúc Đức Phật Độc giác đi vào thành Baranasl khất thực, người nông dân đến 
Hương thất đập phá những vật dụng trong Hương thất, rổi nổi lửa đốt cháy Hương 
thất. 

Đức Phật Độc giác thấy trú xứ của mình bị đốt bỏ, Ngài đi nơi khác trú ngụ. 

Khi Đại chúng mang lễ vật đến Hương thất cúng dường đến Đức Phật Độc giác, 
thấy Hương thất của Ngài bị cháy thiêu rụi, hỏi rằng: 

- Vì sao Hương thất này bị cháy vậy. 

Người nông dân cũng có mặt trong đại chúng, nói rằng: 

- Chính ta đã đốt Hương thất ấy, để các người khỏi đến đây. Các người đến đây đã 
dẫãm đạp lên lúa của ta nhiều lần. 

Đại chúng phãn nộ đánh chết người nông dân, mệnh chung y rơi vào địa ngục 
AvIci (Atỳ) với khoảng thời gian khi trái dất dày thêm một dotuần, y thoát ra khỏi địa 
ngục AvIdl, y tái sinh làm ma đói mình rắn này. 

Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳykhưu, như sữa tươi mới vắt ngọt ngào, nhưng để lâu sẽ biến chất trở 
thành hư thối. Cũng vậy, ác nghiệp khi mới làm, người tạo ác nghiệp cảm thấy hài 
lòng như sữa tươi mới vắt, nhưng về sau khi quả ác nghiệp trổ, bấy giờ người ấy chịu 
thống khổ không thể tả xiết. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

71- Na hi papam katam kammam; sajJukhiramva muccati. 

Dahantam balamanveti; bhasmacchannova pavako”tI. 

“Nghiệp ác như sữa bò; mới uắt chưa nổi dạu. 

Như lửa ngún dưới tro; ngầm theo đốt kẻ quấu” (HT. TMC d)0), 

2ˆ~ Chuuện na đói rnìnth trăn (AJagarapetavatthu). 

Khi từ trên núi Gijjhakuta (Kên kên) đi xuống, Đức Mogsallana thấy con ma đói 
mình trăn dài 25 do tuần. Từ đầu ngọn lửa bốc lên cháy đến đuôi, từ đuôi ngọn lửa 
bốc lên cháy đến đầu, rồi từ hai bên thân mình ngọn lửa cháy vào bên trong, rồi từ 
bên trong ngọn lửa cháy ra hai bên. 

Con ma đói trôi nổi giữa hư không kêu khóc rất khổ sở. 

Ngài Moggallana trình lên Đức Thế Tôn về hình ảnh con ma đói mình trăn mà 
Ngài thấy được. Đức Thế Tôn xác nhận rằng: “Có hạng chúng sinh như thế”. 

Các vị Tỳkhưu thỉnh Đức Thế Tôn giải về tiền sự của con ma đói này. 

XTiên sự na đói mình trăn. 

Vào thời Đức Phật Kassapa (CaDiếp), có một trưởng giả tên là Sumangala trải 
vàng trên khoảng đất rộng 2o usabhat®), rồi trưởng giả Sumangala bỏ ra số vàng 
tương đương để kiến tạo một ngôi tự viện cúng dường đến Đức Thế Tôn Kassapa. 


6)- DhpA. Câu số 71. 
@)~- Một usabha khoảng 14O cubiït, một cubit khoảng 22 ngón tay. 
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Một hôm vào sáng sớm, trưởng giả Sumangala ra cổng thành đến viếng Đức Thế 
Tôn Kassapa. Trưởng giả nhìn thấy tên trộm nằm trong Giảng đường (sala), đầu 
trùm kín bằng chiếc y vàng, nhưng hai chân lấm đầy bùn. Trưởng giả nói: 

- Người có chân lấm đầy bùn, chắc đi rong vào ban đêm rồi. 

Tên trộm giở y ra, nhìn thấy trưởng giả Sumangala, cho rằng trưởng giả nói y “đi 
ăn trộm ban đêm”, y cột oan trái với trưởng g1ả rằng: 

- Ta sẽ đối phó với lời miệt thị của ông. 

Tên trộm lén đốt ruộng lúa của trưởng giả Sumangala 7 lần, lẽn vào chuồng bò 
của trưởng giả chặt chân đàn bò 7 lần và lén đốt nhà trưởng giả 7 lần. 

Nhưng y thấy trưởng giả vẫn điềm nhiên không có chút sân hận gì cả, y tìm cách 
lần la với những người hầu của trưởng giả, hỏi rằng: 

- Chủ của chúng ta quý trọng nhất cái gì? 

- Này anh, chủ của chúng ta rất quý trọng Hương thất của Đức Phật. 

Nghe vậy tên trộm nhân lúc Đức Thế Tôn Kassapa đi khất thực, y đốt Hương thất 
của Đức Phật. 

Được tin Hương thất của Đức Thế Tôn bị cháy, trưởng giả Sumangala cấp tốc đến 
xem, nhìn Hương thất đang bị lửa thiêu cháy, trưởng giả không buồn phiền mà còn 
võ tay cười lớn, đại chúng ngạc nhiên hỏi: 

- Này trưởng giả, ông đã bỏ ra tài sản lớn để kiến tạo Hương thất, vì sao Hương 
thất bị cháy ông lại võ tay cười? 

- Này các người, tài sản mà ta kiến tạo Hương thất, đó là tài sản ta đã chôn vào 
Phật pháp, không có một tai hại nào từ lửa, nước, trộm cướp hay vua quan có thể 
chiếm được. Hương thất của Đức Thế Tôn bị cháy, nhân địp này ta có cơ hội xuất ra 
số tài sản tương đương lần trước để kiến tạo lại Hương thất, cúng dường đến Đức 
Thế Tôn, nên ta hoan hỷ võ tay cười. 

Khi xuất ra số vàng nhiều hơn lần trước để xây dựng Hương thất cúng dường đến 
Đức Thế Tôn Kassapa. Trước khi khánh thành Hương thất, trưởng giả Sumangala tổ 
chức cúng dường trọng thể đến Đức Phật cùng 2o ngàn vị Tỳkhưu liên tục 7 ngày. 

Tên trộm rất bực tức suy nghĩ: “Ta phải giết trưởng giả này mới hả giận ta được”, 
y dấu dao vào người quanh quấn trong tự viện cả 7 ngày để tìm cơ hội giết trưởng giả 
Sumangala, nhưng không được. 

Vào ngày thứ 7 khánh thành Hương thất, trưởng giả Sumangala đảnh lễ tác bạch 
cúng dường Hương thất đến Đức Thế Tôn Kassapa, rồi ông thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, phước báu này con chia đến người đã đốt Hương thất. Nhờ người 
này con có cơ hội tạo phước thiện tốt đẹp này. 

Tên trộm nghe trưởng giả Sumangala nói như thế, y suy nghĩ rằng: 

- Ôi! Ta đã tạo một ác trọng nghiệp rồi, ta đã đốt ruộng lúa 7 lần, chặt chân đàn 
bò 7 lần, đốt nhà trưởng giả 7 lần; lại còn đốt Hương thất này. Nhưng trưởng giả 
không giận ta mà còn chia phước đến ta nữa. 

Nếu ta không sám hối người như thế, hình phạt của chư thiên sẽ giáng xuống đầu 
của ta. 

Têm trộm đi đến trước trưởng giả Sumangala, quỳ xuống thưa rằng: 

- Thưa chủ, xin chủ hãy tha tội cho con. 

- Này người kia, việc gì thế? 

- Thưa chủ, con là người đã đốt ruộng của chủ 7 lần, chặt chân đàn bò 7 lần, đốt 
nhà chủ 7 lần. Lại đốt bỏ Hương thất của Đức Thế Tôn, nhưng chủ không giận con, 
còn chia phước đến con. Xin chủ hãy tha thứ tội lỗi của con. 

- Này người kia, ta chưa từng gặp ngươi, vì sao ngươi căm thù ta như thế? 

Tên trộm thuật lại những lời nói vô tình của trưởng giá. Trưởng giả nhớ lại những 
lời nói mình, nên nói rằng: 

- Này người kia, thật ta có nói những lời như thế. Vậy ngươi hãy cho ta xin lỗi 
những lời ấy, và ta tha thứ những lỗi lầm của ngươi đối với ta. Thôi ngươi hãy đi đi. 
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- Thưa chủ, nếu chủ tha thứ tội lỗi của con, chủ hãy nhận con cùng gia đình của 
con là nô lệ đi. Con cùng gia đình con sẽ đến ở nơi chủ để phục vụ cho chủ. 

- Này người kia, ta tha thứ tội lỗi của ngươi, xem như mọi việc đã giải quyết xong. 
Ta không thể nhận ngươi là nô lệ trong gia tộc của ta được; ta chỉ nói những lời vô ý 
mà ngươi đã căm hận ta như thế. Khi nhận ngươi vào ở trong nhà, nếu ta nói những 
lời nặng nề hơn hay đánh đập ngươi, thì ngươi còn căm hận ta như thế nào nữa. Thôi 
ngươi hãy đi đi. 

Mệnh chung tên trộm rơi vào địa ngục Avici (Aty) thọ khổ từ thời Đức Phật 
Kassapa đến thời hiện tại, khi thoát ra khỏi địa ngục, phải tái sinh thành ma đói hình 
trăn, bị lửa thiêu đốt khốc liệt như thế. 

Sau khi nói lên tiền sự của ma đói mình trăn, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, hạng người ngu khi làm các nghiệp ác thì không tự biết, nhưng 
về sau chính những nghiệp của họ đã tạo thiêu đốt họ như lửa rừng tự bốc cháy thiêu 
hoại khu rừng. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

136- Atha papani kammanl; karam balo na buJjhat1. 

SehI kammehi dummedho; aggidaddhova tappatl. 

“Người ngu làm điều ác; không ú thức uiệc làm. 

Do tự nghiệp người ngu; bị nung nấu như lửa” (HT. TMC d)60), 

3~ Chuuện na đói đầu heo (Sukarapetavatthu). 

Khi từ núi GiJjhakuta (Kên kên) đi xuống, Ngài Mogsallana nhìn thấy một con ma 
đói (peta) mình dài 3 gavuta (tigavuta= 12 km), có đầu như đầu heo, trong miệng 
mọc ra cái đuôi, từ đó đòi bò ra lúc nhúc. 

Đức Thế Tôn giải thích: Đây là vị Tỳkhưu vào thời Giáo pháp của Đức Phật 
Kassapa, đã nói lời chia rẽ hai vị Tỳkhưu để chiếm đoạt ngôi tự viện. 

Về sau hai vị trưởng lão gặp lại nhau và hiểu ra vị Tykhưu nọ đã ly gián hai vị. 

Hai vị trưởng lão trở về nơi cũ, tấn xuất vị Tỳykhưu gây chia rẽ ra khỏi tự viện. 

Mệnh chung, vị Tykhưu nói lời chia rẽ rơi vào địa ngục Atỳ suốt một thời vị Phật, 
thoát khỏi cảnh giới địa ngục, tái sinh làm hạng ma đói (peta) này. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

281- VacanurakkhIi manasa susamvuto; kayena ca nakusalam kayIra. 

Ete tayo kammapathe vIsodhaye; aradhaye maggamisippaveditam. 

“Ý điều lời thận trọng; thân không làm điều ác. 

Ba nghiệp nàu thanh tịnh; chứng đạo Thánh nhân dạu” (HT. TMC đ)®), 

4” Chuuện na đói búa đập đầu (Satthikutapetavatthu). 

Khi Đức Moggallana cùng Đức Lakkhana từ trên núi GijJjhakuta đi xuống, Đức 
Moggallana nhìn thấy con ma đói có thân hình cao khoảng ba phần tư dotuần 
(=12km), trôi nổi giữa hư không, trên đầu nó có 6o ngàn búa sắt cháy đỏ, bay lên đập 
xuống đầu nó không ngớt; khi sọ óc của nó bể tan vụn thì huờn đầu lại như cũ. 

Ngài Moggallana trình lên Đức Thế Tôn về hạng chúng sinh này, Đức Thế Tôn xác 
nhận: “Có hạng chúng sinh như thế”. 

Các Tykhưu thỉnh cầu Đức Thế Tôn giải thích tiền nghiệp của hạng chúng sinh 
này, Đức Thế Tôn nói lên tiền tích như sau: 

Thuở quá khứ khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành Baranasi (Balanal), trong 
thành BaranasI có một anh què, tuy què nhưng anh có tài bún sỏi rất chính xác. 

Hằng ngày anh đến ngồi nơi côi cây cổ thụ nơi cổng thành, những đứa bé vây 
quanh anh, yêu cầu anh bún sỏi vào những lá cây, tạo thành những con vật như voi, 
ngựa ... nhóm trẻ thù lao cho anh bằng những vật thực mà chúng có được. 


6)- DhpA. Câu số 136. 
)- DhpA. C6óau số 281. 
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Một hôm, vua Brahmadatta cùng tùy tùng đi du ngoạn, đến cổng thành nơi có gốc 
cổ thụ, bọn trẻ đưa anh què vào trốn vào bụi cây, rồi chúng bỏ chạy hết. 

Đức vua đi đến cội cổ thụ để nghỉ, nhìn thấy những lá cây loang lổ những hình con 
vật, Đức vua suy nghĩ: “Sao những lá cây này có những hình con vật?”. 

Đức vua hỏi các quan tùy tùng: “AI đã làm ra những hình ảnh này?”. 

Trong nhóm các quan tùy tùng có người biết được việc làm của anh què nên thưa 
rằng: “Thưa Đại vương, đây là do một người què bún sỏi tao ra”. 

Đức vua cho người đi tìm anh què, bắt gặp anh đang trốn trong bụi cây, các quan 
tùy tùng đưa anh què đến trình diện Đức vua. 

Nguyên Đức vua có vị Cố vấn đại thần (purohita), vị này rất ham nói, ông cướp lời 
ngay cả Đức vua; khi họp bàn một vấn đề gì của quốc độ thì vị Cố vấn đại thần dành 
nói tất cả, không ai có thể nói được lời nào. 

Đức vua tuy khuyên ngăn nhiều lần nhưng đều vô hiệu, Đức vua rất khó chịu về 
tật nói nhiều cùa vị Cố vấn đại thần, nhưng chưa biết phải làm sao trị tật nói nhiều 
của vị ấy. 

Anh què đến đảnh lễ Đức vua Brahmadatta rồi ngồi yên, đức vua hỏi: 

- Này người kia, ta có vị đại quan ham nói, ngươi có cách gì để trừ tật nói nhiều 
của ông ta chăng? 

Suy nghĩ một lát, anh què thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, con có thể bún phân dê vào miệng của vị ấy khi vị ấy mở 
miệng, nhờ đó vị ấy sẽ không còn ham nói nữa. 

- Ngươi làm như thế nào? 

- Thưa Đại vương, Đại vương hãy cho con ngồi sau tấm rèm, trên tấm rèn có 
khoét lổ nhỏ. Đại vương ngồi bên ngoài rèm, khi vị Cố vấn đại thần mở miệng con sẽ 
bún phân dê vào miệng vị ấy. 

Đức vua làm y theo kế của anh què. Ngồi sau tấm rèm, anh què dùng dao khoét 
một lổ nhỏ, khi vị Cố vấn đại thần mở miệng để lý luận, anh què bún viên phân đê 
vào miệng quan Cố vấn, quan Cố vấn ham lý luận để thuyết phục đức vua, khi viên 
phân dê vào miệng ông vội nuốt đi để nói. 

Khi bún hết một cân phân đê, anh què lay động tấm rèm báo cho đức vua biết “đã 
hết phân dê”. Đức vua nói với quan Cố vấn đại thần rằng: 

- Này quan Cố vấn, chỉ vì ham nói mà ngươi nuốt hết một cân phân dê rồi đấy. 

VỊ Cố vấn đại thần vô cùng hổ thẹn, từ đó không còn dám mở miệng cướp lời hay 
tranh luận nữa. 

Đức vua hài lòng ban thưởng cho anh què bốn ngôi làng ở bốn cổng thành để thu 
thuế cùng với những vật ban thưởng khác. 

Nghe được việc này bậc có trí nói lên kệ ngôn: 

Sadhu kho sippakannama; apI yadisakidisam. 

Passa khañJappaharena; laddha gama catuddisaH. 

“Tốt thau nghề tĩnh xảo; nghề nào cũng tốt đẹp. 

Như người què bún sỏi; nhận được bốn ngôi làng”. 

(Bậc có trí nay là Đức thế Tôn). 

Có một thanh niên thấy anh què nhờ tài bún sỏi mà được vinh hiển, nên tìm đến 
anh què xin học nghề búng sỏi. 

Thành tài rồi, y muốn thử nghệ thuật bún sỏi của mình, khi đi vào cổng thành, y 
thấy Đức Phật Độc giác đang đứng trì bình khất thực, y suy nghĩ: 

- Ông này không có thân bằng quyến thuộc, nếu ông có chết chẳng có ai bồi 
thường ta cả. Ta hãy thử tài nghệ bún sỏi của mình. 

Y bún sỏi vào lỗ tai của vị Phật Độc giác, Ngài dùng thiền tịnh chế ngự cơn đau, đi 
về nơi cư ngụ của mình ở ngoài thành Baranasl, rồi viên tịch. 
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Cư dân thành Baranasli than khóc khi hay tin vị Samôn mà họ thương kính đã 
mệnh chung. Cư dân thành Baranasl lập giàn hoả để thiêu xác vị Samôn, thanh niên 
bún sỏi muốn khoe khoang tài nghệ nên nói rằng: 

- Các người có biết vì sao ông Samôn này chết không? 

- Này anh, vì sao vậy? 

- Chính ta đã bún sỏi vào trong lỗ tai của ông ấy đấy. 

Cư dân thành BaranasI nổi giận: 

- Thì ra chính ngươi đã sát hại vị samôn mà chúng ta kính trọng. 

Cư dân thành Baranasi đánh chết gã thanh niên ấy, mênh chung y rơi vào địa 
ngục AvIci (Aty), khi quả địa cầu dày thêm một dotuần, y mới thoát ra khỏi địa ngục 
AvIcl, tái sinh làm ma đói có 6o ngàn búa sắt đủ các loại, cháy đỏ bay lên bay xuống 
đập vào đầu, khi đầu vỡ ra thì huờn lại như cũ. 

Trong Petavatthu (Chuyện ma đói) có kệ ngôn như vầy: 

Sat{thI kutasahassaml; paripunnami sabbaso. 

SIse tuyham nipatanti; obhindanteva matthakanti. 

“Sáu mươi ngàn búa sắt; đủ tất cả các loại. 

Rớt xuống trên đầu ngươi; đầu của ngươi nát tan”. 

Sau khi nói lên tiền nghiệp của ma đói búa đập đầu, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tỳkhưu, phàm người ngu có nghề tỉnh xảo hay quyền chức lớn thì tự hại 
lấy bản thân. 

Rồi Đức thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 

72- Yavadeva anatthaya; ñattam balassa Jayati. 

Hanti balassa sukkamsam; muddhamassa vIpatayam. 

“Trí danh uà tai hạt; đồng đến uới kẻ dạt. 

Phá thiện pháp để dành; đập đầu ụ tan hoại” (HT. TMC d)6), 

Theo Sớ giải kinh Trường bộ, thị giả của Đức Thế Tôn là Sadi Sunakkhatta không 
thể luyên được Thiên nhĩ thông, cũng do tiền nghiệp là bún sỏi vào lỗ tai của Đức 
Phật Độc giác. Vậy hai sự kiện này là hai người hay chỉ là một?. 

d- Thấu ác na trong bụng mrình. 

Sự kiện này xảy ra khi gần cuối đời của Đức Mogsallana. 

Khi Đức Moggallana trú giữa dân xứ Bhagga, tại Sumsumaragira, nơi rừng 
Bhesakala, ác ma đi vào người Ngài trú nơi bao tử. 

Ngài Moggallana nhìn thấy ác ma đang trú nơi bao tử của mình, đã bảo ác ma hãy 
đi ra. 

Khi ác ma ra khỏi miệng của Ngài Mogsallana đứng dựa cửa tự viện, Ngài cũng 
trông thấy ác ma), 

Trong Theragatha (Kệ trưởng lão Tăng), Đức Moggallana giáo giới ác ma với 
những kệ ngôn như sau: 

1196- KIdiso nirayo asi; yattha dussI apaccatha. 

Vidhuram savakamasaJJa; kakusandhañca brahmanam. 

“Địa ngục ấu ra sao; Dusi DỊ nấu sôi như Uậu. 

Vì đánh Vidhura đệ tử; Bàlamôn Kakusandha”. 

1197- Satam asi ayosanku; sabbe paccattavedana. 

Idiso nirayo asi; yattha dussI apaccatha. 

Vidhuram savakamasaJJa; kakusandhañca brahmanam. 

“Trăm cọc sắt nhọn nàu; mọi cảm thọ nung nấu. 

Địa ngục ấu như uậu; Dusi bị nấu sôi. 

Vì đánh Vidhura đệ tử; Bàlamôn Kakusandha”. 

1198- Yo etamabhijanati; bhikkhu buddhassa savako. 


&)- DhpA. Câu số 72. 
@)- M.i,kinh Hàng phục ác ma (Mãratajjaniyasuttam) (kinh số 50). 
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Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 
1199- MaJjhesarasmim titthanti; vimana kappathayIno. 
Veluriyavanna rucira, accimanto pabhassara. 

Acchara tattha naccanti; puthu nanattavanniyo. 

“Nơi giữa biển dựng lên; thiên cung đứng uững chắc. 
Ngọc lưu lụ chói sáng; ánh sáng rực huụ hoàng. 

Nơi đâu thiên nữ ca múa; trang sức đủ các loạt”. 

1200- Yo etamabhijanati; bhikkhu buddhassa savako. 
Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 

1201- Yo ve buddhena codito; bhikkhusanghassa pekkhato. 
Migaramatupasadam; padangutthena kampay!. 

“Người nào, Đức Phật dạu; Tăng chúng chứng kiến rõ. 
Giảng dường mẹ Migarq; ngón chân làm rung chuuến”. 
1202- Yo etamabhiJanatI; bhikkhu buddhassa savako. 
Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 
1203- Yo veJayantapasadam; padangutthena kampayl. 
Iddhibalenupatthaddho; samvejJesI ca devata. 

“Ai, giảng đường Vẹjauantfa; ngón chân làm rung chuuển. 
Đầu đủ như ú lực; thiên chúng cũng kinh hoàng”. 

1204- Yo etamabhiJanati; bhikkhu buddhassa savako. 
Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 
1205- Yo vejayantapasade; sakkam so parIpucchaH. 

ADpl avuso Janasi; tanhakkhayavimuttiyo; 

Tassa sakko viyakasl; pañham puttho yathatatham. 

“AI nơi điện VeJauarnta; uị ấu hỏi Sakka. 

Niên giả, ngươi biết thế nào; diệt át được giải thoát. 
Sakka, Uị ấu thành thật; trả lời câu hỏi ấu”. 

Yo etamabhiJanati; bhikkhu buddhassa savako. 

Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 
1206- Yo etamabhiJanati; bhikkhu buddhassa savako. 
Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasl. 
“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 
Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 
1207- Yo brahmanam paripucchati, sudhammayam thito sabham. 
AjJapl tyavuso sa ditthi; ya te ditthi pure ahu. 

Passasi vItivattantam; brahmaloke pabhassaram. 

“Ai đã hỏi Phạm thiên; nơi hội chúng thiện pháp. 

Nụ hiền giả còn giữ; các tà kiến khi xưa. 

Ngươi có thấu rực sáng; hào quang đầu cối Phạm thiên”. 
1208- Tassa brahma viyakasl; pañham puttho yathatatham. 
Na me marisa sa di†thi; ya me ditthi pure ahu. 

“Phạm thiên ấu thành thật; trả lời câu hỏi ấu. 
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Tôn giả, tôi không còn thấu thế; như xưa tôi đã thấu” 

1209- Passami vitivattantam; brahmaloke "in 

Soham a]Ja katham vajJjam; aham niceomhi sassato. 

“Tôi đã thấu rực sáng; hào quang đầu cối Phạm thiên. 

Vì sao tôi nói được; tôi thường hằng bất biến”. 

1210- Yo etamabhiJanati; bhikkhu buddhassa sãvakO. 

Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasI. 

“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tị Ùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 

Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 

1211- Yo mahaneruno kutam; vimokkhena aphassay!. 

Vanam pubbavidehanam; ye ca bhumIsaya nara. 

AI nơi đỉnh núi cao; thoát ra không xúc chạm. 

Nơi rừng phía đông Videhq; uị ấu nằm trên đất”. 

1212- Yo etamabhiJanati; bhikkhu buddhassa savako. 

Tadisam bhikkhumasaJJa; kanha dukkham nigacchasI. 

“Ai hiểu điều cao tột nàu; Tùkhưu đệ tử bậc Giác ngộ. 

Ngươi đánh u† Tùkhưu; ác xấu đến địa ngục khổ”. 

1213- Na ve agg1 cetayati; aham balam dahamIi. 

Balova Jalitam aggim; asaJJa nam padayhat. 

“Lửa không ngh1 thật sự; ta đốt cháu kẻ ngu. 

Kẻ ngu tấn công lửa; tự mình bị đốt cháu”. 

1214- Evameva tuvam mara; asaJja nam tathagatam. 

Sayam dahIssasI attanam; balo aggimva samphusam. 

“Nàu ác ma, cũng thế đấu; ngươi xúc phạm Đấng Như Lai. 

Tự mình đốt cháu mình; như kẻ ngu chạm uới lửa”. 

1215- Apuññam pasavi maro; asaJJa nam tathagatam. 

Kim nu maññasi papima; na me papam vipaccatl. 

“Ác ma tạo uô phước; uì quấu nhiễu Như Lai. 

Kẻ ác xấu, ngươi nghĩ sao, ta không nhận được ác?”. 

1216- Karato te cIyate papam; cirarattaya antaka. 

Mara nibbinda buddhamha; asam makasi bhikkhusu. 

“Điều ác xấu ngươi đã làm; từ lâu đã chất chứa. 

Ác ma hãu tránh Phật; chớ quấu nhiễu Tùkhưu”. 

1217- [ti maram ataJJesi; bhikkhu bhesakalavane. 

Tato so dummano yakkho; tatthevantaradhayatha'ti. 

“Tùkhưu quở ác ma như uậu; tại rừng Bhesakala. 

Dạxoa buôn khổ thất uọng; biến rnất tại nơi ấu %9. 

E- Đức Moggallana uà kừnh điển. 

Số lượng kinh điển do Đức Mogsallana thuyết giảng được ghi nhận trong Kinh 
điển Pali không nhiều lắm. 

]- Trung bộ kửnh. Có hai bài kinh. 

1- Anumanga sutfa (Kinh Tư lượng). 

Do Đức Mogsallana thuyết tại Bhesakalavana ở Sunsumaragiri trong xứ Bhagga. 
Nói về sự khiển trách Tỳkhưu và sự tự quán xét. 

Trong bản kinh Đức Thế Tôn không được đề cập đến, đây là điểm cần chú ý. 

Ngài Buddhaghosa (Phật Âm) nói rằng kinh được các vị Cổ đức (poranä) xem 
như Bikkhupatimokkha (giới bổn Tỳkhưu) và sự tự xét mình phải được lập lại mỗi 
ngày ba lần, tối thiểu cũng phải một lần®), 

Đức Mogsallana dạy: VỊ Tỳkhưu trở thành kẻ khó nói khi có 16 tật xấu, đó là: 


6)- Thag. Kệ ngôn trưởng lão Moggallana. 
2)- MA.1, 294. 
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Ác dục (papiccha), khen mình chê người (attukamsaka), phãn nộ (kodhana), thù 
hận (upanahi), cố chấp (abhisangl), nói giận dữ (vacam nicchareta), chống đối 
(patippharati), chỉ trích (apasadeti), chất vấn (paccaropeti), nói lãng (là tránh né vấn 
đề với một vấn đề khác), không giải thích (na sampayati), hư nguy não hại (makkhi 
palas), tật đố xan tham (issuki macchar1), lừa đảo (mayavI), tắng thượng mạn 
(atimam), không buông bỏ (adhanagahI dupatinissagz1). 

Ngược lại là vị Tỳkhưu dễ nói, được các bậc đồng phạm hạnh tin tưởng, giáo giới, 
nhắc nhở®), 

Trong Samantapasadika (Sớ giải Tạng luật), hình ảnh vị Tykhưu có tâm khó nói 
thường được trích dẫn®), 

2- Marata]]amruasutia (kinh Hàng phục ác ma). 

Xem ở trên, 

1I- Tương ưng kính. 

1- Afñfñatarabrahrmnasufta (kinh Phạm thiên khác). 

Một Phạm thiên có tà kiến rằng: “Không một chúng sinh nào có thể đến cối của 
ta”. Đức Thế Tôn, Ngài Mogallana, Ngài Maha Kassapa, Ngài Maha Kappina, và 
Ngài Anuruddha đều đến đây và phá tà kiến của Phạm thiên ấy (xem ở trên)®G). 

2- AUqassuftapar1Uqauqasutta. 

Đức Thế Tôn khi trú ở Kapilavatthu (Catylavệ), dạy Ngài Moggallana thuyết giảng 
đến các Tỳ Khưu. 

Ngài Mogsallana thuyết lên pháp môn ô nhiễm do các dục uà không ô nhiễm(2. 

3- Moggallanasufta (Kinh Mogsallana). 

Du sĩ Vacchagotta đến viếng Đức Mogsallana hỏi về các vấn đề: 

- Thế gian (loka)() thường còn? 

- Thế gian không thường còn?. 

- Thế gian là hữu biên? 

- Thế gian là vô biên? 

- Sinh mạng (va) và thân thể (sarIra)là một? 

- Sinh mạng và thân thể là khác? 

- Chúng sinh (tathagato) tồn tại sau khi chết? 

- Chúng sinh không tồn tại sau khi chết? 

- Thế giới không thường còn cũng không không thường còn? 

Đức Mogsallana trả lời: Đức Thế Tôn không trả lời những vấn đề này. 

Du sĩ Vachagotta hỏi: Do nhân gì duyên gì Đức Thế Tôn không trả lời những vấn 
đề trên? 

Đức Mogsallana đáp: 

- Vì các du sĩ ngoại đạo xem các xứ (ayatana) như: Mắt, tai, mũi, lưỡi thân, ý là tôi 
là của tôi nên chấp nhận các luận đề trên. Còn Đấng Như lai không xem các xứ là tôi 
là của tôi, nên không trả lời những vấn đề trên. 

(Vì rằng ngã vốn không có thì làm sao có thể xem là còn hay không còn. Ví như 
không có tài sản thì làm sao nói rằng “còn tài sản hay mất tài sản”). 

Du sĩ Vacchagotta đi đến yết kiến Đức Thế Tôn, hỏi Đức Thế Tôn những vấn đề 
trên, Đức Thế Tôn đáp: Như Lai không trả lời những vấn đề trên. 

Du sĩ Vacchagotta tán thán rằng: 


®- M.i, Anumana sutta ( Kinh Tư lượng), kinh số 15. 

()- Sp. 1H, 612. 

()- S.1,144. 

()- Xem S.1v, 182. 

G)- Loka (thế gian) ở đây chỉ cho danh sắc. 

(6)- Sinh mạng (va) chỉ cho “tiểu ngã”, theo quan niệm của Bàlamôn giáo Đại phạm thiên là “đại ngã”, đại 
ngã thường hằng bất biết, do vậy “tiểu ngã” là một phần của đại ngã, nên tiểu ngã cũng thường hằng bất biến. 
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Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama. Vì rằng 
giữa Đạo sư với nam đệ tử: Ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương 
đồng, có sự tương hoà, không có sự mâu thuẩn. Tức là tối thượng văn cú®), 

Trong Samyutta Nikaya (Tương ưng bộ kinh) có một phẩm đề cập đến những 
pháp thoai của Đức Mogsgallana, gọi là Mogsallana samyutta (Tương ưng 
Mogsallana), như sau: 

1- Pathama†hanapafhasutta (kinh Nói đến thiền thứ nhất). 

Một thời Đức Mogøsallana trú ở Savatthi (Xávệ) nơi Jetavanavihara (Đại tự 
Kyviên) của trưởng giả Anathapindika cúng dường. 

Đức Mogsallana dạy các Tỳkhưu tu tập thiền thứ nhất. 

Thế nào gọi là Sơ thiên? 

Ở đây vị Tỳkhưu ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hủ lạc do Ilụ dục sinh, có tầm có tứ. Đây gọi là thiền thứ nhất. 

Và Ngài nói cho các Tỳkhưu biết: 

- Này chư hiền, ta ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm có tứ. 

Rồi này chư hiền, do ta trú với sự an trú: Tác ý đến các tưởng liên hệ với dục đang 
hiện khởi (kamasahagata saññamanasikara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt Ngài Moggallana, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường thiền thứ 
nhất (pathamam Jhanam pamado). Hãy trú tâm vào thiền thứ nhất, hãy có một tâm 
trú ào thiên thứ nhất. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau, ta chứng và trú vào thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sinh, có tâm có tứ ®), 

Như vậy, sự thành đạt thiền thứ nhất của Ngài Mogsallana được Đức Thế Tôn chỉ 
dạy và trợ giúp®). 

2- Duiua?hanapañha (kinh Nói đến Nhị thiền). 

Đức Mogsallana dạy các Tỳkhưu tu tập Nhị thiền. 

Thế nào gọt là thiên thứ hat? 

Ở đây, vị Tỳkhưu làm yên lặng tầm tứ (vitakkavicäranam vũpasamä), chứng và trú 
thiên thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sinh, nội tỉnh nhất tâm không tâm 
không tứ. Đây gọi là thiền thứ hai. 

Và Ngài nói cho các Tỳkhưu biết: 

-- Này chư hiền, ta làm yên lặng tâm tứ, chứng và trú thiền thứ hai một trạng thái 
hỷ lạc do định sinh, nội tỉnh nhất tâm không tâm không tứ. 

Rồi này chư hiền, do ta an trú với sự an trú: Tác ý đến các tưởng liên hệ với tâm 
đang hiện khởi (vitakkasahagata saññamanasikara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường thiền thứ 
hai. Hãy trú tâm vào thiền thứ hai, hãy có một tâm trú uào thiên thứ hai. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau, ta chứng và trú vào thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sinh, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứt?. 

Như vậy, sự thành đạt thiền thứ hai của Ngài Moggallana, được Đức Thế Tôn chỉ 
dạy và trợ g1úp6). 


@)- S.1v, 301. 
@)- Đoạn kinh văn trước cho biết Ngài Moggallana chứng đạt được thiền thứ nhất, nhưng chưa an trú tâm vào 
thiền thứ nhất với thời gian dài, gọi là nhập định. Đoạn kinh văn sau cho biết: Ngài Mogzallana trú tâm vào 
định thứ nhất với thời gian dài . 
@)- S.1v, 262. 
@)- Đoạn kinh văn trước cho biết Ngài Moggallana chứng đạt được thiền thứ hai, nhưng chưa an trú tâm vào 
thiền thứ hai với thời gian dài. Đoạn kinh văn sau cho biết Ngài Moggallana trú tâm vào định thứ hai với thời 
gian dài. 
G)- S.1v, 263. 
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3- Tatiua]hanapañhasufta (kinh Nói đến thiền thứ ba). 

Đức Mogsallana dạy các Tỳykhưu tu tập thiền thứ ba. 

Thế nào gọt là thiên thứ ba? 

Ở đây, vị Tỳkhưu lìa bỏ hỷ, trú xả (pTtiyä ca virägä upekkhako ca viharati), ghi 
nhận và biết rõ (sato ca sampajano), nhận thức thân an lạc (sukhañca kayena 
patisamvedeti), được bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. Đây gọi là thiền thứ ba. 

Và Ngài nói cho các Tỳkhưu biết: 

-- Này chư hiền, ta lìa bỏ hỷ, trú xả, ghi nhận và biết rõ, nhận thức thân an lạc, 
chứng và trú thiền thứ ba, được bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú. 

Rồi này chư hiền, do ta an trú với sự an trú: Tác ý đến các tưởng liên hệ với hỷ 
đang hiện khởi (pItisahagata saññamanasIkara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường thiền thứ ba. 
Hãy trú tâm vào thiền thứ ba, hãy có rmnột tâm trú uào thiên thứ ba. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau, ta lìa bỏ hỷ, trú xả, ghi nhận và biết rõ, nhận thức 
thân an lạc, chứng và trú thiền thứ ba, được bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú0), 

Như vậy, sự thành đạt thiền thứ ba của Ngài Moggallana, được Đức Thế Tôn chỉ 
dạy và trợ giúp®), 

4-Catuttha7hanapafihasutta (kinh Nói về thiền thứ tư). 

Đức Mogsallana dạy các Tykhưu tu tập thiền thứ tư. 

Thế nào gọt là thiên thứ tư? 

Ở đây, vị Tykhưu cắt đứt khổ - lạc (sukhassa ca pahana dukkhassa), và cắt đứt hỷ - 
ưu đã cảm thọ từ trước (pahana pubbeva somanassadomanassanam), thành tựu 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Đây gọi là thiền thứ tư. 

Và Ngài nói cho các Tỳkhưu biết: 

-- Này chư hiền, ta cắt đứt khổ - lạc và cắt đứt hỷ -ưu đã cảm thọ từ trước, thành 
tựu không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng và trú thiền thứ tư. 

Rồi này chư hiền, do ta an trú với sự an trú: Tác ý đến các tưởng liên hệ với lạc 
đang hiện khởi (sukhasahagata saññamanasikara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Moggallana, này Mogsallana, này Bàlamôn chớ có xem thường thiền thứ tư. 
Hãy trú tâm vào thiền thứ tư, hãy có một tâm trú uào thiên thứ tư. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau, ta cắt đứt khổ - lạc và cắt đứt hỷ -ưu đã cảm thọ 
từ trước, thành tựu không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng và trú thiền thứ 
tư.. 

Như vậy, sự thành đạt thiền thứ tư của Ngài Mogsallana, được Đức Thế Tôn chỉ 
dạy và trợ g1úp®), 

5- Akasanañcauatanapañhasutta (kinh Nói về Không vô biên xứ). 

Đức Mogsallana dạy các Tykhưu tu tập thiền Không vô biên xứ. 

Thế nào là thiên Không uô biên xứ? 

Ở đây, vị Tỳkhưu hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, không tác ý đến 
sai biệt tưởng, nhận biết “Cái không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Đây 
gọi là thiên Không vô biên xứ. 

Và Ngài cho các vị Tỳkhưu biết: 


&>- Đoạn kinh văn trước cho biết Ngài Moggallana chứng đạt được thiền thứ ba, nhưng chưa an trú tâm vào 
thiền thứ ba với thời gian dài. Đoạn kinh văn sau cho biết Ngài Moggallana nhập vào định thứ ba với thời gian 
đài. 

(2)- S.1v, 264. 

G)- Đoạn kinh văn trước cho biết Ngài Moggallana chứng đạt được thiền thứ ba, nhưng chưa an trú tâm vào 
thiền thứ ba với thời gian dài. Đoạn kinh văn sau cho biết Ngài Moggallana nhập vào định thứ ba với thời gian 
đài. 
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- Này các chư hiền, ta hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, không tác ý 
đến sai biệt tưởng, nhận biết “ Cái không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. 

Rồi này chư hiền, ta an trú với sự an trú: Tác ý với các tưởng liên hệ với sắc đang 
hiện khởi (rupasahagata saññamanasikara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Moggallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường Không vô 
biên xứ. Hãy trú tâm vào thiền Không vô biên xứ, hãy có một tâm trú vào Không vô 
biên xứ với thời gian dài. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau ta hoàn toàn vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, 
không tác ý đến sai biệt tưởng, nhận biết “Cái không là vô biên”, chứng và trú Không 
vô biên xứ. 

Như vậy, sự thành đạt thiên Không vô biên xứ của Ngài Mogsallana, được Đức 
Thế Tôn chỉ dạy và trợ giúp®'). 

6- Viññanañcauatapañhasutta (kinh Nói về Thức vô biên xứ). 

Thế nào là thiên Thức uô biên xứ? 

Ở đây, vị Tỳkhưu hoàn toàn vượt qua Không vô biên xứ, nhận biết “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Đây gọi là thiên Thức vô biên xứ. 

Và Ngài cho các vị Tỳkhưu biết: 

- Này các chư hiền, ta hoàn toàn vượt qua Không vô biên xứ, nhận biết “Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. 

Rồi này chư hiền, ta an trú với sự an trú: Tác ý với các tưởng liên hệ với Không vô 
biên xứ đang hiện khởi (akasanañcayatanasahagata saññamanasikara 
samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường Thức vô 
biên xứ. Hãy trú tâm vào thiền Thức vô biên xứ, hãy có một tâm trú vào Thức vô biên 
xứ với thời gian dài. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau ta hoàn toàn vượt qua Không vô biên xứ, nhận 
biết “Thức là vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. 

Như vậy, sự thành đạt thiên Thức vô biên xứ của Ngài Mogsallana, được Đức Thế 
Tôn chỉ dạy và trợ giúp®), 

7- Akiñcañiiauatanapafihasutta (kinh Nói về Vô sở hữu xứ). 

Thế nào là thiên Vô sở hữu xứ? 

Ở đây, vị Tỳkhưu hoàn toàn vượt qua Thức vô biên xứ, nhận biết “không có gì cả”, 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Đây gọi là thiền Vô sở hữu xứ. 

Và Ngài cho các vị Tỳkhưu biết: 

- Này các chư hiền, ta hoàn toàn vượt qua Thức vô biên xứ, nhận biết “không có gì 
cả”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 

Rồi này chư hiền, ta an trú với sự an trú: Tác ý với các tưởng liên hệ với Thức vô 
biên xứ đang hiện khởi (viãññanañcayatanasahagata saññamanasilkara 
samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Mogsgallana, này Bàlamôn chớ có xem thường Vô sở hữu 
xứ. Hãy trú tâm vào thiền Vô sở hữu xứ, hãy có một tâm trú vào Vô sở hữu xứ với 
thời gian dài. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau ta hoàn toàn vượt qua Thức vô biên xứ, nhận biết 
“không có gì cả”, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 

Như vậy, sự thành đạt thiên Thức vô biên xứ của Ngài Mogsallana, được Đức Thế 
Tôn chỉ dạy và trợ giúp®, 


0)- S.iv, 266. 
Œ)- S.iv, 266. 
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8- Neuasaffianasañfñauatanapafihasutta (kinh Nói về Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). 
Thế nào là thiên Phi tưởng phi phì tưởng xứ? 

Ơ đây, vị Tỳkhưu hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ, nhận biết “dường như có 
tưởng dường như không có tưởng”, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây gọi 
là thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Và Ngài cho các vị Tỳkhưu biết: 

- Này các chư hiền, ta hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ, nhận biết “dường như có 
tưởng dường như không có tưởng”, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Rồi này chư hiền, ta an trú với sự an trú: Tác ý với các tưởng liên hệ với Vô sở hữu 
xứ đang hiện khởi (akIñcaññayatanasahagata saññamanasikara samudacarantl). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Moggallana, này Mogsallana, này Bàlamôn chớ có xem thường Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Hãy trú tâm vào thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hãy có một tâm 
trú vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ với thời gian dài. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau ta hoàn toàn vượt qua Vô sở hữu xứ, nhận biết 
“dường như có tưởng dường như không có tưởng”, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

Như vậy, sự thành đạt thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ của Ngài Moggallana, 
được Đức Thế Tôn chỉ dạy và trợ giúp®). 

9- Animittapafñhasufta (kinh Nói về vô tướng). 

Thế nào là Vô tướng tâm định (animritto cetosamadhi)2 

Ơ đây, vị Tỳkhưu không tác ý đến tất cả tướng, chứng và trú địnhVô tướng. Đây 
gọi là Vô tướng tâm định 

Và Ngài cho các vị Tkhưu biết: 

- Này các chư hiền, ta không tác ý đến tất cả các tướng, chứng và trú định Vô 
tướng. 

Rồi này chư hiền, ta an trú với sự an trú: Tùy thuận tướng của thức (nimittanusari 
viññanam)). 

Và Đức Thế Tôn với thần thông xuất hiện trước mặt ta, dạy rằng: 

- Này Mogsallana, này Moggallana, này Bàlamôn chớ có xem thường định Vô 
tướng. Hãy trú tâm vào định Vô tướng, hãy có một tâm trú vào định Vô tướng với 
thời gian dài. 

Rồi này chư hiền, thời gian sau ta không tác ý đến tất cả tướng, chứng và trú định 
Vô tướng. 

Như vậy, sự thành đạt định Vô tướng của Ngài Mogsallana, được Đức Thế Tôn chỉ 
dạy và trợ g1úp®), 

Những bài kinh trên đã giải thích vì sao Đức Mogsallana không thể an trú vào 
định diệt thọ tưởng. 

Vì rằng vị Thánh Alahán hay Anahàm muốn thành đạt định diệt thọ tưởng phải có 
hai điều kiện: 

- Chứng đạt Tứ thiền hay thiền Vô sắc trước khi chứng Thánh đạo Alahán. 

- Thành tựu thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Mặt khác, bài kinh “Vô tướng tâm định” cho thấy: Có khả năng Ngài Moggallana 
thành tựu Thánh quả Siêu thế bắng cách quán xét tướng vô thường”. 

9- Sakkasutta (kinh Sakka). 

Bài kinh này ghi nhận bốn cuộc đàm luận giữa Đức Mogsallana và thiên chủ 
Sakka (ĐếThích). 


@)- S.1v, 267. 
(2)- S.1v, 268. 
)- S.1v, 268. 


121 


Khi Đức Moggallana trú ở Jetavanavihara, Ngài biến mất ở Jetavanavihara xuất 
hiện ở cối Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

a- Thiên chủ Sakka cùng 50O đi đến đảnh lễ Đức Moggallana. Đức Mogsallana nói 
với thiên chủ Sakka rằng: 

- Lành thay, này thiên chủ là nương nhờ Đức Phật. Này thiên chủ, do nhân nương 
nhờ Đức Phật, một số chúng sinh sau khi thân hoại mệnh chung tái sinh về thiên 
giới. 

Lành thay, này thiên chủ là nương nhờ Đức Pháp ... 

Lành thay, này thiên chủ là nương nhờ Đức Tăng. Này thiên chủ, do nhân nương 
nhờ Đức Tăng, một số chúng sinh sau khi thân hoại mệnh chung tái sinh về thiên 
gIỚI. 

Thiên chủ Sakka hoan hỷ chấp nhận lời dạy của Đức Mogsallana. 

* Thiên chủ Sakka cùng với 6o0oO thiên nhân... 

* Thiên chủ Sakka cùng với 70O thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng với 8oo thiên nhân . 

* Thiên chủ Sakka cùng với 8.Ooo thiên nhân... 

b- Thiên chủ Sakka cùng 500 thiên nhân đi đến đảnh lễ Đức Mogøsallana. Đức 
Mogsallana nói với thiên chủ Sakka rằng: 

Lành thay, này thiên chủ, có niềm tin bất động trọn vẹn (aveccapasadana) với 
Đức Phật. Đây là Thế Tôn ( Itipi so Bhagava) bậc Alahán Chánh đăng giác (Araham 
sammaasambuddho), Minh hạnh túc (vijJacaranasampanno), Thiện thệ (Sugato), 
Thế gian giải (Lokavidu), bậc Vô thượng Điều ngự trượng phu (Anuttaro 
purisadammasaaratthi), Thiên nhân sư (Sattha devamanussanam), Phật (Buddho), 
Thế Tôn (Bagava). 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Phật, một số chúng 
sinh sau khi mệnh chung tái sinh về thiên giới. 

Lành thay, này Thiên chủ, có niềm tin bất động với Đức Pháp. Pháp do Đức Thế 
Tôn khéo thuyết (Svakkhato bhagavata dhammo), thiết thực hiện tại (Sanditthiko), 
phi thời gian (Akaliko), đến để thấy (Ehipassiko), có khả năng hướng thượng 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn "với Đức Pháp, một “Số 
chúng sinh sau khi mệnh chung tái sinh về thiên giới. 

Lành thay, này Thiên chủ có niềm tin bất động với Đức Tăng. Thiện hạnh là các 
đệ tử Đức Thế Tôn (suppatipanno bhagavato savakasangho), trực hạnh là các đệ tử 
Đức Thế Tôn (uJupatipanno bhagavato savakasangho), chánh hạnh là các đệ tử Đức 
Thế Tôn (ñayappatipanno bhagavato savakasangho), thanh tịnh hạnh là các đệ tử 
Đức Thế Tôn (samicippatipanno bhagavato savakasangho). Tức là bốn đôi tính cặp 
(Yadidam cattari purisayugani), tính chiếc có tám (attha purisapugsala) đó là các đệ 
tử Đức Thế Tôn. Là bậc đáng cung kính (ahuneyyo), bậc đáng cúng dường 
(pahuneyyo), bậc đáng tôn trọng (dakkhineyyo), bậc đáng chấp tay đánh lễ 
(añjalikaraniyo), là ruộng phước cao tột nhất trong thế gian (anuttaram 
puññakkhettam lokassa). 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Tăng, một số chúng 
sinh sau khi mệnh chung tái sinh về thiên giới. 

Thiên chủ Sakka hoan hỷ tiếp nhận lời dạy của Đức Moggallana. 

* Thiên chủ Sakka cùng 6oo thiên nhân... 

* Thiên chủ Sakka cùng 7oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8.ooo thiên nhân... 

c- Thiên chủ Sakka cùng 5ooO thiên nhân đi đến đảnh lẽ Đức Moggallana. Đức 
Mogsallana nói với thiên chủ Sakka rằng: 
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- Lành thay, này thiên chủ, do nương nhờ ân Đức Phật, một số chúng sinh khi 
mệnh chung tái sinh về thiên giới. Nơi đây, chúng thù thắng hơn các thiên nhân khác 
về 1O phương diện là: Thiên tuổi thọ (dibbena ayuna), thiên dung sắc (dibbena 
vannena), thiên an lạc (dibbena sukhena), thiên danh tiếng (dibbena yasena), thiên 
quyên lực (dibbena adhipateyyena), thiên màu sắc (dibbehi rupehi), thiên âm thanh 
(dibbehi saddehi), thiên mùi hương (dibbehi gandhehi), thiên vị chất (dibbehi 
raseh), thiên xúc chạm (dibbehi photthabbehI). 

Lành thay, này thiên chủ, do nương nhờ ân đức pháp .... 

Lành thay , này thiên chủ, do nương nhờ â đức Tăng, một số chúng sinh khi mệnh 
chung tái sinh về thiên giới. Nơi đây, chúng thù thắng hơn các thiên nhân khác về 10 
phương diện là: Thiên tuổi thọ, thiên dung sắc, thiên an lạc, thiên danh tiếng, thiên 
quyên lực, thiên màu sắc, thiên âm thanh, thiên mùi hương, thiên vị chất, thiên xúc 
chạm. 

Thiên chủ Sakka hoan hỷ tiếp nhận lời dạy của Đức Mogsallana. 

* Thiên chủ Sakka cùng 6oo thiên nhân... 

* Thiên chủ Sakka cùng 7oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8.ooo thiên nhân ... 

d- Lành thay, này thiên chủ, có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Phật. Đây là 
Đức Thế Tôn, bậc Alahán Chánh đẳng giác ... 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Phật, một số chúng 
sinh sau khi mệnh chung tái sinh về thiên giới. Nơi đây, chúng thù thắng hơn các 
thiên nhân khác về 1o phương diện là: Thiên tuổi thọ, thiên dung sắc .... Thiên xúc 
chạm. 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Pháp ... 

Này thiên chủ, do nhân có niềm tin bất động trọn vẹn với Đức Tăng, một số chúng 
sinh sau khi mệnh chung tái sinh về thiên giới. Nơi đây, chúng thù thắng hơn các 
thiên nhân khác về 1o phương diện là: Thiên tuổi thọ, thiên dung sắc .... Thiên xúc 
chạm ... 

Thiên chủ Sakka hoan hỷ tiếp nhận lời dạy của Đức Mogsallana. 

* Thiên chủ Sakka cùng 6oo thiên nhân... 

* Thiên chủ Sakka cùng 7oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8oo thiên nhân ... 

* Thiên chủ Sakka cùng 8.ooo thiên nhân ... 0), 

Những bài kinh này cũng được Đức Mogsallana thuyết giảng cho các thiên nhân ở 
cối CatutthamaharaJa (Tứ Đại vương), cối Yama (Dạma), cối Tusita (Đẩusuất)... 

Ngoài ra trong Khuddaka Nikaya (Tiểu bộ kinh), tập Theragatha (kệ ngôn trưởng 
lão Tăng), có ghi nhận những kệ ngôn của Đức Mogsgallana. 

E- Liên hệ tiên thâm. 

Đức Mogsallana được đề cập nhiều trong những câu chuyện tiền thân. 

1-Bốn sự Indrtua (chuyện Ủy lực dục tham). 

Duuên sự. (xem tập 6). 

Câu chuuện. 

Con vị đại thần tế lễ của vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasl (Balanai) có 
tên là Jotipala. Vì khi sinh ra hài tử tất cả vũ khí trong thành Baranasl (Balanai) đều 
chiếu sáng rực, do sự kiện này hài tử được đặt tên là Jotipala (người gìn giữ ánh 
sáng). 

Khi lớn lên, Jotipala thành tựu nghiệp nghệ ở kinh thành Takkasila, là một đại 
cung thủ nên được gọi là Sarabhanga. 


@)- S, 1v, 269. 
(2)- Xem S,1v, 280. 
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Ngài Jotipala xuất gia làm ẩn sĩ, trú ở Kavitthaka nên được gọi là Sakkadatiya, 
Ngài chứng đắc 8 thiền chứng cùng các thần thông phàm. 

Rất nhiều Bàlamôn hiền trí đến thảo am của ẩn sĩ Sarabhanga để theo học. 

Đạo sư Sarabhanga có 7 đại đệ tử là: 

- Ấn sĩ Salissara cùng vài ngàn đệ tử rời thảo am Kavitthaka, đến xứ Surattha, trú 
cạnh bờ sông Satodika. 

- Ấn sĩ Mendissara cùng vài ngàn đệ tử đến sống nơi thị trấn Lambacilaka trong 
quốc độ của vua PajJjaka. 

- Ấn sĩ Pabbata cùng vài ngàn đệ tử đến sống ở miền núi rừng. 

- Ấn sĩ Kaladevala cùng vài ngàn đệ tử đến sống trong vùng núi rừng của xứ 
Avanti và Decan. 

- Ấn sĩ Kisavaccha sống độc cư ở vườn Ngự Uyển gần kinh thành Kumbhavati của 
vua DandakI của vương quốc Kalinga. 

- Ấn sĩ Anussisa là thị giả của đạo sư Sarabhanga, ở nơi thảo am Kavitthaka. 

- Ấn sĩ Narada là em của ẩn sĩ Kaladevala độc cư nơi hang động ở giữa quốc độ 
Arañjara nhiều núi rừng của vùng Trung thổ. 

*Ấn sĩ Kisauaccha©'), 

Một thứ phi bị vua DandakI bỏ rơi, nàng vào Ngự uyển để giải buồn, tình cờ gặp 
ẩn sĩ Kisavaccha. 

Cho rằng mình bị xui xẻo, nàng thứ phi dùng nước nhổ lên đầu ẩn sĩ, ném chiếc 
tăm đang xỉa răng lên đầu ẩn sĩ để giải trừ hắc vận. Ngay chiều hôm ấy, nàng Thứ phi 
lại được vua DandakI triệu hồi về cung. 

Rồi vị đại thần tế lễ của vua DandakI cũng bị thất sủng, ông đến hỏi nàng Thứ phi 
làm cách nào mà trước đây nàng bị thất sủng rồi được phục hồi như cũ, nàng Thứ phi 
bày cho quan tế lễ cách thức của mình đã làm đối với ẩn sĩ Kisavaccha, và quan Tế lễ 
lại được phục hồi như trước. 

Về sau, khi ra dẹp loạn ở ngoài biên cương, quan Tế lễ khuyên vua DandakI cùng 
các tướng sĩ ra trận cũng làm cách thức nhổ nước, ném tăm xỉa răng lên đầu ẩn sĩ 
Kisavaccha. 

VỊ tướng quân hộ độ ẩn sĩ Kisavaccha khi hay tin thì đã muộn, ông đến tắm rửa 
cho thầy mình nói rằng: 

- Thưa thầy, xin thầy đừng giận nhóm người ngu xuẩn ấy. 

- Này con, ta không giận bọn họ, nhưng chư thiên đang nổi giận, họ quyết định 
tiêu diệt quốc độ này. 

- Bạch thầy, có cách nào giải cứu tai nạn này chăng? 

- Vua DandaklI phải sám hối tội lõi đối với ta thì chư thiên mới tha thứ. 

VỊ tướng quân trình lại với vua DandakInhững điều trên, nhưng vua không tin. 

Chư thiên thành Kumbhavati tiêu diệt quốc độ rộng 6o dotuần của vua Dandakil, 
chỉ có một số người sống sót, đó là: Gia đình vị tướng quân nhờ ẩn sĩ Kisavaccha 
thông báo trước nên trốn khỏi kinh thành trước khi tai hoạ đến, Đạo sư Sarabhanga 
sai hai đệ tử đến thành KumbhavatI kiệu ẩn sĩ Kisavaccha về thảo am. Và một 
người có tên là Matuposaka Rama, người này rất có hiếu với cha mẹ, nên chư thiên 
dùng thần lực mang ra khỏi thành Kumbhavau. - 

Chuyện này thường được kể trong dân gian xứ Ấn cổ), 

Kisavaccha được xếp vào 11 nhà hiền giả của Ấn cổt). 

Nhận diện tiên thân. 

Ấn sĩ Sãlissara nay là Ngài Sariputta (Xálợiphất); ẩn sĩ Mendisara nay là Ngài 
Maha Kassapa; ẩn sĩ Pabbata nay là ngài Anuruddha; ẩn sĩ Kaladevala nay là Maha 


@)- J, 11. 463, 469; v. 133-6; MA. II. 590 
)- JA. v, 267. 

@)- J.v. 267; DA. 1. 266. 

)- JA.iv, o9. 
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Kaccana, ẩn sĩ Anusissa nay là Ngài Ananda, ẩn sĩ Kisavaccha nay là ngài 
Mogsallana. 

Đạo sư Sarabhanga nay là Đức Thế Tôn®', 

2- Bốn sự Iiltsq (xem ở trên). 

Trong Bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là thiên chủ Sakka. 

3- Bổn sự Kakkaru®). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mogøgallana là vị thiên tử thứ II. 

4- Bốn sự Kururtgarniga (con Nai núi) (Xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mogøgallana là con rùa. 

5- Bốn sự Btlarikostua (Trưởng giả keo kiệt) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là thiên tử Suriya. 

6-Bốn sự Tra (con chìm tr1) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con voi. 

7- Bốn sự Saccartkira (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con chuột. 

8- Bốn sự Rqjouada (Giáo giới vua) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là người đánh xe của vua Mallika. 

9- Bổn sự Caturnatta (bốn vẻ đẹp) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con ngỗng trời. 

1O- Bổn sự Tttira (chuyện con gà Gô) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con cọp. 

11- Bốn sự Vararar=ohqa (chuyện sắc đẹp) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con cọp. 

12- Bốn sự Kurudharnưng (pháp Kuru). 

Duuên khởi. (Xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là người giữ kho lương thực, chỉ tiết 
như sau: 

Tám Bàlamôn xứ Dantapura được VỊ trưởng giả giới thiệu rằng: 

- Này các vị, người giữ kho lương thực, giữ pháp Kuru trong sạch hơn tôi. Các vị 
hãy đến tìm hiểu pháp Kuru nơi vị ấy đi. 

Tám Bàlamôn xứ Dantapura tìm đến người giữ kho lương thực, xin được truyền 
pháp Kuru để họ ghi chép vào bảng vàng, người giữ kho lương thực nói: 

- Thật ta có giữ gìn pháp Kuru, nhưng pháp Kuru của ta bị tỳ vết, không được 
trong sạch lắm. 

Theo lời yêu cầu của đoàn sứ giả, người giữ kho lương thực thuật chuyện như sau: 

Một hôm người giữ kho lương thực ngồi trước cửa kho, đếm số thóc nộp thuế cho 
đức vua, ông dùng hạt thóc để ghi dấu số lượng cân thóc nộp cho đức vua. 

Bất chợt trời chuyển mưa, người giữ kho lương thực đếm số hạt thóc bỏ bên ngoài 
đánh dấu số lượng đóng thóc đã đong được rồi hốt bỏ vào đống thóc. Sau đó đến trú 
mưa nơi nhà người giữ cổng thành, ông chợt suy nghĩ: “Số thóc dùng để đánh dấu ta 
gom vào đống thóc nào nhỉ? Nếu ta bỏ vào đống thóc đã được đong đếm thì Đức vua 
sẽ có lợi, còn những chủ ruộng bi thiệt, như vậy ta đã trộm cắp của những người chủ 
ruộng rồi. Ta là người gìn giữ pháp Kuru, nay đã bị lem ố rồi”. Và người giữ kho 
lương thực nói với đoàn sứ giả rằng: 

- Này các vị, do việc này mà tâm ta luôn ray rứt, pháp Kuru của ta bị lem ố, nên ta 
không thể truyền pháp Kuru đến các vị được. 

- Thưa Ngài, Ngài không có cố ý lấy trộm những hạt thóc của những người chủ 
ruộng, chỉ vì vô ý mà thôi. Với việc nhỏ như vầy không thể làm lem ố phẩm hạnh của 
Ngài được, nhưng chỉ một việc nhỏ như vây, Ngài còn cảm thấy ray rứt thì làm sao 


@- JA. Chuyện số 423. 
2)- Xem Đức Phật và 45 năm Hoằng pháp độ sinh (tập 6). 
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Ngài có thể. vi phạm tội lõi lớn được. Xin Ngài hãy truyền pháp Kuru cho chúng tôi 
đi. 

- Nếu vậy thì, này các vị hãy ghi chép đi: Không sát sinh, không lấy của không cho, 
không làm sái quấy trong dục, không nói dối, không uống rượu và các chất say. 

Người giữ kho lương thực là tiền thân của Đức Moggallana®), 

13- Bổn sự Dasaruaaka (chuyện Nuốt lưỡi kiếm) (xerm tập 6). 

Trong bổn sự này tiền thân Ngài Moggallana là đại thần Ayura. 

14- Bổn sự.Jauanahưmnsda (chuyện Thiên nga thần tốc) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là con thiên nga thứ 1. 

18- Bốn sự Maha Ukkusa (chuyện chim Ưng chúa) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là rùa cha. 

16- Bốn sự Paficuposatha (chuyện 5 vị thực hành uposatha) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Moggallana là chó rừng. 

17- Bốn sự Bhisa (chuyện củ sen) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mogsgallana là em trai của Bồtát. 

18- Bốn sự Vuyaggha (chuyện con cọp) (xem tập 6). 

Trong bổn sự này, tiền thân Ngài Mogsallana là con cọp. 

19- Bổn sự Khanadahala (còn gọi là bổn sự Candakumara). 

Duuên khởi. 

Khi tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa) xin Đức Thế Tôn giao Tăng đoàn để mình lãnh 
đạo, Đức Thế Tôn thắng thắng từ khước rằng: 

- Này Devadatta, ngay cả Sariputta hay Mogsallana, Như lai còn chưa giao Tăng 
đoàn đến hai người ấy lãnh đạo thì làm sao Như lai có thể giao tăng đoàn đến người 
liếm lại nuốt bọt của mình đã nhõ ra như ngươi. 

Tôn giả Devadatt suy nghĩ: “Samôn Gotama không giao Tăng đoàn đến ta thì thôi, 
lại nói nhục ta trước Tăng chúng, ta sẽ trả lại mối nhục này”. 

Tôn giả Devadatta im lặng từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi, Tôn giả Devadatta đi đến 
thái tử Ajatasattu (Axàthế), xúi giục Ajatasattu thí cha là vua Bimbisara để đoạt ngôi. 

Khi Ajatasattu thành vị vua xứ Magadha (Makiệtđà), tôn giả Devadatta đi đến 
vua Ajatasattu nói rằng: 

- Thưa Đại vương, ý nguyện của Ngài odã thành tựu, nhưng ý nguyện của ta chưa 
thành. 

- Thưa Ngài, ý nguyện của Ngài ra sao? 

- Thưua Đại vương, ta muốn lãnh đạo Tăng chúng, nhưng còn Samôn Gotama là 
chướng ngại. 

- Vậy chúng ta phải làm sao? 

- Hãy cho tập hợp các cung thủ thiện xạ đến đây, ta sẽ cho người ám sát Samôn 
Gotama, khi Samôn Gotama mệnh chung ta mới có thể lãnh đạo Tăng đoàn. 

- Vâng, thưa tôn giả Devadatta. 

Vua Ajatasattu cho triệu tập 50O cung thủ thiện xạ có tài bắn nhanh chớp, lại 
tuyển 3o cung thủ đặc sắc trong nhóm 5o0O cung thủ, cùng người trưởng đoàn cung 
thủ, đưa đến cho tôn giả Devadatta sử dụng. 

Tôn giả Devadatta nói với người trưởng đoàn cung thủ rằng: 

- Này hiền hữu, hiện nay Samôn Gotama đang sống trên núi Gijjhakuta (núi Kên 
kên), hằng ngày Samôn Gotama thường đi kinh hành quanh liêu thất của mình. Hiền 
hữu hãy bao mặt đến nơi ấy, vào thời điểm thích hợp hãy bắn Samôn Gotama với 
mũi tên tẩm thuốc độc cực mạnh, vì Samôn Gotama có sức mạnh bằng 10 con voi 
chúa. Sau khi Samôn Gotama trúng tên độc ngã chết, hãy theo con đường này trở về. 


@)- JA. Kurudhamma (chuyện Pháp Kuru). Chuyện số 276. 
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Rồi tôn giả Devadatta cho hai cung thủ khác đi đường khác, bảo rằng: Khi thấy 
người đàn ông xuất hiện, lập tức bắn tên tẩm thuốc độc vào người y, rồi theo con 
đường này trở về. 

Tôn giả Devadatt lại cử 4 thiện xạ theo con đường khác đến núi G1Jjhakuta, phục 
kích bắn chết hai cung thủ kia. 

Theo cách thức ấy, tôn giả Devadatta cho 8 cung thủ sát hại 4 cung thủ, rồi 16 
cung thủ sát hại 8 cung thủ. Như vậy, trong việc ám sát Đức Thế Tôn, tôn giả 
Devadatta sử dụng 31 cung thủ đại tài, đồng thời cố ý giết chết những cung thủ để 
che dấu hành động phản sư của mình. 

Người trưởng đoàn cung thủ nai nịt gọn gàng, buộc kiếm bên sườn trái, lưng đựng 
ống tên tẩm thuốc độc cực mạnh, tay cầm cây cung bằng sừng đê, đi đến núi 
Gijjhakuta. Y nhìn thấy Đức Thế Tôn đang đi kinh hành quanh liêu thất, y lấp tên 
tẩm thuốc độc vào cây cung bằng sừng dê, giương mạnh để buông tên, nhưng tay 
chân của y chợt cứng đờ, không thể cử động được, toàn thân của y như biến thành 
khối đá cứng, y kinh hoàng với nổi sợ chết tăng dần, thậm chí miệng y muốn kêu to 
cũng không thể kêu lên được. 

Đức Đạo sư nhìn thấy gã cung thủ, Ngài nói với giọng dịu dàng: 

- Này người kia, hãy đến đây đừng có sợ. 

Tay chân của gã cử động lại, lập tức gã ném bỏ cung tên đi đến đảnh lễ Đức Thế 
Tôn với tư thế “năm chỉ chạm đất”, xin sám hối tội lõi của mình với Đức Thế Tôn. 
Đức Thế Tôn giảng pháp thoại “các sự thật” đến y, 

Nghe xong thời pháp, người trưởng cung thủ chứng Thánh quá Dự lưu, và xin quy 
ngưỡng Tam bảo đến trọn đời. Đức Thế Tôn dạy: 

- Này gia chủ, chớ có theo con đường của Devadatt chỉ, hãy theo con đường khác 
trở về nhà. 

- Vâng bạch Thế Tôn. 

Hai người cung thủ chờ đợi mãi không thấy người cung thủ trưởng toán xuất 
hiện, băn khoăn không hiểu vì sao. Hai người lần bước đi đến chỗ ngụ của Đức Thế 
Tôn, bấy giờ Đức Thế Tôn đang ngồi nơi gốc cây cổ thụ. 

Hai người đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn 
giảng về “bốn sự thật”, hai cung thủ nghe xong thời Pháp thoại chứng Thánh quả Dự 
lưư, xin quy bgưởng Tam bảo đến trọn đời, Đức Thế Tôn bào hai bngười theo con 
đường khác với con đường của tôn giả Devadatta chỉ định, trở về nhà. 

Tương tự như thế với 8 cung thủ, rồi 16 cung thủ. Tất cả được Đức Thế Tôn an 
triu vào Thánh quả Dự lưu. 

Người trưởng cung thủ đến gặp tôn giả Devadatta, nói rằng: 

- Thưa tôn giả Devadatta, tôi không thể sát hại Đức Thế Tôn được vì Ngài là bậc 
có đại thần lực, đại uy lực. 

- Thật vậy, ngươi không thể sát hại được Samôn Gotama. Việc ấy phải do chính ta 
làm. 

Các cung thủ khác về trình lên tôn giả Devadatta rằng 

- Thưa tôn giả Devadatta, chúng tôi không thấy người kia xuất hiện. 

*Thưa tôn giả devadatta, chúng tôi không thấy hai người kia xuất hiện. 

*Thưa tôn giả Devadatta, chúng tôi không thấy bốn người kia xuất hiện. 

*Thưa tôn giả Devadatta, chúng tôi không thấy tám người kia xuất hiện. 

- Được rồi, thôi các ngươi hãy trở về với vua AJatasattu (Axàthế) đi, Việc này phải 
do chính ta đảm nhận. 

Những người cung thủ nhận ra rằng: “Ta thoát chết nhờ ân đức của Đức Thế 
Tôn”. Tất cả xin được xuất gia trong Giáo đoàn và trở thành bậc Alahán sau thời gian 
kiên trì nỗ lực hành pháp. 

Sự kiện tôn giả Devadatta cho người ám sát Đức Thế Tôn được truyền lan trong 
Tăng đoàn. 
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Một hôm các Tỳkhưu bàn luận về đề tài này, Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp 
đường trong Veluvanavihara. Nhân đó, theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế 
Tôn thuyết lên bổn sự Khandahaäla. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa khi kinh thành Baranasl có tên gọi là PupphavatI. Con vua Vasavatti nối 
ngôi vua, cai trị thành PupphavatI, Ngài có vương hiệu là Ekaraja (vua độc nhất) vì 
vua Vasavatti chỉ có độc nhất một người con tral. 

Bấy giờ Bồtát là con trưởng của vua Ekajara, Ngài có tên là Candakumara, là vị 
phó vương của quốc độ. Vợ Ngài là nàng CandadevI con vua xứ Pañcäla. 

Khi Candakumara biết đi, hoàng hậu GotamI sinh một hoàng tử thứ hai là Suriya. 
Khi Suriya biết đi, hoàng hậu sinh ra một công nương là Sela. 

Vua EkarajJa có nàng thứ phi thuộc tộc họ Vama, sinh cho đức vua hai người con 
trai khác là Bhaddasena (còn gọi là Candasena) và Surakumara 

Một tế lễ sư của vua EkaraJa là Bàlamôn Khandahala, tuy là người tài trí nhưng 
tâm tính tà vạy, ông được cử là phán quan. 

Phán quan Khandahala là người tham nhũng, xử án bất công, không theo luật 
quốc độ mà xử theo ý riêng của mình. 

Có lần trong một vụ kiện tụng, phán quan Khandahala nhận của hối lộ đã xử án 
bất công, người thua kiện phẫn uất. 

Ra khỏi tụng đình trên đường trở về nhà, y gặp Phó vương Candakumara đang 
trên đường đến Hoàng cung yết kiến vua cha, y đi đến trước Phó vương 
Candakumara, quỳ xuống đảnh lễ, rồi vật mình than khóc. Phó vương Candakumara 
hỏi rằng: 

- Này người kia, vì sao ngươi sầu thảm như vậy? 

- Thưa đại vương, vì Phán quan Khandahala nhận hối lộ, xử án bất công. Khiến 
cvon phải thua kiện, nên con sầu khổ. 

Rồi người ấy thuật lại cho Phó vương Candakumara việc kiện tụng ấy. 

- Vậy ngươi hãy cùng ta đến tụng đình. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Nơi tụng đình Candakumara cho xét xử lại vụ án, Ngài tự mình xét xử theo chánh 
pháp cùng luật quốc độ một cách công minh, trả lại công bằng cho người khiếu tụng. 

Đại chúng chứng kiến việc xử án công minh của Phó vương Candakumara, nên 
hoan hỷ tán thán Ngài vang dội. 

Tiếng reo hò tán thán Candakumara đi đến tai của vua Ekaraja, sau khi biết con 
mình được đại chúng tán thán vì xử án công minh, vua Ekaraja hoan hỷ, cho đòi 
Candakumara đến dạy rằng: 

- Này Candakumara con, kể từ nay con hãy là vị Phán quan, thay thế tế lễ sư 
Khandahala. Con hãy xử án theo chánh pháp cùng luật quốc độ một cách công minh 
đi. 

- Vâng, thưa cha. 

Mất chức Phán quan, Khandahala không còn thu nhận lợi nhuận bất chánh như 
trước, y buộc tâm oan trái với Candakumara, chờ dịp để trả thù. 

Một đêm nọ, vào lúc gần sáng vua Ekaraja nằm mộng thấy mình đến cối 
Tavatimsa (Ba mươi Ba). Trong giấc mơ, vua thấy được những thiên cung diệu kỳ, 
cùng với điện VejJayanta hùng vĩ, rừng hoa xinh đẹp Nandavana ngào ngạt hương, 
những thiên nữ với bàn chân hồng xinh đẹp tuyệt trần cùng những thiên nam với 
hào quang rực sáng đang du ngoạn. 

Tỉnh mộng, vua Ekaraja nhớ lại thiên giới mà mình được gặp, vua Ekaraja suy 
nghĩ: “Fa hãy tìm con đường lên thiên giới này”. 

Sáng hôm sau, quan tế lễ Khandahala đến vấn an đức vua. Đức vua thuật lại điềm 
mộng vào lúc gần sáng, rồi hỏi rằng: 

- Này quan tế lễ, có con đường nào dẫn đến thiên giới này chăng?. 
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Đây là câu hỏi rất vi diệu, chỉ Đức Chánh giác, hay các môn đệ của Ngài hoặc vị 

Bồtát mới có khả năng giải đáp. Vua Ekaraja hỏi Khandahala chẳng khác nào 
người đi lạc đã 7 ngày lại hỏi đường người đi lạc đã nửa tháng. 

Được vua EkaraJa hỏi, Khandahala suy nghĩ: 

- Đây là cơ hội giúp ta trả thù Candakumara, nhưng nếu ta chỉ chọn riêng 
Candakumara, người ta sẽ cho rằng “ta ganh ghét Candakumara”. Vậy ta hãy ghép 
chung vào Candakumara những người khác nữa. 

Y trả lời rằng: 

- Thưa Đại vương, có. Nhưng phải là người can đảm, phải hiến dâng lễ vật đến 
thần lửa, phải tế lễ thần lửa. 

- Này quan tế lẽ, lễ vật tế thần lửa như thế nào? 

- Thưa Đại vương, nếu Đại vương muốn lên thiên giới Tavatimsa cần phải cúng 
dường thần lửa bằng các lễ phẩm đặc biệt. 

Thưa Đại vương, các vị Đế vương khi xưa muốn sinh về thiên giới cũng tế thần lửa 
như vậy. Những sự bố thí đến những người cô đơn, nghèo khổ chỉ là vô ích vì thần 
lửa không tiếp nhận được những lễ vật ấy. 

- Này quan tế lễ, những lễ phẩm đặc biệt để tế thần lửa gồm những gì? 

- Thưa Đại vương, lễ vật đặc biệt để tế thần lửa là: Bốn vương hậu, bốn Hoàng tử, 
bốn công nương, bốn trưởng giả, bốn vol, bốn ngựa, bốn bò đực. 

Nghe Khandahala thưa với vua EkaraJa những lời này, những người trong hoàng 
cung kinh hoàng kêu khóc vang động cả hoàng cung, như có kệ Pali: 

o87. Tam sutva antepure; kumara mahesiyo ca haññantu. 

Eko ahosi nigghoso; bhikkha accuggato saddo'ti. 

“Trong cung nghe được lời ấu; uương tử uà uương hậu bị giết chết. 

Tiếng than khóc đã uang đội; tiếng khẩn cầu bốc cao lên”. 

Cả Hoàng cung náo loạn như thể rửng cây Sala bị bảo kéo đến làm rung chuyển, 
thấy vậy Khandahala hỏi rằng: 

- Đại vương có thể tế thần lửa như vậy được chăng?. 

- Được rồi, này quan tế lẽ, hãy chuẩn bị tế thần lửa để ta được lên thiên giới. 

- Thưa Đại vương, những kẻ yếu lòng chẳng tế lễ thần lửa được đâu, Đại vương 
hãy triệu tập các tế phẩm đặc biệt về đây đi, tôi sẽ lo vệc tế lẽ. 

Rồi Bàlamôn mang lực lượng của mình ra khỏi thành, thiết lập tế đàn, tế đàn 
được bao quanh bởi hàng rào kiên cố, vì các Bàlamôn thuở xưa sợ các vị ẩn sĩ biết 
được tế đàn sát sinh man rợ sẽ tìm đến ngăn cản. 

Vua Ekaraja cho người gọi bốn vương tử đến là: Candakumara, Suriyakumara, 
Bhaddasenakumara và Surakumara như có kệ Pal: 

o88. Gacchatha vadetha kumare; candam suriyañca bhaddasenañca. 

Surañca vamagottañca, pacura kira hotha yaññatthaya ti. 

“Hãu gọt các uương tử đến; Canda, Suriua, Bhaddasena. 

Và Sura họ Vamaq; chúng phải hụ sinh đầu đủ.” 

Các quan thị vệ đến tìm Phó vương Candakumara trước, thưa rằng: 

- ThưaPhó vương, đức vua muốn về thiên giới nên cho bắt Ngài về Hoàng cung để 
tế thần lửa. 

- Này các đại quan, việc này là thế nào? 

- Thưa Phó vương, quan tế lễ có thưa với đại vương rằng: Nếu đại vương muốn về 
thiên giới, cần phải làm lễ tế thần lửa đặc biệt. 

- Chỉ bắt mình ta thôi sao? 

- Thưa Phó vương, tế phẩm đặc biệt gồm bốn vương tử, bốn vương hậu, bốn công 
nương, bốn trưởng giả, bốn voi, bốn ngựa và bốn bò đực. 

Phó vương candakumara suy nghĩ: “Đây là do Bàlamôn Khandahala muốn trả thù 
ta, nhưng làm liên luy đến những chúng sinh vô tội”. Ngài nói rằng: 

- Các ngươi hãy thi hành lịnh đức vua đi. 
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Các quan thị vệ bắt đủ 4 vương tử trói chặt mang đặt trước sân Hoàng cung, vua 
EkaraJa lại ra lịnh: 

- Hãy mang đến đây bốn công nương: Upasena, Kokila, Mudita và Nandã. 

Như có kệ Pal: 

o8o. KumariyoplI vadetha; upasenam kokilañca muditañca. 

NandañcapI kumarim; pacura kira hotha yaññatthaya'ti. 

“Hấu gọi công nương là: pasena, Kokla, Mudtta. 

Và công nương Nanda; chúng phi hụ sinh đầu đủ”. 

Rồi đức vua cho bắt bốn vị vương hậu nhan sắc sinh đẹp là: Vijaya, Eravati, 
Kesim, và Rupananda. Như có kệ Pali: 

9oo. VijayampIl mayham mahesim; eravatim kesinimsunandañea. 

Lakkhanavarupapanna, pacura kira hotha yaññatthaya'ui. 

“Vương hậu của ta là VỤauq; Erauaf, Kesưm uà Sunanda. 

Sắc tướng thật tuuệt trần; chúng phải hụ sinh đầu đủ”. 

Tiếp đến đức vua cho bắt bốn trưởng giả là: Punnamukha, Bhaddiya, Singala và 
Vaddha. Như có kệ Pali: 

Gahapatayo ca vadetha, punnamukham bhaddiyam singalañca. 

VaddhañcapI gahapatIm, pacura kira hotha yaññatthaya t1. 

“Hấu cho gọi các gia chủ; Punmnamukha, Bhaddiua, Smgala. 

Và gia chủ Vaddhq; chúng phải hụ sinh đầu đủ”. 

Khi vua Ekaraja cho bắt bốn vương tử, bốn công nương, bốn vương hậu, cư dân 
trong thành PupphavatI chưa có phản ứng gì, nhưng khi cho bắt bốn trưởng giả thì 
cư dân bất bình, họ kêu vang rằng: 

- Đức vua vô cớ bắt bốn trưởng giả của chúng ta. 

Cư dân kéo đến bao vây hoàng cung, yêu cầu vua thả bốn trưởng giả, đồng thời 
thân tộc cùng bạn hữu của bốn trưởng giả kêu khóc xin vua thả bốn trưởng giả. 

Nhưng vô ích, vì vua muốn lên thiên giới nên thản nhiên trước những tiếng than 
khóc van xin ấy. 

Tiếp đến vua cho bắt bốn voi là: Voi Abhaya, voi Nalagiri, voi Accuggata và voi 
Varuna. 

Cho bắt bốn ngựa là: Ngựa Kesi, ngựa Suramukha, ngựa Punnaka và ngựa 
Vinataka. 

Cho bắt bốn bò đực là: Bò Yuthapati, bò Anoja, bò Nisabha và bò Gavampati®), 

Khắp hoàng cung kinh hoàng náo động với những tiếng than khóc cùng, tiếng voi 
rống, tiếng ngựa hí, tiếng bò rống vì sợ chết hoà lẫn vào nhau thành những âm thanh 
hổn loạn. Khắp kinh thành Pupphavati kinh động với tiếng van xin hoà cùng những 
lời nguyền rủa vua Ekara]a. 

Nhưng vua Ekartaja vẫn thản nhiên nói rằng: 

- Sáng mai ta sẽ cho tế thần lửa, để ta được v ề thiên giới. 

Khi ấy cha mẹ của vua Ekaraja còn sống, các đại thần liền thông tin đến Thái 
hoàng cùng Thái hậu rằng: 

- Thưa các Ngài, Đại vương Ekaraja nghe lời quan tế lẽ Khandahala, cho giết bốn 
Vương hậu, bốn tử hoàng, bốn công nương, bốn trưởng giả, bốn voi quý, bốn ngựa 
quý và bốn bò quý để lên thiên giới. 

Hiện nay khắp kinh thành đang kêu vang cùng phãn uất, khắp hoàng cung tràn 
đầy nước mắt vì việc làm của đại vương. 

Nghe tin này, hai vị thái hoàng đưa tay than rằng: “Ôi hành động này ác độc”, 
Thái hậu đi liên đi đến sân hoàng cung, gặp vua Ekaraja hỏi rằng: 

- Này vương nhị, vì sao vương nhi lại giết những người này? 


@)~- Mỗi loại trên đều có Pali, xin miễn chép ra. Xin độc giả hãy xem kệ số 993, 994, 995 trong 
Candakumarajataka. 
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- Thưa mẹ, vì con muốn được lên thiên giới nên cần phải hy sinh những người 
này. 

- Này vương nhị, sát hại chúng sinh khác là tạo ác nghiệp, không phải thiện 
nghiệp thì làm sao có thể lên thiên giới được. Vương nhi hãy thả những người này ra 
đI. 

- Thưa mẹ, quan tế lễ Khandahala có nói: Những tiên vương thời xưa muốn được 
lên thiên giới, cần phải can đảm dứt bỏ những người mình thương mến nhất để tế 
thần lửa, nhưng vậy mới được lên thiên giới. Đó là những người có tâm cam đảm bậc 
nhất. 

Vua Ekaraja quá tin lời Khandahala, nênbỏ ngoài tai lời khuyên tốt đẹp này, Thái 
hậu than thở rồi đành trở về cung. 

Tiếp đến Thái hoàng Vasavatti đến khuyên giải vua EkaraJa rằng: 

- Này vương nhi, hành động giết vợ con là việc làm vô luân, đánh mất đi nhân 
tính. Vương nhi muốn về thiên giới hãy bố thí, giữ giới, có tâm từ bi với mọi sinh 
chúng, như thế vương nhi sẽ được sinh về thiên giới, Vương nhi không nên hành ác 
như thế, đừng nghe lời cuồng dại của Khandahala. Vương nhi hãy thả những người 
cùng chúng sinh vô tội này đi. 

- Thưa cha, quan tế lễ Khandahala có lời chỉ dẫn chân thành, muốn giúp con lên 
thiên giới. Khandahala đâu có thù hiềm gì với những người này mà muốn sát hại họ. 

Thái hoàng khuyến giáo thêm rằng: 

- Này vương nhi, những vị vua hiền đức thường cai trị quốc độ theo 1O vương 
pháp là: 

1- Dang (Bố thí). Là cho tài sản đến những người khác như: Cúng dường đến các 
Samôn, Bàlamôn, bố thí đến người nghèo khổ, kẻ tật nguyền ... 

2-Srla (giữ giới). Là gìn giữ thân, lời nói, ý không cho rơi vào điều ác. 

3- Pariccaga (dứt bỏ). Là không có tâm vì tư lợi, có tâm tìm lợi ích đến người 
khác. 

4- Ajaua (chính trực). Là có tâm ngay thẳng, liêm chính, không tham của phi 
pháp. 

5- Mudduka (nhu hoà). Là tâm nhu thuận, thương xót đến chúng dân. 

6- Atappa (tỉnh cần). Là cố gắng diệt trừ những điều ác trong quốc độ. 

7- Akkodha (không ác độc). Là không làm khổ người khác. 

8- Authimsa (vô hại). Là không làm hại đến chúng sinh khác. 

9- Khanfi (nhẫn nại). Là chịu đựng mọi nghịch cảnh, luôn hành động thích hợp 
với hoàn cảnh đang có. 

10- AUirodhana (không sai lệch). Là giữ đúng pháp, giữ gìn những truyền thống 
tốt đẹp của tiền nhân. 

Vương nhĩ hãy là vị vua hiền đức, chớ có theo lời tà vạy của Khandahala. 

Nhưng vua Ekaraja vẫn dững dưng bỏ ngoài tai những lời khuyên tốt đẹp này, 
Thái hoàng đành thở dài quay về nội cung của mình. 

Vương tử Candakumara thấy vì mình mà làm liên luy đến những người khác, Ngài 
đi đến quỳ trước vua cha nói rằng: 

- Thưa Vương phụ, Khandahala nói “để lên thiên giới cần phải giết vợ con tế thần 
lửa”, vậy vì sao hắn không giết vợ con mình tế thần lửa để được lên thiên giới?. Vậy 
Vương phụ hãy cho giết vợ con của Khandahala tế thần lửa, giúp hắn lên thiên giới 
trước đi, rồi hãy cho giết chúng con, thử xem Khandahala có đồng ý hay không? Hay 
hắn không cần phải lên thiên giới mà cần vợ con sống với hắn?. 

Chính hắn đã không màng đến thiên giới, chỉ muốn gần gủi với vợ con, vậy vì sao 
phụ vương lại mong muốn lên thiên giới, đành lòng sát hại chúng con? 

Thật ra, Khandahala muốn trả thù con trong việc xử án bất minh của hắn, nhưng 
hắn đã làm liên luy đến những người vô tội khác. 
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Nếu muốn, vương phụ hãy bắt con làm nô lệ cho hắn, hay bắt con làm nô lệ cho 
bất kỳ ai. Vương phụ hãy tha mạng cho những người vô tội đi, oan trái này do con 
gây ra con bằng lòng nhận lãnh hậu quả của nó, xin vương phụ hãy tha mạng cho 
những người vô tội đi. 

Nghe Vương tử Candakumara than khóc như vậy, vua EkaraJa cảm động nói 
rằng: 

- Thôi ta chẳng cần lên thiên giới làm gì nữa, hãy thả tất cả những người này cùng 
các con vật ra đi. 

Nghe vua EkaraJa nói vậy, nhóm thị vệ cởi trói cho những vương tử, vương hậu, 
công nương cùng các trưởng giả ... khởi đầu là vương tử Candakumara. 

Khandahala đang bận rộn chuần bị cho tế đàn, những người biết được tin này đến 
nói rằng: 

- Này lão Bàlamôn ác độc kia, đức vua đã thả hết những người vô tội rồi. Lão hãy 
giết vợ con của lão để được sinh về thiên giới đi, 

Nghe vậy Khandahala kinh hoàng kêu lên rằng: “Sao có thể thế được”. 

Y vội vả đến sân hoàng cung, quỳ thưa với vua EkaraJa rằng: 

- VÌ sao đại vương không giữ vững ước vọng lên thiên giới của mình, trong khi 
mọi lễ vật đã sẵn sàng, chỉ chờ giờ tốt tế thần lửa. Đến thiên giới của đại vương chỉ 
còn trong gang tấc, vì sao đại vương lại hủy bỏ nó đi. 

Những cảnh thiên cung lại tái hiện trong tâm của vua EkarajJa, vua Ekaraja lại ra 
lệnh bắt lại vợ con cùng các trưởng giả , voi ngựa, bò như trước. 

Vương tử Candakumara lại van xin lần nửa, nhưng lần này vua EkaraJa chẳng 
chút động tâm, thấy thế em gái của vương tử Candakumara là công nương Sela thấy 
anh mình van xin vua cha nhưng không thành công, nàng động lòng đi đến quỳ 
xuống trước vua Ekaraja thưa rằng: 

- Vương phụ giết vợ con mình để được về thiên giới, Vương phụ cần dùng cái chỉ 
mà phải lên thiên cung? Sao vương phụ lại đành lòng giết vợ con mình? 

Nghe công nương Sela nói như vậy, vua cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn 1m lặng. Bấy 
giờ trẻ Vasula là con trai của Vương tử Candakumara thấy cha đang bị khổ sầu, trẻ 
Vasula đi đến vua nội khóc thưa rằng: 

- Thưa vua nội, nếu vua nội không thương cha cháu, xin vua nội hãy thương cháu. 
Sao vua nội để cho cháu phải chịu mồ côi khi cháu đang còn trẻ dại. 

Nghe cháu nội Vasula của mình than khóc nói như vậy, vua EkaraJa lòng đau như 
dao cắt, ôm cháu nội vào lòng nói rằng: 

- Này cháu thân yêu, cháu hãy yên tâm. Ta sẽ thả cha cháu cùng mọi người ra. 

Rồi vua EkaraJa ra lịnh thả hết mọi người ra. 

Một lần nữa, Bàlamôn Khandahala lại đến khuyến dụ vua Ekaraja hãy nhanh 
chóng đến thiên cung vì thời gian không còn nhiều. Quá ham muốn đến thiên cung, 
vua EkaraJa lại ra lịnh bắt mọi người lại, Bàlamôn Khandahala suy nghĩ: 

- Vua này tâm rất yếu mềm, đã đổi ý hai lần, ta nhanh chóng giết chết 
Candakumara. Nếu chần chờ, vua lại đổi ý thì âm mưu của ta sẽ thất bại. 

Bàlamôn Khandahala thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, tế đàn đã sẵn sàng, xin đại vương hãy ngự đến tế đàn để tế thần 
lửa. 

Vua Ekaraja trang điểm bằng 7 loại ngọc quý rồi cùng bàlamôn Khandahala ra 
hầm tế thần lửa, bàlamôn Khandahala cho dẫn các lễ phẩm tế thần lửa đến trước 
hầm lửa rộng lớn. 

Vương hậu Gotami thấy thế, đánh liều đến van xin chồng tha cho con trai mình là 
Candakumara cùng với mọi người, nhưng vua Ekaraja chẳng để vào tai những lời van 
xin ấy. Van xin không được Vương hậu Gotam1 quay sang khiển trách Khandahala 
rằng: 
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- Này lão bàlamôn Khandahala ác độc kia, ngươi mang các con ta để tế thần lửa vô 
tri của ngươi, ngươi làm cho chúng ta phải đau khổ cùng cực. Nỗi đau khổ này sẽ 
quay lại với ngươi, ngươi sẽ phải xa lìa vợ con thân yêu của ngươi, ngươi sẽ phải sống 
trong tù đày đau khổ để trả lại những gì ngươi đã gieo rắc đau khổ đến những người 
vô tội 

Vợ vương tử Candakumara là nàng công nương Candadevi xót thương chồng liền 
đi đến van xin cha chồng rằng: 

- Thưa cha, xin cha hãy nghĩ đến tình thâm phụ tử, xin cha đừng sát hại những 
người thân của mình, đừng sát hại những chúng sinh vô tội. Xin cha hãy tha cho 
chồng con đi. Hay cha hãy giết con mà tha mạng cho chồng con đi, con bằng lòng thế 
mạng cho chồng con. 

- Này CandadevI con, con là dâu thảo của ta, tuy ta rất thương con. Nhưng ta 
muốn sinh về thiên giới nên phải chấp nhận sự hy sinh lớn như vầy. Con không thể 
thay thế cho Candakumara được, con chớ lo ngại vì vắng chồng, ta sẽ đưa con đến 
với em chồng của con. 

Nghe vậy nàng CandadevI ngã xuốngg than khóc vật vã. Bấy giờ hầm tế thần lửa 
đã hoàn tất, lão bàlamôn Khandahala mời đức vua EkaraJa khai mở đại tế đàn, bằng 
cách châm ngọn lửa vào những khúc gỗ to lớn cùng các vật dẫn hoả dưới hầm sâu. 

Ngọn lửa phừng cháy bốc lên cao, bàlamôn Khandahala lấy chiếc mâm vàng để 
hứng máu, tay cầm cầm cây đao bóng sáng bén bgót đi đến trước mặt vương tử 
Candakumara, nở nụ cười thâm hiểm, đưa cao ngọn đao bén định chém vào cổ 
vương tử Candakumara. 

Khi thấy bàlamôn Khandahala tay cầm mâm vàng, tay cầm đao bén đi đến trước 
vương tử Candakumara, nàng CandadevI kinbh hoàng suy nghĩ rằng: “Giờ đây chăng 
còn ai g1úp được ta cả, chỉ có pháp chân thật là nơi nương nhờ”. 

Lập tức nàng quỷ giữa trời phát nguyện lời chân thật rằng: 

- Thưa chư thiên, Khandahala là kẻ ác độc, không trí, kẻ không giới hạnh, đã hại 
người vô tội, đây là sự thật. Giờ đây chúng tôi không còn ai có thể hộ trì, chỉ còn uy 
lực của Tứ đại vương cùng thiên vương Sakka, xin uy lực của các Ngài hãy hộ trì 
chồng tôi thoát khỏi tai ách này, Đây là lời chân thật. 

Lời nguyện chân thật của nàng CandadevI làm nóng ran ngai vàng của vua trời 
Sakka, với thiên nhãn vua trời thấu rõ sự việc, ngay tức khác vua trời xuất hiện giữa 
hư không nơi đang làm lễ tế đàn, trên tay vua trời Sakka là trái chùy đồng cháy đỏ, 
hét lớn rằng: 

- Này tên vua bất minh, tên bàlamôn hiểm ác kia, ngươi thấy rõ nơi nào từ xưa 
đến nay, ai cúng dường thần lửa bằng máu sinh vật, rồi được sinh về thiên giới? 

Này gã bàlamôn độc ác kia, nếu ngươi chạm vào các chúng sinh vô tội ta sẽ đập 
nát đầu ngươi bằng trái chùy đồng này. 

Vua Ekaraja cùng Khandahala thấy vua trời Sakka hiện giữa hư không với hào 
quang sáng rực, kinh hoàng cho thả những vương tử, vương hậu công nương cùng 
trưởng giả và các gia súc ra. 

Đại chúng đang vây quanh tế đàn với sự căm phẫn nhưng còn e ngại quyền lực 
của vua Ekaraja nên chưa dám hành động, nay thấy có vua trời Sakka xuất hiện, nỗi 
uất hận được cơ hội khai mở tuôn trào ra, đại chúng xông đến ném đá đánh chết 
Khandahala, ném xác hắn vào hầm lửa mà hắn tốn công xây dựng. 

Khandahala chết rồi, đại chúng như nước vỡ bờ, tràn đến vua EkaräJa miệng hét 
lên: “Hãy tiêu diệt tên vua độc ác này đi”. 

Vương tử Candakumara vôi ôm lấy cha, dùng thân che chở cho cha, nói rằng: 

- Chớ nên giết cha ta, hãy tha mạng cho cha ta. 

Đại chúng nói rằng: 
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- Chúng tôi bằng lòng tha chết cho tên vua ngu muội ác độc này, nhưng không 
chấp nhận quyền thống trị của hắn nữa, hãy đuổi hắn ra khỏi hoàng thành và hắn trở 
thành dân nô lệ. 

Đại chúng xông vào lột hết vương phục của Ekaraja, mặc vào người y chiếc áo 
choàng màu vàng nghệ (màu của giai cấp nô lệ), rồi trục xuất ra khỏi hoàng cung, 
đưa đến làng nô lệ. 

Mọi việrc tạm ổn, đại chúng đồng đề cử vương tử Cadakumara cai trị quốc độ, 
trong cuộc lễ tôn vương này có thiên vương Sakka cùng thiên hậu SuJata đến dự. 

Vua Candakumara vẫn chu cấp cho cha là Ekaraja vật dụng đầy đủ để sống, 
nhưng không cho đến hoàng cung. Khi muốn thăm cha, Ngài đi du ngoạn đến vườn 
Ngự Uyển rồi sau đó đến thăm cha, nhưng không đảnh lễ nữa, ngược lại EkaraJa phải 
đảnh lễ vị vua của quốc độ mình. 

Vua Candakumara trị nước theo 1o vương pháp, mệnh chung tái sinh về thiên 
giới. 

Nhận diện tiên thân. 

Bà la môn Khandahala nay là tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa), Vương hậu Gotaml 
nay là bà Hoàng Maya (mẹ Bồtát Siddhattha), nàng CandadevI nay là Rahulamata 
(mẹ Rahula tức là nàng Bimbadev), công nương Sela nay là Thánh nữ Uppalavanna, 
Vasula nay là Ngài Rahula(, vương tử Sura thuộc tộc họ Vama nay là Ngài Maha 
Kassapa, vương tử Bhaddasena nay là Ngài Mogsallana, vương tử Suriya nay là Ngài 
SarIputta, Candakumara nay là Đức Thế Tôn®). 

Câu chuyện này còn được tìm thấy trong Cariyapitaka (Hạnh Tạng) là 
Candakumaracariya, nói lên hạnh nhãn nại cao tột (khantiparamatthaparamn) của 
Bồtát. 

20- Bổn sự Cullasutasomna (Tiểu Sutasoma). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn ngự tại Jetavanavihara (Đại tự Kỳiên) của trưởng giả 
Anathapindika cúng dường. 

Nơi Giảng pháp đường trong Jetavanavihara, các Tỳkhưu bàn luận với nhau về sự 
xuất gia kỳ diệu của Đức Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai ha bỏ đại tài sản của 
vương quốc ởi xuất gia, trong quá khứ cũng đã từng như thế rồi. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa khi vua Sudassana (Thiện kiến) trị vì thành BaranasI (Balanaï), Chánh 
cung của vua Sudassana sinh ra một hài tử có gương mặt trong sáng sinh đẹp như 
trăng rằm, nên được đặt tên là Somakumara. 

Khi đến tuổi trưởng thành Somakumara nối ngôi vua, vì có thói quen tưới rượu lễ 
vào nước trái cây để uống, nên Ngài được gọi là Sutasoma. 

Vua Sutasoma có đến 16 ngàn cung phi mỹ nữ, chánh hậu của Ngài là nàng 
CandadevI. Vương quốc của Ngài càng ngày càng rộng lớn, nhưng Ngài chỉ muốn 
xuất gia làm ẩn sĩ. 

Vua Sutasoma bảo người thợ cạo rằng: 

- Khi nào người thấy sợi tóc bạc xuất hiệnb trên đầu ta, ngươi hãy báo cho ta biết. 

Khi sợi tóc trắng xuất hiện, vua Sutasoma suy nghĩ: “Sợi tóc bạc đã xuất hiện, như 
vậy ta đã già. Ta hãy xuất gia làm ẩn sĩ”. 


@)- TrongThập độ (tập2) do Ngài Hộ Tông dịch, ghi: Vãsulakumara là tiền thân Ngài Ananda. 
@)- JA. Candakumarajataka (chuyện số 542). Xem thêm Đại trưởng lão Hộ Tông (d). Thập độ (tập 2). Bồ tát tu 
hạnh nhãn nhục Balamật (chuyện Candakumara). 
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Ngài cho triệu tập 8o ngàn đại thần có vị Đại tướng thống lãnh, cùng 6o ngàn 
bàlamôn có vị Tế lễ sư cầm đầu, trước đại chúng, vua Sutasoma tuyên bố ý nghĩ 
quyết định xuất gia của mình, mọi người đều ngăn cản Ngài. 

Thái hoàng Sudassana cùng mẹ của Ngài khuyên Ngài từ bỏ ý nghĩ ấy, Ngài ôn 
tồn giải thuywết pháp đến hai người. 

Bấy giờ Chánh hậu CandadevI đang mang thai sắp đến ngày sinh, khẩn cầu Ngài 
từ bỏ ý định xuất gia, vua Sutasoma đáp: 

- Ta sẽ chờ nàng sinh con, sau đó ta sẽ xuất gia. 

Nghe vậy nàng Candadevi buồn khổ, lên lầu thượng ngồi than khóc, người con 
trưởng của vua Sutasoma thấy mẹ buồn khổ, đi đến hỏi thăm, khi biết sự việc vua 
cha Sutasoma quyết định xuất gia, thái tử cũng sầu não như mẹ. 

Bấy giờ người con trai thứ hai của vua Sutasoma mới được 7 tuổi, thấy mẹ và anh 
sầu não than khóc, nên hỏi rằng: 

- Thưa mẹ và anh, vì sao mẹ và anh buồn khổ? 

Khi hiểu ra duyên sự, vương tử 7 tuổi nói rằng: 

- Xin mẹ và anh đừng buồn khổ nữa, con sẽ làm cho cha không đi xuất gia đâu. 

Vương tử 7 tuổi cùng với người nhũ mẫu đến yết kiến vua Sutasoma, vương tử ôm 
lấy cổ cha nài nỉ rằng: 

- Mẹ và anh con đang sầu khổ, xin cha hãy thương con đừng đi xuất gia. 

Vua Sutosoma suy nghĩ: “Thằng bé này là dây trói buộc của ta đầy”. 

Vua Sutasoma lấy viên ngọc quý đang đeo nơi cổ ra, nói với người nhũ mẫu rằng: 

- Này nhũ mẫu của vương tử, hãy nhìn viên ngọc quý này, ta cho ngươi đấy, ngươi 
hãy mang vương tử ra khỏi nơi này đi. 

Nhũ mẫu nhận quà thưởng, dỗ dành vương tử 7 tuổi mang đi nơi khác. 

VỊ đại tướng suy nghĩ: “Có lẽ đức vua không biết được tài sản đang có của mình 
vô số kể”, vị đại tướng trình lên Đức vua tài sản của vương quốc, vua Sutasoma vẫn 
dững dưng. 

Đệ nhất trưởng giả thành BaranasI là Kulavaddhana xin hiến dâng toàn bộ gia sản 
của mình đến vua Sutasoma để đức vua đừng đi xuất gia, nhưng vua Sutasoma vẫn 
giữ nguyên ý định, từ chối đại tài sản. 

Vua Sutasoma nhường ngôi cho em là Somadatta, la hoàng cung đi vào núi Tuyết 
xuất gia làm ẩn sĩ, rất đông cư dân thành BaranasI xuất gia theo vua Sutasoma. 
Thiên vương Sakka (ĐếThích) phải sai thiên thần kiến trúc là Vissakamma kiến tạo 
nơi cư ngụ cho ẩn sĩ Sutasoma cùng các môn đệ, nơi ẩn cư này rộng 3o dotuần. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua Sudassana nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn), Thái hậu nay là bà Hoàng 
Maya,nàng CandadevIi nay là Rahulamata, Thái tử nay là Ngài Sariputta, vương tử 7 
tuổi nay là Ngài Rahula, nhũ mẫu nay là bà KhuJJjuttara, trưởng giả Kulavaddhana 
nay là Ngài Mahã Kassapa, Somadatta nay là Ngài Ananda, vị đại tướng nay là Ngài 
Moggallana, vua Sutasoma nay là Đức Thế Tôn) 

21- Bốn sự Mahartaradakassapa (chuyện bậc Đại trí Mahanarada). 

Duuên khởi. 

Khi Đức Thế Tôn cùng 1ooo vị Tỳkhưu Uruvelakassapa đi đến thành RaJagaha 
(Vương xá) trú nơi rừngLatthivana (rừng chồi) ở phía Tây nam thành Rajagaha, nơi 
đền Supatittha. 

Vua Bimisara cùng 120 ngàn tùy tùng đến viếng Đức Thế Tôn. 

Đại chúng phân vân: Tôn giả Gotama là đạo sư của đạo sĩ tóc bện UDruvelakassapa 
hay Uruvelakassapa là đạo sư của tôn giả Gotama”. 

Sau khi Đức Uruvelakassapa tự nhận “mình là đệ tử của Đức Thế Tôn”, đại chúng 
đàm luận rằng: 
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- Thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay. Đạo sĩ tóc bện Druvelakassapa tự cho mình 
là bậc Alahán, cũng phải phá bỏ những tà kiến quy ngưỡng Tôn giả Gotama, sự xuất 
g1a của Tôn giả Gotama là điều kỳ diệu, thu phục được những đạo sĩ tóc bện thờ thần 
lửa là điều kỳ diệu khác. 

Đức Thế Tôn nghe đại chúng bàn luận xôn xao như vậy, khi đại chúng yên lặng, 
Ngài dạy rằng: 

- Này đại chúng, hiện tại ta là Chánh giác nên việc phá bỏ tà kiến của 
Uruvelakassapa không có gì là kỳ diệu. Khi xưa, còn là phàm nhân ta đã từng phá bỏ 
tà kiến của (tiền thân) Uruvelakassapa rồi. 

Theo lời thỉnh cầu của đại chúng, Đức Thế Tôn thuật lại bổn sự này. 

Câu chuuện. 

Vua Angati là vị minh quân cai trị thành Mitthila của quốc độ Videha, trị nước 
theo chánh pháp. 

Trong một đêm trăng đầy thi vị, vua Angati hỏi các đại thần nên hưởng lạc thú gì 
với đêm trăng xinh đẹp này? 

Đại tướng Alata thưa: 

- Thưa đại vương, nên tập trung binh lực để thôn tính các nước lân bang. 

Vua Angati không vừa lòng với lời ấy, nên đã ngăn cấm. 

Đại thần Sumana thưa rằng: 

- Thưa đại vương, nên cho sữa soạn các món cao lương mỹ vị, cho các nhạc công, 
mỹ nữ xinh đẹp ca múa để phục vụ, rồi cùng nhau hưởng thụ các dục lạc ấy. 

Vua Angati im lặng, không vui cũng không buồn. 

Đại thần Vijaya thấy vua Angati không vui thích với năm dục lạc, nghĩ rằng: “Đại 
vương là bậc trí nên không vui thích với dục lạc. Lẽ thường người trí thường thích 
nghe pháp”. Nên thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, trong đêm trăng xinh đẹp này, chúng ta nên tìm đến các 
Samôn hay Bàlamôn có trí để hỏi pháp. 

Vua Angati hân hoan rằng: 

- Lành thay, lành thay, này đại thần Vijaya. Nhưng chúng ta sẽ đến vị Samôn hay 
Bàlamôn có trí nào để nghe pháp? 

Đại thần Vijaya nghĩ thầm: “Ông nội ta là lỏa thể Guna (Gunajivaka) đang trú ngụ 
trong vườn Ngự Uyển, ta nên giới thiệu ông nội với vua Angati. Nếu đức vua hài lòng 
ông nội ta, ông nội ta trở thành thầy của đức vua thì ta sẽ có rất nhiều ân sũng”. Đại 
thần Vijaya thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, có ẩn sĩ Guna thuộc tộc họ Kassapa, vị ấy đang trú ngụ nơi 
vườn Ngự Uyến, có rất nhiều môn đệ theo học, được đại chúng tán thán là bậc đại trí. 
Chúng ta hãy đến hỏi pháp nơi Ngài, Ngài sẽ phá tan lưới nghĩ của chúng ta. 

Vua Angati hài lòng, dạy các quân hộ giá dọn dẹp đường xá để đến vườn Ngự 
Uyển ngay trong đêm ấy. 

Khi đến vườn Ngự Uyển, vua dừng xe, đi bộ bằng chân trần đến nơi trú ngụ của 
lỏa thể Guna Kassapa, các bàlamôn, các trưởng giả, các gia chủ tháp tùng theo vua 
Angati rất đông. 

Đến thảo lư của lỏa thể Guna, vua Angati chấp tay đảnh lễ Guna, rồi ngồi xuống 
một bên hợp lẽ, sau những lời thăm hỏi thân tình, đức vua Angati hỏi rằng: 

- Thưa Tôn giả Guna, chúng tôi đến đây hỏi tôn giả về những điều còn nghĩ hoặc, 
xin tôn giả hãy giải thích cho chúng tôi biết. 

1- Thế nào là thiện pháp với triều thần? 

2- Như thế nào là phụng sự cha mẹ, các bậc thầy tổ và các bậc trưởng thượng 
đúng pháp? 

3- Đối với vợ con được tốt đẹp phải theo pháp nào? 

4- Phải thực hành như thế nào đối với các Samôn, Bàlamôn? 

5- Đối với chúng dân phải thực hành theo pháp nào? 
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6- Tu tập như thế nào để được sinh về thiên giới? 

7- Người trong thế gian khi mệnh chung, được sinh về thiên giới bằng nghiệp lành 
nào? 

8- Do nhân ác gì phải rơi xuống khổ cảnh? 

Với những câu hỏi vi diệu và thâm sâu như thế, chỉ có bậc Chánh giác và đệ tử của 
Ngài mới giải đáp thông suốt. 

Vua Angati lại hỏi loả thể Guna chẳng khác nào người trong đêm tối lại hỏi đường 
nơi người mù. 

Không biết cách trả lời, loá thể Guna lại thuyết lên vô quả luận, rằng: 

- Thưa đại vương, không có quả báo chi cả, không có tội phước chi cá. Những kẻ 
vô trí mới nói thực hành ác là có tội, bố thí, trì giới ... là có phước. Tĩnh tấn, bố thí, trì 
giới là vô ích, chỉ nhọc sức và tiêu hao tài sản mà thôi. 

Không có thiên giới hay địa ngục chi cả, cha mẹ, thầy tổ hay ông bà cũng chẳng 
có, tốt hay xấu, lành hay dữ đều như nhau. 

Không có sát sinh, không có người bị giết, thân này do 7 yếu tố kết hợp mà thành, 
đó là: Đất, nước, lửa, gió, vui, khổ và sự sống (va). 

Khi mệnh chung đất trở về với đất, nước trở về với nước, gió trở về với gió, lửa trở 
về với lửa, vui, khổ và sự sống trở về với hư không. Như thế làm gì có người giết, 
người bị giết? 

Cho dù dùng đao bén chém vào người khác, cũng không thể hủy hoại được 7 yếu 
tố này thì làm sao cvó người giết hay có người bị giết? Chỉ có 7 yếu tố hợp lại gọi là 
chúng sinh (satta), khi 7 yếu tố tan rã trở về với gốc của chúng thì gọi là chết. 

Thưa đại vương, con người trải đi 84 ngàn kiếp trái đất thì hết hạn kỳ, sẽ giải 
thoát, ví như cuộn chỉ lăn mãi đến lúc nào đó thì cuộn chỉ sẽ hết. Cho dù là thiện hay 
ác cũng không có quả báo chi cả, số phận của mỗi chúng sinh đã được tiền định như 
đuôi thuyền phải theo mũi thuyền. 

Nghe vậy, đại tướng Alata tán đồng rằng: 

- Lời giảng của Đạo sư Guna rất hợp ý ta, ta nhớ lại kiếp trước ta là thợ săn có tên 
là Pingala ở trong một thị trấn, ta đã giết rất nhiều thú rừng, làm nhiều tội lỗi trong 
kinh thành Baranasl, mệnh chung, ta tái sinh vào gia tộc đại tướng và trở thành đại 
tướng như hôm nay. Thật vậy, chăng có quả của tội phước chi cả. 

Một nô lệ nghèo khổ tên làB1jaka đang thực hành giới Ủposatha (Bốtát), đứng 
trong hội chúng bõng bật khóc, vua Angati hỏi: 

- Này người kia, vì sao ngươi khóc? Vì sao ngươi sầu thảm? 

- Thưa đại vương, con cũng nhớ lại kiếp trước của con là trưởng giả Bhaya 
(Bhayasetthi) trong thành Saketa. Trưởng giả Bhaya thường bố thí đến mọi người, 
cúng dường đến các Samôn, Bàlamôn, giữ gìn giới hạnh, tạo nhiều thiện nghiệp. 

Nhưng khi mệnh chung lại tái sinh vào thai bào của một kỹ nữ, khi sinh ra bị vất 
bỏ trở thành kẻ nô lệ nghèo khổ như hôm nay. 

Thưa đại vương, trong cuộc chơi xúc xắc này con là người thua cuộc, còn đại 
tướng Alata là kẻ thắng cuộc. 

Theo lời giảng của đạo sư Guna, đường về thiên giới của con không có, tuy vậy, 
con không từ bỏ giới Uposatha (Bốtát) mà con đang thực hành. 

Nghe vậy, vua AngatI nói rằng: 

- Theo lời giảng của Tôn giả Guna thì chăng có quả của phước hay tội chi cả, 
chúng sinh dù là thiện nhân hay ác nhân, trải qua 84.ooo kiếp trái đất đều giải thoát 
như nhau. Vậy ta còn tạo phước thiện làm gì chứ. 

Nói xong, vua Angati từ chỗ ngồi đứng dậy ra về, khi đến, vua Angati chấp tay 
chào hỏi lỏa thể Guna Kassapa rất cung kính, nhưng khi ra về chẳng chào hỏi một 
tiếng, chẳng chấp tay đảnh lễ chỉ cả, cũng chẳng cúng dường tài vật. 

Do thuyết phi pháp nên lỏa thể Guna Kassapa mất cả lợi ích. 

Bản Thka có giải thích: 
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*Nếu Alata nhớ được thêm một kiếp nữa, ông sẽ biết được rằng: Trong kiếp ấy, 
ông là người giữ Bảo tháp thờ Xálợi Đức Phật Kassapa, ông thường xuyên quét dọn 
sạch sẽ bảo tháp, trang hoàng Bảo tháp xinh đẹp. Do phước ấy, tuy kiếp sau ông là 
thợ săn Pingala, nhưng quả ác nghiệp ấy chưa kịp trổ mà quả thiện nghiện giữ gìn 
bảo tháp thờ Xálợi Phật trổ quả nên ông được sinh vào giòng dõi cao sang, trở thành 
đại tướng Alata như hiện tại. 

*Nếu nô lệ Bijaka nhớ thêm một kiếp nữa, trong kiếp ấy ông cũng là một trưởng 
giả. Trong kiếp này tuy tạo phước thiện nhiều, nhưng có lần do bực tức ông đã gọi vị 
Đốc giác mà ông xem như một samôn bình thường là “con của người kỹ nữ, thuộc 
giòng nô lệ”. Tuy kiếp làm trưởng giả Bhava, ông tạo nhiều phước thiên, quả phước 
này chưa kịp trả thì quả khinh miệt Đức Độc giác trổ sinh, nên ông phải tái sinh làm 
nô lệ BiJaka. 

Nói về vua Angati trở về hoàng cung, sáng hôm sau cho triệu tập các đại thần đến, 
nói rằng: 

- Kể từ hôm nay, không một ai bàn chuyện công đức với ta. Theo lời tôn giả Guna 
Kassapa chẳng có quả phước hay quả tội chỉ cả, Ta chỉ có một việc duy nhất là hưởng 
thụ dục lạc. Quan đại thần Candaka sẽ trông coi quốc sự cùng sự trợ giúp của ba đại 
thần Alata, Sunama và Vijaya. Các ngươi hãy thay ta điều xử công việc quốc độ, ta 
chẳng còn bận tâm đến việc gì khác, hãy giải tán các phước xá. 

Và vua Angati đắm chìm trong dục lạc, chẳng còn thân cận đến các Samôn, 
Bàlamôn, các trưởng giả, các hiền trí như trước. 

Vua Angati có một công nương duy nhất là Ruja (có nơi viết là Ruca),vua Angati 
rất thương người con gái duy nhất của mình. 

Vào ngày Uposatha trăng tròn (ngày 14 âl, theo lịch VN), công nương RuJa trang 
điểm thật xinh đẹp cùng các cung nữ hầu cận đến viếng cha, công nương Ruja xin 
cha ngàn đồng vàng để tạo phước thiện. 

Vua Angati bảo: 

- Ta sẵn sàng cho con số tiền này để con vui hưởng dục lạc, nhưng không chấp 
nhận cho con hành phước thiện như bố thí, hay trì giới .. vì những việc làm này phí 
sức hao tổn tài sản mà không có kết quả chi. 

Rồi vua Angati thuật lại cuộc viếng thăm tà sư Guna Kassapa cùng với lời của đại 
tướng Alata và nô lệ BiJaka. 

Công nương Ruja thấy cha rơi vào tà kiến vô quả luận của tà sư lỏa thể Guna 
Kassapa, nên khuyên cha hãy từ bỏ tà kiến ấy, hãy tin vào quả của nghiệp, hãy lánh 
xa dục lạc, hãy tích cực tạo thiện nghiệp. 

- Thưa cha, đại thần Alata cùng nô lệ B1jaka chỉ nhớ được một kiếp quá khứ, nếu 
nhớ được nhiều kiếp sẽ thấy quả của nghiệp lành hay nghiệp ác hiển lộ. 

Rồi nàng thuật cho vua cha biết các tiền kiếp mà nàng nhớ được. 

Trước đây 7 kiếp quá khứ, tiền thân công chúa Ruja là con trai người thợ bạc 
trong thành Rajagaha của xứ Magadha, người này đã thông dâm với vợ con người 
khác. 

Khi mệnh chung ác nghiệp này chưa trả quả, nghiệp lành những kiếp trước trả 
quả, y tái sinh là con một trưởng giá trong thành Kosambi của xứ Vamsa, có tài 
sản là 8oo triệu tiền vàng, trong kiếp này con người trưởng giả tao các thiện 
nghiệp như bố thí, trì giới, tinh cần thọ trì giới Uposatha (Bốtát) ... 

Mệnh chung, thiện nghiệp này chưa trổ quả, ác hạnh tà dâm kiếp trước đến 
thời cho quả, con trai người trưởng giả rơi vào địa ngục Roruva, chịu khổ khốc liệt 
trong thời gian rất dài. 

Thoát khỏi địa ngục Roruva, tái sinh làm con lừa của vị đại thần trong thành 
Bhennakata của vua Nakata, bị thiến và phải kéo xe rất nặng nề khổ nhọc. Mệnh 
chung, tái sinh làm khỉ trong rừng, bị người bắt được bán cho người dạy thú, 
người dạy thú cho thiến con khỉ, mặc cho nó đau thét kêu la inh ỏi. Mệnh chung 
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kiếp khỉ, tái sinh làm bò đực ở thành Dasanmna, bị người thiến để cày ruộng, tải 

xe... 

*Dasqa1ma. Là một quốc độ ở miền Trung Ấn, nổi tiếng là nơi rèn kiếm quý®). 
Trong xứ này có kinh thành Ekaracca là sinh quán của trưởng giả keo kiệt 
Dhanapala. Mệnh chung, ông tái sinh làm ma đói (peta), những thương buôn đi đến 
Uttarapatha, con ma đói Dhanapala này hiện ra, cầu khẩn những người thương buôn 
cứu giúp. Những thương buôn nhận lời, họ nhân danh ma đói cúng dường vật thực 
đến Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng và Dhanapala thoát khỏi cảnh giới ma đói), Vua 
trị vì xứ Dasanna được gọi là Dasanna. 

Dasanna được kể là 1 trong 16 quốc độ ngoại biên trong Mahavastu (Đại sự)®), 
Dasanna được xác định là vùng Bhisa hay Vidisã thuộc Trung Ấn hiện nay). 

Mệnh chung kiếp bò, tái sinh sinh làm người lưỡng tính trong xứ Va]jI ở phía 
Bắc sông Ganga (sông Hằng). 

Sau kiếp đó, quả của thiện nghiệp trổ sinh, con tái sinh làm thiên nữ trong rừng 
Nandavana của cối Tavatimsa (Ba mươi Ba), được thiên vương Sakka chọn là cung 
nữ trong thiên cung. 

Liên tục 7 kiếp con là thiên nữ và nay là công nương Ruja, hiện nay có thiên tử 
Java đang hái hoa làm vòng hoa trang điểm cho con. 

Mười sáu năm nhân loại chỉ hơn nửa ngày ở cối Tavatimsa (Ba mươi Ba)®). Sau 
kiếp này con không còn tái sinh làm nữ nhân nữa. 

Tuy nghe công nương Ruja giải thích như vậy, nhưng vua Angati vẫn không từ bỏ 
tà kiến vô quả luận. Thấy vậy, nàng chấp tay lên đầu đảnh lễ 1o phương nguyện rằng: 

- Trong thế gian này chắc chắn có những vị Samôn, Bàlamôn, chư thiên và Phạm 
thiên chánh kiến, có uy lực, có đại thần lực. Hiện nay cha con là vua Angati rơi vào tà 
kiến quá nặng. Xin các ngài mở lòng bi mẫn đến giải thoát tà kiến ấy cho cha con. 

Thuở ấy có Đại phạm thiên Narada thường đưa tâm quán xét để hộ trì thế gian, 
thấu hiểu được tâm nguyện cùng lời khẩn cầu của công nương Ruja. 

Đại Phạm thiên Narada xuống nhân giới, hoá thân thành một ẩn sĩ theo đường hư 
không xuất hiện trước vua Angati và đã tế độ được vua Angati thoát khỏi tà kiến. 

Nhận diện tiền thân. 

Đại tướng Alata nay là tôn giả Devadatta (Đềbàđạtđa), đại thần Sumana nay là 
tôn giả Bhaddaji, đại thần Vijaya nay là Ngài Sariputta, nô lệ BlJjaka nay là Ngài 
Mogsallana, lỏa thể Guna nay là Sunakkhatta người Licchavl, công nương Ruja nay 
là Ngài Ananda. Đại phạm thiên Narada nay là Đức Thế Tôn®). 

22- Bốn sự Bhuridattu. 

Duuên sự. 

Một thời Đức Thế Tôn trú ngụ ở Jetavanavihara (Đại tự Kỳviên) của trưởng giả 
Anathapindika cúng dường, gần thành Savatthi (Xávệ). 

Vào ngày Uposatha các cư sĩ thành Savatthi nguyện thọ trì giới Uposatha (Bốtát), 
rồi đi đến Jetavanavihara cúng dường, thiền tịnh, nghe pháp ... 

Đức Thế Tôn thấy được sự thực hành giới tốt đẹp của các cư sĩ trong thành 
Savatthi, khi ngự đến Giảng đường nơi Jetavanavihara ngồi vào nơi được soạn sẵn, 
Đức Thế Tôn hỏi các cư sĩ rằng: 

- Này các gia chủ, các ngươi có giữ giới Dposatha chăng? 


@)- JA.i, 338. 

(2)- PvA. o9. 

()- Mhvt. 1, 34. 

@) là người có cả tính nam lãn tính nữ. Khi gần người nam thì nữ căn hiện ra, khi gần người nữ thì nam căn 
hiện ra. 

G)- Một ngày một đêm cối Tavatimsa = 100 năm cõi nhân loại. 

(6)~- JA. Mahanarada-kassapa (chuyện số 544). Xem thêm Đại trưởng lão Hộ Tông (d).Thập độ II. Chuyện 
Narada. Bồtát tu hạnh xả Balamật. 
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- Bạch Thế Tôn, chúng con có giữ giới Uposatha. 

- Lành thay, lành thay này các gia chủ. Này các gia chủ, ngày nay có được vị 
Chánh giác là bậc Đạo sư Như Lai và thực hành giới Uposatha thì không có gì đáng 
ngạc nhiên. Các bậc hiền trí khi xưa không có bậc Đạo sư, đã từ bỏ những lạc thú để 
thực hành giới Ủposatha. 

Theo lời thỉnh cầu của các gia chủ, Đức Thế Tôn nói lên bổn sự này. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasi, có người con trai cũng 
đặt tên là Brahmadatta, khi Thái tử trưởng thành vua Brahmadatta ban cho Thái tử 
địa vị Phó vương. Nhưng khi thấy sự vinh quang của Thái tử lên cao, vua 
Brahmadatta e ngại con mình soán ngôi vua, nên bảo Thái tử rằng: 

- Con hãy tìm nơi thích ý để trú ngụ, khi ta mệnh chung con hãy trở về kế vị 
vương quyền. 

Thái tử theo lời dạy của cha, từ giả kinh thành đi đến khu rừng cạnh sông 
Yamung, xuất gia làm ẩn sĩ, cất một thảo am trú ngụ nơi ấy. 

*Ấn sĩ Brahmadatta cùng long nữ Mãnauikaä. 

Có một long nữ là Manavika chồng chết, thấy các long nữ khác vui thú với chồng, 
nên buồn tủi phận mình ra khỏi long cung đến sông Yamuna. 

Thấy dấu chân người, long nữ theo dấu chân đến thảo am của ẩn sĩ, bấy giờ ẩn sĩ 
vào rừng để tìm trái cây. Thấy các vật dụng của bậc xuất gia, long nữ suy nghĩ: 

-Đây là nơi cư trú của bậc xuất gia, ta hãy thử ẩn sĩ này xem có phải thật sự là bậc 
xuất gia chăng? 

Long nữ mang hoa tươi trang hoàng khắp thảo am, rắc hoa lên giường cùng các 
nước thơm, rồi trở về cõi rồng. 

Ẩn sĩ trở về thấy thảo am của mình được trang hoàng bằng các loại hoa xinh đẹp, 
đồng thời giường trải đầy hoa cùng nước thơm nên rất vừa ý, nằm ngủ trên đó. Sáng 
hôm sau lại vào rừng tìm trái cây. 

Long nử trở lại thảo am, thấy hoa nhàu úa, biết rằng: “Người này thật sự chưa có 
tâm lý xuất gla”. 

Nàng dọn những hoa cũ đi, thay thế những hoa mới xinh đẹp rồi trở về long cung, 
ẩn sĩ trở về, lại tiếp tục nằm trên giường hoa, suy nghĩ rằng: “Ai đã vào am thất của 
ta, trang hoàng và rải hoa trên giường? Hãn có dụng ý gì đây”. 

Hôm sau ẩm sĩ không vào rừng tìm trái cây, ẩn núp vào nơi kín đáo để tìm xem ai 
đã đến trang hoàng lư thất của mình. 

Long nữ mang hoa cùng nước thơm đến, nhìn thấy long nữ xinh đẹp, tâm ẩn sĩ 
phát sinh luyến ái, theo long nữ vào am thất, thấy long nữ Manavika đang thu dọn 
hoa héo, rải hoa tươi cùng nước thơm lên giường, ẩn sĩ hỏi: 

- Nàng là a1? Sao lại đến đây? 

- Thưa Ngài, tôi là long nữ Manavika. 

- Nàng có chồng chưa? 

- Thưa Ngài, tôi đã có chồng, nhưng chồng tôi đã mất rồi. 

- Vì sao nàng đến nơi này? 

- Thưa Ngài, tôi thấy các long nữ khác vui thú với chồng, nên tôi tủi phận mình 
tìm đến nơi vắng vẽ để giải khuây. 

Long nữ hỏi ẩn sĩ rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai? Sao tìm đến nơi này trú ngụ? 

- Ta là phó vương Brahmadatta của xứ Kasl, cha ta bảo hãy tìm nơi thích hợp trú 
ẩn, khi cha ta mệnh chung hãy trở về kế vị vương quyền. 

Thế rồi, hai người kết hợp với nhau, long nữ Manavika hoá ra dinh thục cùng 
những vật dụng để hai người hưởng thụ, thái tử không còn vào rừng tìm trái cây nữa. 
Thời gian sau, long nữ sinh ra một trai là Sagarabrahmadatta, khi 
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Sagarabrahmadatta biết đi thì nàng sinh thêm một bé gái trên bờ biển, nên đặt tên là 
SamuddaJa. 

Một người thợ rừng tình cờ đi lạc đến nơi trú ngụ của thái tử, nhận ra là vị Phó 
vương của mình. Sau khi trú ngụ vài ngày, người thợ rừng trở về kinh thành Baransl, 
vừa lúc ấy vua Brahmadatta mệnh chung, triều thần muốn tìm Phó vương để thỉnh 
Ngài về trị nước, nhưng chẳng biết Phó vương đang ở đâu, triều thần ra thông báo ai 
biết được nơi ngụ của Phó vương sẽ được thưởng 1.ooo đồng vàng, và người thợ 
rừng đến hoàng cung báo tin nơi ngụ của Thái tử. 

Triều thần cùng nhau đến nơi ngụ của Thái tử, thỉnh Ngài về trị nước, Thái tử bảo 
long nữ cùng về kinh thành Baranasl với mình, nhưng long nữ từ chối rằng: 

- Thưa Thái tử, vì tôi hay phẫn nộ lại có nọc rất độc, khi giận dữ chỉ tia mắt cũng 
đủ làm chết người, xin Thái tử hãy trở về kinh thành một mình đi. Hai đứa con này 
thuộc giống rồng, xin Ngài hãy chăm sóc chúng cẩn thận, khi chúng bị khát hay khô 
da thì chúng sẽ chết ngay, Thái tử hãy cho đào ao để chúng tắm mát cùng vui đùa. 

Thái tử về kinh thành Baranasl để kế vị vương quyền còn long nữ Manavika trở 
về long cung. 

Vua Brahmadatta cho đào hồ sâu dẫn nước từ sông vào cho hai con mình tắm mát 
và vui chơi. 

Một ngày kia có con rùa Cittacula theo dòng nước vào trong ao, hai đứa trẻ trông 
thấy con rùa nên kinh sợ, thưa lại với cha. Vua Brahmadatta cho người bắt con rùa, 
thả xuống vực xoáy của sông Yamuna (một hình phạt thời bấy giờ). 

Theo dòng nước xoáy rùa đến cối rồngDhatarattha, nó bị nhữngncon rồng nhỏ 
bắt, bị thẩm vấn rùa xảo quyệt đáp: 

- Ta là sứ giả của vua Brahmadatta cử xuống đây. 

- Vua Brahmadatta cử ngươi xuống đây để làm gì? 

- Để tỏ tình thân hữu với long cung Dhatarattha, vua Brahmadatta muốn gả công 
chúa SamuddaJa cho vua rồng Dhatarattha. 

Nghe vậy vua rồng Dhatarattha vui thích, thả rùa ra rồi cho sứ giả đến thành 
Baranasl (Balana1) cầu hôn công chúa SamuddaJa. 

Bàng hoàng và phẫn nộ, vua Brahmadatta từ chối, vua rồng Dhatarattha vây 
thành Baranasi để trả thù. Nhằm mục đích tránh tang thương, nàng Samuddaja sau 
cùng được gả cho vua rồng Dhatarattha, nhưng nàng không biết mình đang sống 
trong cối rồng, vì theo lịnh vua rồng, tất cả đều hiện thân làm người. 

SamuddaJa sanh được bốn người con: Sudassana, Datta, Subhaga và Arittha. Một 
hôm có người cho Arittha biết: “Samuddaja là người không phải là rồng”, Arittha suy 
nghĩ: “Ta sẽ tìm Jhiểu mẹ ta là người hay rồng?”. 

Một hôm đang bú sữa mẹ, Arittha hiện nguyên hình con rồng, đuôi ve vẫy vuốt 
chân mẹ, bất ngờ thấy con rắn đang ngậm vú mình, nàng Samuddaja kinh hoàng la 
lên, ném con xuống đất lấy móng tay cào vào mắt rồng đến rách mắt. Và Arittha bị 
hư một mắt nên còn có tên là Kanarittha (Arittha một mắt). 

Vua rồng Dhatarattha có người con gái riêng là Accimukhi. 

*Danh hiệu Bhurtdatta. 

Khi các vương tử rồng trưởng thành, vua rồng Dhatarattha ban cho mỗi người 
một vương quốc để trị vì. Vương tử Datta cứ mỗi nửa tháng thường đến vấn an cha 
mẹ, và thường đến viếng Đại thiên vương Virupakkha (vị thiên vương cai quản loài 
rồng). 

Một hôm, Datta cùng Thiên vương Virupakkha đến viếng Thiên chủ Sakka 
(ĐếThích). Thiên chủ hoan hỷ với câu trả lời của Datta trong buổi đại hội chư thiên, 
nên vua trời Sakka hoan hỷ nói rằng: 

- Này Datta, ngươi có trí rộng như trái đất, ta ban cho ngươi danh hiệu là Bhuri, 
ngươi được gọi là Bhuridatta. 
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Thấy vẻ huy hoàng của cõi Tavatimsa (Ba mươi Ba), Datta muốn mau được sanh 
lên cảnh giới này nên trở về cõi rồng phát nguyện giữ 1o giới (là 1O giới cùa Sadl), 
Ngài bảo long nữ là vợ Ngài rằng: 

- Ta sẽ lên nhân giới để tu tập giới hạnh nơi cây đa gần sông Yamuna. 

Bhuridatta lên tổ kiến khoanh tròn trì giới phát nguyện rằng: “Kẻ nào cần máu, 
thịt, xương, da của ta thì cứ lấy”. Ngài nằm trong tổ kiến trọn đêm, đến sáng thì các 
long nữ đến rước Ngài về long cung. 

*Hai cha cort người thợ săn. 

Có hai cha con thợ săn thú, người con tên là Somadatta leo lên cây gần đó rình 
nai, họ nghe tiếng nhạc và ca hát của các long nữ dâng sàng toạ cho Bhũridatta đang 
nằm trong tổ kiến, nên tìm đến. 

Bhuridatta hiện thân người nói thật gốc gác mình, sợ họ báo thầy bắt rắn, 
Bhuridatta đề nghĩ đưa họ về cõi cõi rồng và thiết đãi họ thật trịnh trọng để họ không 
báo cho thầy bắt rắn. 

Nhưng sống ở long cung được một năm, người cha ít phước nên ngán ngẩm cảnh 
long cung, xin Ngài Bhuridatta trở về nhân giới (trong khi người con là Somadatta 
vẫn muốn ở lại long cung). Ngài Bhuradatta nài nỉ, tặng cho ngọc Mani (Như ý) để 
họ ở lại long cung, nhưng người cha từ chối. 

Thấy người cha quyết ý như vậy, Ngài Bhũriddatta tăng cho họ nhiều lễ vật rồi 
đưa hai cha con người thợ săn trở về nhân giới. 

Do ít phước, khi trở về nhân giới, hai cha con đi đến hồ nước tắm, khi trở lên thì 
thiên y cùng những tặng phẩm quý giá của Bhuridatta tặng cho đều biến mất, chỉ còn 
lại áo quần nghèo khổ. Và hai cha con trở lại nghề săn thú như trước. 

*Gã bắt rắn uà ngọc Như ý (Man). 

Thưở ấy có Kim xí điểu vương (suppanna)® ở vùng Tuyết sơn (Hymalaya) trong 
rừng Simbali (Gòn gai) phía Đông bờ biển, thường rẽ nước biển để bắt rồng ăn thịt. 
Một ngày nọ, Điểu vương bắt được rồng đem về tổ để ăn thịt, khi bay ngang qua cây 
đa lớn, rồng dùng đuôi quấn chặt lấy cây đa để mong thoát chết. Điểu vương không 
hay biết, dùng hết sức mình bứng luôn cây đa đi, mang về tổ mổ bụng rồng ăn mở 
xong rồi ném xác xuống biển, cây đa rớt xuống biển đánh ầm một tiếng lớn. 

Điểu vương nhìn theo thấy là cây đa có xác rồng quấn, Điểu vương suy nghĩ: “Cây 
đa này là nơi cư ngụ của vị ẩn sĩ, như vậy ta có tội không nhỉ? Ta hãy đến hỏi ẩn sĩ về 
vấn đề này”. 

Nguyên thời ấy có người thợ săn tên là Kosiya, xuất gia làm ẩn sĩ trú ngụ trong 
vùng Hymãlạapsơn, ẩn sĩ cất một thảo lư cạnh cây đa lớn làm chỗ trú ngụ đồng thời 
cũng là nơi kinh hành. 

Điểu vương Garuda hoá thân thành một thanh niên, đến gần ẩn sĩ, thấy ẩn sĩ 
đang sữa sang lại chỗ cây đa bị trốc gốc cho bằng phẳng, giả vờ như không biết thanh 
niên hỏi ẩn sĩ: 

- Thưa Ngài, do nguyên nhân gì mà nơi này bị loang lở như thế? 

- Này thanh niên, có một đại bàng bắt được rồng bay ngang qua đây, rồng sợ chết 
dùng đuôi quấn chặt lấy cây đa. Đại bàng dùng sức kéo trốc gốc cây đa mang đi, do 
vậy đất nơi này bị loang lở. 

- Bạch NàgI, vậy đại bàng có tội chăng? 

- Không, này thanh niên, vì đại bàng vô ý. 

- Vậy rồng có tội chăng? 

- Không, này thanh niên, rồng muốn thoát chết nên phải làm như thế. 

Hài lòng với câu trả lời của ẩn sĩ, thanh niên thú thật mình là Điểu vương hoá 
thân đến đây. Để tạ ơn ẩn sĩ, Điểu vương truyền cho ẩn sĩ chú thuật bắt rồng, ẩn sĩ từ 
chối nhưng Điểu vương nài nỉ và ẩn sĩ nhận lấy loại chú thuật này. 


@)- là loại chim thần có đầu minh như người, nhưng cánh và móng như chim ưng có màu vàng. 
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*Bhuridatta bị bắt. 

Có một Bàlamôn trú ngụ trong thành BaranasI, nghèo khổ mang nợ rất nhiều bị 
các chủ nợ vây khổn, y bỏ trốn vào rừng, đi lang thang đến chỗ trú ẩn của ẩn sĩ. 

Y tình nguyện phục vụ cho ẩn sĩ để sống qua ngày, sau một thời gian ẩn sĩ SUY 
nghĩ: “Bàlamôn này rất siêng năng, phục vụ ta rất chu đáo, ta gấy đền ơn cho y”. 

Ấn sĩ truyền cho Bàlamôn chú thuật bắt rồng, học xong chú thuật này rồi, 
Bàlamôn suy nghĩ: 

- Giờ đây ta có thể sinh sống được rồi, ta hãy trở về kinh thành, nơi đây thanh 
vắng buồn tẻ, không thích hợp với ta. 

Y lấy cớ là sức khoẻ suy nhược, cần về kinh thành để tìm thuốc trị bịnh, y từ giả ẩn 
sĩ ra đi. 

Các long nữ vào sáng sớm đêm trăng rằm, có phận sự lên rước Ngài Bhuridatta 
về long cung, các long nữ mang theo viên ngọc Mani (Như ý) là vật trang điểm của 
Bhuridatta. 

Trời còn sớm nên các long nữ xuống sông tắm, đùa giỡn cùng nhau, để viên ngọc 
Như ý trên bờ sông. 

Bàlamôn vừa đi vừa lấm nhẩm chú thuật để khỏi quên, nghe tiếng chú thuật bắt 
rồng, các long nữ ngỡ Điểu vương đến nên sợ hãi chạy trốn về Long cung. 

Bà lamôn nhặt được viên ngọc Như Ý mang đi, gả đắc ý rằng: 

- Chú thuật của ta linh nghiệm rồi, loài rồng đã chạy trốn, bỏ lại viên ngọc quý 
này. 

Và gã tự xưng là Alambayana (thầy bát rắn). 

—_ Hai cha con thợ săn Somadatta trở lại nghề cũ, đang đi tìm thú rừng, nhìn thấy 
Alambayana cầm viên ngọc Như ý mà hai cha con không nhận khi trước, nên đến 
làm thân với Alambayana, hỏi rằng: 

- Này anh, viên ngọc quý này anh có từ đầu vậy? 

- Này anh, hồi sáng này tôi nhặt được ngọc trên bãi biển. 

- Này anh Alambayana, đây là viên ngọc hạnh phúc. Người nào có đức mới giữa 
được, kẻ không đức mang vào sẽ gặt lấy tai hại. Anh hành nghề bắt rắn, như vậy 
không có đức, anh hãy trao cho cha con chúng tôi đi. 

- Này anh, tôi không tin lời anh, viên ngọc này tôi không cho anh, nhưng cũng 
không bán. 

- Vậy anh cần gì để đánh đổi viên ngọc này? 

- AI cho tôi biết chỗ trú ngụ của loài rồng, tôi sẽ biếu viên ngọc này để đền ơn. 

- Vậy tôi sẽ chỉ chỗ rồng chúa đang ngụ cho anh, anh hãy cho tôi viên ngọc Như ý 
đã hứa đấy. 

- Đúng như thế. 

Con của gã thợ săn bạc ân là Somadatta phản đối việc làm vô ơn của cha rằng: 

- Thưa cha, cha không thể làm như thế, vì chúa rồng đối với cha con chúng ta rất 
hậu hỷ, chỉ vì chúng ta vô phúc nên không thể hưởng được những an lạc mà chúa 
rồng đã cho chúng ta. 

Nay chúng ta lại hành động phản phúc như vậy, chư thiên sẽ phẫn nộ trừng trị 
chúng ta mà thôi. 

Nhưng dù Somadatta nói như thế nào, gã thợ săn vì mê thích viên ngọc Như ý, 
cương quyết chỉ chỗ Bhũridatta trú ngụ cho Alambayana. 

Somadatta tuyên bố tách ly với cha cho chư thiên ngụ trong rừng chứng giám 
rằng: 

- Thưa chư thiên trong rừng chứng minh, ta không thể đồng hành với kẻ vô ơn bạc 
nghĩa, dù đó là cha sinh ra ta. Ta sẽ đi đường khác một mình, không đi cùng người vô 
nghĩa như thế này. 

Rồi Sommadatta theo đường khác ra đi, Somadatta đi sâu vào rừng xuất gia làm 
ẩn sĩ, tu tập thiền định. Mệnh chung tái sinh về Phạm thiên giới. 
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Gã thợ rừng vô ân dẫn Alamayana đế tổ kiến của Bhuridatta trú ngụ, chỉ rồng 
chúa đang nằm khoanh tròn trong tổ kiến nói rằng: 

- Này Alabayana, hãy bắt rồng chúa này đi, trước khi những rồng tùy tùng đến. 

Ngài Bhuridatta mở mắt ra, nhìn thấy gã thợ rừng vô ân, Ngài suy nghĩ: 

- Ta đã đối đãi với cha con hắn thật chu đáo, nay hắn dẫn thầy bắt rắn đến bắt ta. 
Nhưng nếu ta phẫn nộ với hắn thì công hạnh bấy lâu của ta vứt xuống nước. Ta có 
nguyện: “Ai cần xương, da, gân, thịt của ta thì hãy đến lấy”, vậy ta hãy giữ đúng lời 
nguyện của mình. 

Rồi Ngài nằm 1m lặng, nhắm mắt lại, gã thợ rừng nói rằng: 

- Này Alambayana, hãy đưa cho ta ngọc Như ý đi. 

Thấy được rồng chúa, Bàlamôn Alambaäyana vui mừng, nên đưa viên ngọc Mani 
lên tay gã thợ rừng. 

Gã thợ rừng loay hoay làm rớt viên ngọc xuống đất, ngọc Man biến mất, trở về 
cối rồng, gã thợ rừng cùng một lúc mất ba thứ: 

- Mất ngọc quý Man. 

- Người con bỏ đi mất. 

- Mất người bạn lành là Bhuridatta. 

Bàlamôn Alambayana phun thuốc vào người Bhũridatta, đần xương rồi bỏ vào 
g1ỏ, mang giỏ rắn đến một ngôi làng nhỏ, truyền rao rằng: 

- Ai muốn xem rồng chúa thì ra xem. 

Alambayana mở giỏ rắn ra, bắt Bhuridatta nhảy múa, làm những điều theo yêu 
cầu của Alambayana như phình bụng to ra, thu nhỏ người lại bằng cách cuộn tròn sát 
người ... Bhuridatta suy nghĩ: “Ta làm theo lời của hắn, khi có được nhiều tiền chắc 
hắn sẽ thả ta ra”. 

Chẳng những bảo Bhudidatta biểu diễn, hắn còn đánh đập Bhuridatta thật tàn 
nhãn, khiến thôn dân xem biểu diễn có người không cầm được nước mắt. 

Tuy bị hành hạ rất dã man, nhưng Bhuridatta cố dần tâm, không cho khó chịu, 
bất bình hay phãn nộ nổi dậy, tuy mắt mở ra nhưng Ngài không giương to đôi mắt vì 
Ngài biết rằng: “Khi ta giương to đôi mắt, lửa độc sẽ xẹt ra, trúng vào aI người đó sẽ 
chết, ta chỉ giương to đôi mắt thì gã bàlamôn ác độc sẽ chết ngay. Nhưng làm như thế 
thì giới hạnh của ta sẽ không còn”. - 

Buổi biểu diễn ấy Alambayana thu được 100 ngàn tiền vàng, ban đầu Alambäayana 
suy nghĩ: “Khi thu được 1.ooo đồng vàng, ta sẽ tha rồng chúa này ra”. Nhưng khi thu 
được 100 ngàn đồng vàng, Alambayana suy nghĩ: 

- Chỉ ở ngôi làng nhỏ mà ta thu được 100 ngàn đồng vàng, nếu biểu diễn nơi kinh 
thành thì lợi nhuận sẽ như thế nào?. 

Hắn mang vật thực như ếch, nhái ... đến cho Ngài rồng chúa ăn, nhưng Bhuridatta 
không dùng những con vật sống ấy. 

Alambayana để gia đình ở lại làng, y mang Bhuridatta đến kinh thành Baranasl để 
biểu diễn. 

*Bhurtdatta được giải cứu. 

Vào hôm Bhuridatta bị bắt, vương hậu Samuddaja nằm mộng, thấy một người da 
đen mắt đỏ vung kiếm, chặt đứt bàn tay của bà, máu chảy ròng ròng. Tỉnh dậy bà lấy 
làm lo sợ rằng: 

- Các con của ta đều ở Long cung an toàn, chỉ có Bhuradatta lên cõi người thọ trì 
giới. Có lẽ có điêu nguy hiếm xảy đến cho con ta rồi 

Thường mỗi nửa tháng Bhuridatta đến vấn an cha mẹ, nửa tháng sau không thấy 
con viếng thăm mình, vương hậu sầu thảm. 

Vương tử Sudassana an ủi mẹ rồi cùng các em đi tìm Bhuridatta, vương tử 
Sudassana suy nghĩ: 

- Nếu tất cả đi tìm Bhuridatta một hướng thì phí công, ta hãy cho Kanarittha lên 
cõi trời tìm, vì Kanarittha bản tính rất hung hăng, nó sẽ tàn phá những châu quận 
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hay thành phố khi nó tìm thấy Bhuridatta, Subhaga lên núi Hymaya (Hymãlạpsơn). 
Còn ta đến cõi loài người. 

Cô long nữ Acimukkhl thường ngày rất thương mến Bhuridatta, nghe các anh đi 
tìm Bhuridatta thì xin anh Sudassana cho mình đi theo. 

Sudassana hoá thân làm đạo sĩ, Aeimukkhi hoá thân thành con nhái trú trong búi 
tóc đạo sĩ Sudassna, lên nhân giới tìm Bhuridatta. 

Bấy giờ, Alambayana đến kinh thành Baãranasl đang chuẩn bị cho vua 
Brahmadatta cùng đại chúng xem rồng chúa biểu diễn theo lịnh của y. 

Đạo sĩ Sudassana cùng Acimukkhi cũng tìm đến kinh thành Baranasl, vì 
Sudassana thăm hỏi: 

- Nơi này có vị thầy bắt rắn nào cho rắn chúa biểu diễn chăng? 

Đến làng đầu tiên mà Alambayana cho Bhũridatta biểu diễn, cư dân cho biết: 

- Có vị thầy bắt rắn cho rắn chúa biểu diễn. 

- VỊ thầy đó đang ở đâu? 

- Nghe nói, vị thầy bắt rắn mang rắn chúa đến kinh thành Baranasi để biểu diễn. 

Sudassana đi đến kinh thành BaranasI và có mặt trong buổi biểu diễn. 

Khi Alambayana cho rồng chúa Bhũridatta ra biểu diễn, Bhuridatta bò ra khỏi giỏ 
đưa cao đầu nhìn quanh đám đông. 

Rồng chúa trước khi biểu diễn thường nhìn quanh đám đông với hai lý do: 

1- Xem có Điểu vương Garuda trà trộn trong đánm đông chăng? Nếu có, rồng sợ 
hãi không dám biểu diễn. 

2- Có thân tộc là loài rồng không? Nếu có, sẽ hổ thẹn không biểu diễn. 

Bhuridatta thấy anh mình là Sudassana đang đứng trong đám đông, Bhuridatta 
cố ngăn dòng lệ, bò đến anh, đại chúng thấy rồng chúa bò ra đang tiến đến đạo sĩ, 
liền tránh giạt ra, Bhũridatta bò đến anh, đặt đầu vào chân anh khóc. 

Đạo sĩ Sudassana cũng rơi lệ, rồi Bhuridatta bò trở lại giỏ, nằm khoanh trong g1ỏ, 
không ra nữa. 

Cho rằng đạo sĩ đã bị rắn chúa cắn phải, Alambayana đi đến an ủi rằng: 

- Có phải đạo sĩ bị rắn cắn chăng? Đạo sĩ đừng sợ, vì tôi là thầy bắt rắn đại tài, tôi 
sẽ bảo rắn hút độc lại ngay. 

- Này gã bắt rắn độc ác kia, rồng chúa của ngươi chẳng làm được gì ta đầu. Ta 
cũng là thầy bắt rắn giỏi nhất, chẳng có ai sánh bằng ta đâu. 

Nghe vậy, Alamabayana nổi giận, nói với đại chúng rằng: 

- Xin đại chúng nghe rõ đấy, tại đạo sĩ này gây chuyện, đại chúng đừng khiển 
trách tôi. 

- Này gã bắt rắn kia, người đừng phân bua làm gì với đại chúng, nếu ngươi cho 
“mình đại tài”, hãy cùng ta so tài để đại chúng xem xét. Ngươi dùng rồng chúa, ta chỉ 
dùng con nhái mà thôi. 

Số tiên đánh cược sẽ là năm ngàn đồng tiền vàng đấy. Ta là người giàu có, ta chỉ 
sợ ngươi là kẻ không tiền nên không dám đánh cược thôi. 

- Này đạo sĩ kia, trông dáng hình của ông là kẻ nghèo khổ, ông chỉ khoe khoang, 
dám thách thức đánh cược năm ngàn đồng vàng. Vậy ai là người hộ độ cho ông? Ông 
là kẻ xuất gia đi xin ăn, làm gì ông có tiền bạc mà đòi đánh cược, ông hãy mang tiền 
ra đi. 

- Này Alambayana, ta thật sự có hơn số tiền đó nữa. Đừng nói là năm ngàn đồng 
vàng mà gấp 1o lần ta cũng có. 

Đạo sĩ Sudassana đi đến vua Saraga Brahmadatta (là vua cậu), đảnh lễ rồi thưa 
với đức vua rằng: 

- Thưa Đại vương, đại vương là bậc cao cả, Đại vương hãy cho tôi ngay năm ngàn 
đồng vàng đi. 

Kính thỉnh đại vương ngự ra xem cuộc thi tài giữa tôi và gã bắt rắn ác độc 
Alambayana. 
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Nghe vậy, vua Sagara Brahmadatta suy nghĩ: “Đạo sĩ này đến xin tiền ta, chẳng lẽ 
là thân thích của ta, hay là người được ta hứa ban thưởng? Ta sẽ hiểu rõ điều này sau, 
thôi ta hãy ra quảng trường chứng kiến việc thi tài có một không hai này”. 

Thấy vua Sagara Brahmadatta cùng đạo sĩ ra quảng trường, Alambayana suy 
nghĩ: “Đạo sĩ này thỉnh được Đức vua cùng ngự ra đây, hắn là thân tộc của Đức vua 
rồi”. Gã bổng kinh sợ, nói với đạo sĩ Sudassana rằng: 

- Tôi không muốn thi tài cùng Ngài, cũng không muốn đánh cược cùng Ngài. 
Nhưng Ngài đừng khinh thị rồng chúa có nọc độc này, Ngài sẽ bị thất bại đấy. 

Đạo sĩ Sudassana tuyên bố giữa đại chúng rằng: 

- Này đại chúng, con rắn ấy không có nọc độc, gã bắt rắn này khoác lác để lừa gạt 
đại chúng đấy. Này Alambäyana, những con rắn khác còn có nọc độc hơn con rắn của 
ngươi nữa. 

Nghe vậy, Alambayana tức giận nói rằng: 

- Này ông đạo sĩ, ta sẽ cho rắn chúa mổ ông chết ngay bây giờ đây. 

- Này Alambayäna, ngươi có tài sản hãy tạo phước ngay đi, con nhái của ta sẽ thổi 
ngươi thành tro bụi ngay. Này em Acimukkhi hãy ra đây. 

Nghe anh gọi, nàng Acimukkhi nhảy ra nằm trên tay anh, đạo sĩ Sudassana hét 
lên ba lần: Biên thùy tiêu tan. Tiếng hét của đạo sĩ Sudassana kinh động cả cõi 
Diêmphù (Jambu) (chỉ Ấn độ cổ) 

Vua Sagara Brahmadatta cũng kinh hoàng hỏi rằng: 

- Này đạo sĩ, vì sao biên thùy tiêu tan? 

- Thưa Đại vương, vì tôi không thấy chỗ nào có thể để cho con nhái này phun nọc 
độc, khi nó phun nọc độc ra, kinh thành sẽ tiêu tan thành bụi ngay tức khác, nên phải 
cho phun độc ở vùng biên địa. 

- Vậy cho phun độc xuống đất đi. 

- Như vậy sẽ sinh ra loại độc mới càng nguy hại hơn. 

- Vậy cho phun vào nước. 

- Như vậy sẽ làm hạn hán 7 nắm. 

- Này đạo sĩ, hãy làm sao cho cư dân thành phố được an toàn đi. 

- Vậy Đại vương hãy cho đào ba hố thật sâu, chất đầy củi trong đó. 

Nhái Acimukkhi phun nộc độc vào hố thứ nhất, lửa phừng lên rồi lan đến hầm thứ 
hai, rồi thứ ba. 

Do ác nghiệp đến thời trổ quả, Alambayana lại đứng cạnh hầm thứ ba, khi lửa 
nọc độc bốc cháy hơi độc lan đến y khiến y trúng độc, thân thể trở nên trắng toát. 

Kinh hoàng y la lớn: “Ta thả rồng chúa này đấy, hãy tha mạng cho ta”. 

Nhưng ngọn lửa tràn tới cuốn y rơi xuống hầm. 

Từ trong giỏ Bhuridatta bò ra hoá thân thành một vương tử xinh đẹp, với xiêm y 
lộng lẫy, đi đến đảnh lễ đức vua, tường thuật lên đức vua Sagara Brahmadatta về lai 
lịch của anh em mình. 

Vua Sãgara vô cùng hoan hỷ, đưa các cháu mình về cung tiếp đãi trọng hậu. Ở 
cung nội vài ngày, rồi tất cả từ giả vua Sagara Brahmadatta trở về cối rồng. 

*Bhurtdatta bác bỏ Veda (Vệđà). 

Nói về Subhaga lên Himaya tìm Bhuridatta, thấy gã thợ rừng vô ơn đang lang 
thang trong rừng, Subhoga suy nghĩ: “Bhuridatta bị tai hại hãn do gã thợ rừng này”. 
Nên bắt gã về long cung trị tội. 

Bấy giờ Kanarittha người canh giữ cửa phòng dưỡng bịnh của Bhuridatta, thấy 
Subhoga lôi kéo gã thợ rừng, Kanarittha trách anh sao thô bạo với một Bàlamôn. 
Kanarittha thuyết cho hội chúng rồng nghe các tế lễ hy sinh và kinh Veda (Vệđà) của 
giáo hệ bàlamôn. 

Ngài Bhuridatta cho gọi em vào, chấn chỉnh lại tri kiến của Kanarittha. 

Nhận diện tiền thân. 
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Alambayana nay là tôn giả Devadatta, Somadatta nay là Ngài Ananda, Acimukkhi 
nay là Thánh nữ Dppalavanna, Sudassana nay là Ngài Sariputta, Subhaga nay là Ngài 
Mogsallana, Kanarittha nay là Tykhưu Sunakkhatta. 

Bhuuridatta nay là Đức Thế Tôn®), 

Chuyện Bhuridatta còn được tìm thấy trong Cariyapitaka ( hạnh Tạng), trong 
phần trì giới Balamật cao tột (sillaparamatthaparam1)®. Bổn sự Bhuridatta còn được 
trưởng lão Ratthasara ở Ava phổ thi vào thế kỷ 156). 

23- Bốn sự Sasa (chuyện con thỏ). 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kyviên) của trưởng giả 
Anathapindika cúng dường, gần thành Savatthi (Xávệ). 

Một chủ ruộng trong thành Savatthi cúng dường vật thực đến Đức Thế Tôn cùng 
500 vị Tkhưu liên tục 7 ngày. 

Vào ngày thứ 7, Đức Thế Tôn tùy hỷ phước đến gia chủ ấy bằng pháp thoại rằng: 

- Này gia chủ, ngươi đã tạo thiện nghiệp bố thí đúng theo chánh pháp. Vì đây là 
truyền thống của bậc trí khi xưa, đã bố thí ngay cả sinh mạng của mình cho người 
nghèo khổ, đói khát. 

Theo lời thỉnh cầu của gia chủ, Đức Thế Tôn thuyết lên bổn sự như sau: 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trỊ vì kinh thành BaranasI (Balanal). 

Trong một khu rừng gần chân một núi lớn, phía bên kia là dòng sông, một phía là 
ngôi làng vùng biên địa, có bốn con vật kết bạn với nhau là: Thỏ, khỉ, chó rừng và rái 
cá, chúng rất thông minh. Ban ngày chúng tìm vật thực riêng cho mình, chiều họp lại 
với nhau. 

Thỏ rất thông tuệ, thường giảng đạo lý cho các bạn nghe, khuyên các bạn nên bố 
thí, sống đạo đức, khỉ, chó rừng và rái cá thường nghe theo lời thỏ khôn ngoan. 

Một hôm, thỏ nhìn các vì sao và trăng trên bầu trời, biết rằng hôm sau là ngày 
uposatha. Ngày hôm sau, thỏ nói với các bạn rằng: 

- Này các bạn, mai này là ngày trăng tròn, là ngày tốt đẹp, chúng ta hãy thực hành 
bố thí hạnh, giữ gìn giới hạnh đi. Nếu ai có đến xin, bạn hãy cho chính vật thực mà 
bạn tìm đúng pháp. 

Hôm sau, chúng ra đi rất sớm, rái đi đến bờ sông tìm cá. Một người đánh cá đánh 
bắt được 7 con cá hồng xâu lại rồi vùi xuống đống cát, con rái đánh hơi biết được 
dưới đống cát là xâu cá, nó liền kêu lên ba lần: 

- Xâu cá này của a1? 

Khi không thấy ai trả lời, rái moi cát lên mang xâu cá về chỗ ngụ của mình, nằm 
suy gãm đến sự tìm vật thực đúng pháp của mình. 

Chó rừng cũng đi tìm thực phẩm, nó đến một chòi lá của người nông dân, thấy hai 
xiên thịt nướng, một con rắn mối chết và một hũ sữa đông. Chó rừng kêu lên ba lần: 

- Những vật này của a1? 

Không thấy có chủ nhân, chó rừng mang hai xiên thịt, con rắn mối cùng hũ sữa 
đông về chỗ ngụ của mình, nằm suy gẫm đến vật thực tìm đúng pháp của mình. 

Khi tìm được những trái xoài trên một cây xoài, mang về chỗ ngụ của mình. 

Riêng thỏ tìm được cỏ non, thỏ suy nghĩ: 


@)- JA. Chuyện Bhũridatta (Chuyện số 543). 
()- Cyp. i1, 2. 
6)_ gan, p. 99. 
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-Ta chẳng có trái cây hay cá chi cả, chỉ có cỏ non; nếu có người đến xin ta, ta 
không thể cho cỏ non đến người ấy. Ta hãy cho người ấy chính thân mạng của ta 
vậy. 

Rồi thỏ phát nguyện rằng: Ai đến xin vật thực nơi ta, ta sẽ cho ngay cả mạng sống 
này. 

Lời nguyện của thỏ làm cho ngai vàng của thiên chủ Sakka (ĐếThích) nóng lên, 
đưa thiên nhãn quán xét, thiên chủ Sakka biết được hạnh nguyện của bốn con thú. 
Thiên chủ Sakka hoá thân thành một Bàlamôn nghèo khổ 

Trước tiên Bàlamôn nghèo khổ đến chỗ ngụ của rái cá. Rái cá hỏi: 

- Này ông, ông cần gì mà đứng đấy. 

- Này rái cá, hôm qua ta giữ Ủposatha nên giờ đói quá, ngươi có gì cho ta ăn 
không? 

- Lành thay, lành thay, tôi sẽ cho ông vật thực của tôi là xâu cá hồng 7 con này. 

Và rái cá cho Bàlamôn xâu cá của mình. 

Bàlamôn lại đi đến chó rừng, chó rừng cũng hoan hỷ cho Bàlamôn hai xiên thịt 
nướng, con rắn mối cùng hã sữa đông. 

Bàlamôn lại đi đến con khỉ, khi cũng cho Bàlamôn tất cả những trái xoài của mình 
có được. 

Rồi Bàlamôn lại đi đến thỏ, thỏ hỏi rằng: 

- Này ông, ông cần gì mà đứng đó? 

Bàlamôn trả lời như trên, thỏ đáp rằng: 

- Lành thay, lành thay, tôi sẽ cho ông món vật thực mà chưa ai dám cho. Nhưng 
ông sẽ không phạm giới đầu, ông hãy nhóm lửa lên đi. 

Nghe vậy, vua trời Sakka dùng thần lực tạo ra một đống lửa lớn, rồi nói rằng: 

- Này thỏ, ta đã nhóm lên đống lửa lớn rồi. 

Thỏ từ chỗ nằm của mình đứng dậy. đi đến đống lửa đang cháy đỏ, nó rung mình 
ba lần cho những con vật nhỏ đang bám trong thân nhảy ra, rồi thỏ nhảy thẳng vào 
đống lửa, nhưng lửa mát lạnh và tắt ngay khi thân thỏ rơi vào. 

Ngạc nhiên, thỏ hỏi: 

- Này Bàlamôn, đống lửa của ông sao chẳng nóng chút nào cả. 

- Này hiền giả, ta chẳng phải là Bàlamôn, ta là vua trời Sakka đến đây để thử lời 
phát nguyện của các ngươi. 

Sau đó, vua trời Sakka ép một trái núi, lấy nước vẽ hình con thỏ lên mặt trăng. Và 
đây là một trong bốn điều bất di dịch trọn kiếp trái đất, bốn điều đó là: 

1-Hình con thỏ trên mặt trăng. 

2- Địa điểm con chim cút là tiền thân của Bồtát phát nguyện chân ngôn, lửa 
không bao giờ xâm phạm đến. 

3- Những cọng lau rỗng ruột do Bồtát phát nguyện chân ngôn. 

4- Địa điểm là ngôi nhà của Ngài Ghatikara, mưa không hề rơi xuống. 

Nhận diện tiên thân. 

Rái nay là Ngài Ananda, chó rừng nay là Ngài Moggallana, khi nay là Ngài 
Sariputta. Thỏ nay là Đức Thế Tôn0!), 

Trong Cariyapitakat2 có đề cập đến chuyên này, xem như hạnh bố thí tròn đủ của 
Bồtát (danaparamatthaparamn). 

24- Bốn sự Mahq]anak (chuyện Đại vương MahaJanaka). 

DuUên sự. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kyviên). 

Nơi Giảng pháp đường của Đại tự, các vị Tỳkhưu đàm luận về sự xuất gia cao 
thượng của Ngài. 


@- JA. Sasa (chuyện con thỏ) (chuyện số 316). 
@)~ Cyp. 1, 1O. 
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Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường đường, ngồi vào chỗ được soạn sẵn, 
nhân đó Ngài thuyết lên bổn sự này. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa khi vua MahaJanaka trị vì kinh thành Mithila của quốc độ Videha. 

Vua MahaJanaka có hai vương tử là AritthaJanaka và PolaJanaka. 

Vương tử Aritthajanaka kế nghiệp cha, còn vương tử Polajanaka là vị đại tướng 
quân. VuaAritthaJanaka bị người dèm xiểm nhiều lần rằng: “Đại tướng quân 
PolaJanaka có ý mưu phán”, nên nghi ngờ em mình, cho người bắt PolaJanaka giam 
trong ngục không xa hoàng cung, Polajanaka phát nguyện chân ngôn rằng: “Nếu ta 
có ý mưu phản đức vua thì cho xiềng xích này không ai mở được, còn nếu ta không có 
ý đó thì xiêng xích này tự động tháo mở”. 

Lập tức xiềng xích đút ra từng khúc, PolaJanaka trốn thoát đi đến một làng biên 
địa sinh sống. 

Thôn dân nhận ra: “Đây là vị đại tướng quân của ta”, nên đến phục vụ vương tử 
PolaJanaka, vì thế vua Arittha không thể bắt được PolaJanaka. 

Dâần dà thế lực của Polajanaka lớn mạnh, Polajanaka suy nghĩ: 

- Trước đây ta không phải là kẻ thù của anh ta, nhưng anh ta nghe lời những kẻ 
phản thần có y muốn giết ta. Giờ đây binh lực của ta hùng hậu, ta sẽ trở về kinh 
thành Mithila, chiếm lại vương quốc của cha ta. 

Khi vua Arittha sắp ra chiến trận, Ngài từ giả Hoàng hậu đang có mang rằng: 

- Này Hoàng hậu, không ai biết trước được sự thắng bại trong cuộc chiến. Nếu ta 
có mệnh hệ nào, nàng hãy bảo vệ đúa con trong thai bào cho tốt đẹp. 

Và vua Aritthajanaka tử trận ngay giữa chiến trường khốc liệt. Tin Đức vua tử trận 
loan đến kinh thành Mithila, lập tức sự hổn loạn sinh khởi khắp hoàng cung, Hoàng 
hậu cải trang mang theo nhiều vật quý trốn ra khỏi kinh thành theo hướng Bắc, 
nhưng nàng chưa từng ra khỏi Hoàng cung nên không biết đường đi, nàng ngồi bên 
vệ đường để chờ người chỉ nàng đường đến Kalacampa của vương quốcAnga. 

Ngai vàng của thiên chủ Sakka (ĐếThích) chợt nóng lên, đưa thiên nhãn xem xét, 
biết rõ sự tình. Thiên chủ Sakka hoá thân thành người đánh xe, đưa Hoàng hậu đến 
Kalacampa cách xa kinh thành Mithila 6o dotuần. 

Nơi đây nàng gặp một Bàlamôn Udicca, là một danh sư có đông môn đệ. 

Nhân biết nàng là Hoàng hậu của vua Aritthajanaka, Bàlamôn Udicca nhận bà là 
em gái út thất lạc từ xưa, chăm sóc bà thật chu đáo trong tư dinh của ông. 

Không lâu sau, nàng sinh ra một hài tử, đặt tên theo họ tổ phụ là MahaJanaka. 

Khi lớn lên, cậu bé thường chơi đùa với các bạn đồng trang lứa, bị các bạn gọi là: 
“Đứa trẻ không cha”. Cậu bé hỏi cha mình là ai, Hoàng hậu không dám tiết lộ lai lịch 
của MahaJanaka vì e ngại nguy hiểm đến Mahajanaka. 

Mahajanaka nhân khi bú sữa mẹ, nói rằng: 

- Mẹ hãy cho con biết cha của con là ai. Nếu không con sẽ cắn đứt vú của mẹ. 

Hoàng hậu đành nói thật lai lịch của MahaJanaka, từ đó cậu bé không còn tức giận 
khi bị gọi là “đứa bé không cha” nữa. 

Khi được 15 tuổi Mahajanaka đã thông thạo ba Tạng Veda (Vệđà) cùng nhiều môn 
nghệ thuật khác. Khi được 16 tuổi, Mahajanaka rất khôi ngô xinh đẹp, cậu suy nghĩ: 
“Ta hãy chiếm lại vương quốc của cha ta”. 

Cậu nói với mẹ rằng: 

- Thưa mẹ, con muốn chiếm lại vương quốc của cha con. Nhưng phải có tiền mới 
chiêu mộ dũng sĩ được, mẹ có tiền cho con không? 

- Này con, trước khi rời kinh thành Mithila, mẹ có mang theo rất nhiều ngọc quý, 
đủ sức cho con chiêu mộ dũng sĩ để chiếm lại vương quốc của cha con. 

Bà đưa số tài sản mang theo cho MahaJanaka, nhưng MahaJanaka nói: 

- Mẹ hãy cho con một nửa thôi, con sẽ đi buôn ở xứ Suvannabhumi (Kim địa), con 
sẽ dùng tiền lời ấy để chiêu mộ quân lính. 
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Nhưng ngay chuyến buôn đầu tiên, thương thuyền ra khơi được 7 ngày thì bảo lớn 
nổi lên, đánh nhận thương thuyền chìm xuống đại dương. 

Các thủy thủ kinh hoàng, riêng MahajJanaka bình tỉnh dùng các vật thực để lấy 
sức, leo lên cột bườm cao nhất, nhảy thật xa nơi thương thuyền bị đắm, cũng đúng 
vào lúc ấy vua PolaJanaka mệnh chung. 

MahaJanaka bơi ròng rả trên biển 7 ngày, nhìn thấy trăng tròn Mahajanaka biết 
là ngày Uposatha, dùng nước biển súc miệng rồi nguyện thọ trì giới Uposatha. 

Có nữ thần biển là Manimekhala (Ngọc đới) được Tứ đại vương giao nhiệm vụ 
cứu giúp những người hiếu hạnh, những thiện nhân bị đắm thuyền, 7 ngày qua nàng 
không nhìn ra biển, có thuyết nói là: “Nàng đang dự đại hội chư thiên”, thuyết khác 
nói: “Nàng đang hưởng thụ dục lạc, nên xao lãng bổn phận”. 

Vào ngày thứ 7, nữ thần biển Manimekhala nhìn ra biển thấy Mahajanaka đang 
bơi trên biển cả, nữ thần biển xuất hiện trước MahaJanaka giữa hư không, hỏi rằng: 

- Này thanh niên, vì sao ngươi bị đắm thuyền vậy. 

Mahajanaka suy nghĩ: “Có lẽ đây là nữ thần biển, bà xuất hiện để cứu ta”. 

- Thưa nữ thần, vì con muốn khôi phục lại vương nghiệp của cha con là quốc độ 
Videha, chiếm lại kinh thành Mithila nên con đi buôn để lấy lời. Dùng tiền này chiêu 
mộ quân để khôi phục vương nghiệp, nhưng bảo lớn nổi lên đánh chìm thương 
thuyền. Xin mẹ hãy cứu con. 

Nghe vậy, nữ thần biển rất cảm động, nói rằng: 

- Con hãy an tâm, ta sẽ giúp con đến kinh thành Mithila. 

Nữ thần biển bồng Mahajanaka như ắm bồng đứa con của mình, vừa xúc chạm 
đến thiên xúc, Mahajanaka ngủ thiếp ngay. Nữ thần biển đưa MahaJanaka đến vườn 
Ngự Uyển của hoàng gia trong kinh thành Mithila, đặt MahaJanaka trên tấm đá bằng 
phẳng. 

Vua PolaJjanaka không có con trai, chỉ có một công nương là Sivalidevi. Công 
nương S1Ivalr là người thông minh tài trí, nên vua Polajanaka rất thương yêu. 

Trước khi vua Polajanaka mệnh chung, triều thần có hỏi rằng: 

- Thưa Đại vương, nga1 vàng này sẽ trao lại cho a1? 

- Này các Đại thần, ngôi vua này sẽ trao lại cho người nào làm hài lòng công 
nương S1valI, hoặc người nào biết được đầu của ngự sàng, hoặc người nào giương nổi 
cây cung bằng sức của một ngàn người khiêng, hoặc người nào tìm được 16 kho báu. 

- Thưa đại vương, hãy cho chúng tôi biết mật ngữ chổ có 16 kho tàng. 

- Này các đại thần, đó là: 

1- Nơi mặt trời mọc. 

2- Nơi mặt trời lặn. 

3- Ở bên trong. 

4- Ở bên ngoài. 

5- Không ở trong cũng không ở ngoài. 

6- Nơi bước lên. 

7- Nơi bước xuống. 

8- Ở bốn trụ cột bằng gõ Sãlã (có bốn kho tàng). 

9- Ở vòng dây cương yojana. 

10- Ở đầu răng. 

11- Ở mút đuôi. 

12- Ở trong nước Kebula. 

13- Ơ ngọn cây. 

Khi hoả táng thi hài của vua Polajanaka hoàn tất, triều thần hội nhau tìm người 
làm hài lòng công nương S1vali, họ đề cử vị đại tướng được vua Polajanaka tin dụng 
nhất. 

Viên đại tướng đi vào hoàng cung, xin được gặp công nương S1vali. 

Công nương hiểu ngay ý định của viên đại tướng, nên nói: 
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- Hãy gọi đại tướng vào. 

Ước mong làm hài lòng cô công nương xinh đẹp và tài trí nên viên đại tướng liền 
đi vào nội cung đứng cạnh nàng S1valI, nàng SIvalI bảo: 

- Ngươi hãy chạy ra ngoài sân nhanh lên. 

Viên đại tướng liền chạy nhanh ra sân. 

- Ngươi hãy xoa bóp chân ta. 

Viên đại tướng ngồi xuống xoa bóp chân S1vali cho nàng hài lòng, nhưng S1valT co 
chân đạp viên đại tướng ngã bổ nhào, bảo các cung nữ: 

- Hãy tống cổ tên ngu ngốc này ra khỏi nội cung. 

Lần lượt các quan giữ kho, quan giữ lọng, quan giữ kiếm ... tất cả đều bị nàng 
dùng mưu trí hạ nhục như thế cả. 

Không tìm được người làm hài lòng công nương S1Ivali. Không ai biết được nơi 
nào là đầu ngự sàng, triều thần tìm người giương nổi cây cung ngàn người khiêng 
cũng không có, không ai hiểu được mật ngữ nơi chôn dấu 16 kho tàng. 

Triều thần hội nhau lại bàn rằng: 

- Nước không thể vắng đức vua cai trỊ, bây giờ chúng ta phải làm sao? 

VỊ Tế sư nói rằng: 

- Giờ đây chúng ta hãy nhờ đến chư thiên chọn giúp, hãy cho trang hoàng thành 
phố cùng vương xa cho xinh đẹp. 

Vương xa được kéo đi bởi bốn con ngựa Sindhu màu đỏ tía, khi vương xa dừng 
trước người nào thì đó là người chư thiên chọn. 

Và giải pháp này được thực hiện. Kinh thành Mithila được trang hoàng lộng lẫy, 
vị tế sư làm lễ tế chư thiên rồi cho vương xa thong dong chạy đi, trên xe không có 
người ngồi hay người đánh xe chi cả. 

Bốn con ngựa Sidhu màu đỏ tía kéo vương xa chạy thong dong trên đường phố, 
đần dần nó tăng cước lực, theo sau vương xa là triều thần. 

Vương xa chạy quanh thành Mithila ba vòng, rồi lao nhanh đến vườn Ngự Uyển, 
dừng trước táng đá nơi MahaJanaka đang nằm ngủ, như chờ đợi chủ nhân bước lên 
xe. 

Triều thần cùng nhau đi đến vưởn Ngự Uyển nhìn thấy vương xa dừng lại nơi tảng 
đá, trên tảng đá một thanh niên tướng mạo khôi ngô đang nằm ngủ, họ bàn luận với 
nhau rằng: 

- Người nằm trên tảng đá có tướng mạo đoan trang, nhưng không biết có tài trí để 
nhận lãnh vương quốc này chăng? Nếu là bậc đại nhân, dù nghe tiếng đông như ngựa 
hí, voi rống ... cũng không hốt hoảng vội ngồi dậy, trái lại thường nhân thì giật mình 
ngồi chổi dậy nhìn bên này, nhìn bên kia rồi bỏ chạy đi. Chúng ta hãy đánh trống, 
thối kèn để đánh thức thanh niên xem sao? 

Nghe tiếng trống tiếng kèn, Mahajanaka thức giấc mở mắt nhìn thấy vương xa, 
nghĩ rằng: “Ngai vàng đã đến với ta rồi”, nhưng không vội ngồi dậy lại xoay người 
vào trong ngủ tiếp. VỊ Tế sư quan sát chân của MahaJanaka, nói rằng: 

- Đây là bàn chân của bậc đại nhân. 

Triều thần quỳ xuống đảnh lễ Mahajanaka, Mahajanaka ngồi dậy hỏi rằng: 

- Này các người, các người đang làm gì vậy? 

- Chúng tôi đến đây để rước Ngài về hoàng cung, chúng tôi tôn Ngài là vị Đại 
vương của chúng tôi. Đầy là vương xa, xin thỉnh Ngài hãy ngự lên. 

- Thế còn vua của các người đâu rồi? 

- Đại vương của chúng tôi đã mệnh chung cách nay đã 7 ngày rồi. 

- Các ngươi không có Phó vương sao? 

- Đại vương của chúng tôi chỉ có một công nương StIval. 

- Đại vương của các người di chiếu ra sao? 

Triều thần thuật lại những lời di chiếu cùng các việc đã xảy ra đến MahaJanaka, 
nghe xong MahaJanaka nói: 
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- Thôi được, ta sẽ nhận ngai vàng. 

Rồi MahaJanaka ngồi lên, xếp bằng trên tảng đá, triều thần mang vương phục 
cùng các biểu tượng của một vị vua đến. Ngay tại nơi ấy, họ làm lễ tôn vương cho 
Mahajanaka. 

Mahajanaka bước lên vương xa với vẻ uy nghi của vị đế vương, cùng các đại thần 
trở về Hoàng cung. 

Vua MahaJanaka nói rằng: 

- Trước đây các đại thần ở phẩm vị nào, cứ như thế không có gì thay đổi cả. 

Tin các đại thần tìm được tân vương nhanh chóng lan truyền đến nội cung, công 
nương muốn thử tài trí của Tân vương, nên sai một thị vệ đến báo rằng: 

- Thưa Đại vương, công nương S1valT muốn gặp Đại vương. 

Nhưng Ngài MahaJanaka giả như không nghe, không chú ý đến tên thị vệ, Ngài 
ung dung bàn luận với các đại thần rằng: 

- Nên sửa sang lại nơi này, nơi này ... 

Không biết phải làm sao, thị vệ trở về báo lại cho công nương SIvall, nàng suy 
nghĩ: “Đây quả thật là bậc tài trí, vì không say mê sắc đẹp cũng không run sợ trước 
quyền lực”. 

Nàng gởi thị vệ thứ hai, rồi thị vệ thứ ba với lời thỉnh rằng: 

- Thưa Đại vương, công nương SIvali thỉnh Ngài ngự đến nội cung của nàng. 

Khi ấy, đức vua MahaJanaka mới bằng lòng đến nội cung của công nương S1vall. 
Như sư tử vương thong dong đi vào hang động của mình với dáng uy nghi đường bệ, 
Ngài cùng các đại thần ngự đến nội cung của công nương S1valI. 

Công nương Sivalï không thể ngồi yên trước phong cách uy mãnh của vua 
Mahajanaka, nàng đứng lên tiếp rước Đức vua, đưa tay ra cho Ngài vịn để bước lên, 
ngồi vào vương ngai được che bên trên là cây lọng trắng 9o tầng. 

Vua MahaJanaka hỏi rằng: 

- Này các Đại thần, tiên vương di chiếu như thế nào? 

- Thưa Đại vương, vương quốc được trao cho người nào làm hài lòng công nương 
SIvali. 

- Này các đại thần, có phải Sival đưa tay ra cho ta vịn để bước lên vương ngai 
không? 

- Vâng, thưa đại vương. 

- Như vậy có phải nàng hài lòng làm việc này không? 

- Vâng thưa đại vương. 

- Này các đại thần, việc thứ hai là gì? 

- Vương quốc này được trao lại cho người tìm được đầu vương sàng hình vuông 
này. 

- Điều này khó thật. 

Vua Mahajanaka rút cây kim vàng cài trên đầu ra, trao cho nàng S1IvalI, nói rằng: 
“Nàng hãy đặt vật này vào đúng chỗ của nó đi”. 

Nàng S1vali nhận cây kim vàng đặt trên vương sàng, vua MahaJanaka nói: 

- Này các đại thần, nơi cây kim vàng đặt chính là đầu vương sàng. Thông thường 
trước khi nằm vào vương sàng, những vật trang điểm trên đầu được tháo ra và đặt 
trên bệ ở đầu sàng. 

Này các đại thần, tiên vương còn di chiếu điều gì nữa? 

- Thưa đại vương, vương quốc được trao cho người giương nổi cây cung có sức 
nặng một ngàn người khiêng. 

- Vậy hãy mang cây cung ấy đến đây. 

Và Ngài giương cây cung ấy dễ dàng khi ngồi trên vương sàng. 

- Này các đại thần, còn điều gì nữa. 

- Thưa đại vương, là tìm được 16 kho tàng được chôn dấu. 
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Các đại thần nói lên các mật ngữ chỉ chỗ chôn dấu kho tàng, trong khi các đại 
thần nói lên các mật ngữ, vua Mahajanaka suy gãm thấy hiện lộ rõ những bí ẩn như 
thể vâng trăng hiển lộ giữa bầu trời, Ngài nói rằng: 

- Hôm nay đã trễ rồi, mai ta sẽ đi lấy 16 kho tàng. 

Hôm sau, vua MahaJanaka cho họp các đại thần đến, hỏi rằng: 

- Trước đây, tiên vương có thường cúng dường đến vị Samôn nào chăng? 

- Thưa đại vương, có. 

(Đó là những vị Phật Độc giác mà vua PolajJanaka thường cúng dường vật thực) 

- Hãy đưa ta đến đó. 

Khi đến nơi vua PolaJanaka thường cúng dường vật thực đến các vị Phật Độc giác, 
nơi các vị Phật Độc giác đứng, vua MahaJanaka cho đào lên, tìm được một hủ châu 
báu. 

Vì vua MahaJanaka suy nghĩ: “Các vị Samôn mà vua PolaJanaka thường cung kỉnh 
cúng dường, đó là ý nghĩa “nơi mặt trời mọc”, vì hình tướng của các Ngài như ánh 
sáng mặt trời”. 

- Nơi nào tiên vương đứng để tiển các vị samôn ra về? 

- Thưa Đại vương, là nơi này. 

- Hãy đào nơi đó lên. 

Và họ tìm được hủ châu báu thứ hai, đây là ý nghĩa “nơi mặt trời lặn” (tức là các 
vị samôn ra về). 

Lần lượt vua Mahajanaka tìm đủ các kho báu còn lại như sau: 

3- Ở bên trong. Ngài cho đào bên trong cửa lớn đi vào nội cung của vua 
Polajanaka. 

4- Ở bên ngoài. Ngài cho đào bên ngoài cửa lớn đi vào nội cung của vua 
PolajJanaka. 

5- Không ở trong cũng không ở ngoài. Ngài cho đào dưới thềm cửa lớn. 

6- Ở nơi bước lên. Ngài cho đào nơi đặt chân cầu thang để vua bước lên vương 
tượng. 

7- Ở nơi bước xuống. Ngài cho đào nơivua Polajanaka bước xuống từ vương 
tượng. 

8- Ở bốn trụ gỗ Sala. Nơi vương sàng có bốn khúc gõ Salã làm chân chống đở, 
Ngài cho đào bốn nơi ấy. 

9- Vòng dâu cương uo7ana. Thuở ấy yojana chỉ cho vòng: dây cương ngựa. Ngài 
lấy vòng dây cương ngựa do phía đầu vương sàng, rồi đào nơi ấy. 

10-Ở đầu răng. Ở hoàng cung có hình con vương tượng đang đứng, Ngài cho đào 
ở trước hai ngà voi. 

11- Ở mút đuôi. Nơi hình con vương mã đứng, phía sau đuôi Ngài cho đào lên. 

12- Trong nước Kebula. Bãy giờ nước trong hồ sen của Hoàng cung gọi là Kebula, 
Ngài cho tát cạn hồ sen, đào dưới hồ sen. 

13- Ở ngọn câu. Trong vườn Ngự Uyển có một tàn cây cố thụ rất lớn che mát cho 
khu vường, Ngài cho đào trong khoảng tàn cây đó. 

Khi thu hồi 16 hủ châu báu, vua Mahajanaka mang tất cả ra bố thí cho chúng dân 
thành Mithila, lập nàng SIvali làm Hoàng hậu. 

Cho người rước mẹ cùng Bàlamôn Udicca ở Kalacampa về kinh thành Mithila. 

Vua MahaJanaka trị nước theo 1o vương pháp. Về sau Hoàng hậu S1valI sinh được 
một thái tử là Dighayukumara (Trường thọ), vua MahaJanaka lập Thái tử Dighayu là 
Phó vương. 

Thuở ấy tuổi thọ con người là 1O ngàn năm, khi vua Mahajanaka được 7 ngàn 
tuổi, một hôm Ngài cùng các triều thân đến du ngoạn nơi vườn Ngự Uyển. 

Đi du ngoạn đến nơi có xoài chín, khi ấy một cây có trái chín, một cây không có 
trái, vua MahaJanaka bảo quan g1ữ vườn hái xoài chín cho Ngài dùng, trước đây vua 
MahaJanaka chưa dùng xoài thì không ai dám dùng xoài trước Ngài. 
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Khi thấy Ngài đã dùng xoài rồi, thì Phó vương, các đại thần ... tranh nhau hái xoài 
để dùng. 

Sau khi du ngoạn trong vườn Ngự uyển, vào buổi chiều vua Mahajanaka trở về 
Hoàng cung, đi ngang cây xoài có trái ban sáng giờ đây bị xác xơ, trái lại cây xoài 
không trái thì vẫn sum suê xinh tốt, vua Mahajanaka hỏi: 

- Này các đại thần, vì sao cây xoài này ban sáng xanh tươi giờ lại xác xơ, trong khi 
cây xoài kia vẫn tươi tốt? 

- Thưa Đại vương, đây là cây xoài có trái. Khi đại vương chưa dùng xoài thì không 
ai dám dùng trước đại vương, khi Ngài dùng xoài rồi, tiếp theo là Phó vương, các vị 
Đại thần cũng cho hái xoài để dùng, nên giờ này nó xác xơ. Còn cây xoài kia vì không 
có trái nên không ai đụng đến, do vậy nó vẫn xanh tốt như ban sáng. 

Nghe vậy, vua MahaJanaka cảm thán rằng: 

- Ta được ngôi vua chẳng khác chi cây xoài có trái kia, nhiều người sẽ giành lấy 
ngôi vua này khi có cơ hội. Nếu ta muốn tránh khỏi tai hại, nên xuất gia làm ẩn sĩ 
sống một mình như cây xoài không trái kia. 

Khi về đến Hoàng cung, vua Mahajanaka cho triệu tập các đại thần đến nói rằng: 
“Ta muốn tịnh cư nơi thanh vắng, các đại thần hãy cùng nhau đảm nhận quốc sự. Kể 
từ nay chỉ có người mang vật thực cùng những vật phục vụ được gặp ta mà thôi”. 

Vua Mahajanaka lui vào một biệt điện để tịnh cư cả bốn tháng, thời gian ấy vua 
MahaJanaka nhớ lại hình ảnh những vị Samôn (là những vị phật Độc giác) mà mình 
thường cúng dường trước đây, nếp sống thong dong an bình của các Ngài đã hấp dẫn 
tâm vua Mahajanaka. 

Một hôm vua Mahajanaka bảo người hầu bí mật sắm cho mình y, bátcủa bậc xuất 
gia. Trong đêm ấy, Ngài cạo bỏ râu tóc, cởi bỏ vương phục đấp lên mình y vàng của 
bậc xuất gia, tâm Ngài vô cùng hân hoan kêu lên rằng: 

Aho sukham paramam sukam: 

“Ôi ! Thật an lạc, an lạc tột cùng”. 

Trong đêm Ngài đi kinh hành quanh biệt điện của mình, đến sáng sớm Ngài ra 
khỏi biệt điện, rồi thắng đường ra khỏi hoàng cung. 

Hoàng hậu SIvall nhớ thương đức vua, bà dạy 7oO cung phi được vua sủng ái 
trước đây: 

- Các nàng hãy trang điểm thật xinh đẹp, rồi cùng ta đến viếng thăm đức vua. 

Khi các nàng đến biệt điện, thấy từ trên lầu một vị Samôn đang đi xuống, các 
nàng ngỡ là vị Samôn mà đức vua thường cúng dường, 

Khi đi vào biệt điện nhìn thấy vương bào cùng tóc vua bỏ trên vương sàng, các 
nàng chợt hiểu ra: “VỊ Samôn mà chúng ta thấy khi nảy là đức vua, Ngài đã đi xuất 
gia rồi”. 

Hoàng hậu S1vali cùng 7oo cung phi than khóc cùng nhau chạy tìm đức vua. Triều 
thần khi nghe tin đức vua xuất gia, đều bàng hoàng cùng nhau theo Hoàng hậu 
SIvali, thỉnh cầu vua Mahajanaka trở lại kinh thành để trị vì. 

Rồi chúng dân hay tin đức vua bỏ hoàng cung đi xuất gia, họ chạy theo van xin 
đức vua quay về hoàng cung, nhưng vua Mahajanaka cương quyết ra đi xuất gia. 

Hoàng hậu S1valT bày mưu kế, cho người mang cỏ khô đến đốt giả như hoàng cung 
bị lửa cháy, van xin đức vua quay trở lại, nhưng Ngài vẫn dững dưng. 

Hoàng hậu SIvalI cho người giả giặc cướp tấn công kinh thành Mithila, thỉnh vua 
trở lại kinh thành fẹp giặc cướp. Vua MahaJanaka suy nghĩ: 

- Từ lâu kinh thành luôn an ổn, vì sao nay lại có giặc cướp? Đây là mưu kế của 
Hoàng hậu S1vali. 

Đức vua vẫn tự tại chẳng quan tâm đến cứ thắng đường tiến bước. Chúng dân, 
triều đình cùng đoàn cung phi và Hoàng hậu S1valI cứ theo sau vua Mahajanaka. 

Ra khỏi kinh thành Mithila khoảng nửa dotuần, vua MahaJanaka suy nghĩ: 

- Những người này cứ theo sau ta, làm sao ta có thể sống độc cư để tu tập được. 
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Ngài hỏi đại chúng rằng: 

- Đất này là của ai? 

- Thưa, của đại vương. 

VỊ Samôn lấy cây vạch một đường ngang, nói rằng: 

- Đây là ranh giới, người nào vượt qua đường ranh này sẽ bị trị tội. 

Rồi Ngài hướng về rừng Hymã cất bước, không một ai dám vượt qua ranh giới, 
ngay cả Hoàng hậu Sival 

Quá sầu khổ, Hoàng hậu SIvali ngất xỉu ngã xuống vượt qua ranh giới, chúng dân 
kêu lớn rằng: 

- Ranh giới đã bị phá vỡ rồi. 

Đại chúng vượt ranh giới tiếp tục đi theo sau vua đến 6o do tuần. 

Bấy giờ trong núi Hymãlạpsơn có một ẩn sĩ tên là Narada, ẩn sĩ vừa xuất khỏi 
thiền tịnh, đã hân hoan thốt lên: “Ô! Thật an lạc. Ôi! Thật an lạc”. 

Ẩn sĩ suy nghĩ: “Trong thế gian có ai đi tìm an lạc thiền tịnh chăng?” đưa thiên 
nhãn xem xét, ẩn sĩ Narada thấy vua Mahajanaka đang thực hiện cuộc xuất gia vĩ đại, 
nhưng triều thần cùng Hoàng hậu Sivali đang theo sau gây chướng ngại cho vua 
Mahajanaka, ẩn sĩ suy nghĩ: “Ta hãy tiếp trợ cho vị vua hiền đức này”. 

Ấn sĩ Nãrada theo đường hư không đến đứng trước Samôn Mahãjanaka, hỏi: 

253-Kimheso mahato ghoso; ka nu gameva kl]iya. 

Samana teva pucchama; kattheso abhisato Jano'ti. 

“Vì sao tiếng huuên náo từ xa; như lễ hội trong làng. 

Vậu ta hỏi UỊ† samôn; Uề đại chúng huuụên náo nàu”. 

Vua MahaJanaka đáp rằng: 

Mamam ohaya gacchantam, ettheso abhisato Jano. 

Simatikkamanam yantam, munimonassa pattiya; 

Missam nandhhi gacchantam, kim Janamanupucchasti. 

“Ta bỏ đi đến đâu; đại chúng theo ta đến nơi nàu. 

Tu đã uượt qua ranh giới; để trở thành ẩn sĩ uên tịnh. 

đạt đến sự an lạc; Ngài đã biết sao hỏi ta?”. 

Ấn sĩ Narada giáo giới vua Mahäjanaka rằng: 

- Này Samôn, người chớ nghĩ rằng “đã vượt qua ranh giới”, chẳng phải đấp y cạo 
sạch tóc là “vượt qua ranh giới”, bên trong vẫn còn phiền não, phiền não là con 
đưởng nhân thiên. 

- Thưa Ngài, tôi đã la bỏ ngai vàng, quốc độ, không mong mỏi được năm dục lạc 
cõi người, cõi trời, thì có gì nguy hiểm đến tôi đâu. 

- Này Samôn, điều nguy hiểm đang tiềm ẩn trong thân ngươi, sẵn sàng cám dỗ 
ngươi khi có dịp. Đó là: 

1- Ưa ngủ nghỉ là điều nguy hiểm. 

2- Lười nhác là điều nguy hiểm. 

3- Mơ tưởng đến năm dục là điều nguy hiểm. 

4- Thích hưởng thụ năm dục là điều nguy hiểm. 

5- Ham ăn là điều nguy hiểm. 

Này Samôn, chớ nên khinh thường, người đừng nghĩ có được phẩm mạo xuất gia, 
là vượt ra khỏi phiền nảo. 

- Lành thay, lành thay. Thưa Ngài ẩn sĩ, xin cảm tạ Ngài đã đến đây nhắc nhở tôi. 
Xin được hỏi tôn hiệu của Ngài. 

- Này Samôn, ta là Narada. 

Rồi ẩn sĩ Narada theo đường hư không trở lại nơi cư ngụ của mình. 

Một ẩn sĩ khác là Migajina vừa xuất khỏi thiền tịnh, cũng đi đến trước vị Samôn 
MahaJanaka khích lệ, sách tấn Ngài. 

Hoàng hậu Sivali, triều thần cùng đại chúng vẫn tiếp tục theo sau vua 
MahaJanaka đến thành Thùng, tại đây Samôn Mahajanaka thấy miếng thịt nướng 
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của con chó tha trộm bỏ rơi, Ngài nhặt lấy miếng thịt ấy để ăn vì cho rằng: “Không có 
của bố thí nào tốt hơn miếng vật thực này”. 

Hoàng hậu S1vali kinh tởm rằng: 

- Ôi! Đức vua dùng miếng thịt nướng ghê tởm này, Ngài thật sự không còn nghĩ 
mình là vị vua nửa rồi. 

Đến cổng thành, Ngài thấy cô bé đang sàng lúa, môt tay cô đeo hai chiếc vòng nó 
chạm vào nhau kêu lên leng keng, tay kia có một chiếc vòng nên yên lặng. 

Ngài suy nghĩ: “Hoàng hậuSIvali cứ theo ta mãi như thế này thì không ổn, nữ 
nhân là chướng ngại của bậc xuất gia, người đời sẽ dèm siểm “hai người này không 
thể xa rời nhau được”. Ngài hỏi cô bé rằng: 

- Này con, vì sao một tay có tiếng kêu leng keng, tay kia thì không? 

- Thưa Ngài, vì có hai vòng nên nó chạm nhau, ví như hai người thì có lời qua 
tiếng lại dẫn đến tranh cải. Tay kia chỉ có một vòng nên nó yên lặng, Ngài là bậc xuất 
g1a vì sao có nữ nhân theo cùng, cho dù là em ruột cũng không nên đi cùng; bậc xuất 
gia phải sống đơn độc một mình. 

Nghe vậy, Ngài Mahhajanaka vô cùng hoan hỷ, nói với Hoàng hậu SIvalI rằng: 

- Này Hoàng hậu SIvall, nàng có nghe lời cô bé này nói chăng? Ta đã bị cô bé nhỏ 
này chê trách, vậy nàng hãy trở về Hoàng cung đi, đừng nên theo ta nữa. 

Nghe Ngài nói như thế, Hoàng hậu S1Ivali rất đau khổ, nàng xin đức vua đi về 
hướng phải còn bà đi về hướng trái, nhưng chỉ một khoảng ngắn bà không chịu đựng 
nỗi, trở lại đi theo phía sau Ngài. 

Vào thành Thuna Ngài đi đến một cửa hàng của người thợ chuốt tên, nhìn thấy 
người thợ chuốt tên nheo một mắt để ngắm mũi tên, Ngài hỏi rằng: 

- Này người thợ chuốt tên, vì sao ngươi nhắm mũi tên chỉ một mắt? 

- Thưa Ngài samôn, nhìn mũi tên với hai mắt, hai mắt tranh nhau ngó mũi tên, 
nên không thể thấy mũi tên cong vẹo được. Ngài là bậc xuất gia, nên sống một mình 
mới có kết quả, Ngài dẫn vợ trang điểm xinh đẹp theo sau, thì tu tập làm sao có kết 
quả được. 

Nghe vậy, Ngài nói với Hoàng hậu S1valI rằng: 

- Nàng có nghe người thợ chuốt tên này nói chăng, y là thủ hạ của ta mà còn chê 
trách ta như vậy. Vậy nàng hãy trở lại kinh thành Mithila đi. 

Nhưng Hoàng hậu không thể xa lìa vua MahaJanaka được, vẫn cứ lẻo đẻo theo 
phía sau. Đến chân núi Hymãlapsơn, vua Mahajanaka ngồi xuống nhổ cọng cỏ lên 
nói rằng: 

-Này SIvall, cọng cỏ này không còn dính liền với đất như thế nào, ta với nàng 
không còn là vợ chồng như thế ấy. Nàng hãy trở về kinh thành Mithila đi, còn ta sẽ 
vào sâu trong núi Tuyết tu tập, sống đời sống phạm hạnh. 

Nghe vua Mahajanaka nói lời tuyệt tình như thế, Hoáng hậu SivalI quá đau khổ 
ngất xỉu, nhân cơ hội vua Mahajanaka đi nhanh vào vùng núi Tuyết. 

Khi triều thần đến, thấy Hoàng hậu ngất xiu, đã cứu tỉnh bà dậy, nhưng họ không 
tìm thấy vua Mahajanaka nơi nào nửa. 

Than khóc chán chê rồi, Hoàng hậu cùng triều thần đành phải quay về kinh thành 
Mithila, làm lễ tôn vương cho Phó vương Dighayu. 

Hoàng hậu SIvall cho xây những tháp kỷ niệm nơi vua Mahajanaka dừng chân 
như: Nơi vua xuất gia, nơi đàm luận với hai ẩn sĩ, nơi nhặt miếnh thịt nướng, nơi nói 
chuyện với cô bé, nơi nói chuyện với người thợ chuốt tên. 

Rồi bà cũng xuất gia sống tu tập trong vườn Ngự Uyến nơi kinh thành Mithila. 

Ngài Mahajanaka vào núi Tuyết tu tập, chứng đạt thiền tịnh, mệnh chung sinh về 
Phạm thiên giới. 

Nhận diện tiên thân. 

Nữ thần biển Manimekhala nay là bà Thánh nữ Uppalavanna, ẩn sĩ Narada nay là 
Ngài Sariputta, ẩn sĩ Migajina nay là Ngài Mogsallana, cô bé nay là bà thánh nữ 
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Khema, người thợ chuốt tên nay là Ngài Ananda, Hoàng hậu Siwvall nay là bà 
Rahulamata, vương tử Dighayu nay là Ngài Rahula. 

Đại vương MahaJanaka nay là Đức Thế Tôn®!), 

25- Bổn sự Hatthipadla (chuyện người giữ voi). 

Duuên sự. 

Đức Thế Tôn khi ngự trú tại Jetavanavihara. Đề cập đến sự xuất gia cao thượng 
của Ngài. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua Ekukar1 cai trị vương quốc Kasi có kinh thành là Baranasi 
(Balana]), vị Tế sư của vua EsukarI là người bạn thân của Ngài từ khi còn là thiếu 
niên. Cả hai vị đều không có con. 

Một hôm trong lúc vui yến tiệc cùng nhau, vua Esukar1 nói rằng: 

- Này hiền hữu, chúng ta đều không có con. Nếu hiền hữu có con trai, ta không có 
con trai thì con trai hiền hữu sẽ cai trị vương quốc này; nếu ta có con trai, hiền hữu 
không có con trai thì con trai của ta sẽ là chủ tài sản của hiền hữu. 

- Vâng, thưa Đại vương. 

Hai vị đính ước nhau như thế. 

Một hôm vị Tế sư đi đến ngôi làng được đức vua ban cho mình để thu thuế, ở 
ngoài cổng làng phía Nam, vị tế sư thấy một nữ nhân nghèo khổ lại có đến 7 người 
con trai, tất cả đều khoẻ mạnh. 

Vị tế sư hỏi: 

- Này nữ nhân, cha các đứa trẻ này là ai? 

- Thưa Ngài, chúng không có cha. 

- Vậy làm thế nào bà có đến 7 đứa con trai khoẻ mạnh như vậy? 

- Thưa Ngài, con cầu xin vị thần cây đa cổ thụ ở cổng làng, vị ấy cho con 7 đứa con 
trai này. 

- Được rồi, bà hãy đi đi. 

VỊ Tế sư đi đến cây đa cổ thụ, nắm một cành cây lắc mạnh, nói rằng: 

- Này thần cây (rukkhadeva), Đức vua thường tế lễ ngươi với những lễ phẩm quý 
trọng tr] giá cả ngàn đồng vàng. Nhưng ngươi chẳng ban cho đức vua vị vương tử nào 
cả, trái lại ngươi cho người đàn bà nghèo khổ kia 7 đứa con trai khoẻ mạnh. 

Trong vòng 7 ngày, ngươi phải cho đức vua một đứa con trai, nếu không ta sẽ hạ 
thân cây này xuống, cho cưa xẻ từng khúc đấy. 

Sau khi trách mắng xong, vị tế sư bỏ đi. Suốt sáu ngày, vị tế sư cứ làm như thế; 
đến ngày thứ 7, vị Tế sư nói rằng: 

- Này thần cây, chỉ còn đêm nay nửa thôi, nếu ngươi không cho đức vua đứa con 
trai thì sáng hôm sau thân ngươi phải ngả xuống nơi đây. 

Trú trong thân cây ấy là một nữ thần, trải qua 6 ngày nàng bình thản, nhưng đến 
hôm nay thấy vẻ quyết liệt của vị Tế sư, nữ thần cây suy nghĩ: 

- Bàlamôn này chắc chắn sẽ phá nát căn nhà của ta, nếu như không đạt ý nguyện. 
Nhưng ta biết làm cách nào cho đức vua một hài tử đây. 

Nữ thần cây đến hỏi Tứ đại vương, Tứ đại vương cũng không biết phải làm sao, 
nàng đi đến hỏi vua trời Sakka (ĐếThích). 

Vua trời Sakka dùng thiên nhãn quán xét, thấy có bốn thiên tử cõi Tavatimsa (Ba 
mươi Ba) sắp mệnh chung, tái sinh về cối Yama (Dạma). 

Nguyên bốn thiên tử này trước đây là những người thợ dệt trong thành Baranasl 
(Balanai), họ cùng làm việc chung với nhau. Lợi tức thu được chia làm 5 phần, mỗi 
người nhận một phần, còn phần thứ năm thì bố thí đến những người nghèo khổ, hay 
cúng dường đến các vị Samôn, Bàlamôn. 


@- JA. Chuyện Đại vương Mahajakana (chuyện số 539). 
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Khi mệnh chung, bốn người tái sinh về cối Tavatimsa (Ba mươi Ba), mệnh chung 
cối Tavatimsa họ tái sinh về cõi Yama (Dạma), cứ như thế rất nhiều lần. Lần này họ 
lại tái sinh về cối Yama nữa. 

Vua Trời Sakka đi đến nói với bốn vị thiên tử rằng: 

- Lành thay, này các thiên tử, nếu các thiên tử tái sinh về nhân giới, là con của vua 
Esukar1. 

- Thưa Thiên chủ, nếu Ngài muốn chúng tôi tái sinh về nhân giới, chúng tôi sẽ 
tuân lịnh Ngài. Nhưng chúng tôi không muốn sống đời sống thế tục, chúng tôi không 
sinh vào dòng hoàng tộc, chúng tôi sẽ tái sinh vào gia đình Bàlamôn, là con của vị tế 
sư của vua Esukarl, khi trưởng thành chúng tôi sẽ đi xuất gia. Và Ngài hãy trợ giúp 
chúng tôi. 

- Lành thay, lành thay, này các thiên tử. 

Vua trời Sakka báo tin này đến nữ thần cây. 

Vào sáng hôm sau, vị Tế sư đi đến cội cây đa với rất đông những người lực lưỡng, 
trên tay là búa, rìu sáng bén, sẵn sàng đốn hạ cây đa cổ thụ. 

VỊ Tế sư nói: 

- Này thần cây, nay đã đến ngày thứ tám. Ta cầu khẩn ngươi ban cho đức vua đứa 
con trai, nhưng ngươi từ chối. Hôm nay ta sẽ hạ cây đa vô ích này. 

Nữ thần cây dùng thần lực làm nứt cây đa cổ thụ, đứng trong bọng cây nàng nói 
với vị Tế sư bằng giọng ngọt ngào du dương rằng: 

- Này tế sư, đức vua không thể có con trai được, nhưng ta sẽ ban cho Ngài bốn 
người con trai. 

- Vậy nàng hãy ban cho đức vua hai đứa, còn ta hai đứa. 

- Không được, vì đức vua trong kiếp này không thể có con được. Nếu Ngài không 
bằng lòng thì ta đành chịu thôi. 

- Thôi được, nàng hãy cho ta bốn đứa con trai đi. 

- Nhưng cả bốn đúa con này, khi trưởng thành thì chúng sẽ xuất gia, vì chúng 
không muốn sống đời sống thế tục. 

- Được rồi, ta sẽ cố gắng giữ chúng sống đời sống tại g1a. 

Kể từ hôm ấy, cây đa cổ thụ được tôn vinh long trọng. VỊ thiên tử lớn nhất tái sinh 
vào thai bào của vợ vị tế sư, hài tử được sinh ra. Nhớ lời nữ thần cây, vị Tế sư suy 
nghĩ: “Ta sẽ đưa con ta nhờ người cai quản đàn voi chăm sóc, để nó cứ ngỡ là dòng 
hạ tiện, sau này ta sẽ nhận nó làm con, để nó vui thích cách sống nhung lụa, không 
còn ý muốn xuất gia”. Và hài tử được đặt tên là Hatthipala (người giữ vol). 

Khi Hatthipala vừa biết đi chập chửng thì một hài tử thứ hai sinh ra, vị Tế sư đặt 
tên là Assapala (người g1ữ ngựa) và g1ao cho người cai quản đàn ngựa chăm sóc. Khi 
Assapala vừa biết đi chập chửng thì hài tử thứ ba sinh ra, được đặt tên là Gopala 
(người g1ữ bò), được g1ao cho người ca1 quản đàn bò chăm sóc. 

Khi hài tử Gopala biết đi chập chứng thì hài tử thứ tư sinh ra, được đặt tên là 
Ajapala (người giữ đê), được giao cho người cai quản đàn dê chăm sóc. 

Lo sợ các hài tử thấy các bậc xuất gia, chúng sẽ xuất gia nên đức vua và vị tế sư 
cho trục xuất tất cả những samôn ra khỏi thành Baranasl, trong kinh thành Baranasi 
vắng bóng các vị samôn. 

Các đứa trẻ này rất dũng mãnh, chúng đi đến những nơi tế lễ đoạt lấy những lễ 
phẩm được cúng cho các vị thiên nhân, cáv vị thiên nhân trong các đền miến phải 
kiêng dè 4 đứa trẻ này. 

Khi Hatthipala được 16 tuổi, tướng mạo rất khôi ngô, vị Tế sư suy nghĩ: “Con ta 
nay đã trưởng thành, nhưng khi làn lễ phong vương cho nó rồi, ta chẳng làm gì được 
nó. Nếu nó muốn xuất gia thì ta phải làm sao? Vậy ta hãy thử tâm ý nó trước khi làm 
lễ tôn vương cho nó”. 

Vua EsukarI cùng vị Tế sư giả trang là hai ẩn sĩ, đi khất thực đứng trước nhà 
Hatthipala. Nhìn thấy hai vị Samôn đang ôm bát đứng trước nhà mình, tâm 
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Hatthipala hân hoan, bước ra đảnh lễ rất cung kinh và tán thán đời sống ẩn sĩ thanh 
tịnh. 

Thấy con mến thích đời sống xuất gia, vị Tế sư tỏ thật: 

- Chúng ta không phải là những ẩn sĩ từ núi Tuyết đến. Chún g ta chính là đức vua 
EsukarlI và vị Tế sư. Nếu ngươi học nghiệp nghệ Bàlamôn, không có ý muốn xuất gia, 
chúng ta sẽ làm lễ tôn vương cho ngươi. 

Nhưng Hatthipala từ chối vương nghiệp, cương quyết đi xuất gia. Ngay trong ngày 
ấy, Hatthipala từ bỏ kinh thành Baranasl ra đi xuất gia cùng với những tùy tùng thân 
tín. 

Hatthipala cùng hội chúng của mình cư ngụ cạnh sông Hằng, Ngài dùng nước 
sông Hằng làm đề mục và chứng đắc thiền định. 

Vua EsukarI cùng vị Tế sư giả dạng samôn lần lượt thử tâm ý của Assapala, 
Gopala, AJjapala. Ba vị vương tử này khi trông thấy phẩm mạo bậc Samôn, tâm vô 
cùng hoan hỷ với đời sống xuất gia và lần lượt tất cả đều từ chối vương nghiệp, theo 
anh là Hatthipala đi xuất gia. 

VỊ Tế sư suy nghĩ: 

- Ta có bốn con trai, nay chúng từ bỏ ngay cả vương nghiệp để xuất gia, đó là việc 
làm cao thượng mà ít ai có thể làm được. Giờ đây ta chẳng còn ai để nương tựa, ta 
hãy xuất gia để được trông thấy các con ta. 

Thế là, vợ chồng vị Tế sư cũng xuất gia theo bốn người con trai. Vua Esukar1 thu 
hồi toàn bộ tài sản của vị tế sư, Hoàng hậu hỏi các cung nữ rằng: 

- Này các em, hiện giờ Đức vua đang làm gì? 

- Thưa bà, đang cho người mang tài sản của vị tế sư vào cung. 

- Thế còn vị tế sư đâu? 

- Thưa bà, gia tộc của vị tế sư đã bỏ hết tài sản đi xuất g1a rồi. 

Hoàng hậu suy nghĩ: 

- Vì sao Đức vua cho người mang những phân uế cùng nước bọt mà vị Bàlamôn 
kia đã nhổ ra? Thật là người tối trí mê muội, ta sẽ cảnh tỉnh đức vua. 

Hoàng hậu cho người mang những loại thịt dành cho chó đổ thành đống giữa sân 
hoàng cung đặt cái bẩy vây chung quanh đống thịt, lối vào bẩy được mở ra xông 
thắng lên trời, đủ để con Kên kên bình thường đi vào. 

Lủ Kên kên đánh mùi thịt thối, chúng bay xuống tìm đường vào đống thịt , ăn 
những miếng thịt thối, rồi tìm đường bay ra, nhưng vì thân căng phòng nên chúng 
không thể bay ra khỏi cửa bẩy, lúng túng trong bẩy rập. 

Những con Kên kên khôn ngoan vội ói vật thực trong bụng ra hết, nhờ đó chúng 
bay ra thoát khỏi bẩy, còn những con Kên kên ngu muôi bị bị kẹt trong bẩy. 

Hoàng hậu bảo một thị vệ bắt một con Kên kên trong bẩy, rồi tự thân mang đến 
cho vua Esukar1. 

Hoàng hậu cho mở cửa sổ nơi lầu cao thỉnh vua EsukarI đến xem đàn Kên kên 
tham ăn mắc bẩy, không tìm được lối thoát ra. 

Đức vua tỉnh ngộ, nên cùng triều thần và đại chúng đi tìm Hatthi pala sống đời 
sống xuất gia. 

Bấy giờ hội chúng của ẩn sĩ Hatthipala rất đông, trải dài đến 3o dotuần, Đạo sư 
Hatthipala đưa hội chúng của mình đến Himalaya (Hymãlapsơn), vua trời Sakka sai 
thiên thần kiến trúc là Vissakamma xây dựng trú xứ cho hội chúng của Đạo sư 
Hatthipala rộng 36 do tuần dọc bờ sông Hằng. 

Nhận diện tiên thân. 

Vua EsukarI nay là vua Suddhodana (Tịnh Phạn), Hòng hậu nay là Hoàng hậu 
Maya, vị Tế sư nay là Ngài Maha Kassapa, vợ vị tế sư nay là Thánh nữ Bhadda 
Kapllani, vương tử AJapala nay là Ngài Anuruddha, vương tử Gopala nay là Ngài 
Mogsallana, vương tử Assapala nay là Ngài SarIputta. 
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Vưng tử Hatthipala nay là Đức Thế Tôn®). 

Hội chúng đi theo Đạo sư Hatthipala được gọi là Hatthipalasamagama, trông số 
này, có một số vị về sau chứng đắc Thánh quả Alahán tại Tích Lan như: 

- Ngài Phussadeva ở Katkandharakara. 

- Ngài Mahasangharakkhita ở Uparimandakamalaya. 

- Ngài Maliyamahadeva, Mahadeva ở Bhgøag1r1. 

- Ngài MahasIva ở Vaamantapabbhara. 

- Ngài Mahanaga ở Kalavallimandapa®). 

Một trưởng lão người Miến Điện ở Ava, tên là Ratthasara sinh năm 1468, đã 
chuyển Bổn sự này sang thể thi6), 

26- Bốn sự Sarnbhœuda (chuyên nam tử Sambhava). 

DuuUên sự. 

Đức Thế` Tôn trú ngụ tại Jetavanavihara (Đại tự Kyviên). 

Nhân các Tykhưu đề cập đến trí tuệ viên mãn của Đức Đạo sư. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua DhanañJaya Korabya trị vì kinh thành Indapatta của vương 
quốc Kuru. Một hôm vua DhanañJaya hỏi vị tế sư là SucIrata: 

- Thưa Tế sư, như thế nào là sống đúng pháp, không bị lõi lầm? 

Câu hỏi này thuộc lãnh vực trí tuệ của Đức Chánh giác hay đệ tử của Đức Chánh 
Giác hoặc vị Bồtát Chánh Giác, nên Sucirata thú thật: 

- Thưa Đại vương, câu hỏi này rất thâm sâu vi diệu. Tôi không thấu triệt được. Để 
trả lời thông suốt câu hỏi này, ngoài vị hiền trí Vidhura ra, có lẽ không ai có thể trả 
lời được. 

- Thưa Tế sư, hiền trí Vidhura là ai? 

- Thưa Đại vương, là người bạn của tôi. VỊ ấy nay là Tế sư của vua Brahmadatta trị 
vì kinh thành Baranasl (Balanal). 

- Thưa Tế sư, vậy Ngài hãy mang câu hỏi này đến hỏi hiền trí Vidhura đi. 

- Vâng thưa Đại vương. 

Vua Dhanañjaya gửi lễ phẩm trọng hậu đến biếu hiền trí Vidhura, cùng với tấm 
bảng bằng vàng dùng để viết lời giải đáp của hiền trí Vidhura. 

Tế sư Sucrrata tìm đến gặp tế sư Vidhura, tế sư Vidhura tiếp bạn rất chân tình. 
Sau khi biết mục đích việc viếng thăm của bạn, khi ấy Vidhura công việc rất nhiều 
nên không có tâm trí giải đáp câu hỏi của tế sư Sucirata. 

Vidhura giới thiệu tế sư Sucirata đến con mình là Bhadrakara: 

- Thưa hiền hữu, hiện ta rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Ta có người con 
là Bhadrakara rất thông tuệ, mãn tiệp hơn cả ta. Vậy hiền hữu hãy đến hỏi nơi 
Bhadrakara, nó sẽ giải đáp cho hiền hữu. 

- Vâng thưa hiền hữu. 

Tế sư Sucirata tìm đến Bhadrakara, Bhadrkara tiếp đón tế sư SucIrata rất nồng 
hậu, khi biết được ý định của vị tế sư, nhưng bấy giờ thanh niên Bhadrakara có dan 
díu với vợ người khác, nên tâm trí không thảnh thơi để giải đáp câu hỏi. 

Thanh niên Bhadrakara giới thiệu tế sư đến em mình là Sañjaya. 

SafJaya lại đang toan tính dan díu với vợ người ở bên kia sông Hằng, sáng sang 
sông Hằng, chiều trở về nên tâm trí lo tìm mưu kế, không được thanh thản. 

Thanh niên SañJaya giới thiệu vị tế sư đến em mình được 7 tuổi là Sambhava. 

Tế sư Sucirata tìm đến Sambhava, bấy giờ Sambhava đang nô đùa cùng các bạn 
đồng trang lứa. 


@)- JA. Chuyện Hatthipala (chuyện số 509). 
)-Có đề cập trong JA. l, 45. 
G@)— Bode, op.Cử, 44. 
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Nghe Tế sư sẽ hỏi mình một vấn đề mà chưa có ai giải đáp được, Sambhava liền 
ném cục đất đang cầm tay, sửa sang lại y phục cho chỉnh tề, rồi mời tế sư nêu lên vấn 
đề. 

Nghe câu hỏi của tế sư SucIrata, cậu bé Sambhava giai đáp rành mạch bằng giọng 
nói du dương êm dịu nhưng vang dội khắp kinh thành Baranasl. 

Cậu được thưởng những lễ vật trọng hậu, đồng thời câu giải đáp được ghi chép 
vào bảng vàng. 

Nhận diện tiên thân. : 

Vua DhanañJaya nay là Ngài Ananda, tế sư Sucirata nay là Ngài Anuruddha, hiền 
trí Vidhura nay là Ngài Maha Kassapa, thanh niên Bhadrakara nay là Ngài 
Mogsallana, SañJaya nay là Ngài SarIputta. 

Hiền trí Sambhava nay là Đức Thế Tôn0'), 

27- Bổn sự Sudhabhoœna (chuyện vật thực trong sạch). 

Duuên khởi. 

Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Jetavanavihara (Đại tự Kyviên), đề cập đến vị tỳkhưu 
hào phóng. 

Trong thành Savatthi (Xávệ) có một gia chủ thuộc giòng Bàlamôn, sau khi nghe 
được Giáo pháp của Đức Thế Tôn, gia chủ xin gia nhập Tăng đoàn, thọ giới Tkhưu. 
Vị Tykhưu này rất hào phóng, thường bố thí những gì mình có được để có được tình 
thân ái với chư Tăng. 

VỊ Tykhưu này bố thí hết những vật thực mình có được khi có người đến xin, cho 
dù vị ấy phải nhịn đói, chí đến chỉ một ít nước có được để uống nhưng khi có người 
đến xin, vị ấy vẫn bố thí hết. 

Các Tykhưu bàn luận về hạnh hào phóng của vị Tỳykhưu này nơi Giảng pháp 
đường trong Jetavanavihara. Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, thuở xưa vị Tỳkhưu này không hề hào phóng, trái lại là người 
bỏn xẻn. Nhưng ta đã giáo hoá trở thành người hào phóng tốt đẹp. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa khi vua Brahmadatta trị vì kinh thành Baranasli (Balanal). Trong thành 
có một trưởng giả có tài sản là 8oo triệu tiền vàng, được vua Brahmadatta phong cho 
chức vị Thủ kho của Hoàng gia. 

Trưởng giả muốn tạo công hạnh cho mình, nên hiến dâng toàn bộ gia sản 8oo 
triệu đồng đến vua Brahmadatta, nhưng vua Brahmadatta không nhận. Trưởng giả 
thưa rằng: 

- Thưa Đại vương, tôi có thể bố thí tài sản của tôi có được chăng? 

- Này trưởng giả, ngươi được bố thí tài sản của mình. 

Trưởng giả cho dựng 6 bố thí đường, ở bốn cổng thành, trung tâm kinh thành và 
ở cổng nhà mình. Trưởng giả dạy các con nên thực hành hạnh bố thí. 

Mệnh chung trưởng giả tái sinh thành vua trời Sakka (ĐếThích), con trưởng giả 
cũng thực hành hạnh bố thí, mệnh chung tái sinh thành thiên tử Canda. 

Tiếp nối, con của thiên tử Canda tái sinh thành thiên tử Suriya, con của thiên tử 
Suriya tái sinh thành thiên tử xa phu Matali, con của Matali tái sinh là thiên thần 
nhạc sĩ Pañcasikha. 

Con của Thiên tử Pañcasikha (đời thứ 6 của dòng tộc ấy) lại có tính keo kiết, nên 
được gọi là trưởng giả Macchar1 Kosiya, gia tài vẫn là 8oo triệu tiền vàng. 

Trưởng giả Macchari Kosiya cho phá bỏ 6 bố thí đường, không hề cho ai một cái 
gì, dù chỉ là một giọt đầu 

Một hôm thấy người phó thủ kho (trợ thủ của trưởng giả Maccharikosiya) ăn cháo 
gạo với đường mịn cùng sữa tươi, Macchariyakosiya tự nhiên thèm khát món ăn bình 
dị ấy. 


@- JA. Chuyện Sambhava (chuye65n so16 518). 
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Trưởng giả Macchariyakosiya sợ dùng cháo gạo với đường mịn cùng sữa tươi, sẽ 
bị người nhà xin ăn. Ông lấy một ít gạo cùng với đường, sữa tươi, trốn ra bờ sống nấu 
cháo để ăn một mình. 

Với thiên nhãn, vua trời Sakka thấy cháu mình là Maccharikosiya phá vỡ truyền 
thống bố thí của gia tộc. Vua trời Sakka muốn giáo hoá cháu mình, nên cùng 4 vị 
thiên tử xuống nhân giới, vua trời Sakka cùng ba vị thiên tử hoá thành bốn lão 
Bàlamôn đến xin cháo của Maccharikosiya. 

Nài nỉ, thuyết phục mãi Maccharikosiya mới bằng lòng cho mỗi vị một ít cháo, 
ông hái lá cây nhỏ trao cho mỗi người để đựng cháo, các thiên nhân hoá lá nhỏ thành 
ra lớn, nhưng cháo trong nồi của ông vẫn còn nhiều. 

Khi trưởng giả Maccharikosiya mang nồi cháo đến cội cây ngồi xuống để ăn, thiên 
tử Pañcasikha hoá ra con chó lớn, chạy đến rượt Macchakosiya, Macchakosiya kinh 
hoàng bỏ chạy nhưng không thoát khỏi con chó lớn, Macchakosiya chạy đến các 
Bàlamôn mong nhờ che chở. 

Vua trời Sakka cùng các thiên tử hiện thân giữa hư không, giáo hoá cho 
Maccharikosiya rằng: 

Này Macchariyakosiya, những kẻ keo kiết không thể sinh về thiên giới, sau khi 
mệnh chung những người ấy phải rơi vào khổ cảnh như địa ngục, ma đói (peta) ... 

Này Kosiya, Ta chính thiên chủ Sakka, là ông tổ năm đời của ngươi, năm đời 
trước tiền nhân của ngươi nay đã tái sinh về thiên giới nhờ hạnh lành bố thí, đó là: 
Canda, Suriya, Matali, cha ngươi chính là thiên thần Pañcasikha đã hoá ra chó lớn 
trừng trị tính bỏn xẻn keo kiết của ngươi. 

Này Kosiya, nêu ngươi muốn tái sinh về thiên giới để cộng trú với chúng ta, ngươi 
hãy thực hành hạnh lành bố thí. 

Rồi các vị thiên tử trở về cõi trời Tavatimsa (Ba mươi Ba). 

Macchariyakosiya trở về nhà, bố thí hết tài sản xuất gia làm ẩn sĩ trú ngụ trong 
núi Tuyết. 

Thiên vương Sakka có bốn người con gái là: Thiên nữ Asã (Hy vọng), thiên nữ 
Saddha (Tín thành), thiên nữ SirI (Vĩnh quang), thiên nữ Hir (Vĩnh dự). 

Có lần bốn thiên nữ đến hồ Anottatta tắm, rồi đến nghỉ ở đỉnh Manosila, một ẩn 
sĩ là Narada có thần lực thường lên cối Tavatimsa để nghỉ trưa. 

Ấn sĩ Nãrada lên thiên giới nhặt đượ cánh hoa Paricchattaka (Hoa tán lọng hay 
hoa San hô), mang về ngồi nơi gốc cây ở đỉnh Manosila. 

Bốn thiên nữ ngửi mùi thơm thiên hoa Paricchattaka nên đến xin ẩn sĩ Narada 
cánh thiên hoa, ẩn sĩ Narada nói: 

- Ta sẽ tặng cánh thiên hoa này cho người nào có đức hạnh nhất. 

Bốn thiên nữ đi tìm vua trời Sakka hỏi: 

- Thưa cha, trong bốn đứa con, a1 là người đức hạnh nhất? 

Vua trời Sakka suy nghĩ: “Đây là bốn ái nữ của ta, nếu ta nói ai là người đức hạnh 
nhất sẽ làm buồn lòng ba đứa còn lại. Ta sẽ nhờ ẩn sĩ Kosiya phân xử”. 

Vua trời Sakka nói: 

- Này các con, nơi núi Tuyết có ẩn sĩ Kosiya là người công minh, Ta sẽ gửi cho vị 
ấy chén thực phẩm trời, vị ấy sẽ không dùng vật thực ấy khi chưa có người xin vật 
thực. Các con hãy đến xin vị ấy, người nào xin được chén vật thực trời, người đó là 
đức hạnh nhất. 

Vua trời sai thiên thần xa phu Matali mang đến cho ẩn sĩ Kosiya chén vật thực 
trời. Nhận chén vật thực trời, nhưng ẩn sĩ Kosiya không ăn, thiên tử Matali hỏi: 

- Vì sao Ngài không dùng? 

- Ta có lời nguyện rằng: “Khi có được vật thực, ta sẽ chia sẽ đến người khác, nếu 
chưa bố thí cho ai thì ta không dùng vật thực đó”. 

Bốn thiên nữ đi đến ẩn sĩ theo bốn phương, xuất hiện trước ẩn sĩ Kosiya và thiê 
thần Xa phu Matali, xin ẩn sĩ Kosiya chén vật thực trời. 
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Ẩn sĩ Kosiya hỏi thiên nữ Siri (Vinh quang) đang đứng ở hướng Đông: 

- Nàng là ai? Có đức hạnh gì? 

- Ta là thiên nữ SirI, con của thiên vương Sakka. Người nào cầu khẩn đến ta, ta sẽ 
ban vinh quang đến người ấy. 

- Này thiên nữ, những người tài đức nhưng không chịu van cầu, nàng không giúp 
đở, trái lại kẻ ác xấu van cầu nàng thì nàng giúp đở. Như vậy nàng trợ giúp cho kẻ ác, 
chén vật thực trời này không thể trao cho nàng. 

Nghe vậy, thiên nữ Sir1 biến mất tại chỗ. 

Ẩn sĩ hỏi Thiên nữ Äsä (Hy vọng) đứng ở phương Nam răng. 

- Nàng là ai? Có đặc tính gì? 

- Ta là thiên nữ Asä (Hy vọng), con của thiên vương Sakka. Người nào làm ta hân 
hoan hài lòng, ta sẽ ban hy vọng đến người ấy. Người ấy sẽ thành công theo ước 
muốn của mình. 

- Này thiên nữ, những ai làm cho nàng hài lòng thì nàng giúp người ấy thành 
công, cho dù kẻ ấy là ác xấu. Ai không làm cho nàng hài lòng, nàng sẽ tạo chướng 
ngại cho người ấy, khiến người ấy phải thất bại, cho dù người ấy hiền đức. Như vậy 
nàng đã tạo ra bất công, giúp cho kẻ ác, chén vật thực trời này không thể đến với 
nàng. 

Nghe vậy, thiên nữ Asä biến mất. 

Ẩn sĩ hỏi thiên nữ Saddhã (Tín thành) đứng ở phương Tây rằng: 

- Nàng là ai? Có đặc tính gì? 

- Ta là thiên nữ Saddha con của thiên vương Sakka. Ta bảo vệ, che chở cho những 
người có niềm tin. 

- Này thiên nữ, với người nghe điều nào tin theo điều ấy, không phân biệt chánh 
tà, nàng cũng bảo vệ, che chở cho người ấy. Như vậy nàng cũng là người bảo vệ kẻ ác 
xấu, chén vật thực này không thể cho đến nàng. 

Và thiên nữ Saddha biến mất tại chỗ. 

Ấn sĩ Kosiya hỏi nàng thiên nữ đứng ở phương Bắc: 

- Nàng là ai? Có đặc tính gì? 

- Ta là thiên nữ Hir1 (Danh dự) con gái của thiên vương Sakka. Với những ai biết 
hổ thẹn với tội lỗi, lánh xa tội lỗi, tích cực làm những hạh lành, ta bảo vệ và hộ trì 
những người ấy. 

Nghe vậy, ẩn sĩ Kosiya hân hoan trao chén vật thực trời cho nàng HirI. 

Thiên vương Sakka nghe thiên nữ Hiri được chén vật thực trời, nên đến gặp ẩn sĩ 
Kosiya, chưa kịp hỏi chuyện thì ẩn sĩ Kosiya mệnh chung sinh về cõi Tavatimsa. 

Nhận diện tiên thân. 

Macchakosiya nay là vị Tykhưu hào phóng, thiên nữ Hiri nay là Thánh nữ 
Uppalavanna, thiên thần nhạc sĩ Pañcasikha nay là Ngài Anuruddha, thiên thần Xa 
phu Matali nay là Ngài Ananda, thiên tử Suriya nay là Ngài Mahã Kassapa, thiên tử 
Canda nay là Ngài Moggallana, ẩn sĩ Narada nay là Ngài Sariputta. 

Thiên vương Sakka nay là Đức Thế Tôn60), 

28- Bổn sự Vidhuraparrdrta (hiền trí Vidhura). 

Duuên sự. 

Đức Thế Tôn khi trú ngụ tại Jetavanavihaara (Đại tự Kỳviên), nhân các Tỳkhưu 
bàn luận về trí tuệ siêu việt của Đức Thế Tôn như vầy: 

- Này các hiền giả, Bậc Đạo sư của chúng ta là bậc đại trí (mahapañño), trí tuệ 
rộng lớn (puthupañño), trí tuệ thâm sâu (gambhirapañño), trí tuệ nhanh nhạy 
(Javanapañño), trí tuệ tươi nhuận (hasapañño), trí tuệ sắc bén (tikkhapañño). 

Tất cả các câu hỏi của các bậc trí là Samôn, Bàlamôn, Khattiya (Sátđếly) hay gia 
chủ, đều được Bậc Đạo sư giải thích rõ ràng. Tất cả đều yên lặng chấp nhận. 


®- JA. Sudhabhojana (chuyện vật thực trong sạch) (chuyện số 535). 
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Đức Thế Tôn với Thiên nhĩ thông, nghe được sự đàm luận của các Tykhưu, Ngài 
ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào nơi được soạn sẵn, hỏi rằng: 
- Này các Tỳkhưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Vấn đề gì được khởi lên 


nơi đây? 
Các Tykhưu trình lên Đức Thế Tôn về đề tài đang đàm luận, Đức Thế Tôn dạy 
rằng: 


- Này các Tykhưu, nay Như lai là bậc Chánh giác có được trí tuệ như thế không là 
điều kỳ diệu. Khi còn là phàm nhân được gọi là hiền trí Vidhura (Vô song), Như lai có 
được trí xuất chúng rồi, đã nhiếp phục được dạxoa Punnaka trên đỉnh Kalapabbata 
(núi Đen). 

Theo lời thỉnh cầu các Tỳkhưu, Đức Thế Tôn nói lên bổn sự này. 

Câu chuuện. 

Thuở xưa, khi vua DhanañJaya Korabya trị vì nơi kinh thành Indapatta thuộc 
vương quốc Kuru. Đức vua có vị tế sư là Vidhura, có trí tuệ uyên thâm. 

Có bốn gia chủ Bàlamôn ở kinh thành BaranasI của vương quốc Kasi, xuất gia làm 
ẩn sĩ tu tập trong núi Tuyết, thành tựu thiền chứng cùng Thắng trí. 

Một hôm bốn ẩn sĩ cùng đi đến thành Kalacampa thuộc vương quốc Anga, trong 
thành Kalacampa có bốn gia chủ là bạn thân với nhau, hoan hỷ trước phong cách của 
bốn ẩn sĩ, mỗi người thỉnh một vị về nhà cúng dường vật thực. 

Sau khi thọ thực xong, bốn vị tìm nơi nghỉ trưa. Một vị đến cõi trời Tavatimsa (Ba 
mươi Ba), một vị xuống Long cung, một vị đến cối Kimxí điểu vương (suppanna), 
một vị đến vườn Ngự Uyển nơi kinh thành Indapatta. 

Hôm sau bốn vị đến nhà bốn gia chủ hộ độ nhận vật thực. Cả bốn vị đều mô tả 
cảnh huy hoàng an lạc nơi mình đến nghỉ trưa. 

Nghe vị ẩn sĩ mà mình hộ độ mô tả cảnh an lạc như thế, người gia chủ tạo phước 
mong ước được tái sinh về nơi ấy. 

Mệnh chung, một vị tái sinh thành vua trời Sakka, một vị tái sinh là long vương 
Varuna ở cối rồng, một vị tái sinh là Kimxí điểu vương Venateyya của các kimxí điểu 
(suppanna), một vị tái sinh vào hoàng tộc là vua DhanañJaya Korabya. Bốn ẩn sĩ sinh 
về Phạm thiên giới. 

Một hôm vào ngày Uposatha (Bốtát), vua Dhanañjaya đi vào Ngự Uyển Migacrira 
để giữ giới hạnh, cùng lúc ấy vua trời Sakka cũng từ bỏ thiên cung, đến vườn Ngự 
Uyến thực hành giữ giới, long vương Varuna cũng rời cõi rồng đến vườn Ngự Uyển 
thực hành giới hạnh, Kimxí điểu vương Venateyya cũng lìa bỏ cõi của mình đến vườn 
Ngự Uyển giữ giới. 

Vào buổi chiều, bốn vị đại vương lại gặp nhau, bốn vị hân hoan đàm đạo cùng 
nhau, vua trời Sakka nói rằng: 

- Bốn chúng ta đều thực hành giới hạnh. Vậy ai là người giới hạnh cao nhất? 

Long vương Varuna nói rằng: 

- Giới hạnh của tôi cao nhất trong các vị. Vì Điểu vương là kẻ thù của loài rồng 
chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ tâm hòa ái, không khó chịu, bất bình hay phẫn nộ với 
Điểu vương. 

Điểu vương Venateyya nói rằng: 

- Giới hạnh của tôi là cao nhất trong các vị. Vì loài rồng là lương thực của tôi, 
nhưng khi gặp long vương tôi đã áp chế sự đói trong tâm, quyết không làm ác vì 
miếng ăn. 

Vua trời Sakka nói rằng: 

- Giới hạnh của tôi là cao nhất trong các vị. Tôi đã bỏ thiên giới thù diệu cùng 
hằng triệu thiên nữ xinh đẹp, đến nhân giới giữ gìn giới hạnh. 

Vua DhanañJaya nói rằng: 

- Giới của tôi cao nhất so với các vị. Tôi từ bỏ các dục lạc nơi hoàng cung, đi vào 
nơi thanh vắng để hành trì giới hạnh. 
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Và bốn vị đại vương cho vời hiền trí Vidhura đến để phân xử, hiền trí Vidhura 
nhận định xong rồi, thưa rằng: 

- Giới hạnh của bốn đại vương ngang nhau, không ai kém ai. Các đại vương đã 
ngăn chận được tham dục và sân hận hoàn tất được giới hạnh tốt đẹp. 

Hài lòng trước lời phân xử của hiền trí Vidhura, các vị đại vương thưởng công cho 
hiền trí Vidhura như sau: 

- Vua trời Sakka tặng cho Vidhura chiếc thiên y bằng gấm. 

- Điểu vương tăng Vidhura vòng hoa bằng vàng. 

- Long vương tặng cho Vidhura viên ngọc Như ý (man) đeo ở cổ. 

- Vua DhanañJaya tặng Vidhura một ngàn con bò sữa. 

Khi trở về Long cung, long hậu Vimala vợ của long vương Varuna không thấy viên 
ngọc Manli, nên hỏi chồng. 

Long vương tường thuật lại cuộc hội ngô trên và khen ngợi tài trí cùng sự thuyết 
pháp với âm giọng du dương của hiền trí Vidhura, vua trời Sakka tặng tấm y gấm cõi 
trời, Điểu vương tặng vòng hoa bằng vàng, ta tặng viên ngọc Manl, vua DhanañJaya 
tặng một ngàn con bò sữa . 

Long hậu Vimala mong ước được nghe pháp của Vidhura, nên giả bệnh nặng. Khi 
long vương Varuna đến thăm hỏi, bà nói rằng: “Thèm ăn trái tim của Vidhutra, nên 
bị bịnh”. 

Long nữ IrandatI đi đến Kalagiri (núi Đen), hái đầy hoa trang điểm đỉnh núi, 
nàng trang điểm thật xinh đẹp, ca múa rằng: “Người nào tìm được trái tim của hiền 
trí Vidhura, nàng sẽ nhận người ấy là chồng”. 

Bấy giờ một đại tướng dạxoa là Punnaka, cháu của đại vương Vessavana (Đa Văn) 
đang phi ngựa thần Sindhu, trên đường đi dự Đại hội dạ xoa. 

Ngựa Sindhu phi qua Kalagiri, tiếng hát của long nữ IrandatI theo gió vọng đến tai 
của dạxoa Punnaka. Nguyên đời trước hai người là vợ chồng, nên trong tâm của 
dạxoa Punnaka chợt khởi lên niềm thương mến tiếng hát lạ kỳ, dạxoa cho quay ngựa 
lại, đến đỉnh Kalagirni, nhìn thấy long nữ IrandatI dạxoa Punnaka phát sinh ái luyến, 
nên tình nguyện ởi tìm trái tim của hiền trí Vidhura để làm lễ vật cầu hôn nàng 
Irandat. 

Nhưng đang đại hội dạxoa, Punnaka không thể vắng mặt đồng thời không được ra 
đi nếu chưa có lịnh của vua Vessavana, nên dạxoa Punnaka không dám tự tiện đến 
kinh thành Indapatta. 

Dạxoa Punnaka đi đến nơi đại hội dạxoa, nhân vua Vessavana đang xử một vụ 
tranh chấp cung điện của hai dạxoa, biết một dạxoa nắm chắc phần thắng, dạxoa 
Punnaka đến đứng gần dạxoa ấy. 

Khi phân xử xong, vua Vessavana nói rằng: 

- Ngươi hãy trở về cung điện của ngươi đi. 

Dạxoa Punnaka nói với những dạxoa bên cạnh rằng: 

- Các ngươi làm chứng cho ta, đại vương cho phép ta trở về cung điện đấy nhé. 

Dạxoa Punnaka leo lên thần mã Sindhu theo đường hư không đến kinh thành 
Indapatta, trong lúc phi hành giữa không trung, Punnaka suy nghĩ: 

- Hiền trí Vidhura chắc chắn có hằng trăm dũng sĩ bảo vệ, không dễ dàng gì bắt 
được vị ấy, vua DhanañJaya nổi tiếng về tài đánh súc xắc, ta sẽ thắng vua Dhanañjaya 
một ván bài rồi bắt hiền trí Vidhura. Đánh cuộc bằng những bảo ngọc bình thường 
chắc nhà vua không nhận, ta hãy lấy viên bảo ngọc của vua Chuyển luân vương đang 
chôn tại núi Vipulla làm vật đánh cuộc. 

Dạxoa Punnaka đi đến núi Vipulla gần thành RaJagaha (Vươgn xá) của xứ 
Magadha (Makiệtđà), tìm thấy viên bảo ngọc nằm trong lòng núi. Dạxoa nhặt lấy 
viên ngọc rồi lên đường đến thành Indapatta của vương quốc Kuru. 

Dạxoa hoá thân thành một thanh niên xinh đẹp, đi vào hoàng cung lính canh gác 
không thấy. Bấy giờ 101 vị vua đang hội cùng nhau và đang giải trí bằng những ván 
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bài súc xắc, dạxoa Punnaka đến đảnh lễ vua Korabya, nói lên những lời tán thán đức 
vua với giọng êm dịu du dương. 

Vua Korabya hỏi rằng: 

- Này thanh niên, ngươi là ai vậy? 

Dạxoa suy nghĩ: “Nếu ta nói tên họ hiện tại, vua sẽ khinh thường ta. Ta hãy nói 
dòng họ cao quí của ta ở đời trước”. 

- Thưa đại vương, tôi là Kaccana trú ngụ trong thành Kalacampa của vương quốc 
Anga. Tôi được nghe đại vương có tài đánh súc xắc, tôi muốn được đánh một ván bài 
với đại vương. 

- Này thanh niên, nếu ngươi thua thì ngươi sẽ trao ta vật gì? 

- Thưa đại vương, nếu tôi thua thì tôi sẽ mất ngựa quý cùng ngọc báu này. 

- Này thanh niên, ta có rất nhiều ngựa quý, còn ngọc báu thì ta có cả kho. 

- Thưa đại vương, tuy đại vương có nhiều ngựa quý và ngọc báu, nhưng chắc chắn 
đại vương không thể nào có được ngựa quý cùng ngọc báu này. 

- Này thanh niên, vì sao vậy? 

- Thưa đại vương, ngụa quý này phi nhanh còn hơn sức gió. 

Dạxoa Punnaka leo lên thần mã phóng lên tường thành bao quanh kinh thành 
Indapatta 7 dotuần, chỉ trong chốc lát tường thành như có ngàn con ngựa Sindhu 
đang phi nhanh. 

Dạxoa Punnaka trình bay sự đặc biệt của viên bảo châu, viên bảo châu này thu 
gọn cả khung cảnh 4 châu, luôn cả mặt trời mặt trăng. Khi xoay bảo châu về hướng 
nào sẽ thấy rõ mọi sinh hoạt của tất cả chúng sinh cùng khung cảnh ở hướng đó. 

Dạxoa nói: Thưa Đại vương, nếu tôi thua tôi sẽ mất ngựa báu cùng ngọc báu. Nếu 
đại vương thua, đại vương sẽ mất cái gì? 

- Này thanh niên, nếu ta thua, ngoài thân ta, chiếc lọng trắng và hoàng tộc ra, nếu 
muốn ngươi có được cả lãnh thổ này. 

-Vâng thưa đại vương. Đại vương hãy bắt đầu đi. 

Mẹ của vua Korabya mệnh chung tái sinh thành một nữ thiên nhân địa cầu, 
thường hộ trì đức vua, mỗi khi đánh súc xắc vua Korabya thường gọi tên bà, nên vua 
Korabya thường thắng cuộc. 

Khi tung súc xắc lên để rơi xuống đúng vị trí, Punnaka dùng thần lực khiến cho lá 
bài rơi chệch hướng, lập tức vua Korabya đưa tay chụp lấy lá bài rồi ném lại, cả ba lần 
đều như vậy, Punnaka suy nghĩ: “Thiên nhân nào đã trợ giúp vua Korabya chống lại 
ta?”. Dạxoa Punnaka trợn mắt nhìn lên thấy nữ thiên nhân đang đứng cạnh vua 
Korabya, tia mắt của dạxoa vừa chạm đến nữ thiên nhân, khiến bà kinh hoàng bỏ 
chạy trốn đến tận ranh núi Cakkavala. 

Mất sự hổ trợ của nữ thiên nhân, vua Korabya ném lá bài không được như ý. 

Khi dạxoa Punnaka ném lá bài đúng vào vị trí, Punnaka reo lên: “Ta đã thắng, ta 
đã thắng”, tiếng reo của dạxoa Punnaka vang động cả cối Jambu (Diêmphù). 

Theo Sớ giải kinh Bổn sự (Jataka-atthakatha) có ba tiếng làm vang động toàn cõi 
Ấn cổ là: Tiếng reo của dạxoa Punnaka, tiếng sủa của chó trời lông đen tuyền®) và 
tiếng hét thị uy của long vương Sudassana®), ngoài ra còn có tiếng hét của dạxoa 
Alavaka (sẽ đề cập đến ở những tập sau) là tiếng hét thứ tư. 

Khi thắng cuộc, dạxoa chỉ nhận phần thưởng là mang hiền trí Vidhura ra đi. Vua 
Korabya không đồng ý, nói rằng: “Hiền trí Vidhura là hoàng tộc”. 

Dạxoa Punnaka nói: 

- Thưa đại vương, chúng ta không cần phải tranh cải. Đại vương hãy cho vời hiền 
trí Vidhura đến đây. Nếu hiền trí Vidhura nhận mình là người thuộc hoàng tộc, tôi sẽ 


6)~ Xem JA. Chuyện Hắc thiên cẩu. 
@)- Xem JA. Chuyện Bhũridatta. 
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đi ngay; nếu hiền trí Vidhura nói “không phải là người thuộc hoàng tộc”, tôi sẽ bắt vị 
đó đi. 

Hiền trí Vidhura được mời đến diện kiến trước trăm lẻ một đức vua đang hội họp, 
nghe câu hỏi của thanh niên: 

- Thưa Ngài hiền trí Vidhura, Ngài có phải là thân tộc của hoàng tộc Korabya 
chăng? 

Hiền trí Vidhura suy nghĩ: Nếu ta nói là quyến thuộc của đức vua, thanh niên này 
sẽ tin ngay. Nhưng điều cao quý nhất là sự chân thật, ta hãy nói đúng sự thật là điều 
tốt đẹp nhất. 

Hiền trí Vidhura nói rằng: 

- Này thanh niên, thông thường tôi tớ có bốn hạng: 

* Tôi tớ sinh ra trong nhà. 

* Tôi tớ được mua bằng tiền. 

* Tôi tớ do tự nguyện, đến sống nương nhờ nơi chủ. 

* Tôi tớ do bị bắt giữ. 

Này thanh niên, ta không phải là quyến thuộc của Đức vua, ta chỉ là vị quan tế lễ 
mà thôi. Đức vua đã mang ta ra đánh cuộc, ta được xem như tôi tớ được mua bằng 
tiền hay tôi tớ đến sống nương nhờ nơi chủ. 

Nghe vậy, dạxoa Punnaka hoan hỷ rằng: “Lành thay, lành thay. Đây thật sự là bậc 
hiền trf”. 

Có lời giải thích rằng: Hiền trí Vidhura nói lời chân thật như thế, đã tạo ra 1O 
pháp Balamật (paramn), là: 

1- Thí balamật. Ngài không lo ngại đến mất tài sản hay cả sinh mạng, chỉ mong 
đức vua thoát khỏi nợ. 

2- Giới balamật. Nói lời chân thật, không giả dối, hư nguy. 

3- Xuất lụ balamật. Tầm thoát khỏ! sự suy nghĩ tà vạy là dối trá. 

4- Trí balarmật. Quán xét một cách đúng đắn rồi mới nói. 

5- Tấn balamât. Cố gắng thực hành điều cao quý là sự chân thật. 

6- Chân thật balamật. Là nói lời chân thật. 

z- Nhẫn balamật. Săn sàng chịu đựng khổ do thanh niên gây ra, khi nói lên lời 
chân thật. 

8- Quuết định balanmật. Không từ bỏ điều cao quý là sự chân thật. 

9- Từ balamật. Không có tâm phiền giận thanh niên. 

10- Xỏả balamật. Điềm nhiên chấp nhận mình là tôi tớ của vua Korabya. 

Nghe Vidhura nhận là “tôi tớ”, vua Korabya phiền muộn rằng: “Ta đã trọng đãi 
hiền trí Vidhura, phong quan tước cao trọng, nhưng lại tự cho mình là “tôi tớ”, như 
vậy vị hiền trí này không hài lòng ta rồi”. 

Vua Korabya lại suy nghĩ: “Từ nay ta không còn được nghe pháp nơi hiền trí 
Vidhura”. Vua Korabya thỉnh cầu rằng: 

- Từ nay tôi không còn được nghe pháp nơi Ngài. Vậy xin thỉnh Ngài hãy thuyết 
pháp lần cuối đi. 

Hiền trí Vidhura ưng thuận, khi Ngài ngồi lên Pháp toạ, vua Korabya hỏi rằng: 

-Thưa hiền trí Vidhura, người tại gia: 

a- Khema vuttI katham assa: Làm thế nào được sống an lạc). 

b- Katham nu assa sangaho: Làm thế nào để thu phục người? 

c- AbyabaJjham katham assa: Làm thế nào thoát khỏi khổ? 

d- SaccavadI ca manavo, asma loka param lokam; katham pecca na socatl: 

Và nói thật uới thanh niên, làm thế nào không sầu muộn khi đến kiếp sau? 

Hiền trí Vidhura đáp rằng: 

- Này Đại vương, người tai gia cần phải: 

* Na sadharapadarassa: Không chung chạ UỢ người. 

* Na bhuñJe sadumekako: Không dùng uật thực tốt một mình. 
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*Na seve lokayatikam: Không theo thuuết hư uô, vì không làm tắng trưởng trí tuệ 
(netam paññaya vaddhanam)). 

* Silava sampanno: Giới hạnh đầu đủ. 

* Appamatto vicakkhano: Thận trọng, khôn khéo. 

* NIvatavutti atthaddho: Nhu hòa, bi mâm. 

* Surato sakIlo mudu: Thân ái, hòa nha, mềm dịu. 

* Sangaheta ca mittanam: Kết hợp bạn lành. 

* Samvibhagi vidhanava: Bố thí rộng rải, đến đại chúng. 

*Tappeyya annapanena: Sinh hoạt thích hợp. 

* Sada samanabrahmanena: Cúng dường đến các Samôn, Bàlamôn. 

* Dhammakamo: Thích thú pháp. 

* Sutadharo: Thường nghe pháp. 

* Bhaveyya : Thực hành pháp. 

* ParIpucchako: Học tập đầu đủ. 

* Sakkaccam parirupaseyya silavante bahusutte: Phục uụ, hầu hạ bậc có giới 
hạnh, đa uăn. 

Đó là những pháp tốt đẹp của người tại g1a. 

Thực hành như vậy sẽ có cuộc sống an lạc, thu phục được đại chúng, thoát khỏi 
những sự khổ, là nói lời chân thât với thanh niên đời sau không bị khổ. 

Khi hiền trí Vidhura giảng pháp xong rồi, Punnaka nói: 

- Thưa bậc trí Vidhura, chúng ta hãy lên đường. 

- Này thanh niên, ngươi hãy cho ta ba ngày để thu xếp gia định. Ngươi được ta 
cũng do lời chân thật của ta. 

Dạxoa Punnaka suy nghĩ: “Đừng nói là 3 ngày, 7 ngày hay nửa tháng ta vẫn sẵn 
lòng chờ đợi”. 

Bậc trí Vidhura có ba cung điện dành cho ba mùa là: Koñca, Mayura và Piyaketa. 
Ngài đưa Punnaka đến ngụ nơi lầu 7 của mình ở cung điện thứ nhất, cho gia nhân 
phục dịch thanh niên chu đáo. 

Hiền trí giáo giới thân tộc là: Vợ Ngài là bà AnuJja, con trưởng là Dhammapäla, 
con dâu trưởng là Celä cùng thân quyến. 

Sau ba ngày, Ngài Vidhura nói với dạxoa Punnaka rằng: 

- Này thanh niên, đã hết hạn kỳ, mọi việc ta đã thu xếp xong. Chúng ta đi đầu 
đây? 

- Thưa bậc hiền trí, chúng ta đi rất xa. Chuyến đi này Ngài không mong trở về 
được đâu. 

- Này thanh niên, ta chẳng có chi lo sợ cả, ác nghiệp thường dẫn chúng sinh đến 
khổ cảnh, ta không làm ác nghiệp nên ta không hề lo sợ. 

Rồi Ngài phát nguyện rằng: “Y phục hãy dính theo người ta, đừng có rơi xuống, 
cho dù thanh niên này mang ta đến bất cứ nơi nào”. Ngài nắm lấy đuôi ngựa, bảo 
rằng: 

- Này thanh niên hãy lên đường đi. 

Dạxoa Punnaka cho ngựa phóng lên không trung hướng về Kalagirl, dạxoa không 
muốn tự tay giết chết Vidhura, chỉ muốn hà doạ cNgài kinh hãi chết khiếp đảm rồi 
mổ lồng ngực lấy trái tim. 

Dạxoa phi ngựa dọc theo dường vòng lên núi Tuyết để cây hay đá va chạm vào 
Vidhura, làm chết Vidhura. Nhưng những cây cổ thụ lẫn những tảng đá lồi lốm đã né 
tránh thân của Ngài Vidhura. 

Phi ngựa khá lâu nhưng nhìn lại vẫn thấy hiền trí Vidhura ở phía sau, Ngài vẫn 
bình an vô sư. Dạxoq Punnaka cho ngựa chạy đến núi Kalagirni, đặt Vidhura ở trên 
đỉnh Kalagiri, hoá ra nhiều hình tượng ghệ rợn để hù dọa Vidhura như: Gầm thét 
vang động núi rừng, hoá thành sư tữ, hổ, voi, mãng xà lớn như chiếc thuyền ... 
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Ngài Vidhura biết rằng: “Thanh niên này không phải là người mà là phi nhân, 
những điều này do y hoá ra”, nên Ngài vẫn ung dung bình thản. 

Dạxoa Punnaka nổi trận cuồng phong kinh khiếp để cuốn Vidhura rơi xuống núi 
chết, nhưng cuồng phong không chạm được vào thân thể của Ngài. 

Dạxoa tức giận nắm lấy hai chân Ngài, đầu chống xuống đất, xoay tít thân ngài rồi 
ném lên hư không, hắn đứng chực chờ bên dưới hứng lấy Ngài xem Ngài còn sống 
không, nhưng Ngài vẫn an lành. Rồi dạ xoa ném tiếp Ngài lên hư không. 

Tuy bị dạxoa hành hạ như vậy, nhưng Ngài Vidhura không phiền giận dạxoa, Ngài 
suy nghĩ: “Vì sao thanh niên này hành hạ ta như vậy?”. 

Khi rơi vào tay daxoa Ngài Vidhura hỏi: 

- Này thanh niên, ngươi có tướng mạo cao sang vì sao hành động của bngươi ác 
độc như thế? Này thanh niên, ngươi là ai? Vì sao ngươi muốn giết chết ta? 

- Ta là dạxoa đại thần lực Punnaka, cháu của thiên vương Vessavana, vì long nữ 
IrandatIi muốn có được trái tim của ngươi để trị bịnh cho mẹ nàng là long hậu Vimala 
vợ của long vương Varuna. Để chiếm được nàng, ta cần có trái tim của ngươi làm 
sính lẽ. 

Nghe vậy, hiền trí Vidhura hiểu ngay rằng: “Thì ra khi long cương Varuna trở về 
cõi rồng, đã thuật lại buổi tương ngộ kỳ diệu của bốn vị đại vương nơi vườn Ngự 
Uyển, long vương đã tán thán trí tuệ của ta, long hậu Vimala muốn nghe ta thuyết 
pháp, nên bày ra trò này. Nhưng long vương, long nữ cùng dạxoa này không biết 
được ẩn ý ấy”. Ngài nói rằng: 

- Này thanh niên, ngươi đã hiểu sai ý của long hậu Vimala rồi. Này thanh niên, 
ngươi muốn lấy trái tim ta, ngươi phải biết pháp lành (sadhudhamma) của bậc thiện 
nhân. Ta biết pháp lành, hãy nghe ta giảng pháp lành rồi ngươi sẽ lấy được trái tim 
của ta. 

Dạxoa Punnaka suy nghĩ: “Pháp lành chưa được các thiên nhân biết đến để thuyết 
giảng. Vậy ta hãy nghe pháp lành trước, rồi lấy trái tim của Vidhura sau cũng không 
muộn lắm”. 

Dạxoa đặt hiền trí Vidhura xuống đất, chấp tay thưa rằng: 

- Thưa bậc hiền trí, hãy thuyết lên pháp lành đi. 

- Này thanh niên, hãy để ta tắm rửa sạch sẽ trước khi thuyết lên pháp lành. 

Hiền trí tắm rửa sạch sẽ, dạxoa Punnaka mang thiên y đến để Ngài thay đổi, 
mang vật thực thượng vị đến để Ngài Vidhura dùng, sữa soạn bảo toạ bằng hoa thơm 
ở trên đỉnh núi Kalagir1. 

Hiền trí Vidhura ngồi lên bảo toạ bằng hoa thơm, thuyết rằng: 

- Này thanh niên, pháp lành của bậc hiền trí có bốn chi phần là: 

a- Theo con đường của người đi trứơc. 

b- Đừng đốt bàn tay ướt. 

c- Đừng phản bạn, làm hại bạn. 

d- Đừng rơi vào quyền lực ác pháp của nữ nhân. 

Dạxoa không hiểu các ý nghĩa ấy, nên hỏi rằng: 

- Thế nào là “theo con đường của người đi trước”? Thế nào là “đừng đốt bàn tay 
ướt”? Thế nào là “đừng phản bạn, làm hại bạn”? Thế nào là “đừng rơi vào quyền lực 
ác pháp của nữ nhân”? 

- Này dạxoa, người có ân với mình, mình phải tìm dịp để báo ân. Cho dù người 
ấy chưa từng quen biết, tuy chưa được cho ăn uống, nhưng chỉ niềm nở chào đón, 
tiếp đãi mình cũng là người ơn của mình. Bậc tiền nhân không hề quên điều tốt đẹp 
mà người đã dành cho mình và tìm cách báo đáp thịnh tình ấy. Đây gọi là “theo con 
đường của người đi trước”. 

Này dạxoa, Khi mình cư ngụ nơi nhà của người nào rồi phải nhớ ân, đừng vội 
quên những điều tốt đẹp mà người đã cho đến mình. Như vậy gọi là “đừng đốt bàn 
tay ướt”. 
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Này dạxoa, người đã có ân với mình, đừng tìm cách làm hại người ấy, nên tìm 
cách làm lợi ích đến người ấy. Đây gọi là “đừng phản bạn, làm hại bạn”. 

Này dạxoa, không nên chìu theo ý muốn của nữ nhân để thực hành ác pháp. 
Thông thường nữ nhân cho dù là vợ của vua Chuyển Luân, nhưng khi có tình nhân sẽ 
khinh thường chồng, phản bội chồng, chớ nên tin tưởng nữ nhân là chung thủy. Đây 
gọi là “đừng rơi vào quyền lực ác pháp của nữ nhân”. 

Này dạxoa, ngươi nên trú trong bốn pháp lành (sadhudhamm3) này. 

Nghe vật, dạxoa Punnaka suy nghĩ: “Bậc trí Vidhura đang xin ta tha mạng sống. 
Thật vậy, ta đã trú ngụ trong nhà của bậc trí Vidhura ba ngày, tuy chưa từng quen 
biết nhưng đã tiếp đãi ta thật chu đáo, xem ta như một thượng khách quý, dù biết 
rằng ta sẽ bắt đi làm nô lệ hay sát hại. Nay ta sát hại người tốt đẹp với ta như vậy, ta 
trở thành người vô ân, phản bạn, làm hại bạn, tất cả điều tội lỗi này chỉ vì ta muốn 
làm hài lòng nàng IrandatI. Như vậy ta đang ở trong quyền lực ác pháp của nữ nhân. 

Càng suy xét, ta thấy mình đi vào ác pháp, là kẻ xấu xa tội lõi. Nếu các dạxoa có 
thần lực, các thiên nhân biết được sẽ khiển trách, khinh thường ta, không còn tôn 
trọng ta nữa. Không được nàng Irandati thì thôi, ta quyết không rơi vào ác pháp xấu 
xa này đầu”. 

Dạxoa Punnaka nói rằng: 

- Thưa bậc trí Vidhura, hãy đến đây. Tôi sẽ đưa Ngài trở về kinh thành Indapatta, 
Ngài thoát khỏi khổ do biết được pháp lành này. Xin Ngài hãy thứ lỗi cho tôi, tôi đã 
vô cớ làm khổ Ngài. 

- Này dạxoa, ngươi khoan mang ta về kinh thành Indapatta, hãy đưa ta xuống 
long cung. Ta muốn thấy cảnh vinh hiển tốt đẹp của long vương Varuna. 

- Này bậc trí tuệ, lẽ thường người trí biết được ai là kẻ thù, họ không muốn đến 
gần. Long vương Varuna đang là kẻ thù của ông, đang tìm cách giết ông để lấy trái 
tim, tại sao Ngài lại muốn đến long cung? 

- Này dạxoa, không nên đến gần kẻ thù, điều này ta đã biết. Nhưng ta không làm 
ác pháp, vì thế ta không biết ghét hay sợ sự chết xảy đến cho ta. 

Dạxoa Punnaka đưa hiền trí Vidhura đến cõi rồng của long vương Varuna. Nơi 
đây hiền trí Vidhura thuyết pháp đến long vương Varuna và long hậu Vimaäla. 

Nghe được pháp thoại của hiền trí Vidhura, hội chúng rồng vô cùng hoan hỷ, long 
vương Varuna gả nàng long nữ Irandati cho dạxoa Punnaka. 

Dạxoa tặng hiền trí Vidhura viên bảo ngọc dùng đánh cuộc với vua Dhanañjaya 
Korabya, rồi đưa hiền trí Vidhura trở lại kinh thành Indapatta. 

Hiền trí Vidhura trình lên vua Dhanañjaya Korabya những điều xảy ra và dâng lên 
đứac vua viên bảo châu. 

Đức vua Dhanañjaya Korabya cho tổ chức lễ hội một thánh để chào mừng hiền 
tr1i Vidhura trở về. 

Nhận diện tiên thân. 

Nàng AnuJja nay là Rahulamata; Dhammapala nay là Ngài Rahula, long vương 
Varuna nay là Ngài Sariputta, Kim Xí điểu vương nay là Ngài Mogsallana, vua trời 
Sakka nay là Ngài Anuruddha, vua Dhanañjaya nay là Ngài Ananada. 

Hiền trí Vidhura ny là Đức Thế Tôn®), 

Kinh này còn được gọi là PunnakaJataka(®). Trong Bharhut Tope có 4 phù điêu mô 
tả bốn cảnh của câu chuyện này®). 

G- Đức Moggallana uiên tịch. 


@)- JA. Viđhurapandita (chuyện hiền trí Vidhura) (chuyện số 548). 
(2)- JA. 1v. 14, 182. 
)- Cunningham, Bharhut, p. 82. 
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Sau khi tôn trí Xálợi của Ngài Sariputta vào bảo tháp ở cổng Jetavanavihara gần 
thành Savatthi, Đức Thế Tôn biểu lộ ý muốn đến thành Rajagaha (Vương xá), Ngài 
Ananda hiểu ý Đức Thế Tôn nên thông báo đến các Tykhưu rằng: 

- Này các hiền giả, hãy chuẩn bị du hành cùng với Đức Thế Tôn đến thành 
RaJagaha. 

Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tykhưu du hành từ thành Savatthi đến thành 
Rãjagaha, Ngài cùng các Tykhưu đến trú ngụ nơi Ve]uvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), 
nơi nuôi dưỡng những con sóc. 

Lưu ý. Bồtát Siddhattha chứng Vô thượng chánh giác vào ngày trăng tròn tháng 
Vesakha (tháng 4-5DI. Theo lịch VN là ngày 15, tháng 4 â]). 

Trong năm ấy, vào đầu nửa tháng sau của tháng Mapha (tháng 1-2 DI. Tính theo 
lịch VN là ngày o1 tháng giêng âl), Ngài Sariputta và Mogsallana xuất gia Tỳkhưu 
trong Giáo pháp này, 8 ngày sau Ngài Moggallana chứng Thánh quá Alahán; bảy 
ngày sau Ngài Sariputta chứng Thánh quả Alahán, đó là ngày trắng tròn tháng 
Mapha (theo lịch VN là ngày 15, tháng giêng âÌ) cũng là ngày Đức Thế Tôn thành lập 
Tăng đoàn. 

Vào ngày trăng tròn tháng Kattika (tháng 10-11 DI. Tính theo lịch VN là ngày 15 
tháng o âÌ), Đức Thế Tôn vừa được 45 lần an cư mùa mưa, Ngài Sariputta và 
Mogsallana được 44 lần an cư mùa mưa. 

Sau khi làm lễ Pavarana (Tự tứ), nửa tháng sau Ngài SarIputta viên tịch tại sinh 
quán là làng Nalaka. Tám ngày sau của mùa trăng non (tính theo lịch VN là ngày 8 
tháng 2 âl), Ngài Mogsallana viên tịch tại Ka]asilavihara (TỰ viện Tảng đá đen ) ở 
núi Isig1li gần thành RaJagaha®', 

Sự viên tịch của Đức Mogsallana như sau: 

Khi Đức Thế Tôn trú ngụ nơi Veluvanavihara (Đại tự Trúc Lâm), Ngài Moggallana 
trú ngụ ở Ka]|asilavihara của núi IsigIll. 

Trước đây, vì có năng lực thần thông, Ngài Mogsallana thường đến viếng các cõi 
chư thiên và địa ngục Ussada. Ngài thấy phần lớn các môn đệ của Đức Thế Tôn sinh 
về thiên giới, còn phần lớn các ngoại giáo tái sinh về địa ngục. Khi trở về nhân giới, 
Ngài Mogsallana trình lên Đức Thế Tôn về những điều mình trông thấy. Do đó, các 
gia chủ quy ngưỡng vào Phật giáo rất đông, bỏ rơi các dị giáo, lợc đắc và sự cung 
kỉnh Đức Thế Tôn cùng Tăng chúng tăng lên trong khi đối với các dị giáo giảm xuống 
từng ngày. 

Có lần các Nigantha Nataputta cùng các môn đệ dị giáo hội nhau, đàm luận rằng: 

- Này các hiền hữu, các hiền hữu có biết vì sao lợi đắc cùng sự cung kỉnh của các 
cư sĩ đối với chúng ta giảm sút rõ rệt hay chăng? 

- Này hiền hữu, chúng tôi không biết. Hiền hữu có biết chăng? 

- Vâng, thưa hiền hữu, tôi biết. Do có tôn giả Mogsallana là đệ tử của Samôn 
Gotama. Ông này có thần thông, thường lên các cõi trời; khi trở về thưa với Samôn 
Gotama rằng: “Các gia chủ cận sự của Samôn Gotama, phần lớn sau khi mệnh chung 
được tái sinh về cõi trời”. Ông Mogsgallana lại đi xuống thăm các cõi địa ngục, khi trở 
về thưa với Samôn Gotama rằng: “Các môn đệ dị giáo, sau khi mệnh chung phần lờn 
tái sinh về địa ngục”. 

Các gia chủ nghe vậy, đã từ bỏ chúng ta, quy ngưỡng Samôn Gotama cùng đệ tử 
của Samôn Gotama. Do vậy, sự cung kỉnh cùng lợi đắc của chúng ta ngày càng bị 
giảm thiểu. 

Sau khi thảo luận, các dị giáo đi đến quyết định là: “Nếu ông Moggallana còn sống 
thì lợi đắc cùng sự cung kinh của hàng gia chủ đối với chúng ta sẽ không còn. Bằng 
mọi cách chúng ta phải sát hại cho được ông Mogsallana”. 


Œ)~ SA. 11. 181. 
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Các du sĩ ngoại giáo đi quyên góp các tín đồ một số tiền lớn là 1.ooo đồng vàng, 
thuê 5oo tên côn đồ cầm đầu là Samanaguttaka đến Kalasilavihara sát hại Ngài 
Mogsallana. 

Bọn côn đồ đến vây chung quanh liêu thất của Ngài Mogsallana, rồi xông vào liên 
thất để bắt Ngài, biết được ý ác của bọn côn đồ, vừa thấy chúng Ngài Mogsallana 
dùng thần thông theo lổ khoá ra bên ngoài bay mất, không thấy Ngài bọn cướp trở 
về. Sáu ngày trôi qua như thế, đến ngày thứ 7 thì ác nghiệp quá khứ còn dư sót đến 
hồi trổ quả, Ngài Moggallana không thể dùng thần thông bay đi được. 

Dù có năng lực thần thông thu phục được rồng chúa Nandopananda, rắn chúa 
Ahichatta, làm rung chuyển giảng đường Migaramatu, thiên cung Vejayanta ... năng 
lực thần thông ấy cũng không còn thể hiện được sức mạnh. 

Theo Bản Sớ giải kinh Pháp cú (Dhammapada-atthakatha), bọn côn đồ vây liêu 
thất của Ngài Moggallana hai tháng©, 

Ngài Mogsallana suy nghĩ: “Ta chưa xin phép Đức Thế Tôn viên tịch. Vậy ta hãy 
xin phép Đức Thế Tôn rồi hãy viên tịch”. Ngài dùng thần lực bảo vệ sắc ý vật 
(hadayavatthu), đưa sắc ý vật ra ngoài thân xác, ví như người rút đi tim của cọng tim 
bấc, chỉ còn vỏ tim bấc mà thôi, tâm Ngài trú vào sắc ý vật ấy. 

Tên cầm đầu nhóm côn đồ là Samanaguttaka xông vào liêu bắt được Ngài 
Mogsallana, chúng đánh đập, nghiền vỡ xương của Ngài ra từng mãnh vụn, ném 
mãnh vụn xương thịt rải rác khắp nơi. 

Bọn côn đồ cho rằng: “Ông Moggallana đã chết”, chúng kéo nhau trở về lãnh tiền 
thưởng, khi chúng kéo đi khỏi, Ngài Moggallana dùng thần lực gom thân xác trở lại 
như trước, rồi dùng thần thông đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 

- Bạch Đức Thế Tôn, con đã từ bỏ thọ hành(ayusankhara). Con đến đảnh lễ Đức 
Thế Tôn, con xin phép Bậc Đạo sư cho phép con được viên tịch. 

- Này Mogsallana, ngươi có ý muốn viên tịch sao?. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

- Này Mogsallana, ngươi sẽ viên tịch ở nơi nào? 

- Bạch Thế Tôn, nơi Kalasilavihara trong núi IsigIli. 

- Này Mogsallana, hãy thuyết lên pháp thoại trước khi viên tịch. Như Lai cùng 
Tăng chúng không còn cơ hội gặp lại người đệ tử ưu tú như ngưở. 

- Vâng, bạch Thế Tôn. 

Ngài Moggallana bay lên hư không cao bằng một cây thốt nốt (tala), rồi hạ xuống 
đất đảnh lẽ Đức Thế Tôn. Bay lên cao 2 cây thốt nốt ... ba cây thốt nốt... bay lên cao 7 
cây thốt nốt rồi hạ thân xuống đất đảnh lễ Đức Thế Tôn. 

Trước khi thuyết giảng pháp thoại, Ngài Moggallana thể hiện nhiều loại thần 
thông, rồi thuyết lên pháp thoại sau cùng. 

Dứt pháp thoại, Ngài Moggallana đánh lẽ Đức Thế Tôn lần cuối cùng, rồi theo 
đường hư không trở về Kalasilavihara viên tịch. 

Khi Đức Moggallana viên tịch, quả địa cầu rung chuyển, tiếng ầm ỉ trong lòng đất 
vang lên như tiếng khóc than sầu muộn trước sự ra đi của vị thầy chư thiên và nhân 
loại. Tựa như ánh sao băng xé vụn khung trời bình thản, tạo ra những tiếng xé gió 
truyền đi khắp không gian vô tận. 

Chư thiên sáu tầng trời, các Phạm thiên hữu sắc nhận biết tín hiệu ấy, thốt lên 
rằng: “Thầy của chúng ta, đại trưởng lão Mogsallana đã viên tịch”. 

Chư thiên, Phạm thiên cùng nhau tụ hôi đến Kalasilavihara, mang theo hương 
chiên đàn, hoa trời, hương trời, nước thơm.... đến cúng dường đến di thể của Đức 
Moggallana. Một hoả đài bằng gỗ trầm hương được dựng lên, hỏa đài cao oo cubit (# 
4o m), hương hoa trời cùng bột thơm phủ kín di hài của vị Đại trưởng lão đệ nhất 
thần thông. 


6)- DhpA. Câu số 137 — 140. 
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Đức Thế Tôn ngự đến hỏa đài cùng đại chúng Tỳkhưu và đông đảo các cận sự nam 
nữ, các vị Tỳkhưu đưa di thể của Đức Moggallana lên hoả đài, Đức Thế Tôn đứng 
cạnh hoả đài khi ngọn lửa trà tỳ được châm lên. 

Một trận mưa hoa rơi xuống rộng một dotuần, quanh hỏa đài vô số thiên nhân, 
Phạm thiên, rồng (naga), nhân điểu (kinnara), dạxoa (yakkha), hương thần 
(gandhabba), quạt, lọng, phướn ... hoa, gỗ trầm hương được Phạm thiên, chư thiên, 
nhân loại ... cúng dường vào hỏa đài. Ngọn lửa trên hỏa đài kéo dài đến 7 ngày mới 
tàn rụI. 

Đức Thế Tôn cho thu gom Xálợi của Ngài Moggallana mang về tôn trí vào bảo 
tháp được xây dựng trước cổng Veluvanavihara©, 

Hỏi. Vì sao biết bọn hung đồ đang tìm cách sát hại mình, Ngài Mogsallana 
không đi nơi khác trú? 

Đáp. Vì Ngài biết rõ quả ác nghiệp đánh chết mẹ cha trong quá khứ đang rượt 
theo tóm lấy Ngài, dù Ngài đến nơi nào cũng bị đánh tan xác. Ở nơi ấy, Ngài có cơ 
hội đảnh lễ Bậc Đạo sư lần cuối cùng, xin phép Bậc Đạo sư viên tịch. 

Trong tập Apadana có ghi nhận: 

38o- PapamittopaniIssaya kamaragavasam gato. 

Mataram pitarañcapI ghatavim du†thamanaso. 

“Lệ thuộc uào bạn ác xấu, tôi đã chịu sự khống chế của đi dục. 

Với tâm ú tồi bại, tôi đã giết chết người rmnẹ uà cả người cha nữa”. 

390- Yam yam yonupapaJjamIi nirayam atha manusam. 

Papakammasamangita bhinnasIso maramaham. 

“Nơi chốn nào tôi đi tới sinh đầu là địa ngục haụ nhân loạt. 

Do bị hên đới đến ác nghiệp tôi chết uới đầu bị uõ”. 

3o1- Idam pacchimakam mayham carimo vattate bhavo. 

IdhapIedisam mayham maranakale bhavIssaHI. 

“Lần sau cùng nàu của tôi là sự hiện hữu cuốt cùng trong sự luân chuuến. 

Thậm chí ở đâu, sự uiệc như thế cũng sẽ xảu ra uào thời điểm tử biệt của tôi”). 

Những kệ ngôn trên cho thấy: “Ngài Moggallana thấy trước quả ác nghiệp sát hại 
mẹ cha sẽ tóm lấy Ngài trong kiếp sau cùng”. 

Trong Bổn sự Sarabhanga ghi nhận: Sau lễ hỏa táng di hài của Đức Moggallana, 
các Tykhư đàm luận với nhau nơi Giảng pháp đường của Veluvanavihara rằng: 

- Này chư hiền, vì Tướng quân Chánh pháp viên tịch không diễn ra gần nơi Đức 
Thế Tôn trú ngụ, nên không nhận được đặc ân từ Đức Thế Tôn. Tôn giả Moggallana 
viên tịch gần nơi trú ngụ của Đức Thế Tôn, nên nhận được đặc ân từ Đức Thế Tôn. 

Lại nữa, này các hiền giả, một trận mưa hoa rơi xuống trong buổi lễ hỏa táng ấy, 
thật là điều kỳ diệu. 

Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, ngồi vào chổ được soạn sẵn, hỏi các 
Tykhưu rằng: 

- Này các Tykhưu, các ngươi đang bàn luận về việc gì? Vấn đề nào được sinh khởi 
tại nơi đây? 

Các Tykhưu trình lại vấn đề đang luận bàn đến Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Này các Tykhưu, không phải trong hiện tại Moggallana nhận được đặc ân từ Như 
Lai và có trận mưa hoa kỳ diệu rơi xuống. Trong quá khứ tiền thân của Moggallana 
cũng đã từng được như thế rồi. 

Và theo lời thỉnh cầu của các Tykhưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bổn sự 
Sarabhanga. 

Trong Bổn sự này ghi nhận: 


@- JA. Sarabhanga (Đạo sư Sarabhanga) (chuyện số 522). 
2)~ ĐĐ Indacando (đ). Apadana I (Thánh nhân ký sự I). Mahamogsallanatherapadanam (Ký sự trưởng lão 
Mahamogsallana). 
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*Khi vua DandakI bị chư thiên nổi giận, tạo ra mưa lửa đỏ hủy diệt kinh thành 
DandakI, Đạo sư Sarabhanga sai hai ẩn sĩ mang kiệu đến rước ẩn sĩ Kisavaccha theo 
đường hư không trở về với Đạo sư Sarabhanga. Đó là đặc ân của đạo sư Sarabhanga 
dành cho ẩn sĩ Kisavaccha. 

*Khi thiên chủ Sakka cùng với thiên chúng hai cối CatutthamaharaJa (Tứ đại 
vương) và Tavatimsa (Ba mươi Ba) xuống trần, hội với ba vua là: Vua xứ Kalinga, vua 
xứ Atthaka và vua xứ Bhimaratha đến hỏi Đại sĩ Sarabhanga về ba vị vua phạm tội 
với các ẩn sĩ, bị rơi vào địa ngục như thế nào?. Đó là: 

- Vua Kalabu sát hại ẩn sĩ Khantivadi bị đất rút. 

- Vua Ajjuna có ngàn tay, phạm tội với ẩn sĩ Angirasa, bị đất rút. 

- Vua Nalikira đem các ẩn sĩ cho chó ăn thịt, bị đất rút. 

Vừa khi ấy ẩn sĩ Kisavaccha mệnh chung, lúc cử hành tang lễ, các ẩn sĩ ở nhiều 
nơi khác nhau đến dựng hỏa đài bằng gõ chiên đàn để hỏa thiêu di hài. Một trận mưa 
hoa rơi xuống rộng nửa dotuần. 

Ấn sĩ Kisavaccha là tiền thân của Đức Moggalläna, đạo sư Sarabhaủga nay là Đức 
Thế Tôn. 

*Những tên sát nhân bị trừng phạt. 

Tin trưởng lão Mahamoggallana bị nhóm côn đồ sát hại lan truyền khắp thành 
Rajagaha. Vua Ajaatasattu cho thám tử đi khắp hang cùng ngỏ hẽếm để truy tìm thủ 
phạm. 

Bọn côn đồ sau khi nhận tiền thưởng, chúng đi vào một quán rượu, trong cơn say 
rượu một tên làm đổ ly rượu của tên côn đồ khác, tên bị làm đổ ly rượu tức giận, 
mắng rằng: 

- Ngươi là tên vô lại, ngu ngốc dám làm đổ ly rượu của ta xuống đất như vậy. 

Tên kia không nhịn mắng lại rằng: 

- Ngươi mới chính là kẻ vô lại, ngươi chết nhát không dám xông đến giết ông 
Mogsallana. Ta là người đầu tiên đánh đập ông Mogsallana có đại uy lực đấy, ngươi 
có dám làm như thế không? 

Chúng chửi mắng nhau loạn xạ, tên nào cũng tự cho mình là cam đảm, dám đánh 
đập Ngài Moggallana trước, người được đại chúng truyền tụng là có đại thần lực, đại 
uy lực, rồi chúng xô xát, ấu đả lẫn nhau. 

Trinh thám cùng quan quân của vua Ajatasattu bắt hết nhóm côn đồ có 
Samanagutta cầm đầu. Vua Ajatasattu truyền dẫn nhóm côn đồ đến, hỏi rằng: 

- Các ngươi đã giết chết trưởng lão Mogsgallaan phải không? 

- Vâng, thưa đại vương. 

- Vì sao các ngươi sát hại trưởng lão? 

- Thưa Đại vương, nhóm du sĩ NÑigantha thuê chúng con một ngàn đồng vàng. 

Vua AJatasattu truyền bắt 5oo du sĩ lỏa thể Nigantha Nataputta là những kẻ chủ 
mưu sát hại Đức Mogsallana. 

Vua Ajatasattu cho đào 1.ooo hố trước sân hoàng cung, chôn các tội nhân vào 
từng hố ngang đến rún, bên trên phủ đầy rơm rồi châm lửa đốt. Khi tội nhân chết rồi, 
cho những chiếc cày sắt cày qua cày lại, thi thể các tội nhân nát ra từng mảnh lớn 
nhỏ khác nhau. 

Việc hành hình này, vua Ajatasattu giao cho bốn tên cướp bị bắt giam trong ngục 
thi hành®!). 

*Tiên nghiệp của Đức Moggallana. 

Các Tykhưu hội nhau nơi Giảng pháp đường của Veluvanavihara, rằng: 

- Này các hiền giả, trưởng lão Maha Mogsallana chịu một cái chết không xứng 
đáng với mình, bị đánh tan xác rồi viên tịch. 
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Đức Thế Tôn ngự đến Giảng pháp đường, Ngài giải nghi cho các Tykhưu qua tiền 
nghiệp của Ngài Moggallana, như sau: 

Thuở quá khứ, có một thanh niên con nhà gia giáo, cư ngụ trong thành Baranasl. 
Thanh niên rất có hiếu với cha mẹ, cha mẹ bị mù lòa, hằng ngày thanh niên chăm sóc 
nuôi dưỡng cha mẹ rất chu đáo. 

Thấy con vất vả nên cha mẹ chàng bảo chàng cưới vợ để giúp đở chàng, nhưng 
chàng từ chối. Cuối cùng để làm cha mẹ vui lòng, chàng cưới một cô gái về làm vợ. 

Những ngày tháng đầu, nàng còn chăm sóc cha mẹ chồng tốt đẹp, nhưng về sau 
nàng không muốn phục vụ cha mẹ chồng nữa, nên than vãn với chồng rằng: 

- Em không thể sống chung với cha mẹ được nữa. 

Nhưng thanh niên gạt bỏ ngoài tai những lời than vẫn của vợ. Cô chờ chồng đi 
vắng, lấy chỉ gai quét với bột cháo trây trét khắp nhà. Khi chồng hỏi: 

- Cái gì thế này? 

- Cha mẹ cứ mò mẩm khắp nơi, làm đổ vật thực cùng cháo rồi trây trét khắp nhà 
như thế. Em không thể quét dọn nhà cho sạch sẽ được. 

Việc này cứ lập đi lập lại nhiều lần, một chúng sinh dù tích trữ phước balamật 
nhiều đời, nhưng khi bị ái dục làm tâm đắm nhiễm trở nên mê muội, nên thanh niên 
khởi ác tâm muốn giết cha mẹ mình. 

Một hôm, thanh niên nói với cha mẹ rằng: 

- Thưa cha mẹ, thân quyến của chúng ta ở xứ ..., muốn mời chúng ta sang thăm 
họ. Chúng ta hãy đến thăm viếng họ. 

Hằng ngày khi con trai đi vắng, con dâu cứ chì chiết mắng nhiếc mình, nhưng ông 
bà sợ con trai mình phiền muộn, nên âm thầm chịu đựng. Nay nghe nói có dịp đi xa, 
ông bà rất vui mừng đồng ý ngay. 

Đặt cha mẹ vào cổ xe nhỏ, thanh niên đánh xe đến bìa rừng, nói với cha mẹ: 

- Thưa cha mẹ, trong rừng có rất nhiều tên cướp, con sẽ xuống đi bộ để bảo vệ cha 
mẹ. 

Trao dây cương cho cha, thanh niên đi bộ một quảng, rồi quay trở lại đổi giọng giả 
làm bọn cướp đánh đập cha mẹ tàn nhãn. 

Tuy bị đánh đập tàn nhẫn, nhưng ông bà la lớn báo động cho con rằng: 

- Này con ơi, con hãy chạy thoát thân đi, đừng lo cho cha mẹ. Bọn cướp này rất 
hung ác, chúng sẽ giết chết con đấy. 

Nghe vậy, thanh niên rất xúc động, suy nghĩ: “Tuy bị đánh đập tàn nhẫn mà hai vị 
chẳng lo cho mình, chỉ nghĩ đến con mà thôi. Ta đã làm một việc rất xấu hổ và tệ hại 
nhất”. 

Chàng giả vờ như bọn cướp bị đánh đuổi bỏ chạy mất, môt lúc sau, chàng đi đến 
xoa bóp cho cha mẹ, nói rằng: 

- Cha mẹ chớ sợ hãi nữa, bọn cướp đã trốn chạy rồi. 

Thanh niên đưa cha mẹ về nuôi dưỡng chu đáo, nhưng nghiệp này có tên gọi là 
aparapariyakamma (nghiệp thường còn), không có cơ hội trổ quả nhưng nó vẫn chờ 
đợi, như ngọn lửa ấp ủ dưới tro tàn. Và nó bùng lên tóm lấy tôn giả Moggallana vào 
kiếp cuối cùng, nên tôn giả Moggallana bị đánh tan xác 0), 

Trong Sớ giải kinh Pháp cú có khác chỉ tiết là: 

Tuy nghe cha mẹ lo cho mình như vậy, nhưng thanh niên chẳng chút cảm động, 
đã đánh chết cha mẹ rồi ném xác trong rừng. 

Mệnh chung, thanh niên rơi vào địa ngục với nhiều trắm ngàn năm, thoát khỏi 
cảnh giới địa ngục, quả còn dư sót, khi sinh làm người đã bị đánh tan xác hằng trắm 
kiếp. Nay tuy là kiếp cuối cùng, nhưng quả dư sót ấy còn theo kịp, nên tôn giả 
Moggallana bị đánh tan xác rồi viên tịch. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn thuết lên các kệ ngôn: 


@- JA. Đạo sư Sarabhanga (chuyện số 522). 
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137- Yo dandena adandesu; appadutthesu dussatHi. 
Dasannamaññataram thanam; khippameva nigacchatl. 
“Dùng trượng phạt không trượng; làm ác người không ác. 
Trong mười loại khổ đau; chịu gấp một loại khổ”. 
138- Vedanam pharusam JanIm; sarirassa ca bhedanam. 
Garukam vapi abadham; cittakkhepam va papupe. 
“Hoặc khổ thọ khốc hệt; thân thể b thương uong. 
Hoặc thọ bệnh kịch hệt; hau loạn Ú tán tâm”. 
139- RaJato va upasaggam; abbakkhanam va darunam. 
Parikkhayam va ñatinam; bhoganam va pabhangunam. 
“Hoặc tai hoạ từ 0uua; haụ bị uu trọng tội. 
Bà con phải lụ tán; tài sản bị nát tan”. 
14O- Atha vassa agaranl; agg1 dahati pavako. 
Kayassa bheda duppañño; nirayam so upapaJJatl. 
“Hoặc phòng ốc nhà cửa; bị hoả tai thiêu đốt. 
Khithân hoại mệnh chung; ác tuệ sinh địa ngục” (HT. TMC d)0!). 
Dứt cuộc đời Ngài Mahamogsallana. 
Soạn xong ngày 22 - 6- 2O11. 
(Nhằm ngày 21 —- 5 năm Tân mão). 
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@)- Chữ Nagaraja, các vị Tiền bối thường dịch là “rồng chúa”, một số sách sau này dịch là “rắn chúa”. Chúng tôi 
giữ nguyên cách dịch của các vị Tiền bối là “rồng chúa” hoặc “long vương” — Ñs. 
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